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LỜI GIỚI THIỆU 


_« NHỮNG BÀI HỌC ĐẤU TRANH CHỐNG PHẢN 
CÁCH MẠNG › là cuốn chuyên khảo của tác giả Gri-gô-ri 
SŠ$che-pa-nô6-vích Khô.khơ-l-úc, dọ Nha xuất bản Tư tưởng 
Ñát-+eơ-ua ấn hảnh năm W8{. Cuốn sách tập trung phần 
ánh những sự kiện chính trí lớn từ sau Cách mạng thắng 
Mười năm 1917 đến ngay. ˆ ˆ 


Đề chuồn øy cho si£ xuẩi bản, tác giả đã sưu tầm chọn | 


_ lọc nhiều tư liệu quý nhằm giới thiệu một cách có hệ thống 


về hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng xẩy ra ở liệt Xô, 


Hung gai, liệp Khắc, Ba Fan, Chỉ Lê uầ nhiều nước khác... 


Qua đó mà so sánh, phân tích rút ra những đặc trưng, những 
tấn đề có tính quy luật. Với ý nghĩa lầ những bài học, tác 
giả không chỉ chú ý nêu bật những thành công, những thẳng 


- lợi, những cao trào cách mạng mà: còn đi sâu lầm rõ những 


nguyên nhân, điều liện chủ yếu dẫn đến những thất bại tạm 
thời, những thoái trảo cách mạng. Khi thề hiện, tác giả đã 
dùng phương pháp so sánh, đũi chiếu đồ phân biệt giữa 
„ cách mạng với phần cách mạng. Tuy nhiên khi phân tích 
tỏ lý giải, tác giả đã có. chủ định nói sâu hơn, tập trung 
hơn về phần phản cách mạng. Với ý nghĩa nói trên, trong. 


— khi biên tập, chúng tôi có lược bớt hai ý nhỏ nói ề các giai` 


đoạn. nầy sinh tình thế cách -.ỹng (Phần IĨ) bà « một số 

ấn đề lý luận gề chiến lược uầ sách lược của Đẳng của giai 

_ cấp uô sẵn (Phần V) tì các uấn đề này đã được nói nhiều 

_ trong các sách kinh điền của Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, trong. 

_ các sách giáo khoa, đồng thời oiệc lược bớt hai phần đó cũng 

này UY làm giảm bớt “chinh sách cho phà hợp với 
điều kiện in sò xuất lần kiện nay. . - \ 


h LG: NuU 


” Nhà xuất bản Công an nhún dân giới thiệu cuốn chuyớri 
khảo này tới hy sọng củng cấp cho bạn dọc một số thóng 
tin đã được chọn lọc, sốp zếp có h¿ thống 1Ð tham. khẩ‹, 
cận dụng sào cuộc đấu tranh chối; phá: cách mạng ở nước 
#a, góp phần thiết thực ào uiúc thực luện hot nhiệm uụ chiến 
tược mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng đã đề ra 
« xây dựng thành công chủ nghĩa x3 hói uà bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ". | 


NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN 
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THAY LỜI TỰA 


Quá trình đồi mới số tính chất cách mạng của hành tỉnh 


chúng ta ngày nay bao trùm lân tất cả các lục địa, tất cả 


cáo lĩnh vựae đời sống xã hội : kinh tế, chính trị, tư tưởng. 
Nó diền ra trong những điều kiện phức tạp giữa hai hệ 


`thống xã hội đối lập nhau, giữa các ¿ự lượng cách mạng 


và phản cách mạng. Chính vì vậy mà ngày nay những lời 


- đạy cỗa V.I. Lê-nin về sự cần thiết phải giữ thế chủ động 


trong quá trình cách mạng thế giới, vứt bổ bức màn thần - 
bí, bóc trần oơ chế của €hính wácb phản cách mạng của giai 


cấp tư sẵn ra trước guần chúng nhân dân lao động ‹©... đề - i 


giúp quần chúng vô sẵn đấu tranh chấng tư bản, đề giúp 
quần chúng hiều được «nội dung tình vì xảo diệu ° của 


› bai mặt trận trong toàn bộ nền kinh tế quốc tế và trong " 


toàn bộ nền chỉnh trị quốc tế...* (1) đã trở thành bức thiết. 


như vậy. Đương-nhiên, trong tHời đại của những biến đồi 


xã hội sôi động và sâu sắc, cáe vấn đề đối kháng giữa các 
lực lượng cách mạng và phản cách mạng trong lĩnh vực 


"ý luận, cũng như trong lĩnh vực thực tiễn cách mạng giữ 


một trong những vị trí trung tâm, 

Sự sụp đồ'của hệ thống đế quốc chả nghĩa trước sức : 
tấn công mạnh mẽ sửa các cuộc cách mạng xã hội chủ - 
nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc dẫn đến sự thang 
đối quyết liệt sủa các thế lực phần động. Quá trình đó . 


“ luôn luôn Tà trung tâm eủa cưộc đấu tranh về lý luận về 
: c›ính trị sắc bén giữa một bên là những. người Mác-xít — Lê 


—_———— 


L Lê-nin toàn tập, tr, 45, tr.172, NXB "Tiến Bộ, M. tụy . 
xài Việt), - : 
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nig-nít và một bên là bọn tư tưởng gia tư sẵn về bọn cây 
lương. Phân tích phép biện chứng cổa bai rmặt đấu tranlế 
đối lập (cách mạng và phần cách mạng) trong cóc giai ấoạa 
kbác nhau, sự hình thành tiền đề khá”h quan và chỗ quan 
của các cuộc cách mạng xã hội là mật quan điềm hết sức 
quan trong của lý luận về chủ nghĩa cộng sắn khoa học. 

Lầm rõ thêm nội dung quan trọng của luận điềm có tính 
chất phương pháp luận của V.I. Lê-nin rằng * không có về 
không thề có cách mạanz rà lại không có phản cách 
mạng › (l) là nội dung cơ bản của công trình nghiên 
cứu này. 

Phản cách mạng thế nghìa hẹp của từ này là nhÃm 
chống lai cuộc cách mạng ở một nước eụ thề. Phản cách 
mang theo nghĩa rộng của tr là nhãm chống lại phong trào 
cách mạng thế giới và con để của rhong trào đó là hệ thống 
chủ pghia xã bội thế giới. 

Trong thời kỳ quá độ cách mang từ chủ nghĩa tư bản 
lên chẻ rghĩa xã hội, các qui luật đấu tranh giai cấp lại 
căng thề hiện tác động cỏa nó một cách đặc biệt gay . 5 
Tất cả sức lực và khả năng của giai cấp ,tư sản đế quốc 
biện đại ảã được đưa ra đề chống lại chủ nghĩa xã hới thế 
giới, chống lại phong trao công nhân quốc tế và phong trào 
giải phóng dâm tộc, cố duy trì chế độ tư bản \EX>+ 2" 
lỗi thời. 
| Chính vì vậy nà việc nghiên sớu sánh lược phản cáo 

mạng của giai cắp tư sảa đã và vẫn còn là vấn đề quan tầm - 
_shổ yếu của đội tiên phong cáeh mạng là các Đẳng cộng sản, 

Nội dung lý luận và các hìah thức biều hiện của cuộc đấu 
tranh chống lại cách mạng tròng điều kiện ngày nay đa khác 
với trước kia, Ngày nay nếu tố thái độ phản cách mạng 


( Lê-min toàn tập. tr. lz,tr. 2o, NXP Tiến Bạ, ML t978 
(cếng Việt). 
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một eách trực diện chống lại các phong trào cách mạng thì 
chỉ tự làm cho mình càng thất thế về mặt đạo lý, cho nên 
sự chống dối của giai cấp tư sẵn phản cách mạng ngày càng 
trở nên gian ngoan và xấo quyệt, dí nhiên lại căng nguy 
hiềm, bởi vì bên cạnh chiến thuật công kích trực diện, các 


thủ đoạn đấu tranh dược ngụy trang kỹ, kềcả việc làm giả. 


lý luận và thực tiễn cách mạng cung. ngày cang được áp 
dụng rộng rãi. —  - 

Kẻ thù tư tưởng của cách mạng và chủ nghĩa xã hội 
thường vẫn bay nấp dưới lá cờ của chủ nghĩa Mác, tự ho 
mình là ‹ những kê chân chính › và những người khôi 
phục « tỉnh thần chân chính › cửa chủ nghĩa Mác. Hợn 
phản cách mạng lợi dụng các quan điềm xét lại đề phuụe 


vụ cho các mục đích của chúng, vì, suy cho cùng, các quan - 


điềm đó cũng phục vụ bọn phản động. Không được xem 
xét thực chất chính trị — xã hội của chủ nghĩa xét lại tách 
`rời cuộc đấu tranh giữa các lực lượng giai cấp. Cũng như 
chủ nghĩa xét lại cũ, chủ nghĩa xét,lại “mới», hiện đại 
cũng phục vụ một cách An quấn lợi ích của giai cấp tư 
_ sẵn. 


Sách lược xét lại có tính chất phá hoại phù hợp với chiến 
lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc, tạo cơ sở cho hoạt 
động của các thế lực phần cách mạng và chống lại chẩ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xót lại đóng vai trò phản cách 
mang bằng hoạt động phá hoại về tư tưởng và chính trị. 
_“Vạch trần chả nghĩa xét lại hiện đại, trước hết là trong 
lĩnh vực chính trị, vạch trần sự phá sản về mặt iết học 
của nó là việể làm có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực 
tiễn đối với các Đảng và các giai cấp cách mạng. Kinh 


nghiệm lịch sử cho thấy rằng chủ nghĩa xét lại tìm mọi ' 


cách che xa mâu thuẫn giai cấp, dứt khoát sẽ trở thành 


ˆ $ ` 


c¿ . 


!, 


chẳ nghĩa dân tộc và kết thúc bằng sự hợp tác với giai 
cp từ sản. | 


Chỉnh sách của chủ nghĩa sô-vanh và bá quyền nước lớm 
của những người lãnh đạo Trung Quốc ngày nay, một 
chính sách nhằm chia rẽ phong trào cách mạng thế giới, 
đối địch với Liên Xô, câu kết với bộ phận phản động và 
phản cách mạng nhất của giai cấp tư sẵn đế quốc chả 
nghĩa, là mối nguy cơ nghiêm trọng đối với sự nghiệp hòw 
bình, chủ ngh1a xã hội và phong trào cách màng quốc tố... 
Trong những điều kiện như vậy, kiên quyết chống lại mọi _ 
m:rụ đồ phản cách mang nhằm làm suy yếu chủ nghĩa xã 
hội thế giới, phá hoại phong trào công nhân cách mạng, 

_ và phong trào giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ hết - 
sức bức thế — bìa #..« 


Quy mô của cuộc đu tranh cách mạng đòi hổi phải tiếp. 
tục nghiên cứu và đỀ ra những vấn đề đấu,tranh giữa. các 
lực lượng cách mạng và phản cách mạng cả về lý luận 
cũng như về mặt lịch sử eụ thề. Điều quan trọng là trên 
cơ sở của phép duy vật biện chứng. mà phân tích và tồng ' | 
kết thực tiễn của phong trào cách mạng hiện đại ở các . 
nước khác nhau, phải !ìm ra eác chuần mực và qui loật 
chung của các lực lượng giai ấp đối địch nhau "đến cùng _ 
các nguyên tắc và điều kiện chung đề bảo vệ các thành quả. 
của eách mạng. Đầng chí L.1. Brê-giơ-nép, Tồng bí thư Ủy ban 
Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nhấn mạnh rằng: 
« Chủ nghĩa xã hội chỉ có thề được xác lập trong trường 
hợp chính q ryền của nhân dân lao động có thề bảo vệ được 
cách mạng trước mọi cuộc tốn sông của kể thù giai cấp. - 
(mà những :uộc tấn công đó là không thề tránh khỏi từ 
bên trong và nhất là từ bên ngoài) › (1). 


(1) L.I. Brà-zie-nép, Theo con đường của Lê-nin, Những bài nổ 
và viết, tập 6, trang 588 (tiếng Nga). š 


` 
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Là một quá trình xã hội, euộc đấu tranh giữa các lựe 
lượng cách mạng và phản cách mạng só th được nghiên 
cứu về các mặt khác nhau và tồng kết ở các mức độ khác 
nhau. 


Có thề nghiên eứu vấn đề này theo quan điềm lịch sử — 
triết học nhằm làm sáng tổ vị trí và vai trò của các cuộe 
cách mạng và phần cách mạng trong sự phát triền của xã 
hội, khai thác phép biện chứng của cuộc đấu tranh giữ» 
các gìai cấp đối kháng qua lăng kính các quy luật cœ bản 
của phép biện chứng : thống nhất, đấu tranh giữa các mặt 
đối lập, lượng đồi biến thành cbết đồi,qui luật phả định 
của phả định... 


. Có thề nghiên cứu về mặt xã hội học (theo nghĩa hẹp- 
cña từ): nghiên cứu các qui luật chín muồi và tiến trình 
sủa cách mạng và các quy luật chống lại nó từ phía phản 
cách mạng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình xã hội 
đó. \ 

Có thề nghiên cứu về mặt chính trị: nghiên cứu sự đối 
địch của các lựo lượng giai cấp đối lập nhau đến cùng 
trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, thái độ của các 
chính đảng và các tồ chức chính trị khác nhau, khám phá 
ra chiến lược và sách lược của giai cấp vô sản cách mạng. 


Cuối cùng, có thề nghiên cứu có tính chất thuần túy lịch 
_ sử : nghiên cứu cuộc đấu tranh của các lực lượng cách mạng £ 
. trong phạm vi nhất định, có giới hạn về không gian, thời 
gian và cáe điều kiện riêng biệt (thí dụ : Cách mạng Xã hội. 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, cách mạng Cu-ba, cách mang 
ở Chi-lê). Nhưng nghiên cứu về bất kỳ một mặt nào trong 
số các mặt đó eñdg chÏ mang tính chất phiếu diện. 

_Cuốn chuyên khảo này eó ý định nghiên €ứu vấn đề đấu 
tranh giữa các lực lượnỆ cách mạng và phản cách mạng 
9 


N , „mo 


° 
một cách tồng hợp, có chú ý đến eáe khía sạnh khác nhaus 
trước hết dựa vào kinh nghiệm thắng lợi lịch s& phơng 
phú của cách mạng ở nước Nga, phân tích eác hình thức 
và phương pháp đấu tranh eủa Lê-nin và Đảng Bôn-gê-vích 
đo Người lãnh đạo chống lại bọn phản cách mạng. 


Cơ sở phương pháp luận đề nghiên cứu các vấn đề đặt 
ra là các trước tác của các nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — LA..in, eác văn kiện của Đảng Cộng sản Liên Xô,, 
sủa các Hội nghị quốc tế giữa các Đảng Cộng sắn và Công 
nhân, các tác phầm của các nhà lãnh đạo Đẳng và Nhà 
nước, ác nhà hoạt động nồi tiếng của chờ: trào cộng s.n 
quốc tế. 


Trenz điều kiện hiện nay, khi cuộc đấu tranh giữa các 
lực lượng cách rnạng và phản cách mạng diễn ra trong bối 
cảnh lịch sử-mới, khi thực tiễn của phong trao cách mạng 
quốc tế dang nảy sinh ra những vấn đề phức tạp mới đòi 
hồi phải đượe giải quyết một cách sáng tạo, thì việc tham 


khảo kho tàng vô tận các tư tưởng và nguyên tắc có tính _ 
chất phương pháp luận — di ;ẩn lý luận của Lê-nin, có tác - 


dụng vô giá. kế 


Nhận thức được các khuynh hướng và quy luật khách l 
quan của đấu tranh giai cấp, chúng *a eó thề hiều được . 


bản chất, tính chất, vị trí và vai trò trong sự vận động lịch 
eử của những hiện tượng xã hội phức tạp và mâu thuẫn 
nhau, vừa quy địah lấn nhau lại vừa bài trừ nhau, như 
cách mạng và phản eách mạng. Cuộc đấu tranh giữa cách 
mạng về phản cách mạng Ìà một quá trình xã hội thống 
_hÃ! nang trong rnìuh một cách rõ nét nhất phép biện chứng 
._ khách quan của sự phát triền xã hội eó ga sự 


_ Trong quá trình nghiền cứu, tác giả đã dựa vào tác phầm 
của các nhà khoa học, các nhà triết học và sử học Xô— Viết : 
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LẺ, Áo ve 


F.M. 2u-rơ-lát.xki, K. I. Va-rơ-la-mỗp, G. E. G]ê-dê-rơ-man, 
K. V. Gu-xép, V, N. E-gô-rốp, K. I. Za-rô-dốp, Ñ. la. I-va. 
nốp, lu. A. Cra-xin, L l. Min-xơ, Kh. N, Môm-dơ-gian, I, 
È, Pê-tơ-rốp, M.M. Rô-den-tan, M. A. Xê-lô-dơ-nép, N, A. 


_Xla-mi-khin, A. I. Xö-bô-lép, Œ. Á. Tơ-rô-phi-men-cô, X. P. 


Tơ-ra-pe-xnim.cốp, E. B. Tsô-rơ-nức, v.v... eác tác phầm 
của các nhà khoa học của các Đảng anh em: E. Khô-lô-sơ, 
M. Mác-cô, R. Ka-xti-li-ð, J. Uốt-di-xơ, M, Mi-lô-sơ, v.v... (1} 

Các kết luận của các công trình nghiên cứu eúa các táo 
giả trên ÍÉ nhiều đều được phản ánh trọng cuốn chuyên 
khảo nay. 

Nhiều công trình nghiên cứu duyền phân tích các kbía 
cạnh khác nhau của phép biện chứng về sự chín muôồi của 
các tiền đề khách quan và chủ quan của cách mạng xã hội 


_ chủ nghĩa, vạch trần phương pháp luận và thực chất của 


các quan niệm tư sẵn và cơ hội, xuất phát từ quan diềm của 
triết học Mác —— Lê-nín (2). 


() 1. F. Đê-tơ-rốp : Chiến lược và sách lược- của Đảng Bôn-sê-vích 
trong việc chuần bị giành thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 


(tháng Ba— tháng Mười năm 19ì7). M. lo6a. 


K. I. Va-rơ-la-mốp, Ñ. A. Xla-mi-khin. Cuộc đấu tranh của Lê- 
ain chống lại tính cách Xi yên phiêu lưu tiều tư sản- 
M. lọ66... 

(2a) Iu.A. Cra-xín : Phép biện m" của quá trình cách mạng. 


Những vấn đề phương pháp luận. M.,lg72, Cùng tác giả: Kiah 


hoàng trước cách mạng. Truyện ký phê phán các quan điềm tư 
sản về cách mạng xã hội. M. l975. v.v... 

Zic-va-din : Quá trình cách mạug thế giới trong, giai đoạn hiện 
nay. M., lg7o, 

V.E. Cô-dơ-lốp-xki : Fhép biện chứng của sự quá độ từ chủ 


ghia tư bản sang chủ nghia xã hội. M., Ig7a. Về cách mạng và 


phản cách mạng. Số 129. la-rô-xiáp, l975. 
_V.N. E-gô-rốp : Cùng tồn tại hòa bình và quá trình cách mạng. 


M., lợ;Ì v.v.. 


lại 


` \ 


Các tác phầm của các nhà sử học và xã hội học Xô-viê¡ 
nói về việc tồng kết và làm sáng tổ các bài học rất phơng 
phú và kinh nghiệm đẩu tranh của Đảng Bôn-sê-vích cbống 
lại bọn phần eách mạng ở nước Ñga là những tác phầm cú - 
giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng (1). 


Kinh nghiệm, các bài học và đặc điềm riêng của cuộc đấu 
tranh giai cắp hiện đại, các quá trình đấu tranh quyết hệt 
nhất giữa các lực lượng cách mạng và phản cách mạng ở 
®ác vùng dân tộc khác nhau đưc nghiên cứu ngày cøug 
đầy đủ và toàn diện hơn (2) — 


Khi nhận xét về những kết quả tốt đẹp của việc xem xét các 
vẫn dề cách mạng và một số mặt về phản cách mạng, đồng 
thời cũng cần nhấn mạnh rằng về cuộc đấu tranh giữa các 
lực lượng cách mạng và phản sách mạng trong điều kiện 
sửa thời đại hiện nay chưa được nghiên cứu đúng mức về 
mặt lý luận chung (3). Rất ít có các công trình khoa học 
phân tích mỗi quan hệ giữa cách mạng và phản cách lu 


(I) Trong số các tác phầre đó có thề thấy các tác phầm : 

V.ia. La-vẻ-rư-tsép : Phía bên kia chiến lũy (rút từ lịch sử đấu 
tranh: của giai cắp tư sản Mát-xcơ-va chống lại cách mạng), M., 1g67. 

M.1. Ka-pu-xtin. Âm mưu của các tướng linh (rút za từ lịch sử 
của tập đoàn Cóoc-ni-lốp và việc đập tan tập đoàn đó ). Mĩ., Ilo68 


(2) Iu.Ñ, Kô-rô-lép : Chỉ-Lê : Cách mạng và phản Sích mạng 
MI., lo76,- 


M. Cu-đa-sơ-kin, A. Bô-ri-xốp, V, 'Tca-tsên-cô : Cách mạng Chỉ 
Lê : kính nghiệm và ý nghĩa .M,, 1977. Ỉ 

B.M : Cách mạng và phản cách mạng ở Mỹ La Tỉnh. M„ 
lợ72 v,v., 


(2) Trong mười nắm vừa qua về các vấn đề đấu tranh chống 
phản cách mạnz có hai bản luận án được*bảo vệ (một phó tiến 3i 
và một tiến si) : Một luận án về sử học, một liận án về * chủ nghia 
cộng sản khoa học *. Cả hai bản luận án đều phán tích hành động 
của các lực lượng phản cách mạng trong những điều kiện lịch sử 
tiêng biệt cụ thề (xem Ia, Bê-rét : Phản cách mạng ở Hung-ga-ri 
1os6 và việc đập tan nó. Luận văn phó tiến sỹ sử học. M.„ lgổ; ? 
%. Va-xi-lê-va : Các mặt triết học — xã hội của « phản cách mạng 
thầm lặng *, Luận vắt tien sỹ triết học, MT, lọ75. 
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Nướe Nga trải qua ba cuột cách mạng, đồng thời sũng 
phải đếi phó với ba cuộc phản cách mạng và eũng đã đánh 
bại nhiều âm mưu xuất cảng phản cách mạng. Đó không: 
phải là đặc điềm riêng eủa nước Nga mà là của sả các nướe, 
khác đã làm oích mạng thàah eõng. Lịch sử chưa từng số 
suộc cách mạng nào diễn ra mà lai không có phản cách 
mạng. Vì vậy tác giả có ý định làm rõ phản cách mạng là 
hiện tượng có qui luật. Xuất phát tì các luận điềm của các 
_nhề kinh điền của chủ nghĩa Máe—— Lê-nin, tác giả cho 
rằng =ĩn đề đó ngày nay vẫn giữ nguyễn tính bức thiết 
đặc biệt. Chẳng hạn, F. Ang-ghen vạch. ra rằng, không phải 
chỉ có nghiên cứu các chấn động cách mạng, mà nghiễn cứu 
những nguyên nhân đạt kết quả tạm thời của bọn phản cách 
mạng cũng đc biệt quan trọng (1). V.L Lê-nin cũng rắt coi 
trọng 'việc nghiên eứu kinh nghiệm đấu tranh giai cấp. 
Người quan tâm đến việc làm thế nào đề những bài học 
phong phú của các cuộc eách mạng và phản cách mạng ở 
Nga không những-được Đẳng Bôn-sẽvích, mà cả quần 
chung nhàn dân rộng rãi nắm vững. 


Khi nghiên cứu cách mạng, phương pháo luận khoa học 
đồi hỏi phải thống kê,, phân tích toàn bộ các nhân tố tích: 
eực và tiểu cục, thống kê và phân tích không những hành 
động của các lực lượng cách mạng, mà cả hành động chống 
đối của các lực lượng phản cácb mạng. Cách làm như thế 
trong những trường hợp cụ thề tất nhiên cũng không loại 
trừ khả năng chia nhỏ quá trình xã hội thống nhất làm bai 
thành phần cấu thành của né là cách mạng và phản céch 
mạng. Việc phân tích nặng : cách mạng, eo' đó là một 
mặt tương đối độc lập của cả quá trình cho phép các nhà 
Mác-xít khám phá sâu sắc thực chất của nó, vạch ra những 
qui luật chung quan trọng nhất. Còn việc nghiên cứu mặy 


{UC. Mác và F. Ang-ghen toàn tập, trang 8, trang 6 (tiếng Nga). 
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thứ hai — bản chất các yếu tố khách quan và ehủ quan 
của phản cách mạng, mặt phản động của sự + triỀn xã 
hội thì rất ít được chú ý đến. 


Về mặt khoa học, đã đến lúc cần có các công trình nghiền 
cứu tồng kết sâu sắc đối với phản cách mạng hiện đại, coi 
đó là một hiện đượng xã hội phản diện đối lập tất yếu và 
khách quan với cách mạng, có những qui luật phát triền 
riêng của nó. Nữ đồng chí Xvê-ta Xa-xi-lê-va đã nhận , xét. 
. rất đúng là chúng ta có cảm giác rằng vì không biều hết 
tầm quan trọng cửa việc nghiên cứu vấn đề này mà một số 
nhà nghiên cứu cảm thấy rất khó xử trước việc đặt vấn đề 
về phản cách mạng hiện đại, coi như đó là điều sỉ nhục 
cho phong trào cách mạng, chứng tỏ sự yếu đuối của phong 
trào, tốt hơn hết là đừng đả động gì đến nó cho rồi (1), 
Vì vậy mà ngay cả thời nay vẫn còn những cuốn chuyên: 
khảo d.nh toàn bộ nội dung eho vấn đề cách mạng mà . 
không đã động gì đến thực chất phản cách mạng — một 
. hiện tương đối lập và đi đôi với bất kỳ một euộc cách mạng 
xã hội nào. Với cách nhìn nhận như vậy thì khó mà phân. tích 
sâu sắc quá trình chín muồi và thắng lợi của các cuộc cách - 
mạng xã hội phải đương đầu với sự chống đối quyết liệt - 
của các thế lực phản động. C. Mác chỉ ra rằng, các giai cấp. 
bóc lột thì myay đối với một cuộc cách mạng nửa vời cũng 
luôn luôn đáp lại bằng sự phảu cách mạng hoàn toàn (2). 

Các nhà kinh điền Mác — Lê-nïa không những hết sức 
coi trọng việc nắm vững các bài học eủa cách mạng, mà : 
ngay cả việc phân tích lý luận về các sự kiện chống lại 
cách mạng bằng nhiều hình nhiều vể, nắm vững các bài 
học đấu tranh chống phần cách mạng cũng được đặc biệt 


(()Xvê-ta Va-xilê-va : Các quan điềm triết học xã hội cửa 
phản cách mạng thầm lặng— Luận án tiến sĩ triết học, trang 4—5%- 

(2) C. Mác — Ang-ghen toàn tập. trang 6, trang 12 (tiếng Nga). 
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chú ý. Các nhà kinh điền đã xác định các kiều, loại và hình 
thức cơ bản cổa phản cách mạng. lcàn bộ hoạt động lý 
luận và thực tiễn phong phú của Lê-nin được tập trung 
vào việc nghiên cứu các yấn đề cách mạng và vạch mặt kể 
thù của cách mạng, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội, 
chống bọn phản cách mạng bến trong và bên ngoài. Lê-nin 
đã trang bị cho phong trào cách mạng quốc tế chiến lược 
và sách lược khoa học, các luận điền kinh điền về việc giai 
cấp vô sẵn giành chính quyền và giữ vữnỳ chính quyền- 
Chúng ta có thề tìm thấy trong nhiều tác phầm của Lê-nin 
nghiên cứu về phương pháp luận đã đặt ra và giải quyết 
nhiều vấn đề có liên quan đến đấu tranh giữa lực lượng - 
cách mạrg và phản cách mạng. Ngày nay di huấn lý luận 
của Người không những là kho tầng tư tưởng quý báu vô 
tận, mà còn là công cụ không thề thay thế được đề phân tích 
giai cấp, đánh giá thực tiễn, tạö nên cơ sở phương pháp ' 
luận đề tòng kết về mặt lý luận kinh nghiệm của các cuộc 
cách mạng và các bai học dấu tranh chống AE cách mạng 
một cách đúng đắn. 

Kinh nghiệm của các cuộc cách mạng xã hội trước “đây 
và ngày nay đã khẳng định chân lý củ: chủ nghĩa Mác rằng 
những thất bại lớn nhất của các cuộc phản cách mạng khồng 
làm giảm bớt mơng muốn và tham vọng của các giai cấp 
phản cích mạng nhằm giành lại chính quyền và địa vị thống 
trị đã mất. Cụ thề là cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại ở nước Nga và các cuộc cách mạng tiếp sau. 
đó ở các nước khác đã phải đương đầu với các hình thức 
chống đối nhiều hình nhiều vẻ và khốc liệt nhất của bọn 
phản cách mạng, ¬ 

C. Mác và F. Ăng-ghen đã vạch rõ rằng chỉ có thề khám - 
phá được nguyên nhân và nguồn gốc của cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng giữa các lực lượng giai cấp nếu hiều 
được bảa chất của xã hội bóc lột, mà trong đó, trong phạm 
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vỉ đối kháng giai cắp, kể tư hữu, nhà tư bản đại biều cho 
phía phản cách mạng, còn giai cấp vô sản đại biều cho phía 
tiễn bệ. Phía phần cách mạng đẻ ra bạo lựe phản eách mạng, 
phía tiến bạ đề ra bạo lực cách mạng nhằm tiêu diệt tính 
đổi kháng (1). Nguyên lý phương pháp luận hết sứoe quan 
trọng này giúp ta eö thề tiên đoáu một cách khoa học cáo 
khuynh hướng và quy luật phát sinh và phát triền các loại 
hình cách mạng có tính lịch sử khác nhau, có thề hiều được 
- bản chất tính:ehät giai cẤp của các loại hình phản cách 
mạng khác nhau do các quy luật khách quan về sự thay 
đồi các hình thái kinh tế — xã hội qui định, khám phá 
được tích chất bất khả chiến thẳng của cách mạng và tích 
chất tuyệt vọng của phản cách mạ như một hiện tượng 
lịch sử. Trên cơ sở phân tích kình nghiệm lịch sỉ, cuốữ 
chuyên khảo đi đến kết luận rằng sự giật lùi của các cuộc 
eách mạng, nguyên nhân thất bại tạm thời của một số cuộc _ 
cách mạng thường có liên quan đến việe xuất khầu phản 
cách mang, đến hoạt động của cái gọi là ‹ khối liên mình 


thiêng liêng ›. Số đông các suộc cách mạug.. bị thất bại là. 


doÌsự can thiệp của bọn phản cách mạng từ bên ngoài, do 
việc tồ chức và phối hợp hà ah động từ các trung tâm phần 


cách mạng. Ngày nay Mỹ là tên sen đầm đối với các cuộc ' 


cách mạng xã hội, là trung tâm phản cách mạng của giai 
cấp tư sản đế quốc quốc tẾÉ kề từ sau chiến tranh thế giới 
lần thứ hai. Hiện nay trụng tâm này là nơi xuất phát các 
hoạt động xuất cảcg eông khai và bí mật phản. cách mạng 
dưới các hình thức tư tưởng (lý luận), kinh tế và ehính 


‡ 


- 


trị đến tất cả các nước mà cách mạng xã hội đã chín muồi 


hoặc đã thành công. 


Tác giả đã dành vị trí thỏa đáng cho việc khám phá J“ 
chất chiến lược và sách lược phản cách mạng eủa giai eấp 


(UC. Mác và F. Ăng-ghen toàn tập, t. 2, tr. 38 — 4o. (tiếng Nạa). 
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tư sẵn đế quốc, tính thích ứng của nó đối yới hoàn cảnh 
J'“h sử: mới, : 


Bản thân phạm trù ‹ phản cách mạng? cũng thuộc loại 
những vấn đề chưa được nghiên cứu đầy đổ về mặt !ý 
luận và phương pháp luận. Vì vậy cuốn chuyển khảo này 
só phần nặng về phân tích phẫn cách mạng hơn là đối với 
cách mạng, về tính đa dạng và nhiều mặt của các biều hiện 
sủa nó. Dựa vào sự phân tích các nguyên lý lý luận và sự 
đánh giá các sự kiện phản cách mạng của các nhà kinh 
điền Mác —l,ê-nin mà rút ra những nét đặc trưng yà một 
số qui l§ật cơ bản vốn có của nhần cách mạng ở tất cả các 
thời kỳ và ở tất cả các nước. 


Ngày nay, nh: văn kiện Đại hội lần thứ 25 sổa Đẳng 
Cộng sẵn Liên Xô đã chỉ rõ, là cảng ngày cặng có thêm 
nhiều chứng cứ mới chứng tổ chủ nghĩa đế quốc xhông 
hề thay đồi về bản chất phản động và phản cách mạng của 
nó. Mặc đầu các lực lượng cách mạng đã trưởng thành và 
lớn mạnh chưa từng thấy, chủ nghĩs đế quốc và thế lực 
phần động về chính trị — xã hội do nó nuôi dưỡng vẫn còn 
mắm giữ những phương tiện và khả năng to lớn đề chống 
trả mạnh mẽ sự tiến sông vũ bão cửa các lực lượng cách. 
_ mạng. Sự chống đối của phần cách mạng cũng tăng lên 
_ theo sự phát triền của cách mạng. Đó là quy luật khách 
quan của đấu tranh giai cấp. Nó vẫn còn hiệu lực chừng nào 
_ *Ồn tồn tại chủ nghĩa đế quốc. 


._ Mì vậy bất kỳ sự phân tích về sự chín :nuồi của các tiền 

đề tách mạng xã hội chủ nghĩa ở một nước cụ thồ nào đó 

_ không những cần chú ý dến những khuynh hướng phát 

triền tiến bộ chủ đạo đó, mà phải chú ý đến cả những 

khuynh hướng đối lập với nó cũng như các điều kiện 
“kh quan và yếu tố hủ quan eụ thề qui định. 
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Cácb' giải quyết như vậy không những siếo ta theo dõi 
được qui loôi khách quan eäa sự nảy sinh ra cách mạng, 
mà eòn khám phá được thực chất aự biều hiện của sái đối. 
lập với nó — đó là phản cách mạng. 

Y nghĩa thực tiền của công trình nghiê- cứu này, vế 
chúng tôi, là ở ehỗ những vấn đề được đặt ra và giải 
quyết có tác dụng giúp ta hiều được đúng đân bản chất 
của những sự biển đồi cách mạng ngày nay èà cỗa những 
biện tượng tiêu cực, làm sáng tỏ các quan điềm, suy nghĩ 
và tồng kết kinh nghiệm của các phong trào cách mạng đã 
thắng lợi trước hết là Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, rút ra những kinh nghiệm và những bài học 
từ những thất bại mà các cuộc cách mạng chưa tránh được. 


Do cuốn sách chỉ đề cập đến một phần - các vấn đề của 
quá trình đấu tranh phức tạp giữa các lực lượng cách. 
xnang và phản cách mạng, kinh nghiệm được phân tích ở 
`đây chủ yếu cũng là kinh nghiệm đấu tranh chống ` phản 
cách mạng do Đảng Cộng sản Liên-Xô tích lũy được, vì 
thể tác giả không có tham vọng khai thác một. cách đây, đổ 
— đề tài nay. 


Xin chân thành cám ơn tất cẢ các đồng chí đã (ham gia 
_ý kiến và nhận xét giúp đỡ tác giả. Đặc biệt cám ơn các 
đồng chí M.I. Ba-xrna.nốp, F.M. Bu-rơzlát.xki, K.I. Vác la- 
mốp, V.N. Ego.rốp, A.P. Gô: dơ-lốp, IP. ¬Pdnướn, V.V. 
Xtô-Ìia-rốp, M.A. Xê-:e-dơ-nép. 
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GÀ 


-Phần PHẢN (CÁC MẠNG IÂ tÃI Bút 
| LẬP VỚI CÁCH MẠNG 


1— THỰC CHẤT CỦA CÁCH 
MẠNG VÀ PHÁN CÁCH MẠNG- 


Sự phát triền của lịch sử xã hội có giai cấp, sự tha7 
thế của các hình thái kinh tế — xã hội đều chịu sự chỉ phối 
của cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng xã hội là cách mạng 
và phản cách mạng. So 

Bản chất của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
được thê hiện ở sự đảo lộn cơ bản về chất, ở sự thay đồi 
cơ sở kinh tế hạ tầng và kiến trúe thượng tầng đã lỗi thời, 
_ đánh dấu sự quá độ đến một hình thái kinh tế — xã hội 
- mớ'! tiến bộ hơn. 1 : | 
=.. Luận cứ này đã và đang có tác dụng giúp người động 
. Sản có căn cứ phương pháp luận đề phân biệt sự khá: 
nhau giữa cách mạng xã hội với các cuộc đảo chínhkhác, 
¡thường được gọi là phản cách mạng xã hội. 

Tân: 'V.I, Lênin chỉ ra rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa 
_ không thề là cái gì khác hơn là sự bùng nỗ của cuộcđấ: 
._. tranh giai cấp của tất cả mọi người bị áp bức và bất bìn. 
°— Không có sự tham gia có tính chất quần chúng của những 
... người biáp bức thì không một cuộc cách mạpg nào có thề cá 
._ được (]). | | 
;._ (1)Lê-nin toàn tập, t30, tr, 69 — 70 ÑXB Tị „1981 
ị (án, Vi) ” ng 
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Kinh nghiệm lịch sử của ba cuộc cách mạng Z nước 
__ Nga cũng như của các cuộc cách mạng ở các nước khác hoàn 
toàn khẳng định kết luậu đó. „ ị 

Sự than gia của đông đảo những người lao động bị _ 
bóc lột vào cuộc cách mạng làm cho cuộc cách mạng đó có 
cức mạnh và ưu thế rõ rệt trong đấu tranh chống phần cách 
màng, “ , 

Những người Mác-xít coi bất cứ cuộc cách mạng xã 
hội nào, nhất là cuộc cách mạng đó lại là cách mạng xã hội 
shủ nghĩa, đều là quá trình đấu tranh khách quan, phức tạp, 
đầy mâu thuẫn giữa hai lực lượng đối lập trong cùng một 
thời gian, trons cùng một mỗi quan hệ. Sự tuyệt đối hóa - 
bất kỳ một mặt nào đó của sự thống nhất và đấu tranh giữa _ 
các mặt đối lập dều dẫn đến chủ nghĩa công thức, nghiên _ 
cu không đầy đủ về chúng, đôi khi cồn dẫn đến sự bớp méo . 
aghiêm trọng. Khi phê phán bọn theo chủ nghĩa cơ hội về 
việc chúng không nắm được phếp biện chứng và việc chúng 
xuyên tạc bản chất của cách mang, phần cách mạng, Lê-nin 
đã viết rằng xét đặc điềm nỗi bất nhất là «không hiều được Ì 
suối liên hệ giữa cách mạng và phần cách mạng... là không 
só khả năng nhìn nhận tất cả những sự kiến mà chúng ta đã ˆ 
trải qua là câ một phong trào xã Bữÿphát triền theo lôgích. 
nội tại của nó » (l). Từ luận điềm có tính chất phương 
pháp luận đó của Lê-nin có thề thấy rằng đặc điềm lô-gích 
vội tại của một phong trào xã hội như quá trình một cuộc 
sách mạng là sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập 
sực độ về giai cấp. Cuộc đấu tranh giữa các lực lượng đối 

ập đó quyết định toàn bộ quá trình phát triền cách mạng. ' 


(Œ) Lênin toàn tập, t. l6, tr. 146, NXB, Tiến Bộ, M., 199 
tiếng Việt). 
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Lịch sử tiến hóa của xã hội theo con đường tiến bộ là 
kết quả đấu tranh giữa các giai cấp bài trừ nhau, đại điện 
cho các cực xã hội đối lập nhau : cách mạng và phản cách 
mạng. : 

' Lênin coi sự đối địch giữa các giai cấp. sự phân hos 
một thề thống nhất thành các lực lượng. đối kháng như là 
#ư nảy nở, sự chín muồi cho một cuộe cách mạng. Đồng thời 
Người cũng coi đấu tranh giai cấp là tuyệt đối, cũng như 
bản thân sư phát triền là tuyệt đối. 

Bằng cách sử dụng phép biện chứng duy vật làm vũ khí 
phân tích các phong trào cách mạng hiện thàrc, Lê-nin không 
những đã phát triền các luận điềm quan trọng nhất của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác về phần cách mạng, mà còn . 
đưa vào lĩnh vực khoa học nhiều phạm trà mới nói lên bản 
chất của phản cách mạng trong điều kiện của thời đại mới. _ 
Người đã tìm ra nội dung của những khải niệm như « Các 


- đoại và hình thức của các cuộc phản cách mạng > (1), «thời 


_x đạiphản cách mạng », « bạo lực phản cách mạng», « xuất ' 


- 


khẩu phản cách mạng ›, « đảo chính phản cách mạng >, € Sự 
, an thiệp phản cách mạng ›,'« Các khối và hiệp ước phản 
cách mạng», « các đạo quân phần cách mạng +, « các đẳng 
phần cách mạng », « phản cách mạng bên trong và bên ngoài 


-_ -(quốc tế) »,v.v... 


(1) Về vấn đề này cần phải thấy rằng Lê-nìn phê phán bọn cơ 
hội không những vì chúng không hiều mối quan bệ giữa cách mạng 
và phản cách mạng, mà còn vì chúng lẫn lộn cáe loại phản cách 
mạng khác nhau. Lê-nin viết rằng, một trong những sai lầm _ 
sức nghiêm trọng về mặt lý luận của các nhà tr tưởng tiều 
sản «la lẫn lộn bọn phản cách mạng a+ hoang và nói chung, lề 
"bọn quần chổ với bọn phản cách mạng tư sẵn › (Lê-nin toàn tập 
+. 34, trang. 108, NXB Tiến Bộ, M., 1970. (tiếng Việt). 


p: : ¬ 3i 


Khái niệm « phản cách mạng » (một khái niệm chung 
hơn cả) phản ánh nội dung của bất cứ hành động nào 
nhằm chống lại cách mạng. Tất cả những gì chống lại cách 
mạng, cẩn trở sư phát triền của cách mạng đều là phần cách 
mạng. Nhưng trước hết đó là các giai cấp phần động, 
Không phân tích các phạm trù đó, không vạch rõ bản chất 
của chúng thì không thê lý giải và nhận thức được đây 
đủ tất cả tính chất phức tạp/của cách mạng như một quá 
trình đối địch không ngừng của các lực lượng giai cấp. 
Không hiều và không tính đến nội dung của các khái niệm 
đó thì không thề đề ra chiến lược và sách lược khoa. 
học che hoạt động cách rạng, không thê đối chọi với sức _ 
ép của các lực lượng phản cách mạng. c 

Vậy thì nguồn gốc, tính chất và vị trí của phản cách 
mạng ra sao ? ` ` 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin xem xét phản cách mạng 
như một phạm trù lịch sử — xã hội đặc trưng chơ các 
hình thái có giai cấp. Nó sản sinh ra bởi các điều kiện xã 
hội, trước hết là bởi các điều kiện kinh tế trong đời sống. 
của xã hội. Là một loại bạo lực phản động, phản cách mạng 
nấy sinh cùng với sự _uất hiện các phong trào cách mạng. 
Phản cách mạng là thuộc tính khốfệ thề thiếu được của nền 
thống trị về kinh tế và chính trị của các giai cấp bóc lột, 
là chức nắng của chính quyền nhà nước của một xã hội 
có tính chất đối kháng và nó xuất hiện mỗi khi xã hội 
đang thai nghén một cuộc cách mạng. 
„. Khi vạch rõ các mối quan hệ kinh tế sâu xa nẩy sinh 
fa trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Các Mác đã chỉ ra rằng 
giai cấp vô sản và tư bản là những cơ sở đối kháng. Chúng 
được sản sinh ra trong chế độ sở hữu tư nhân và cấu thành 
hai mặt của một thề thống nhất. Khi xác định vai trò và vị 
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trí của các mặt đối lập trong một thê thống nhất, Máe viết 
rằng, sở hữu tư nhân với tư cách là nguồn giầu có, buộc 
phải bảo vệ sự tồn tại của mình, mà như vậy thì cũng phải 
bảo vệ sự tồn tại của mặt đối lập của mình, đó là giai cấp. 
vô sẵn. Song giai cấp vô sản thì trái lại, có nhiệm vụ thủ _ 
tiêu bản thân mình và mặt đối lập chỉ phối nó là chế độ 
sở hữu tư nhân. 

C. Mác kết luận : như vậy là trong phạm vi toần bộ 

_ sự đối khẩng, kể sở hữu tư nhân là phía bảo tủ, giai cấp 
vô sản là phía phá bỏ (1). Phía thứ nhất là nơi xuất phát 
_ ắc hành động phản cách mạng nhằm bảo tồn sự đối 
kháng, phía thứ hai là nơi xuất phát các hành động cách 
mạng nhằm thủ tiêu đối kháng. 

Các mặt đối lập luôn luôn tác động lẫn nhau và sớm 
hay muộn nhất định sẽ đụng độ với nhau, đi vào trạng thái 
đấu tranh. Cuộc đấu tranh đó kết cạc là phía tiến bộ —- 
giai cấp vô sản sẽ chiến thắng phía bảo thủ,: đưa hệ thống 
xã hội vào một trạng thái mới, chất lượng mới. ˆ 

Đối kháng bên trong xã hội tư bản trở nên nghiêm 
trọng nhất thiết dẫn đếú sự bùng nô về xã hội, đến sự «tự. 
phủ định › của chế độ tư bản chủ nghĩa. Các nhà kinh điền 

của chủ nghĩa Mác đã phát hiện ra qủi luật này hơn 100 
năm trước đây. Nó đã được thực tiễn cáchmạng khẳng định. 


Đối với giai cấp vô sản — động lực chính của cách 
mạng, và các đồng minh của nó thì sự chống đối của giai 
cấp tư sản và các giai cấp bóc lột khác mang tính chất khách 

quan, sự chống đối đó à không thề tránh khỏi và đúng qui 
luật. Mác viết rằng, chừng nào cuộc cách mạng xã hội còn 
chưa phá bỏ xong xã hội cũ và lật nhào được chính quyền 


-_ 1] C. Máo và F. Ăng-ghen toàn tập, t2, tr. 39 (tiếng Nga). 


cũ thì bọn phẩn cách mạng còn tìm cách bảo tồn xã hội cã 
và sự thổng trị của chính quyền cũ (1). | 


Quy luật nầy xuất hiện trong bất kỳ cuộc cách mạng 
xã hội nào, với tư cách là sự thê hiện một qui luật chu 
hơn, đó là qui luật thay đồi hình thái kinh tế —xã hội. ổ 
đây phản cách mạng xuất hiện như một nhân tố đối lập với 
sự phát triền tiến bộ, với sự quá độ cách mạng lên một 
bước phát triền cao hơn của xã hội, gây trở ngại cho cách 
mạng, .. | 

Đề chống lại bước phát triền tiến bộ của lịch sử - 
các giai cấp bóc lột đang bị diệt vong bộc lộ toàn bộ sức 
mạnh và ý chí, sử dụng các hình thức và phương pháp đấu 
tranh xảo quyệt nhất, nhiều khi còn kích động nhân dân lao 
động phản đối, nhằm đánh đòn phủ đầu và làm suy yếu các 
lực lượng cách mạng. Các giai cấp phần cách mạng nhiều - 
khi cũng đạt được inục đích đó. Nhưng dù có phải chịu 
những thất bại nặng nề thế nào đi nữa, cách mạng cũng 
sẽ bùng nô trở lại. F. Ăng- ghen viết rằng : «... Nếu chúng 
ta bị đánh tan thì chúng ta chẳng còn gì hơn là làm lại từ 
đầu › (2) ¬...." 
Trong tác phẩm ‹ Cách mạng và phản cách. mạng ở 
Đức».F. Ấng-ghen chỉ rõ tích chất quan trọng và tất 
yếu đặc biệt kkông những theo quan điềm thực tiễn mà . 
còn theo quan ciêm lịch sử phải nghiên cứu cấc nguyên 
nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự bùng nồ cách mạng 
cũng như sự thất bại của cách mạng trở thành không thề 
?:ánh khỏi. Những nguyên nhân chính đó không phải chỉ có 
_ trong các động cơ, trong danh dự và thiếu sót tình-cờ, 


(1C. Máe và F. Ăng-ghen toàn tập, t1, tr.448 (tiếng Nga}. 
(2)C. Mác và F. Ắng-ghen toàn tập, t.Ỡ, trố (tiếng Nga). 
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trong #ai lầm hoặc khi có hành động phần bội của một số 
người cầm đầu, mà nó nằm ngay trơng chế độ xã hội và 


trong hoàn cảnh sinh sống của mỗi một dân tộc đã từng - 


phải trải qua những biến EògPHU cách mạng hoặc phân cách 
mạng. 
| Ăng- - ghen nhấn mạnh : ‹ Nhưng hễ bắt tay vào đề 
làm rõ nguyên nhân thành công của bọn phân cách mạng là 
y như gặp ngay phải câu trả lời định ấn, dường như 
chuyện đó là bởi tại ngài Á koặc tại ngài B đã « phản bội? 
nhân dân. Câu trả lời đó, tùy tình hình, có thể là đúng 
hoặc không đúng, nhưng dù trong tình huống nào thì nó 


cung không cắt nghĩa được điều gì, thậm chí không nói lên - 


được là làm sao lại có thề có chuyện nhân dân đề cho mình 
bị phần bội. Và buồn thay cho tiền đồ của một chính đảng 
nếu như toàn bộ vốn liếng của nó chỉ nằm vẻn vẹn trong 
sr hiều biết mỗi một việc là có một ngài, nào đó không 
đáng tín cậy ? (1). 

Ngày nay, trước những biến động cách mạng chưa 
từng có về bề sâu lẫn bề rộng và sự chống đối phản động 
chưa tìng có về sức mạnh có sự can thiệp phản cách mạng 
nhiều hình nhiều vẻ của các nước đế quốc vào những nước 
“đang tiến hành hoặc đã hoàn thành thắng lợi cuộc cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của,F. Ăng-ghen vẫn giữ 


nguyên tính bức thiết của nó. 
Trên cơ sở thực tế loi động phản cách mạng ở 


nước Nga và Châu Âu, Lê-nin đã vạch rõ bản chất phản - 


cách mạng một cách sâu sắc và toàn diện. Người đã vạch 
mặt các đẳng tiều tr sản đang mon men di theo eon đường 
phản cách mạng, chỉ rõ tính chất quốc tế, sự đa dạng của 
các hình thức biều hiện phản cách mạng. 


.—— 


(1) Các Máe và F. Ăng — ghen toàn tập, t. 8, tr. 6 (tiếng Nga). 
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Người dạy chúng ta không những phân tích cơ chế 
hoạt động và tâm tư của quần chúng. nhân dân, mà cồn 
nghiên cứu cơ chế hoạt động chống: trả và :âm tư của các 
lực lượng phần cách mạng. Người viết :«... Cần phải hiều - 
đến nơi đến chốn kẻ thà của mình ». Không phải chỉ có 
cách mạng, mà cả phản cách mạng cũng giáo dục được quần ' 
chúng. Về vấn đề nầy, Lê-nin nhấn mạnh rằng « chính Đằng 
của giai cấp vô sản chỉ còn việc phải quan, tâm làm sao. 
cho đông đảo quần chúng nghiên cứu sâu sắc và nắm 
hơn những bài học chính trị phong phú của cách TP 
phản cách mạng ở nước ta»: (1) : 


Trong tác phẩm « Cách mạng và phản cách mạng? khi 
phân tích những bài học và kinh nghiệm của hai viện Đụ. 
ma đầu tiên, V.I Lê-nin viết: « Cách mạng đã dạy cho giai `. 
cấp vô sản tiến hành đấu tranh quần chúng. Cách mạng ửã, 
chứng minh rằng giai cấp vô sản có thề dẫn dắt quần chúng - 
nông dân trong cuộc đấu tranh vì dân chủ. Cách mạng đã - 
làm cho một đẳng thuần túy vô sản được đoàn kết chặt chẽ - 
hơn bằng cách gạt bỗ những phần tử tiêu tư #ẩn ra khỏi ` 
Đẳng. Bọn phản cách mạng đã làm cho phái dân chủ tiều 
tư sản phải từ bỏ những mưu toan tìm kiếm,. những lãnh 
tụ và đồng minh của nó trong phái tự đo là phái sợ cuộc. 
nh tranh của quần chúngrhưsợ lửa2.(2)  -. 


_ Khi nói rằng những người cách mạng cũng niên họa - 
tập ở phái phản động một cách triệt đề về tình hình chính 
trị hiện nay; về một tình trạng gay gắt mới của cuộc khủng - 
hoảng cách mạng ngày = xấu đi, Lê-nin đồng thời ¡ cũng 


(1) L£nin Toàn tập, t43, tr. 165 và t16, tr.152, NXB Tiến ` 
Bộ, M., 1978 và 1979 (tiếng Việt). : 

(3) Lê-nin Toàn tập, t16ó, tr. 156, NXB Tiến BẠ, xưng : 
(tiếng Việt). 
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chỉ rõ là bọn phản cách mạng cũng học tập kinh nghiệm 
của cách mạng và học tập rất chăm chú. (1) 


Các nhà kinh điền của chủ nghĩa MácLê-nín cũng 
hết sức chú ý vạch trần các cơ sở lý luận và phương pháp 
luận của bạo lực phần cách mạng, vai trồ phản động của 
nó trong lịch sử phát triền của xã hội. Họ kiên quyết 
chống lại các quan điềm cơ hội chủ nghĩa làm lu mờ bản 
chất của các thế lực và hoạt động phản động, chống lại cách 
nhìn trừu tượng, phi giai cấp, phi lịch sử đối với thực tế. 

_ phần cách mạng, chiến lược và sách lược của các nhà 
nước tư sản. *, 

_ Lê-nin viết: «Dưới mắt chúng ta đang diễn ra cuộc 
đấu tranh giữa hại lực lượng, một cuộc đấu tranh một mất 
một còn. Hai lực lượng đó là cách mạng và phần cách mạng, 

Do đó nhiệm vụ của chúng ta là phải nhận thức rõ 
gằng : 1) Nội dung giai cấp của các lực lượng xã hội đó ; 2)nội 
dung thực tế, nội dung kinh tế của cuộc đấu tranh giữa 
các lực lượng đó hiện nay, trong lúc này * (2). ` 


Lần đầu tiên trong lịch sử, Mác đã đề ra được các 
tiêu chuẩn thật sự khoa họe và khách quan về tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa đề nghiên cứu và đánh giá bản chất, khám 
phá ra các quy luật, sự thề hiện đa dạng của các hình 
thức và phương thức chống trả của các ực p n cách 
mạng đối với quá trình chín muồi và phát triền của cách 
mạng. Xuất phát từ lập trường khoa học, tính chất giai cắp, 
nội dung chính trị và bản chất phản động của bọn phản - 

_... . : 


(Ä}Ltnia Toàn ‹‡p, 14, tr20 và 22, NXB Tiên Bộ, M.1972 - 
(tiếng Việt). | "- 
(tống Việ0). 
z d Lễ 


Ki 


(2) Lênis Toàn, tập. ,t.10, tr248, NXB Tiên Bộ, M,1979. | 


cách mạng đang kìm hãm sự tiến bộ xã hội, sau khí pháy 
hiện phép biện chứng của các mối trơng quan giữa hạ 
tầng kinh tế với thượng tầng chính trị phản động, chả 
nghĩa Mác——Lê-nin đa xác định tính chất phản nhân dân thật 
sự của các hoạt động phản cách mạng nhằm trước hết 
chống lại nhân dân nước mình và nhân dân các nước khác 
đang đấu tranh đề giải phóng về mặt chính trị và kinh tế,. 

Khoa hẹc nghiên cứu các vấn đề về sự đối kháng của 
các lực lượng giai cấp có liên quan mật thiết với thực tế 
_ đấu tranh cách mạng, với sự phân tích các tiền đề và kết 
quả của cách mạng và phản cách mạng, các giai đoạn phát 
triền củ yếu của cách mạng và phản cách mạng, lập trường 
của các giai cấp, các đảng phái và các nhà nước khác 
nhau, chiến lược, sách lược của chúng. - 

Phân tích có khoa học bản chất của bọn phản cách 
ạng, vạch trần tính chấtphản động của chúng là vũ khí- | 
sấc bén nằm trong tay giai cấp công nhân và các chính đẳng 
của nó đề đấu tranh bảo vệ các thành quả cách mạng, giải 
phóng nhân dân lao động bị bóc lột về mặt xã hội, kinh tế 
và chính trị. \ kẾ 

Các cuộc cách mạng xã hội là những hiện tượng xã 
hội mang trong mình một cách rõ nét nhất phép biện chứng 
g!ưa cát mới với cái cũ, giữa các lực lượng tiến bộ với 
các lực lượng thoái bộ, các lực lượng cách mạng và phần 
cách mạng. Trong cuộc đấu tranh cách mạng 
nhượng có thêm những nền văn minh mới 
các mặt của đời sống xã hội, các hình thứe ị 
"x4 hội được phong phú hơn. Được đồi mới cuộc . 
cách mạng,xã hội có thêm những bước phát triền mới về 
chất. Sự gay gắt của các mâu thuẫn xã hội, tính đối lập của. 
bộc 


các mâu {huẫn giai cấp về chính trị, kính tế, tr tưởng, tín h 
chân thực của các mục tiêu của các giai cấp cách mạng vả 
phản cách mạng được bộc lộ mạnh hơn qua sự đụng độ 
giữa các lực lượng đối đầu trong cuộc cách mạng xã hội. 


Hiều rõ những chỗ khác nhau cơ bản giữa cách mạng 
và phản cách mạng, coi đó là những hiện tượng xã hội đối 
lập về mục đích và ñội dung, chúng ta có thề đấu tranh có 
hiệu quả hơn chống lại mọi sự xuyên tạc là làm tầm thường 
hóa khái niệm «cách mạng ? trái với chủ nghĩa Mác và 
thay vào đó khái niệm « phẩn cách mạng ». Đề che đậy 

những hành động phản động chống lại nhân dân, bọn bảo 
vệ chủ nghĩa tư bản thường nhận xẵng bất cứ cuộc đảo 

_ chính nào, thậm chí cả những cuộc phản cách mạng trắng 
trợn, đều là cách mạng, đặt đảo chính phản cách mạng 
ngang hàng với cách mạng. 


_ Khoa học và thực tiễn chứng minh rằng sự thay đồi - 
các hình thức thống trị về chính trị của cùng một giai cấp 
trong khuôn khô của một hình thái xã hội, không có sự 
- thay đồi về chất của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 

_tầng, kề cả sự khôi phục nền thống trị về chính trị của các 
giai cấp đã lỗi thời do kết quả của đảo chính, đều không - 

_ thể coi là một cuộc cách mạng. 
Trường hợp thứ nhất là sự tiến triền có kèm theo sự 

thay đổi (theo hướng dân chủ hóa hoặc tần bạo hóa) của 
chế độ mà không làm thay đổi nội dung của chế độ đó. 
- Trường hợp thứ hai là một cuộc đảo chính phản cách mạng. - 
+ Nó gắn liền với sự phục hồi chế độ phản động, khôi phục 
_ sự thống trị của chế độ cũ và các hình thức cai trị lỗi thời. 
Vì sao một số nhả xã hội học tr sản lại tìm mọi cách 

nhận xằng bất kỳ mật cuộc đảo chính nào cũng :à cách 
tạng ? Mục đích của bọn báo vệ chủ nghĩa tư bản rõ ràng ˆ 


Tànhằm xóa nhòa nội dung thật sự của cách mạng, lầm l„s 
hướng đấu tranh của quần chúng, xuyên tạo ý nghĩa cúa 
cách mạng. | | 


Lý luận khoa học và thực tiễn cách mạng đã chứng 
mình rằng cách mạng xã hội là quị luật khách quan, là 
bước quá độ nhảy vọt từ hình thái lịch sử — xã hội nầy 
sang hình thái lịch sử -— xã hội khác tiến bộ hơn. Cách 
mạng là hình thức cao nhất của đấu tranh giai cấp dẫn đến 
sự lật đồ chính quyền cũ và thiết lập chính quyền của các, 
giai cấp tiến bộ về mặt lịch sử. V.I.Lê-nin đã viết rằng, ˆ 
việc chính quyền chuyền từ tay giai cấp cũ đã lỗi thời sang 
tay giai cấp mới sinh ra là dấu hiệu đầu tiên, chủ yếu, cắn 
bản của một cuộc cách mạng hiều theo nghĩa khoa học . 
chặt chẽ cũng như theo nghĩa chính trị — thực tiễn của 
khái niệm ấy (1). 


Đồng thời V.I,Lê-nin cũng vạch rõ rằng không phải 
sự thay đồi chính quyền nào cũng đều là dấu hiệu của cách 
rạng (chẳng hạn như đảo chính phản cách mạng). Qua sự 
chống đối quyết liệt của các giai cấp phản động đối với. 
các hành động cách mạng `của quần chúng, qua các mưu 
toan của bọn phản cách mạng nhằm thủ tiêu các thành quá 
=¡nh tế, chính trì—xã hội, tỉnh thần của cách mạng, Lê-nín 
đã thấy rõ bản chất của phản cách mạng. 


— Cuộc đấu thi bạo lực nhằm níu giữ cái chính quyền 
đa mất hết tiền đồ lịch sử của mình hoặc cuộc đấu tranh 
vũ trang và không vũ trang nhằm phục hồi chính quyền đó 

_ đều là dấu hiệu cơ bản của phẩn cách mạng.  - - 


(1) Lênin toàn tập, tập 31, tr.160—161 NXB Tiến Bộ. 
(tiếng Việt). | _ # 
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- Phản cách mạng bao giờ eũng có mục đích rõ rằng. 
Tùy tình hình cụ thề có khi đó là sự mưu toan không đề 
cho cách mạng giành được thắng lợi, có khi lại là mưu toan 
thủ tiêu các thành quả cách mạng, phục hồi chế độ chính 
trị cũ. Nếu như cách mạng xã hội chủ nghĩa giải quyết 
nhiều mâu thuẫn đối kháng, thì phản cách mạng cần trở 


- việc làm đó. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đưa xã hội phát 
_ triền lên một bước mới, giải phóng con người khỏi bị bóc 
. lột, thì phản cách mạng gây trở ngại che sự tiến bộ, níu ' 


giữ quần shống trong trạng thái bị bóc lột và áp bức. 
Cách mạng là sự vận động tiến lên, phản cách mạng, 


_là sự vận động tụt lùi. 


Phản cách mạng, với tư cách là một qui luật, chịu 
.sự chi phối của chính bản chất chế độ bóc lột, là cái vốn 
_ có của chế độ đó và do sự sợ hãi của các giai cấp bóc lột 
_ đối với cách mạng, đối với quần chúng nhân dân, sợ mất 
_địa vi và các quyền lợi của ¬- mà có, 


9— BẠO LỰC CÁCH MẠNG VÀ ˆ 
BẠO LỰC PHÂN. CÁCH MẠNG. 


Quá nhổ chín muôồi và phát t triền của, cách mạng xã ˆ, 


_ hội chủ nghĩa gắn liền với cuộc đấu tranh của các lực lượng. 


giai cấp đối lập nhau. Hai lực lượng xã hội đối lập nhau 
+r: không ngừng dụng đầu với nhau. Mức độ của cuộc dấu 
. tranh giai cấp tùy thuộc vào sự gay gắt của cắc mâu thuẫn” 
-_ giữa các giai cấp cơ bản. Sự gay gắt của các mâu thuẫn 
_ giai cấp được bộc lộ mạnh hơn hết vào các thời điềm có 


.. sư khủng khoảng chung trong cả nước. Chính trong những. 


`". 


- thời điềm đó sự đối lập của các quyền lợi giai cấp về kinh 
_ | | ậ\ 


tế, chính trì, từ tưởng, mục đích tịụẽ sự của các giải đc 
được thề hiện rất rõ ràng và sự phân rõ ranh giới giữa các 
lực lượng cách mạng và phần cách mạng cũng diễn ra Tõ 
nét trên cơ sở đó. 


Khi các tiền đề khách quan và chủ quan đã chín muồi 
thì vấn đề quan trọng nhất của cách mạng là đoạt lấy chính 
quyền. 


Các Mác viết rằng, bạo lực cách mạng chỉ trở thành 


tất yếu, làm « bà đỡ cho mọi xả hội cũ khi đang thai nghén. 


một xã hội mới trong lòng» (1). Quần chúng lao động bao 


giờ cũng là động lực chính của tiến bộ xã hội. Ở đây bạo: - 


lực cách mạng là «công cụ mà sự vận động xã hội dùng đề 
vạch đường cho mình và đập tan tành những hình thức 
chính trị đã biến thành đá và như đã chết » (2) đập lan sự 
phản kháng của giai cấp cũ đã lỗi thời. 


Như vậy là, một bên, các lực lượng ( cách „nạng- thực 
hiện sự chuần bị, hướng mọi sự cố gắng của mình vào việc 


giành lấy chính quyền, còn một bên, các thế lực phán cách _ 


mạng ra sức giữ lấy chính quyền và chống trả quyết liệt. 


Điều đồ là đúng qui luật. - Ngay trong lô gích của sự đối đầu -_ 


giai cấp đã sẵn có tính tất yếu khách quan của cuộc đấu 
tranh giữa các lực lượng cách mạng và phản cách mạng. 


V.I. Lê-nin viết rằng «... Chính quyền mới không phả; 
từ trên trời rơi xuống mà là lớn lên, sinh ra bên cạnh,chính 
quyền cũ, chống lại chính quyền cũ, trong cuộc đấu tranh 
chống chính quyền cũ. Không dùng bạo lực đối với những kẻ 
cường bạo có trong tay những công cụ và cơ quan chính 


(\) C. Mác và E. ME GẦN SỰ ST Bửu ¿ác? 
(2) Sách đã dẫn. t.20, tr.189. 
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!L.„ quyền thì kuông thề giải phóng nhân dân khổi bọn tần 


bạo * (3). không có con đường nào khác. 

Sơng cuộc đấu tranh giữa các lực lượng giai cấp 
không phải bắt đầu từ khi đặt ra vấn đề giành chính quyền, 
mà sớm hơn rất nhiều. Nói đáng hơn là trong xã hội đối 
kháng cuộc đấu tranh đó không hề dừng lại, nhưng ở các 
giai dean phát triền knác nhau thì mức độ gay gắt cũng 


khác nhan, các hình thức đấu tranh cũng thay đồi. 


-Lêânin đạy rằng, chỉ có dựa vào những nzuyên tắc 


. quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật mới có thê 
- —. ắc định được đúng đắn hguồn gốc của sự phát triền, thấy 


'tõ dược sự tác động lần nhau và đấu tranh giữa các giai 


Éy cấp đối lập vì chúng chính là mâu thuẫn b.ận chừng — là 


__ nguồn gốc nội tại của sự phát triển cách màng. Phân tích 
- một cách biện chứng từng giai đoạn cụ thể đối với'ềá quá 
__ trình phátsinh ra cách mạng, ta có thê xáo định được đúng 


đắn mối tương quen giữa các lực lượng tham gia đấu 


e. "tronh, trên cơ sở đó thấy trước được tiến trình pháttriền 


5 


__ trạng hai chính quyền. Các Xô-viết đã biến thành vật phụ 


: 


„ 


Chẳng hạn :hư các sự kiện xây ra từ 3 đến 5 tháng Bảy ở 


của phong trào cách mạng, kịp thời xác định các bước 
“ngoặt quyết định cao trào hoặc thoái trào của cuộc đấu 


Lê-nin baø giờ cũng rất nhạy bén, người xác định 
những bước szoặt ấy trên cơ sở xác định đúng 
dấn và kịp thời mối tương quan giữa các lực lượng. 
Pê-:ơ-rô-grát làm thay đồi hẳn tình hình. Kết thúc tình 


thuộc của chính ph lâm thời phản cách mạnz. Bọn phản 


1 cách mạng chuyền sang dùng bạo lực công khai đổi với 


$ 


. 
———~. 


(3) Lênin toàn tập, t.12, tr379, Nhà xuất bản Tiến Bộ, M.„ 1979, 
(tiếng Việt). 


quần chúng. Tình hình chính trị mới, mối tương quan mới 
giữa các lực lượng buộc Đảng phải có phương châm chiến . 
thuật mới. Xôất phát từ chỗ không còn có khả năng phát 
triền cách mạng một cách hòa bình do bọn phản cách mạng 
đang thắng thế, Lê-nin đã đề nghị tạm thời gác khẩu hiệu 
« Toàn bộ chính quyền về tay Xô-viết >. Một nhiệm vụ nảy ' 
ra trong chương trình nghị sự là phải chuẩn bị cho cuộc 
vũ trang khởi nghĩa. Sau khi đập tan cuộc bạo loạn phần 
cách mạng của bọn Coóc-nhi-Íốp mối tương quan lực lượng - 
lại thay đồi có lợi cho cách mạng. Trong điều kiện như. 
vậy việc đề ra khẩu hiệu « Toàn bộ «hinh' quyền về tay 
Xô-viết › chỉ có thê là lời kêu gọi khởi nghĩa vũ trang. (1)?“ 
Kinh “nghiệm lịch sử của tất cả các cuộc cách mạng _ 

_ cho thấy rằng các giai cấp bóc lột chưa bao giờ và sẽ không 
bao giờ tự nguyện từ bỏ các đặc quyền, đặc lợi v và chính _ 
uyền của chúng. Đề duy trì nền thống triấy chúng 
ử dụng tất cả mọi biện pháp đấu tranh mà chúng : 
có thề dùng được. Cách xử sự như vậy của các giai ˆ 
cấp phản động tất yếu dẫn đến chỗ các giai cấp. cách - 
mạng buộc phải áp dụng các biện pháp đáp lại bằng bạo 
lực kề cả bằng đấu tranh vũ trang. Bạo lực phản cách 
mạng dưới hình thức này hay hình thức khác nhất định 

sẽ đi liền với mọi cuộc cách mạng: Mác nhận xét rằng, bằng 

sự phát triền của mình, cách mạng đẻ ra phản cách mạng (2). 


Sư đụng độ giữa các lực lượng đối lập nhau trong 
thời kỳ có các cuộc cách mạng là qui luật khách kh của 
cuộc đấu tranh giai cấp. 

“—.. ` 
ÌI) L&nia toàn tập t.34, tr 307 ^ 308 và 451~— 452 NXB _ 
Tiến Bộ, M Hé, (tiếng Việt). Ñ 

(2) C. Mắc và F, Ăng-ghen toàn tập, t. 7, tr. 7 (uống Ng. 
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Triết học Mác — Lê-nin nhìn nhận khái niệm « bạo 
lực xã hội » một cách biện chứng và phân biệt hai lơại 
bạo lực: bạo lực cách mạng và bạo lực phản động (1). 

.Vấn đề nghiên cứu các loại bạo lực xã hội khác nhau, 
nghiên cứu thực chất, bản chất, tính chất, chức năng của | 
chúng, vai trò của chúng trong ‹ đời sống xã hội là điều đáng 

___ quan tâm không phải chỉ là về mặt lý luận, mà cả về mặt 

._—_ chính trị —xã "hội, có ï nghĩa thực tiễn to lớn. Mục đích 

_ Về quyền lợi của các giai cấp là tiêu chuần chủ yếu đề phân 
loại bạo lựe xã hội. Cả bạo lực cách mạng lẫn bạo lực phản 
cách mạng đều knông thê tồn tại bên ngoài các mối quan 
hệ và lợi ích giai cấp, bên ngoài chính trị. Bất kỳ loại 5ạo 
lực giai cấp nào bao giờ Mỏ có mục đích an trị và xã 
hội cụ thề. 


Chẳng bạn, trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa chín muôi và phát triền, các giai cấp cơ bản. dụng 
đầu nhau là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Hai giai 
cấp đó sử dụng các loại bạo lực nhất định, phù hựp với 
mục đích và lợi ích giai cấp của mình: Giaj cấp vô sản sử 

“ dụng bạo lực cách mạng, còn giai cấp tư sản. thì sử dụng 
bạo lực phản cách mạng. 


Xét về bản chất, bạo lực cách mạng bao giờ cũng 
mang tính chất chính nghĩa, tính chất giải phóng, phục vụ 
sự nghiệp tiến bộ xa hội, phục vụ lợi ích của quân chúng 
bị bóc lột, phục vụ sự nghiệp bảo vệ các thành quả của 
cách mạng. Phải dùng bạo lực cách mạng là vì cổ sự chổng 


(1) Hai khái niệm đào lực phản động› và a bạo lực phản cích | 
mạng > giống nhau yề thề loại, nhưng không đồng nhất với nhau. 
“ Bạo lực phẩn động * rộng hơn, nó bao hàm cả ‹ bạo *. phản 
cách mạng ›, coi đó là một loại « bạo lực phản đ ‹ Bạo 
lựe phảa cách mạng › luôn luôn \hằm chống lại cáe ân động: 
cách mạng của quần chúng. 


%5 


- ` 

trả của các thể lực phản động, của các giai cấp đã lỗi thời 
xỉÏang làm vật trở ngại trên con đường đi lên của tiến bộ 
xã hội. Trong thời đại ngày nay bạo lực cách mạng là 
công cq đấu tranh của cáe giai cấp bị áp bức và của nhân 
dân lao động các nước xã hội chủ nghĩa chống lại bọn bóc 

lột và bọn xuất cảng phần cãch mạng. 
R Quy mô, phương hướng và hình thức của bạo lực 
' cách mạng tùy thuộc vào tính chất chống đối của các giai 
cấp phản cách mạng, vào các điều kiện quốc tế, vào qui mô, 
-_ tốc độ và chiều sâu phát triền của cách mạng. Chủ nghĩa 
Mác luôn thừa nhận khả nắng só thề sử dụng các phương 
phấp và biện pháp bạo lực cách mạng khác nhau bao gồm 
những phương pháp và biện pháp hòa bình và không hòa 

ình. 


_ Khi nhấn mạnh rằng giai cấp vô sẵn cần và nhất thiết 
phải ấp dụng bạo lực giai cấp trong quá trình phát ainh và 
phát triền của cách mạng, những người Mác-xít đồng thờ? 

_ cũng kiên quyết chống lại việc tuyệt đối hóa các biện pháp 
đấu tranh không hòa bình, chống lại bạo lực phá phách 


-_ trắng trợn mà bọn xuất thân từ tầng lớp tiều tư sẳn ra sức 


truyền bá, _ 


5 


«‹ Bạo lực, bản thân nó không phải là nhân tố vừa thúc 


đầy tình huống cách mạng, vừa đảm bảo biến tình huống 
đó thành cuộc cách mạng toàn thăng (1): n 
Dựa vào kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế 


giới, Lê-nịn yêu cầu phải có quan điềm lịch sử cụ thê đối. 
với vấn đề vai trò của bao lực trong cách mạng. Người đã 


dưa vào kho tàng lý luận Mác-xít khái niệm « bạo lựctất - 


yếu > và phê phán tất cả những ai suy nghĩ và hành động 


_(1) KI. Zarô-đốp : rấc. cuộc cách. mạng ở hước Nga và thời. 


T ~ R 


đại chúng ta ›, Tr.331 (tiếng ÑNgẽ). - 
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"theo sông thức : «Mỗi c cuộc cách mạng một khi đã là bạo. 
lực thì chỉ cần á áp dụng các biện pháp bạo lực đề tạo nên 
hoặc đầy nhznh +ốc độ cách mạng là đủ ›. Lê-nin coi cách 
suy. nghĩ và hành động đó là sự mù quáng, là sự nhằm nhí, 
là hoàn toàn không hiều những điều kiện mà chính sách 
ˆ bạo lực cách mạng có thê đạt được kết quả. 
` Lê-nin viết rằng : « Có những hoàn cảnh mà bạo lực 
vừa cần thiết, vừa có ích, và có những hoàn cảnh mà bạo 
lực không thê đem đến kết quả nào cả > (1). 
l Tháng 7 năm 1917 ô ở nước Nga nếu ấp dụng bạc lực 
. như vậy thì chắc là không đạt kết quả gì. Đến tháng mười 
_ thì bạo lực cách niạng lại thu được kết quả mỹ mãn. Vì sao 
vậy ? Vì, một mặt quần chúng đã được tô chức, có lực lượng 
_ mạnh hơn, mặt khác, kẻ thù là giai cấp tư sẵn, bị bu hoại, 
xói mòn kế: kiệt sức từ bên trong. 


V.I. Lê-nin gắn sự phát triền lịch sử, kết quả của đấu 
tranh cách mạng với « sức mạnh vật chất», với œu thế về 
tỉnh thần, chính trị và vật chất. Không như thế thì tất cả 

“các lời hô hào lớn tiếng của bọn cấp tiến cực tả vì «bạo 
_ lực cách mạng › sẽ không hòa vào cách máng, mà hòa vào 
._ Cuộc phiêu lưu, vào tình trạng rối ren vô chính phủ với sở 
trường gây khiêu khích và làm tcn rã phong trào cách mạng, 

đầy phong trào cách mạng đến chỗ thất bại. 


: PT đã đề lại cho chúng" ta di sản lý luận to 
_ lớn. Dựa vào di sản đó trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào 
ˆ chúng 4 ta cũng có thê phân tích và hiều được các quá trình 

. cách mạng, thấy được khó khăn, nguyên nhân thành công ˆ 
. và thất bại, không có cuộc cách mạng nào dễ đàng. Lênin 
viết rằng, những vấn đề to lớn trong-cuộc tống của nhân 


(1) VI. Lê-nin-toàn tập, t. 38, tr.51 NXB Tiến Bộ (tiếng Việt). 
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dân các dân tộc chỉ có thề được giải quyết bằng vũ lực, 
Chính bản thân các giai cấp phản động thường dùng đến 
bạo lực, âm mưu lật đồ, nội chiến, « đứa lưỡi lê vào chư 
trình nghị sự > trước. Lịch sử khẳng định rằng các giai cấp 
bóc lột bao giờ cũng dùng bạo lực phán cách mạng trong 
tất cả các cuộc cách mạng xã hội không ngoại trừ một, 
cuộc nào, trong khi đó vẫn nặn ra những 'thuyết về ‹ cáo 
cuộc cách mạng không bạo lực». : _ 
_ Tiêu chuän chủ yếu và có tính `1 .. định đốivới - 
bất kỳ lý luận cách mạng nào là thực tiễn xã hội. Thực tiễn 
đó cho thấy rằng từ thời Công xã Pari đến nay (theo tính 
toán của các nhà nghiên cứu) trên thế giới đã có gần 100 
cuộc cách mạng và nồi dậy to ìớn, có t:nh giai cấp của „ 
nhân dân lao động đã xây ra. Và tất cả các cuộc đó không 
trừ một trường hợp rì đều khẳng định rằng cách mạng 
nhất định phải đụng đầu với bạo lực phản cách mạng (1). 
Khi phân tích bản chất giai cấp của bạo hrc xã 
hội, chủ nghĩa Mác—Lê-nin đã chỉ ra tính qui luật, khuynh ` 
hướng chính trị, những nét đặc trưng và các hình thức của 
bạo lực cách mạng và bạo lực phản cách mạng. Là một dạng ` 
của bạo lực phẩn động, phản cách mạng bao giờ cũng 
wnang tính chất chống lại cách mạng, phi nghĩa và nhằm - 
vào mục đích cố giữ lấy chính quyền hoặc phục-hồi chính 
quyền của các giai cấp phản động. Nói cách khác, bạo lực 
phần cách mạng là một bên đứng đối lập với « chiến lũy > của | 
cách mạng, là :hình thức gay gắt nhất của bạo lực phản 
động. | . 
Chủ nghĩa tư bản thực chất là bạo lực. Bạo lực chính 
_ trị tạo nên cœsở che chủ nghĩa tư bản kéo Vài sự tồn tại. 


(1) + Những vấn đề lý luận sách mạng XHCN. Tình hìah và 
triền vọng nghiên cứu các vấn đề đó trong sách vở ». 
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của mình. Như vậy các giai cấp cầm quyền không dễ gì từ 
bỏ các đặc quyền đặc lợi của mình mà không dùng các 
hành động bạo lực chống lại phong trào cách mạng. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích xóa bỏ chế độ sở 
hữu tư nhãn, xóa bỏ cơ sở của xã hội có bóc lột, một xã hội 
có thề tồn tại được là nhờ có sự bảo vệ của bạo lực xã 
hội của các giai cấp cầm quyền. Cách mạng xã hộighủ 
nghĩa có nhiệm vụ tiêu diệt chính bạo lực tư bản chủ 
nghĩa, bằng cách đó đập tan chế độ xã hội nặng về bạo lực 
hơn cả trong lịch sử loài người. 

Bạo lực phản cách mạng thê hiện dưới nhiều hình 
khác nhau (chính trị, kinh tế, tr tưởng) và có sự liên hợp 
bằng nhiều cách với việc áp dụng các biện pháp đấu 


_ tranh khác nhau. Hình thức cơ bản của bạo lực phản cách 
- mạng có tác dụng quyết định tất cả các hình thức khác là 


bạo lực chính trị. Bạo lực chính trị trực tiếp gắn liền với 


_ vấn đề chính quyền. 


__— Các giai cấp phản động ngày nay thực hiện việc gây 
sức ép đối với nhân dân lao động và đàn áp các cuộc nồi 


dậy cách mạng của họ dưới dạng bạo lực trực tiếp (công a#* 


khai) và bạo lực gián tiếp (bí mật). Bạo lực đế quốc chủ 
nghĩa dựa vào lực lượng có tô chức của nhà nước và được 
thực hiện với sự tác động của các cơ quan chuyên trách 


-và bộ máy đần áp của nhà nước. 


- Khi nói về các chức năng của bạo lực phản động, F. 

"ghen vạch rõ rằng chức năng chính là bảo vệ quyền 
lợi của các giai cấp bóc lột. Chức năng đó được coi như 
biện pháp phục hồi và bảo vệ các mối quan hệ xã hội đã 
lỗi thời về mặt lịch sử. Giai cấp tư sản đế quốc chủ nghĩa 
được các lực lượng phần động khác quây quần xung quanh 
là thế lực phản cách mạng cơ bản của thời đại chúng ta. 


L : ` | 
~-*+® ~ s h - 3> 


\ 
Song các thấ lực phản cách mạng ngày nay không có khả 
năng ngắn cẩn hoặc đầy lài quá trình cách mạng từ chủ 
nghĩa tư bàn sang chủ nghĩa xã hội.. 8B 4 


Dựa vào bạo lực phần động gắn liền một cách hữu eơ 
với chủ nghĩa tư bản, đặc biệt ở giai đoạn tột cùng của nó 
là chủ nghĩa đế quốc, giai cấp tư sản dàng đủ mọi cách đề 
báo vệ sự thống trị của chúng dù phải trả giá rất đắt. V.Ị, 
Lê-nìn viết :€Chính quyền của tư bản không bao giờ có thề duy - 
trì được bằng cách nào khác ngoài việc dùng bạo lực... » (1) 


Đứng đối lập với bạo lực phản cách ¡rnạng từ trên 
xuống thì bạo lực cách mạng của nhân dân lảo động « từ 
dưới lên » nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
thực dân, chống lại các nền chuyên chính phản động. Đề 
chống lại bạo lực của bọn đế quốc, quần chúng lao động. 
buộc phải áp dụng các hình thuức bạo lực khác nhau (đình 
công, tông bãi công, khởi nghĩa vũ trang, v.v...) nhằm đạt - 
được và bảo vệ các lợi ích sống còn của mình. ó 


Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân lao động 
gây nên sự kinh hoàng và căm hờn của giai cấp' tư sẵn. - 
Bọn bảo vệ giai cấp tư sản ra sứe biện hộ cho mọi loại 
bạo lực và tội ác của tầng lớp trên chống lại nhân dân Tao 
động, cố biến nó thành những việc làm hợp pháp. Đồng - 
- thời các nhà tư tưởng tư sản phê phân một cách ác ý. bất 
cứ biều hiện nào của bạo lực cách mạng «từ dưới lên›,. 
coi đó là nh*ng hoạt động trái với hiến pháp, ở ngoài. 
vòng pháp Ìu ¡ và trật tự pháp lý. Dĩ nhiên là giai cấp tự 
sản không m tốn có một cuộc đấu tranh giai cấp và cách 
mạng nào cả, nhưng nếu nó cứ xảy ra th! phải bắt nó theo 
khuôn phép tr-5ản. Nhưng Ăng-ghen viết rằng : «chúng tà 


(1) E#nio toàn tập, t. 38, tr, 389. NXB Tiến Bộ (tiếng Việt). 


không thề đề các ngài tư bản làm như vậy »(Ì) Không 
thề nào hoàn thành được cuộc cách mạng mà mu đụ, m- 
chạm đến chế độ hiến pháp tư sản, một thứ : hiến phát: ‹ 

tô son trất _. cho cấc tập tục và các mối quan hệ - ‹ höữa 
tư bản. 


Phát. Đ£: các tư tưởng đó của F. Ăng'ghen, Ÿ]. Lê-nin 
viết rằng ‹... ở giờ phút chiến đấu quyết Hệt, kể nào chủ: 
bước trước } ï chất bất di-bất địch của pháp luật thì kẻ 
đó là một người "cách mạng tồi... Và nếu một đạo luật 
cần trở sử phất triền của cách h màng, thì in bỏ hoặc 
sửa đồi đạo luật đó đi › (2). 


Cách: mạng không thề chiến thắng đến cừng vău không 
đập tan tận gốc bộ máy nhà nước của chính quyền cũ, 
không xây dựng lại pháp luật và nền pháp chế tư sản. 


Các nhà tư tưởng tư sẵn cấp tiễn cánh tả phủ nhận. 


tính tất yếu của bạo lực cách mạng theo kiều của mình; 
Chẳng Ì hạn như Máè-cu-dê và phe cánh của y thì phủ nhận. 
tính tất yếu đó bằng cách-gạt bổ vai trò cách mạng của 
giai cấp công nhân, khẳng- định rằng giai cấp công nhân 
cđã trở thành phía đối lập của nó:từ một lực lượng 
cách mạng né đã biến thành lực lượng bảo thủ, thậm ch? 
thành lực lượng phản cách mạng »(3). ` 


Có thể để dàng nhận thấy rằng cho dù nó có vẻ như 
có tính chất cách mạng, các luận điềm của chủ nghĩa cấp 
tiến tiều tư sản vẫn là sự đầu hàng trước chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, là sự khước tì cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


.Á1) C.Mác và F.Ăng-ghen, toàn tập, t.22, 1.253, (tiếng Nga). 


(3) Lie-nin toàn tập, t6, tr625 — 626. NXB Tiên Bạ, M.1977 ˆ 


(tếng Việt). 
(3) Tĩ-Marcuae. An Easay on Liberation. Loađon, 1969. tr.ló. 
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Các văn kiện của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế đã ghi nhận sự phân tích toàn diện xà sâu sắc cuộc 
đấu tranh giai cấp ngày nay và các kết luận có tỉnh 
chất lý luận của các công trình nghiên cứu khoa 
học. Các văn kiện đó cũng trình bày phép biện chứng phức 
tạp của cuộc đấu tranh đố: địch giữa các lực lượng cách 
mạng và phản cách mạng của thời đại. Kinh nghiệm. 

- đấu tranh giai cấp thực tế ở các nước tư bản chủ - 
nghĩa phát triền bác bỏ thẳng thừng các luận điềm phần . 
khoa học của các «nhà lý luận» tư sản chống cộng sản. 
kiều như B.A-ian-đéc, R.A-rôn; R.Van-déc, Z.Bơ-giêdin- 
xki, B.Gôn-du-ô-téc, E.Gu-vếc, J.Lê-kì, U.Rô-xtâu, F.R+r 
che, G.Téc-ne-rơ„L..Phít-le-rơ, M.Kha-gô-ni-an, Kh.L..Khan- 
tơ,..., là những kẻ dựng lên và truyền bá những huyền 
thoại về « tính chất xâm lược về chính trị và tư trởng của 
chủ nghĩa xã hội, › về «tính chất không tự nhiên của cách 
mạng», về €sự xuất khầu cấ « máng xã hội chủ nghĩa›, về. 
« hoạt động quá khích và âm mưu lật đồ › củanhững người - 


cộng sản, v.v... 


Kẻ thù của cách mạng dọa nhân dân lao động rằng 
®* họ sẽ phải gánh chịu những hy sinh to lớn, phải trả giá 
rất đắt nếu họ tham gia đấu tranh cách mạng. Đồng thời 
chúng qui trách nhiệm về những hy sinh đó cho những 
người ủng hộ cách mạng. Những người Mác-xít chưa bao 
giờ giấu giếm rằng cách mạng xã hội là sự biều hiện công - 
khai và quyết liệt nhất của đấu tranh giai cấp. Song tính : 
chất khốc liệt của cuộc đấu tranh thường là do các lực 
lượng phản cách mạng mang lại. Bị mất đi sự thống trị 
và các đặc quyền của mình, các giai cấp phản động không 
từ một thủ đoạn nào. Chính thái độ của kẻ thù, của các 
cuộc biến đồi chín muồi tạo nên tính tất yếu khách quan 
phải áp dụng bạo lực cách mạng đề đè bẹp sự phản kháng 
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của bọn phẩn cách mạng. Lúc đó thì các « phí tồn › của 
cách hạng, « cái giá » nào đó phải trả của cách mạng trước 
hết tùy thuộc vào thái độ của các giai cấp phản cách mạng. 
Dĩ nhiên hoàn toàn không ễó cắn cứ đề bắt cách mạng 
phải thanh toán những sự hy sinh do các lực lượng phản 
cách mạng gây ra. Trách nhiệm về những hy sinh đó 
thuộc về các giai cấp phản động vì quyền lợi ích kỷ của 
chúng xung đột với lợi ích của nhân dân. 

Ở tất cả các bước ngoặt của lịch sử luôn luôn có 
một thứ đứng đối lập với các hoạt động cách mạng, đó 
là bạo lực phản cách mạng, một thứ bạo lực mang lại cho 
xã hội sự tụt lùi và những phí tồn về vật chất và tĩnh thần. 

Khi nói về tính tất yếu và. không thê tránh khỏi của 
bạo lực cách mạng, V.]—— Lênin viết: e... nhân dân sử 
dụng bạo lực đối với bọn dùng bạo lực trấn áp nhân dân ›, 
khi chính bản thân các giai cấp phản động dùng bạo lực 
và đưa lưỡi lê vào chương trình. ngà sự thì đó là hiện 
tượng tất yếu và bức thiết (1). 


Bạo lực cách mạng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ! không 
có đối tượng. đấu tranh. F.Ăng-ghen đã thề hiện mối rằng 
buộc đó bằng lời lẽ như sau: c...Khi nào không có bạø 
lực phản động mà ta cần đấu tranh đề chống lại thì cũng 
không cần bàn đến một loại bạo lực cách mạng nào nữa... › 
(2). Bạo lực cách mạng được đặc biệt áp dụng làm 
phương tiện đề trấn áp sự kháng cự của các giai cấo bóc 
lột, đề chống lại bọn can thiệp, bọn xuất cảng phản cách 
mạng, và đề bảo vệ các thành quả của chủ nghĩa xã hội. 
Lê-nin viết: « Nhưng ý nghĩa của bạo lực đến đó thì hết, 


(q1) Lê-nin toàn tập, t.12, tr.377, t.11, tg.157 — 158. 
NXB Tiến Bộ, M., 1979 (tiếng việt). 


Mã C.Mác và tan toàn tập, t.36, tr.419 (tiếng Nga). 
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còn sau đó là tác dụng của ảnh hưởng và của việc nêu 
girxsœ (1). ¬ 


Vấn đề phương pháp luật khi nghiên cứu sự đối 
ý giữa các lực lượ.sg cách mạng và phản cách mạng 
liên quan chặt chẽ với cuộc đấu tranh chống lại các thứ. 
*ý luận phản khoa học khác nhau, chống lại sự bóp méo. 
bản chất của bạo lực phản cách mạng và bạo lực cách 
mạng do bọn bồi bút của chủ nghĩa tư bản, bọn cải lương, 
bọn cơ hội hữu và « tả » khuynh. | ⁄ 


Cuộc đấu trành cách mạng chống lại chủ nghĩa đế 
quốc hiện đại đã trở nên hết sức phức tạp. Mặc dầu eó 
những sự thay đồi căn bản làm biến đôi thế giới trong 
giai đoạn sau Cách mạng tháng Mười, chủ nghĩa đế quốc '“ 
đã và vẫn còn là kể thù mạnh. Đối với chủ nghĩa đế quốc, ˆ 
các cuộc cách mạng không phải diễn ra mà không, đề lại 
dấu vết gì. V.I. Lênin nhận xét rằng: Nó cố gắng rút fa - 
những bài học từ thực tế các thất bại của mình, tìm 
cách vạch ra chiến lược quốc tế tốt nhất đề đấu tranh_ 
chống các lực lượng cách mạng. Lưu ý vấn đề này, Ÿ] 
Lê-nin kêu gọi những người cách mạng hãy chú ý nghiên 
cứu «lực lượng của kẻ thù, tình hình tô chức và những. 
trào lưu chính ươị trơng phe của-chúng> (2). - \ 


Ngày nay lời giáo huấn đó của Lê-nin vẫn đặc biệt: 
cấp thiết bởi vì, do sức ép của cách mạng ngày càng lớn, 
chủ nghĩa đế quốc tìm mọi cách làm cho chiến lược và 
sách lược phản cách mạng thích hợp với những điều 
kiện đã thay đồi, áp dụng các phương thức, hình thức 
và phương tiện bạo lực phản động mới đề chống lại các 
Hs ' | Ÿ=nNC z 

(1) Lê-nin tơàn tập, t.42, tr.91, NXB Tiến Bộ (tiếng Việt 
(2) Lê-nin toàn tập, t.44, tr.47, NXB Tiến Bộ (tiếng Việt 


biến động tiến bộ và cúc phong trào cách mạng, chống lại 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Vì vậy, sự đánh giá được nêu trong các văn kiện của 
Hội nghị các Đẳng cộng sản và Công nhân, eáe tài liệu của 
Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân Châu Âu (1976), 
cắc văn kiện của Đăng Cộng sản Liên Xô và các Đẳng Mác-xít 
Lênin-nít anh em đối với bọn phản cách mạng ngày nay và 
các biện pháp bạo lực mà chúng sử dụng, có ý nghĩa về 


mặt nguyên tắc. - 


Kinh nghiệm của phong trào cách mạng trong những 
năm gần đây một lần nữa chứng tổ rằng nếu có sự đe dọa 
thực tế nào đối với sự thống trị của tư bản độc quyền và bọn 
tay sai chính trị của chúng thì bọn phản cách mạng sẵn sằng 
làm bất cứ việc gì, vứt bỏ hết mọi thứ ảo ảnh về một nền dân 
chủ nào đó. « Vu cáo, mê hoặc mọi người, bao vây kinh 
tế, phá hoại, gây nạn đói và hoang tàn, mua chuộc và đe dọ 
khủng bố, giết hại các nhà hoạt động chín" trị, tần sát kiều 
_ phát xít,— đó là sở trường của bọn phản cách mạng hiện 
đại luôn hoạt động trong sự liên minh của các thế lực phản 
động đế quốc quốc tế › (1). Chủ nghĩa Mác dạy rằng, trong 
quá trình chín muồi của các điều kiện khách quan và. chủ 
quan, điều quan trọng là phải đạt được ưu thế quyết định | 
về lực lượng bằng cách thu hút số đông nhân dân vềphía _ 
cách mạng. Ưu thế của lực lượng cách mạng làm tê liệt các 
hoạt động của cắc giai cấp bóc lột và tạo điều kiện đề đè 
bẹp sự kháng cự của chúng. Phản cách mạng bao g1Ờ cũng 
dứng đối lập với cách mạng. V.I. Lê-nin vạch rõ rằng : vì 
vậy vấn đề không phải ở chỗ là có hay không có phản 


‹ (1) Đại bội 25 Đẳng cộng sảu Liên Xô. Báo cáo chính trị, t.1, 
tr.54 M..1976 (tiếng Nga). ˆ : : 
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cách mạng, mà là ở chỗ kết thúc cuộc đấu tranh thì ai sẽ |» 
người chiến thắng. 


Qui luật cơ bản của đấu tranh giai cấp trong thời đại . 


ngày nay một lần nữa khẳng định rằng trong bất kỳ một cuộc 
cách mạng xã hội nào sự kháng cự lâu dài và tuyệt vợng của 
bọn phản cách mạng là thông thường, chứ khôn phải là ngoại 
lệ, sức mạnh của hành động cách mạng tùy thuộc vào sứe 
mạnh phản kháng của hành động phản cách mạng; vào mứe 
độ, hình thức và phương pháp chống đế: của bọn phần cách 


mạng. Trong quá trình giành chính quyền, ưu thế của các ' 


lực lượng cách mạng đối với các lực lượng phản cách mạng 
càng mạnh bao nhiêu thì sự kháng cự đó càng yếu đí bấy 
nhiêu. 


⁄ 


- SỰ XUYÊN TẠC CỦA GIAI 


P TỪ SẢN ĐỐI VỚI BẢN 


CHẤT CỦA CÁCH MẠNG VÀ 
PHẢN CÁCH MẠNG.  : 


Các nhà tư tưởng tư sẵn cố tình tìm mọicách xuyên | 


tạc -ail hĩa và nội dung thật sự của các khái niệm « cách 
và ‹ phần cách mạng ». / 


Với mục đích bảo vệ chủ nghĩa tư bản, một số sửa lý 
luận tư sẵn cố chứng minh tính chất của các cuộc cách mạng 
có tiếng tăm trong lịch sử là bệnh hoạn, không đóng qui luật, 
giỏi lắm cũng chỉ hạn chế trơng phạm vi dân tộc. hạn 
như giáo sư luậ: của Pháp LE-luyn đã đưa ra kết lận trong 
các công trình nghiên cứu của mình rằng : Cách - ` 
hội không phải là kết quả theo qui luật của sự phát tri2 
hội, trái với học thuyết của Mác. Người đọc bị ám ảnh bởi To 
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nghĩ cho rằng cách mạng và nhà nước là hai phạm trù không 
tương dụng nhau: bất kỳ cuộc cách mạng nào hình như 
cũng để ra một thực thề đối lập với ná dưới dạng nhà nước 
phản cách mạng. Nhà lý luận này đã nói đến tư tưởng « phủ 
định cách mạng bằng phản cách mạng do kết quả của việc 
làm mấtgiá trị của cách mạng 3(). , 


Các nhà tư tưởng tư sản và cải lương khác tim cách 
thay thế khái niệm « cách mạng › bằng khái niệm «sự biến 
đồi về mặt xã hội ›. Chẳng hạn như F.Klen-nơ khẳng định - 
rằng nhân dân lao động có thề đạt tới phúc lợi chung bằng 
cách giến hóa, bằng con đường « hòa bình có giai cấp », 
không cần dùng bạo lực cách mạng lật đồ chủ nghĩa tư 
bản (2). Nhiều nhà lý luận cũng có các quan điềm tương 
tr (3). : | | 


Một loại các nhà ly luận nữa lại lạm dụng thuật ngữ 
«cách mạng #, đồng thời coi thường và xuyên tạc thực chất 
của nó. Thuật ngữ ‹ cách mạng > ngày càng xuất hiện nhiều 
_ trên sách báo tư sản, trong các bài diễn văn của các nhà lý 


(1) 1.Elinl. Autopsie de la revolotioe. Calman lévy, 1969 p 354. 
(2) F.K. Klenner.Sorialismus in der saekgasee? Wien, 1974S.86. .. 
(3) W.Kraus : Die Stilem RevoÌlutionare mrieee cinet 
Gesellachaityon Morgen. Wien, 1970, S. 221. 
——H, Mareuse: The let under` eeunter vovolution. Sao 
Francieeo, 1973. : ° : 
G. Petrovie : Eilozoliyai revolueciya. Modeli za jcdni 
mitcrpretaciju Marks. Zagrei, 1973. S. 2]. 
S. Hook: Revolution Reform and Social juetiee gtudiee ia 
the Theory and Practice of marxiem. Oxiord, 1975. P.20, ˆ 


——G©, Lodge: Ênginee öf Change Uaiter Štatee Intereste and ` 
fevolution in Latina Ameriee left: New York, 1976. P. 86. | 
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luậm vàchìt.' tr! tổ Râu Viác sử dụng các tiuật ngĩ * cách 
mạng ha bê. + cấy, mạn, e'a những người quản lý, 
«cách nà óa các ddyïn thu nhập», €cách mạng chế. 
gÁm %, ‹ cách 7n: cóng nphiip2, v.v... đã trở thành < mốt 
thời đại Những, L4 thẹc thuyết gần giống nhau, theo thuyết 
cho rằng ch. ¡gh,. tý lo và chủ nghĩa xã hội gặp nhau - 
một cách tự nì::£:':›: xôi điềm, họ cố ý đặt dấu bằng giữa. 
sự quá độ cách roi dến một hình thái kinh tế — xã hội 
mới với các mưu đỏ có tính cái lương muốn dừng thuật. 
ngữ ‹ cách mạng › đề lầm sống lại chế độ tư bản đã 

thời. : 

Cũng có những nhà tư tưởng gán cho. cách mạng 
những nét, những thuô‹ tính chỉ đặc trưng cho phản cách 
mạng mà thôi. Chẳng hạn như nhà tr tưởng Ảnh P.Cansvốt Ô 
trong lời tựa của cuốn sách mang tên là « Nghiên cứu cách 
rạng» mặc dầu có nhận xét rằng «cách mạng là mội đề tài - 
. lầm rung động», nhưng khi nghiên cứu nó ông ta lại viết tẳng _ 
ông « không thề tìm thấy một sự việc nào chứng tỏ những #u, 
thế của cách mạng. Trong bất kỳ trường hợp nào cách 
rạng cũng mang lại những sự phá hoại khủng khiếp che 
cuộc sống con người. Những sự phá hoại đó nằm ngấy 
trong cái tên của nó » (1). í 

Những kết luận khoa học giả hiệu của P. Can-vết 
không phải là điều ngoại lệ trong xã hội học tư sản. Trước 
ông ta, không ít các nhà tiên tri đã nặn ra các đơn thuốc „ 
nhằm duy trì mãi mãi chế độ tư bản chủ nghĩa. Hoạt lt 
của số này càng đặc biệt được đây mạnh từ sau ngày 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại thành công và xác 
lập chủ nghĩa xã hội hiện thực. Hoạt động hái nhất 
về mặt này có P. Xô-rô-kin, L. Ét-oa, K. Brin-tơn, D.PÍÐt, 


——- 2 


(1) P. Calvert. A. Study of zevoÌution. Oxiorđ, 1970, P. 3~4 
` | ": 
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A. Mây-e, R. A-rôn, v.v.. Ttyng các tác phẩm của họ, dưới 
hình thức công trình nghiên cu một cách khách quan, các 
qui luật, mục tiêu và nội dung của cách mạng bị bóp n.óo 
và phủ định. Bọn bảo vệ chủ nghĩa tư bản đã và đang tiếp 
tục làm hết sức mình đề hướng suy nghĩ của nhân dân 
lao động đi đến. chống lại cách mạng » (1). 


_ ê-gích của dấu tranh giai cấp không cho phép các 
nhà tư tưởng tư sản đánh giá thực tiễn một cách khách 
quan. Chẳng hạn các nhà triết học Mỹ I. Zin-béc, G. Fem 
lăng, À.I-ét hoàn toàn loại bỏ nội dung giai cấp của cuộc 
cách mạng. Họ khẳng đình rằng, người ta tham gia các 
cuộc cách mạng, làm. đảo: chính, gây chiến tranh, ,gY bạo 

_ loạn, chỉlà vì họ bị bản năng xâm lược không thề đập tất 
... được, bản chất con »ời 6), sự tối loạn về tâm &¿ (3) 
thúc đầy. 


Nhiều nhà xã hội buổ, triết học, sử học vẫn cố ý tiếp 
.__ tục đưa ý nghĩa phản diện vào khái niệm ‹ cách mạng, ` 
coi cách mạng là hiện tượng vô đạo lý rõ rằng, nếu như 
_ biện trợng đó tách khỏi phạm vi của pháp chế và trật tự 
pháp lý tư sản, nếu như các cuộc cải cách nhằm chống lại 
mọi sự trì trệ về kinh tế>-xã hội của chủ nghĩa tư bản và 
là nguy cơ thực sự đối với nó. - ⁄, 


Nói về khoa học tư sản, nhà triết học Mỹ G. _ 
viết: € Trong, khoa học hiện đại đã hình thành và lan 
_ truyền rộng rãi ¡ ý kiến cho rằng các cuộc : nồi dậy, ‹ các cuộc 

@) Nosokudfoe, New Xuẩ: 1976. 

(2) N. Zinberg and G.Feliman. Violenee : Biologleal Need 
sud Soelal Control. Baltimora, 1970, P. 223. : 

(3) A. Yetes Forstratíon and cọnfhiet. New Yerk, 198, 
When men reyolt and why. Avyreader ih ai violence and -. 
revolution. New York, London, 1971 | vế 
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cách mạng và các phong trào đấu tranh khác mang tính 
chất tội phạm đông đảo chống lại nền trật tự xã hội » (1). 


Trong khi đó các hành động phản cách mạng, « bạo 
lực phản động đã được hợp pháp hóa » lại không được số 
đông các nhà nắm quyền bính tư sẵn thừa nhận là tội ác. 
Các biện pháp trừng phạt và trấn áp, giết người và truy 
lùng những người tiến bộ, đàn ấp các phong trào cách 
mạng và giải phóng dân tộc, khủng bố tàn khốc và các tội 
ác khác của giai cấp tư sản đều được coi là hợp pháp và 
đúng đắn. Pheo họ thì cách mạng là hiện tượng trái tự 
nhiên, trái pháp luật, tự phát, không có chỉ huy, không có 
điều khiền. Ngược lại, bạo lực phản cách mạng là hiện 
tượng hợp tự nhiên, là bình thường, hợp pháp, có điều, 
ˆ khiÈn,dựa vào sức lực của chính quyền Nhà nước (2). Cách 
suy nghĩ tương tự như vậy của nhà triết học Mỹ 5.Volin 
cũng biều hiện khá rõ bản chất bợ đỡ trong tư duy của một 
nhà tư tưởng tư sản điền hình. 


Các viện chuyên môn được thành lập ở nhiều nước 
tư bản chủ nghĩa như Viện Gu-vơ nghiên cứu về chiến 
tranh, cách mạng và hòa bình, Viện Nga thuộc trường Đại 
học Cô-lum-bia, Trung tâm nghiên cứu về Nga của trrờng 
Đại học Gác-va-rơ, Viện Bru-kin-xơ, trung tâm nghiên cứu 
quốc tế trường Đại học Prin-xtơn và các học viện, trường 
đại học của Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức... 

Các trung tâm lý luận phẩn cách mạng đó đều có 
nhiệm vụ nghiên cứu cách mạng đề tìm ra những biện 
pháp có hiệu quả nhất chống lại cách mạng. «Xã hội học 


(1) LNewten. what ie violeoee ? — + The Natioo », voi 206. 
1968, N.26, P.819. l | 
(2) Violence ; Causes aud Solutions, P.26, 
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của cách mạng» với tư cách là một trong những khuynh 
hướng chủ yếu của xã hội học tư sản, chính là một bộ 
phận cấu thành của hệ tư tưởng phản cách mạng của giai 
cấp tư sản. Ở phương Tây, nhất là trong thời gian gần 
đây đã cho ¡in rất nhiều sách mà tác giả của cí:ing, một 
mặt, biện hộ cho phái phản cách mạng, mặt khác số tình 
làm lẫn lộn và xuyên tạc nội dung đúng đắn của cách mạng, ˆ 
tâm thường hóa và cuối cùng là bác bỏ tính tất yếu của 
cách mạng, bằng cách đó thực hiện một kiều phản cách mạng 
về lý luận, 

- Các nhà xã hội học và chính trị học tư sản ngày nay 
không phải đơn giản chỉ phủ nhận các qui luật phát triền 
có tính cách mạng của quá trình lịch sử, mà làm.việc đó 
với hy vọng đạt được tính khoa học. Sách vở của họ được 
mình họa bằng sơ đồ, biều đồ, công thức có về là những 
công trình nghiên cứu khoa học. Thực ra các đề Cương 
được xây dựng khá cầu kỳ,song những chứng cứ bày đặt 
ra chẳng qua chỉ là kiều chơi chữ, chơi "sơ đồ, gia hiện 
khoa học. Xem sách vở:của các nhà xã hội học tư sản có 
thề dễ dàng nhận ra điều đó. _ 

Như đã nêu ở trên đây, trong tác phầm « Mồ xẻ 
cuộc cách mạng » (1), J.E-luyn dẫn dắt người đọc đi đến chã 
lầm lẫn các thuật ngữ lịch sử, triết học và pháp lý, lầm 
lẫn những điều thông thường đã được khẳng định mà 
thực chất là nhằm đạt tới kết luận: «... cách mạng xã hội 
là không đúng qui luật». Tác giả lẫn lộn vấn đề về các 
thể loại cách mạng xã hội, gán cho cách mạng mọi thứ 
« đáng sợ », truyền bá tư tưởng cho rằng nhất thiết phải 
dùng phản cách mạng đề phủ nhận bất kỳ một cuộc cách 
mạng xã hội nào. Chúng lập luận rằng sở dĩ có sự phủ 

(1) J. Ellul. Autopaie de la zevolution, P, 354, 


định đó là do kết quả của việc làm mất hết giá trị của các], 
mạng. Đồng thời” tác giả cuốn sách này còn dựa vào tác 
động của qui luật phủ định đề xuyên tạc qui luật đó theo ý 
mình bằng cách làm đảo lộn qui luật. j. Erluyn VÉ 7A một 
sơ đồ bị-cắt xén về sự phát triền của lịch sử. Theo sơ đề 
đó thì cái cũ phủ định cái mới, chứ không phải cái mới 
phủ định cái cũ.. 


Cuốn sách « Nghiên cứu cách mạng » của P. Can-vớt 
cũng có nét đặc trưng khoa học: giả hiệu tương tự. Qua 
tên sách ta có thề thấy rõ là cuốn sách nghiên cứu, xem xét 
các cuộc các: mạng xã hội : bản chất, loại hình, điều kiện 
của cuộc cách mạng và nguyên nhân đi đến chín muỗi... 
Nhưng trong cuốn sách đó không hề có sự phân tích khoa 
học nào, mặc dầu nó có rất nhiều thuật ngữ có về khoa học: 
clượng tử hóa», cluật hóa», «mô hình» của các cuộc 
cách mạng. Một trong những nét đặc trưng nỗi bật trong 
sách của P.Can-vớt, cũng như nhiều tác phẩm khác của các 
nhà xã hội học tr sản, là tìm mọi cách gán ghép khái 
niệm «cách mạng xã. hội » cho rất nhiều cuộc đảo chính, 
cho các cuộc bạo loạn phẩn động, các cuộc nôi dậy phản 
cách mạng là những thứ không chút quan hệ máy may nào 
với cách mạng. 


Cuục cách mạng xã hội chủ nghĩa tin Mười vĩ đại 
_ nấm 1917 bị P.Can-vớt coi giống nhứ nhiều cuộc binh biến. 
ở các nước Mỹ la-tinh. P› đánh giá tùy t tiện và tính toáh 
theo ý mình mà P.Can-vớt cho rằng từ năm 1901 đến nắm 
- 1260 đã xảy ra 363 ‹ cuộc cách mạng >». Không phải ngẫu 
nhiên mà y đưara sự tính toán như vậy. Tác giả đưa ra 
er tính toán đó đề định nghĩa cách mạng là sự « thay đồi 
chính phủ bằng bạo lực vũ trang hoặc có thể có nguy cơ 
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dùng đến bạo lực đó › (1). Hiều theo cách xuyên tạc như 

thế thì bất kỳ cuộc binh biến phản động nào, hoạt động phẩm. 

cách mạng nào, thậm chí các cuộc đảo chính phát xít kiều - 
Chi-lê cũng đều là cách mạng, bọn Pi-nô-chê cũng là những 

nhà cách mạng. 

, Một số nhà xã hội học tư sản khẳng định rằng họ 
không phản đối cách mạng nói chung mà chỉ phản đối 
những cuộc cách mạng chỉ từ phía hữu đến và chỉ tì phía 
tả đến. Họ chỉ chấp nhận những cuộc cách mạng « chân 
chính ›, «tự nguyện» dường như nằm trung gian giữa tả 
và hữu mà thôi. 

Chẳng hạn, L. Mê-tuy-xơ khẳng định rằng : « Có nhiều 
và rất nhiều cuộc cách mạng. Cách mạ: g kiều quân sự phát 
xít từ bên hữu đến; cách mạng xã hội chủ nghĩa — cộng 
_ sản chủ nghĩa từ bên tả đến, còn ở giữa là cuộc cách mạng 

hòa bình, tự nguyện, từ từ, nhưng ' chẩn chính... » (2). Như 
vậy theo sự khẳng định của một số nhà tư tưởng tư sản 
thì cuộc đảo chính phát xít ở Đức và cuộc Cách mạng, xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại là những hiện tượng cùng 
loại ; thiết lập chuyên ‹ chính phát xít là cách mạng từ phía 
Kiên, giai cấp vô sản nắm chính Tuân là cách mạng từ phía 


t8 (3). 


Lẫn lộn những biến đồi tiến bộ. với những biến đồi 

_ thoái bộ, lẫn lộn giữa cách mạng và phản cách mạng là ý 

nghĩa chính mà những kể bợ đỡ giai cấp tư sản nhằm 
Hở tới. 


(1Q P.Calvert. A study of Revolutien Oxford,. 1970,. F.%. 
(2) Iu-A-Cra-xin ‹ Xã hội học cách mạng› chống lại cánh 
mạng tr. 81.M. 1966 (tiếng Nga). 

-_ @)M. Funke (Hasg) Hitler, Xus-duyệ: und die Maebte — 
Dñiselderl —1970P.846. - — 
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Các nhà tư tưởng tư sẵn còn đưa ra luận điềm eh, 
rằng cách mạng xã hội có thề bị phủ định, hoặc được thay 
thế bằng cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. Các nhà 
chính trị học và xã hội học Mỹ đang ra sức hoạt động theo 
hướng đó. - 


Theo những điều khẳng định của Z⁄. Bơ-giê-din-xki, 
Đo Een,C. Căng thì công nghệ, điện tử («công nghệ 
: điện tử ›) là những cái quyết định chính đối với các thay 
đôi xã hội có tác dụng cải tạo pháp quyền, cơ cấu, giá trị 
và thế giới quan của xã hội. 1 
Tất cá những cái xấu xa đặc trưng cho chủ nghĩa tư 
bản đều bị gần cho xã hội «Công ngh:‡p › hiện đại, nhưng 
các nhà. tư tưởng tư sản lại quả quyết rằng sẽ có xã hội 
ceông nghiệp tiên tiế: : thay thế, xã hội đó sẽ không còn 
bất kỳ khuyết fật nào nữa. Kết quả là sẽ không có ynâu 
thuẫn gay gắt làm nảy sinh ra các cuộc cách mạng, số 


không có các cuộc cách mạng xã hội. (1) 


Trong luận điềm về « cuộc cách mạng đại công aghiệp › 
O.Tóo-phơ-lơ cũng đi đến kết luận như vậy. Theo kết luận 
của ông ta thì không phải cách mạng xã hội chủ nghĩa giải 
quyết mâu thuẫn, mà là «cách mạng đại công nghiệp › làm 
_ mấtđi sự xung đột giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa 
cộng sản. (2) ` Ki | 

Các nhà tư tưởng và chính trị tư sản chính thống 
dưới tác động của sự biến đồi tận gốc rễ mối tương quan 
giữa các lực lượng trên thế giới nghiêng về phía chủ 
nghĩa xã hội bắt đầu nói nhiều về việc làm thay đồi bản - 


(I)H. Kshn and A.Wieuer. The Year 2000. NewYork, 
1968, P, 379. - Nụ 4n Tự? \ 
(2) A, Totl ler PFuture Shoek newY ork,, 1971, Ð, 185. 
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đảm: của chủ nghĩa tư bẵn, Họ khẳng định rằng giai cấp 
công nhận đã « liên kết» với chế độ tư bắn chủ nghĩa. 


N Các nhà tư tưởng cấp tiến tiêu tư sẵn chủ trương một 
‹ cuộc cách mạng mới» mà theo lời của H. Mác-cư-dơ thì 
cuộc cách mạng đó sẽ có cơ sở chiến lược và phương 
hướng khác hẳn các cuộc cách mạng trước nó, nhất là cách 
mạng Nga» (1). Vấn đề chính của cuộc cách mạng mới ˆ 
không phải là lật đồ chính quyền của bọn tư bản độc quyền, 
mà là thực hiện một cuộc đảo chính ngay trong bẵn thân 
các nhu cầu và khát vọng của con người, trong ý thức của 
__ đá hân. Đồng thời H.Mác-cu-dơ cả quyết rằng y không xét 
“lại C.Mác, mà là khôi phục nội dung ban đầu của Mác, 
Trong cuốn sách è Những kẻ kinh hoàng vì cách mạngynhà . 
bác học Liên-xô Iu.A.Cra-xin đã viết rất đúng rằng: «Nói]à. 
khối phục » eắc quan điềm chân chính của Mác, thực chất là 


... sự thay thế chủ nghĩa Mác bằng lý luận xã hội của chủ nghĩa 


_EFơ-rớt, Theo mục tiêu đó đặt cách mạng xã hội ra ngoài quy 
luật lịch sử là cội nguồn của chủ nghĩa cá nhân vô chính 
phủ mà bọn theo học thuyết Mác-cu-dơ đang khích lệ các trào 

_ đưa tả khuynh và trên chừng mực nhất định đang biện bạch 

-__ về mặt lý luận cho hoạt động phiêu Ì lưu của chúng (2). 


___ -_ Các khái niệm phẩn động của các nhà tư tưởng tư 

Ệ sẵn rất phổ biến trong thế giới tư bản và là cơ sở lý luận 
-_ của bọn phản cách mạng. Đồng thời cũng là cơ sở phương 
.-- pháp luận của phản cách mạng. Sự. phê phán - có lý lẽ các 
. kháiniệm đó xuất phát từ. quan. điềm của chủ ngÄĩa Mác — 
Lệ-nin, vạch trần thực chất của chúng không. những có ý Ÿ 
N, nghĩa về mặt lý luận mà còn cả-về mặt thực tiển đối với 
5 việc giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của thời đại. 
" 


-. 0H. Marcuee. "4660 lidoa and Revolt. Bostoo, 1979, p#- 
___ Œ} la.A.Cra-rin. Những kể kinh hoàng vì cách mạng. Khảo luận. 
tí khái niệm tr sẵn về cánh mạng xã bội,tr20). 
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Phần §Ự BI KHÁNG GIỮA CÁC GIẢI 
“.*~ (ẤP LÄ NGUÙN (ỐC CỦA 
CÁCH MẠNG 


Sự chín muỗi của một cuộc khủng hoảng cách mạng ` 
cần được xem xét như một quá trình xuất hiện không phải 
ngẫu nhiên và bất ngờ, không phải ở bất cứ đâu và vào 
bất cứ lúc nào. Tình huống cách mạng là quá trình có tính 

quy luật và tính mâu thuẫn, có bắt đầu và có kết thúc, mà 
đặt trưng của nó là các giai đoạn gay gắt của cuộc dấu 
tranh giai cấp. Tương ứng với các giai đoạn đó là những 
mức độ nhất định của sự tương quan giữa các lực lượng 
đối kháng — lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách 

Rẽ ràng là ở từng nước khá ' nhau sự phát triền của. 
cao trào cách mạng diễn ra trong những tình huống luôn 
biến đồi, với những nhịp độ khác nhau, do kết quả của 

- #w nãy nở các mâu thuẫn, các xung đột giai cấp và các 
biến động xã hội trong lĩnh vực các quan hệ kinh tế cũng 
như các quan hệ xã hội. Sự phát triền đó không thề nằm 
ngoài nội dung giai cấp của một xã hội bóc lột cụ thề, của 
các mâu thuẫn nội tại của xã hội đó, của tông thề các 
xung đột xã lội vốn có của chủ nghĩa tư bản. Cơ chế chín 
muồi của tì h huống cách mạng, sự phát triền biện chứng 
của tình huêng đó chỉ có thề phát hiện được thông qua 
việc vạch trắn các mâu thuẫn bên trong của cắc giai cấp và 
đẳng phái đối kháng, qua lăng kính của sự đối kháng giữa - 
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các giai cấp cách mạng và phản cách mạng. Đó là quá trình 
tự nhiên và lô-gích khách quan của các mâu thuẫn giai 
cấp. Những mâu thuẫn này có thễ phát triền đến mức lầm 
nảy sinh tình thế cách mạng mà như chúng ta đã biết, 
không có tình thế cách mạng thì không thê có cách mạng. 


Tình thế cách mạng xuất hiện được coi như kết quả 
như cội nguồn qui định sự nẫy sinh không thê tránh khối 
của tình thế đó, chúng đi sâu vào bên trong các mâu thuẫn 
đối kháng của xã hội bóc lột. Những người Mác-xít kiên 
quyết bác bỏ các âm mưu thâm hiểm của những kẻ «tả 

khuynh» dựng lên sự khủng hoảng cách mạng theo ý 
muốn chủ quan, vượt lên trước quá trình phát triền cách 
mạng, đầy quá trình đó đến chỗ khủng hoảng một cách giả 
tạo, biến cách mạng thành một thứ hàng xuất khâu không 
cần có các điều kiện khách quan thiết vếu đối với nó và các 
nhân tố chủ quan chín muồ: (1). 

(Các nhà tư tưởng tư sản, cũng nhữ bọn xét lại không ' 
thề nào hiều nöi tiến trình khách quan của tình thế cách 
mạng và phép biện chứng. Nguyên nhân của tình trạng đó 


-__.. không phải chỉ ở phương pháp nghiên cứu của chúng mà còn 


ở mục tiêu theo đuôi của chúng. Các nhà «xã hội học » tư 
sản cho rằng sự nãy sinh tình thế cách mạng hoặc là thuần 
túy ngẫu nhiên, tự phát, hoặc là sự tất yếu có tính định 
mệnh, hoặc chỉ là chuyện « huyền thoại ›. Nhiều người trong 
số họ cho rằng nếu biết điều khiền các xung đột thì có thề 
tránh được cách mạng, bởi vì bất cứ sự biến đồi xã hội nào 
.. ng đều mang trong mình nó cả nhân tố tạo nên xung đột, 
__ . và nhân tố làm mất xung đột, tức là thừa nhận có mâu thuẫn, 
._, nhưng lại phủ nhận sự bức thiết phải giải quyết các mâu 

thuẫn đó bằng -con đường đấu tranh giữa các thế lực cách 


... QC. Mác và F, Ăng-ghen toàn tập, (.7, tr 287, 288 (tiếng Nga). 
: ề am §T 
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mạng và phản cách mạng. Phủ nhận tính tất yếu và tính quy 
luật của cách mạng xã-hội chủ nghĩa, mô tả thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga và các nước khác như 
một chuyện € rẳc rối» nào đó của lịch sử, như những 
chuyện ngẫu phiên không lường trước được và kết quả của . 
việc « xuất khầu cách mạng » đó là một trong những đề tài 

tâm đắc của g cách mạng học › hiện đại. : 


__ Chúngta đang đấu ranh gay gắt chống lại những quan 
niệm phần khoa học về các vấn đề nguồn gốc của tình huống 
cách mạng. Những người Mác-xít coi tình huống cách mạng 
là một quá trình đối kháng phức tạp, thường rất mâu 
thuẫn giữa các lực lượng xã bội. Thái độ của các giai cấp 

'trong cuộc đối kháng đó chủ yếu do các điều kiện khách. 
quan quyết định. ¬ 


| Trong giai doạn có khuø¿g hoảng cách mạng cuộc đấu. 
tranh giai cấp xuyên suốt hoạt động của tất cả các tô chức, 
đẳng phái, giai cắp và tạo thành một cái trục mà tất cả các 
sự kiện cách mạng và phản cách mạng đều xoay quanh nó. 
Đồng thời trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh 
đều có những hoạt động phối hợp khác nhau của các thể 
_ lựcchính trị, những tập đoàn và những thỏa ước của các 

tồ chức và các đẳng phái khác nhau về tính chất giai cấp. 
Ranh giới rõ ràng nhất giữa các lực lượng giai cấp diễn ra 
vào những bước ngoặt khi các biều hiện đối kháng bộc lộ 
ở mức tối đa. Nhưng kề cả trong những điều kiện cuộc đấu 
tranh điễn ra gay gắt nhất tức là vào thời điềm cách mạng 
- không phải lúc nào cũng thấy được rõ ràng sự phân cực 
tuyệt đối của tất cả các tầng lớp trong xã hội. Chúng ta không 
được quên rằngtrong cuộc đấu tranh giành quần chúng 
sách lược phản cách mạng đang đối lập với sách lược cách 
mạng. Giai cấp tư sản đấu tranh giành giật quần chúng đề 
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bằng cách đó hòng làm cho cần cân lực lượng nghiêng về 
phía mình. Chúng hy vọng có thê làm việc đó, bởi vì, cho 
dù thành phần giai cấp có ảnh hưởng quyết định đến việc 
giai cấp đó có tham gia cách mạng hay không, thái độ chính - 
trị của tầng lớp tiều tư sản và các tầng lớp, các nhóm giai 
cấp khác vẫn có thê thay đổi trong giới hạn giữa cách mạng 
và phản cách mạng. _ 

Nguồn gốc của tình thể cách mạng là một bức tranh 
phức tạp, là trò chơi « sinh động » của các lực lượng chính 
trị, các mối tương quan thực tế và sự đan quyện vào nhau 
cửa các giải cấp, tô chức, nhóm và nhân vật khác nhau. 

Lênin hình dung sự ra đời của cách mạng và chính 
bản thân cuộc cách mạng xã hội như một « hiện tượng sinh 
động ›. Cát tiêu chuần đề đánh giá cách mạng gắn liền với 
cách hiều đó. Tính chất và sự sâu sắc của những biến đổi xã 
_ hội không phải chỉ do số lượng quần chúng tham gia vào 
cuộc cách mạng quyết định, mà còn do thành phần giai cấp, 
vai trò của các giai cấp về tầng lớp khác nhau, mức độ giác 
ngộ chính trị — xã hội và mức độ sẵn sàng tham gia vào 
các sự kiện lịch sử một cách độc lậo quyết định. 

V.I Lê-nin đã chế diễu các nhà khống luận vì họ 
trông chờ một cuộc cách mạng xã hội chủ-nghĩa «thuần 
túy » và ngồi tưởng tượng xem cuộc cách mạng đó nầy 
_ minh ra như thế nào. Người viết rằng, thực chất của 
những sự tưởng tượng đó là «... một đạo quân sẽ đóng ở 
một vị trí và sẽ nói: «chúng tôi theo chủ nghĩa xã hội», 
*à một đạo quân khác, ở một vị trí khác, sẽ nói: e Chúng 
tôi theo chủ nghĩa đế quốc», và như thế là cách mạng 
xã hội» (1). Tính không biện chứng của cách suy luận 
như vậy là rất rõ. Các nhà khống luận quan niệm cách 
mạng như cái gì đó sẽ đến, họ ngồi chờ một cách thụ 


- | \ 
(1) Lê-nin toàn tập. t.30, tr.69, NXB Tiến Bộ (uếng Việt). 
*. sợ 


động, nằm ngoài hoạt động cải tạo tích cực của con 
ời, của cắc giai cấp tiên tiến và đội tiên phong của 

các giai cấp đó là chính đảng của cách mạnỹ. 
V.I Lê-nin cũng đã từng bác bỏ ảo tưởng của các bọn 
cực đoan cho rằng cé thề lật đồ các giai cấp bóc lột vào 
bất cứ thời điềm nào do các «lãnh tụ > định đoạt, không 
cần đếm xỉa đến các điều kiện khách quan của cách mạng. 
Trong cuộc đấu tranh chống bọn xét lại «tả khuynh» 
Người vạch rõ rằng, thứ nhất là không thề tạo nên tình 
thế cách mạng một cách tùy ý vào bất cứ lúc nào hoặc đưa 
_ nó từ bên ngoài vào ; thứ hai là tình thế cách mạng không 
phải sinh ra đã hoàn hảo ngay và không phải bùng nồ bất 
ngờ, thứ ba là tình thế cách mạng là quá trình đấu tranh 
giai cấp khách quan, phức tạp và đầy mâu tuần, ở độ 
tột cùng của cuộc đấu tranh. Lê-nin nhìn nhận quá trình 
này trong sự vận động của nó từ chỗ nầy sinh ra cho đến 
_ khi hoàn thành cuộc cách mạng, phân biệt rõ những tình 
huống « thông thường », «không cách mạng > và những tình 
huống cbất thường», tức là ccách mạng. Đồng thời 
Người sòn đưa ra khái niệm «tình thế phản cách mạng», 
là thứ tình thế đối lập với tình thế cách mạng về nội dung. 


1— CÁC GIAI ĐOẠN NẤY SINH 
TÌNH THẾ CÁCH MẠNG. - 


9_ TÌNH THẾ PHẢN CÁCH 
MẠNG 


—_ Với tư cách là cái đối lập với tình thế cách mạng, tình 
- thế phẩn cách mạng có thề xuất hiện.bằng hai cách : là sự 

phẫn ứng đối với cuộc cách mạng đã thành công, đã kết 
thúc với kết quả là nhân dân lao động đã giành được 


` 


chính quyền, hoặc là sự phản ứng đối với cuộc cách mạng 
đã phải rút lui hoặc ổã bị thất bại. Trong trường hợp thứ 
nhất do có những điều kiện khách quan và chủ quan cụ 
thề mà xuất hiện hoàn cảnh làm cho các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội có hy vọng giành lại chính quyền của các giai 
cấp phản động đã bị lật đồ. Tình thế như thế đã xảy ra ở 
Hung-za-ri năm 1956, ở Tiệp Khắc năm 1968, khi có điều 
kiện thuận lợi cho các thế lực phản động thì cung không _ 
loại trừ khả năng tình thế đó có thề biến thành cuộc phản 
cách mạng. Quá trình, nguyên nhân, điều kiện nầy sinhra 
tình thế phản cách mạng có những nét đặc điểm riêng cần 
được nghiên cứu thấu đáo(]). _ 


Trong trường hợp thứ bai tình thế phản cách mạng 


_ xuất hiện do kết quả của việc rútlui hoặc thất bại của cách 


mạng. Ở nước Nga tình thế đó sau cách mạng các năm 
1905 — 1907, ở Chi Lê—- sau cuộc bạo loạn phản cách 
mạng (1973). Kết quả tiến công của-bọn ÿpi:ản cách mạng 
là thiết lập được các chế độ khủng bố. Cấm đoán tất cả 


, sắc quyền tự do dẫn chủ và các đẳng phái tiến bộ, bắt bớ 
hàng loạt, khủng bố và truy nã, phản động trên tất cả các 


lĩnh vực— đó là một số dấu hiệu đặc trưng của tình thế ˆ 
phản cách mạng. | 
_ Trong tình hình ngầy nay sự tiến công của bọn phần 


cách mạng dưới hình thức phần động nhất— hình thức 


(1) Trong tác phầm này chúng tôi không đụng đến nguyên 


_mhân và điều kiện nấy einh ra loại tình thế phản cách mạng 
nay vì nó eần được nghiên cứu riêng biệt, Ở những chỗ chúng 


tôi có nhắc đến tình thế phản ếch mạng ở Hung-gari và Tiệp 
Kháe cũng chỉ là làm thí dụ đề khẩng định những qui luật eụ 
thề nào-đó đặo trưng cho phản cách mạng với tư cásh là cái đối 
lập với cách mạng. : 
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phát xít gắn liền với tham vọng của chủ nghĩa đế quốc 
muốn thoát khỏi cuộc khủng khoảng cách mạng bằng ‹ cách 
thiết lập các chế độ phản động nhất. Chủ nghĩa đế quốc đã 
dùng chủ nghĩa phát xít đề tiến công vào các phong trào 
nồi dậy cách mạng trong những năm 30 ở Trung và Đóng 
Nam ghảu Âu. Ngày nay chúng định dùng phương pháp 
đó đề ngắn chặn cách mạng ở một số nước Mỹ La-tinh. 
Đồng chí Cớt Hôn nói : « Từ đó đến nay bản chất của chủ 
nghĩa đế quốc không thay đồi, nhưng nó buộc phải hành 
động trong thế giới đang thay đồi »(1). 


Chủ nghĩa phát xít giành được thắng lợi ở nơi nào nó 
làm thất bại được phong trào cách mạng, làm thay đồi được 
tương quan lực lượng có lợi cho nó. Ngày nay ai cũng 
biết rằng, khác với trước kia, các trung tâm phản cách. 
mạng của chủ nghĩa đế quốc đang tìm cách sớm phát hiện ˆ 
các đối tượng của cuộc đối đầu, tức là tìm ra những nước 
do mâu thuẫn ngày càng gay gắt mà có khả năng nấy sinh 
ra tình tbZ clch mạng. Ở đây chúng tổ chức và tập trung 
các thế lực của bọn phản cánh mạng trong nước và quốc _ 
tế nhằm ngăn chặn sự chín. muồi của cuộc khủng hoảng 
có tính cách mạng. Kết quả là nhiều khi lẽ ra tình thế cách 
mạng phải tiến công thì nó lại không nãy sinh ra; các thể 
lực phản cách mạng có thề bằng phương thức can thiệp 
làm thay đôi được tương quan lực lượng có lợi cho mình, 
_ do đó mà tình thế tiền cách mạng không trở thành giai đoạn 
cao nhất; trong những trường hợp khủng hoảng cách mạng - 
. vẫn cứ nầy sinh thì các thế lực phản cách mạng tìm cách 
biến nó thành hoàn cảnh phần cách mạng. Do có những 
khuynh hướng ngược lại như Xếp: nên không phải tình 


————— 


(1) G.Mall.- Imperialiem Today. New York 1972,P.5š,. 
S2 


thế tiền cách mạng nào cũng trở thàniytình thế cách 
mạng, tình thế cách mạng nào cũng trở thành cách mạng. 


Mỗi một tình thế cụ thề (kề cả tình thế đối lập) 


không những có những nét đặc thù riêng mà còn có những 


nét chung nữa. Cũng như bất cứ tình thế nào khác, tình 
thế phản cách mạng tùy thuộc vào những sự thay đồi trong 
các nhóm giai cấp và trong tương quan chính trị của các 
lực lượng. / 


Tình thế phản cách mạng phản ánh những điều kiện 
khách quan khi tính gay gắt của các mâu thuẫn giai cấp thề 
hiện ra không đáng kề. Các mâu thuẫn bị đầy sâu vào 
phía trong. Các yêu sách về kinh tế áp đảo các yêu sách về 
chính trị. Phong trào công nhân lại phải trải qua giai đoạn 
«tích điện» hoặc «tích lãy lực lượng», giai đoạn «ấp ủ 
về xã hội và chính trị». V.Ï. Lê-nin viết rằng : « Chúng ta 
'đã trèo lên được khá cao trên ngọn núi, nhưng bọn phản 

_cách mạng lại đầy chúng ta từ trên núi xuống thung lũng » 


- (1).Lênin dạy rằng, trong những điều kiện như vậy giai 


cấp vô sản cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm tỗ 
chức lại đội ngũ của mình, tập hợp lực lượng và làm lại 
từ đầu. _ mạ. 

Tùy theo điều kiện và các dạng của tình thế không 
cách mạng (tình thế tương đối ‹hòa bình › hoặc phản cách 
mạng) được hình thành ở các nước khác nhau, cấc giai 
đoạn tập hợp lực lượng có đặc điềm biều hiện riêng của 
mình và có khuôn khô tạm thời của mình. Các giai đoạn đó 


- có thề kéo dài hoặc rút ngắn. Ở nước Nga sau cuộc cách 


mạng Nga lần thứ nhất, giai đoạn tập hợp lực lượng có 


đặc điềm là giai cấp cống nhân rút lui và phòng ngự 


ỏ 4) Lê-nin toàn tập, t. 21, tr.2, NXB Tiến Bộ, M. 1980 (tiếng 
Việu, — - | | _ 
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chống lại sự tiến công của bọn phẩn cách mạng. Giai đoạn 
này kéo dài gần ba năm. Từ cuối nắm 1910 mới lại thấy 
cao trào. Phong trào cách mạng lại bắt đầu đi vào gia! đoạn 
phát triền về chính trị, tính tích cực dần dần tắng lên, 

: Qua nghiên cứu kỹ tình thế phần cách mạng nầy sinh 

ra khi cách mạng bị thất bại, đặc biệt là tình thế ở nước 
Nga (1907 — 1910), Lê-nin đã phát hiện được một số dấu 
hiệu của nó... (1) Những dấu hiệu đó thường là những 
dấu hiệu chung cho loại tình thế tương tự. 

Những dấu hiệu đặc trưng nhất trong số nỉ.ững dấu 
hiệu đó là : 

—_ 1— Lòngtin vững chắc ccủa tầng lớp trên», sự tấn. 
công kiên quyết của phản cách mạng. | 

2— Trong nước có « hoạt động phá hoại về kinh tế - 
và trì trệ về chính trị ». Sự phát triền «bình thản > chậm - 
chạp hoặc là sự thụt lùi. Các đối kháng xã hội lắng xuống 
và bị đầy lùi sâu vào phía sau. _ 

3 — c Tầng lớp dưới » không hành động, tính tích cực 
chính trị của họ không đáng kề. Thế lực phản động tấn. 
_ công trên tất cả các mặt, tỉnh tích cực của nó trong việc đàn _ 
áp các lực lượng cách mạng đạt tới đỉnh cao. s. 


Những dấu biệu đó chứng tổ rằng, do những nguyên . 
nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà mối tương quan - 
giữa các lực lượng đối lập đã thay đôi có lựi cho phản cách. 
mạng. Phản cách mạng bắt đầu hành động hết sức quyết 
liệt, thủ tiêu các quyền lợi và quyền tự do dân chủ của nhân 


(1) Song song với khái niệm ‹ tình thế phản cách mạng sLê.ố. 
nin còn dùng các phạm trù như «tình hình phản cách mạng” 
« thời kỳ phẫn cách mạng » — Lê-nia toàn tập, t. 17, tz. 46, t. 2, 
tr. 415 (tiếng Việt). | : 
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dân lao động đã giành được trước đó (1) có khi chúng chỉ 
gợi lên hình ảnh của các quyền lợi đó trong các văn bản 
có tính chất hình thức. Giai cấp tư sản dùng đạo đức giả . 
đề thay thế cho pháp luật, ý thức phấn cách mạng được 
lan truyền trong phạm vi toàn xã hội. Làm giảm sự gaẩn 
kháng của quần chúng và thủ tiêu pháp luật trên thực tế tạo 
điều kiện thuận lợi cho bọn phau cách mạng tiến công quyết 
liệt (2). Đi kèm theo s.. huệnh hoang đó của bọn phản cách 
mạng là hoạt động khủng bố giết chóc, truy nã, tần sát hàng 
loạt, tự ý xét xử một cách man rợ, đày biệt xứ, tiêu diệt 
hàng nghìn, hàng trăm nghìn người ủng hộ cách ;nạng (3), 
_ Phần cách mạng chống đỡ với cách mạng bằng những 
phương tiện bần thỉn, đê tiện, tần bạo nhất (4). Thắng lợi 
của nó gắn liền với sự sa sút của cuộc đấu tranh của quần 
chứng công nhân (5), với sự thay đồi cơ sở xã hội của 
_ phản cách mạng mà các tầng lớp, các giai cấp tiều tư sẵn 
(6) trong những điều kiện nhất định có thề bám vào được. 
Đó là những sự thay đồi khách quan thường xây ra trong 
nhóm các giai cấp phản cách mạng và trong mối tương quan 
lực lượng về mặt chính trị. Theo chúng tôi, những sự thay 
đồi đó nói lên thực chất của bất kỳ tình thế phẩn cách mạng 
Đào nãy sinh ra Sau thất bại của một cuộc cách mạng xã hội. 
—__ Tình thế phản cách mạng nấy sinh ra ở tất cả các nước 
đã từng xây ra các cuộc đảo chính phản cách mạng, ở 


(1) V.I. Lênin toàn tập, +. 20. tr. 102, NXE Tiên Bạ, 1980 
Mátxcơ-vs (tiếng Việt).  - _ 

(2) Xem V.I Lê-nin toàn tập. t. 22, tr. 39 (tếng Việt). 

(3) Xem V.I Lê-niụ toàn tập, tr. 20, tr. 89 (uẽng Việt). 

(4) Sáeh đã dẫn tr. 381 (tiếng Việt). | ` 

(5) Xem Lê-niu toàn tập, t. 21, tr. 428 (tiếng Việt). 

(6) Sách đã dẫu, tr.206 (tiếng Nga), - 


- 


những nước mà cách mạng đã từng phải rút lui Ì,24c tất 
bại. _ | 


Hiều được đúng đắn các phạm trù «tình hình phản 
cách mạng», thời kỳ phản cách mạng>, «thời ky phản 
động và mối quan hệ của các phạm trù đó với tình thấ 
phần cách mạng có Ý nghĩa qnan trọng đối với việc vạch 
rõ bộ. mặt của một hiện tượng phản động là phần cách 
mạng. Những phạm trù đó gần nhau về nội dung nhưng 
không hoàn toàn giống nhau về ý nghĩe. Chẳng hạn nhự 
phản cách mạng tronz những năm 190/ — 1914 được Lê 
nin gọi là thời kỳ phản cách mạng đã làm lộ rõ toàn bệ thực 
chất của chế độ quản chủ Nga hoàng, đã đầy chế độ đó 
tới cgiới hạn cuối cùng 2 của nó (1). 

Lê-nin đánh giá thời đại phản cách mạng ià thời ở. 
: những năm tháng dài lâu hoành hành của phản cách raạng 
rà im ắng trong phong trào công nhân > (2) ià thời đại 
« hoành hành của các tư tưởng phản bội > (). | 

Người cũng xem các thời kỳ phân cách mạng như 
các thời kỳ hoành hành của phản cách mạng, nhưng là 
những thời kỳ có giới hạn tạm thời cúaynình, có những 
nét đặc thù và những đặc điềm có liên quan đến một số 
thay đồi trong chính sách của « tầng lớp trên », trong việc - 
đề ra nhiệm vụ, trong việc phân nhóm lại các lực lượng 
giai cấp, trong ý thức của những người lao động (4). 


/ 


(1) Xem Lê-nin toàm tập, t.31, tr.16, t.21, tr.1 ; t.22, tr.314 t.23. 
tr.249, t.20, tr.357, t.51, tr.369 — 370 (tiếng Việt). 

(2) Lâ-nin toàn tập, t.22, tr.167 (tiếng Nga). 

(3) Lê-ain toàn tập, 23, tr.299 (tiếng Nga). _ 

(†) Xem Lê-nin toàn tập, t.14, tr.43, t.1Ó, tr.60 ; t.20, tr.31—32. 
t.332, t.21, tr.71 (tiếng Việt). 
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Thời đại phản cách mạng có thê bao gồm một số thời 
kỳ phản cách mạng. Chẳng hạn thời đại phản cách m:.g 
4907 — 1911 được Lênin chia thành hai thời kỳ giải: 
cách mạng, xác định ĐI HỆ nét đặc điềm cụ thể của 
chúng. 


Thời kỳ phần cách mạng thứ nhất ở Nga 1907 — 1910 
được Lê-nin nhận xét là thời kỳ các lực lượng dân chủ 
rút lui và sa sút, im ắng hoàn toàn, thời kỳ hoành hành 
của thế lực phản động và của đủ loại phản bội, đặc biệt 
là của phái tự do, thời kỳ ba năm hoàng kim của thế lực 
phản cách mạng (5). Thực chất đó là những giới hạn tạm 
thời của tình thế phản cách mạng. 


Thời kỳ thứ hai của thời đại. phần síh mạng sau 

. những cuộc biều tình 1910 — 1911 có những nét đặ2 điềm 
- khác : đó là thời kỳ các lực lượng dân chủ thức tỉnh « thời 
k} mà tâm trạng hoàn toần chán nản và lắm khi sợ hãi 
khủng khiếp › đang qua đi, thời kỳ mà trong các tầng lớp 
khác nhau nhất và rộng rãi nhất, nhận thức — hay nếu 
không phải là nhận thức thì là ,cầm thấy rằng « cứ thế này 
mãi thì không được », « biến đồi z là cần thiết, là tất yếu, 
đà không thề tránh khỏi, nhận thức đó đang được củng 
cố một cách rõ rệt, thời kỳ mà người ta bắt đầu có khuynh 
_ hướng ủng hộ sự phẩn kháng và đấu tranh... Người ta c:n 
thấy rằng phản cách mạng không còn có những nét đắc - 
trưng trong thời kỳ thứ nhất của nó nữa, nhưng phản cách 
mạng vẫn còn thống trị và cho mình là không thề lay chuyển 
x4 › (l1). 


` 


_@) Lê-nin toần tập, t.20, tr.3ó (tiếng Si gg 
¬ä) Lê-nin toàn tập. t.21, tr.17 (tiếng Xà 
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Theo chúng tôi, giữa các thời kỳ phản động và các 
thời kỳ phản cách mạng có sự khác nhau. Bất kỳ một thời 
kỳ phản cách mạng nào cũng đều phản động. Thông gthường 
các thời kỳ phản cách mạng phát sinh ra chính là hậu quả 
thất bại của các cuộc cách mạng không thành hoặc là kết 
quả của đảo chính phản cách mạng. Các thời kỳ phản động 
_ nãy sinh ra thì lại không phải lúc nào cũng liên quan đến 
việc đàn ấp cách mạng. Trong lịch sử đã từng có không 
Ít các thời kỳ phản động nảy sinh ra không phải với tư 
cách là sự trả đũa lại cách mạng xã hội, mà là do kết quả 
của các cuộc đảo chính phản động, phản dân chủ, phục vụ 
quyền lợi các giới phần động nhất của giai cấp tư sản để 
quốc. Chẳng hạn, ở châu Âu trong những nắm 30 — 40 
đã xảy ra các thời kỳ phản động nhân việc các chính 


phủ phát. xít lên cầm quyền. Tình trạng tương tự cũng ˆ 


xảy ra ở một số nước Mỹ la-tinh trong những nấm 2/0, 


Chúng tôi nghĩ rằng cũng cần có cắch nhìn như thế 
khi phân tích các khái niệm đảo chính « phản cách mạng › 
và đão chính ‹ phản động >. Các phạm trù này mặc dầu 


giống nhau về nội dung bởi vì đều biều hiện « bước nhảy . 
lui », nhưng đồng thời lại là hai Khu hờn các bước. J.= : 


.”..< 
⁄ 
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_ Phần PHẬN I0ẠI 


3 PHIẨN CĂ(H MẠNG 


1—- CÁC KIỀU VÀ CÁC DẠNG 
PHẢN CÁCH MẠNG 


, Chủ nghĩa Mác—-Lê-nin đã vạch rr các kiều cách mạng 


xã hội chủ yếu về mặt lịch sử, chỉ rõ rằng các cuộc cách 


mạng xã hội là sự quá độ có tính qui luật từ hình thái 


: *kinh tế — xã hội này sang hình thái kinh tế — xã hội khác. 


_- Đố lượng các kiều cách mạng xã hội nhiều hay ít tùy thuộc 


__ ào số lượng các giai cấp trong các hình thái đối kháng. 
_ Bởi vì thông thường phản cách mạng đi kèm theo bất kỳ 
_ Suộc cách mạng nào, cho nên cũng có cách phân loại của 
_ nế. Đối lập với mỗi một loại cách mạng thường có một 
_ kiều phản cách mạng nhất định. | | ¬. 


Chúng ta đều biết rằng các cuộc cách mạng xã hội đà 


_ #a dạng đến đầu cũng đều thuộc vào một trong ba kiều chủ 


yếu: cách mạng chống chế độ nông nô, cách mạng chống 
chế độ phong kiến hoặc là cách mạng tư sản và cách mạng 


... ã hội chủ nghĩa. Đối lập với các kiều cách mạng xã hội 
đó là các kiều phản cách mạng khác nhau có những tiêu 
_ chuẩn nhất định, những nét đặc thà và những dấu hiệu 


-- _ Mỗi kiều phẩn cách mạng cụ thỀ gắn liền với một 
: hệ thống nhất định các mối quan hệ xã hội. Tiêu chuần 


1N s. 


cưng = " Š 
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khách quan eơ bắn đề xác định kiều phản cách mạng là các 
mối quan hệ kính tế đã lỗi thời và cái chính quyền mà cáo 
giai cấp phản động đang cố hết sức giữ lấy hoặc khôi phục 
lại khi hình thái kinh tế — xã hội đã thay đồi. 

Tiêu chuầo thứ hai đề xác định loại phẩn cách mạng 
là các quyền lợi kinh tế và chính trị của bọn bóc lột cũng 
như các nhóm giai cấp, các nhóm xã hội tô chức nên hoạt 
động phản cách mạng. Các quyền lợi kinh tế của các giai 
cấp bốc lột ở mỗi một thời đại cụ thề đều là động lực, 
đều qui định mục tiêu phần cách mạng và quan điềm của 
các thế lực phần động. Bạc 

~ Tùy theo tính chất của cuộc đảo chính hoặc của sự 

phần ứng dối với việc duy trì chế độ đã lỗi thời, tùy theo 
nhiệm vụ kinh tế và chính trị mà-các ;iai cấp lỗi thời dang 
đặt ca và giải quyết trong từng thời đại lịch sử cụ thê mà 
hình thành uên kiều ÿÌ >a cách mạng cụ thề, kiều phản ứng 
cụ thê đối với cách rạng xã hội. ` 

Kiểu puần cách raạng thực chất là mô hình phản ánh 
«ắc nét và các đấu hiệu chung, nói lên tính chất các hành 
đọng của giai cấp phản động các nước khác nhau chống - 
lại các lực lượng cách mạng và sự tiến bộ nhằm mục đích - 
không đồ xảy ra bước quá độ sang một hình thái kinh. 
tế xã hội mới hoặc phục hồi kiều phát triền xã hội . 
thấp hơi, ` | | ` 

Tñ/ dụ, CMác đã phân biệt kiều phẩn cách mạng 
chuyên chế phoag kiến đứng đối lập với cách mạng tư sản . 
(1). Đối với nước Nga, Lê-nia đã gọi kiều phần cách mạng 
đó là phần cácÌi nạng Nga hoàng, quân chủ (2). 


(1) C.Mác và f.Ăng-ghen toàn tập, tố, tr.134 (tiếng Ng®)-. 
`” Lê-nin toàn tập, 32, tr.108, NXB Tiến Bộ, M., (tiếng 
Việt s. : t 
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Chế độ chuyên chà đã từng đóng vai trò tiến bộ. Nó 
đã từng là trung tâm thu hút tất cả các giai cấp đã đau khô 
vì chế độ phong kiến phân quyền, đã từng là lực lượng 
thúc đầy sự hình thành dân tộc và đánh trả mọi âm mưu 
của các nước ngoài muốn tiêu điệt nền độc lập dân tộc, 
Khi đã hết vai trò tiến bộ thì chế độ phong kiến lại trở 
thành vật trở ngại cho sự phát triền tư sản. Chống đối lại 
các cuộc cách mạng tư sản, các chế độ quân chủ chuyên 
chế đã trở thành những kể phản cách mạng nội địa chủ 
yếu, đồng thời cũng trở thành những kể xuất khầu phản 
cách mạng, những kể tô chức những cuộc can thiệp phản 
cách mạng. Song chính sách phản cách mạng không những 
"không củng cổ được các chế độ quần chủ chuyên chế đó, 
mà còn làm mất uy tín của các chế độ đó vàcòn làm tăng 
nhanh tốc độ tan rã của chế độ phong kiến chuyên chế. 

_» Một điều đáng chú ý là khi chế độ tư sản ở các nước 
như Anh và Pháp đã được củng cố thì giai cấp tư sản sau 
khi đã nắm chính quyền ngay lập tức đã trở thành lực 
lượng phản cách mạng, thành kẻ tô chức các cuộc can thiệp 
phản cách mạng chống lại các cuộc cách mạng tư sản ở các 
nước khác, chống lại các phong trào giải phóng ở các thuộc 

địa của mình và các thuộc địa khác. 

Nguyên nhân của hiện tượng đó là: 

| Thứ nhất là, giai cấp tư sản sợ rằng nhân dân cách 
_ mạng nếu tiếp tục thủ tiêu chế độ sở hữu phong kiến thì 
_ chế độ sở hữu nói chung sẽ bị đe dọa, rằng « tính thần Ja- 
cô-banh z (1) sẽ ảnh hưởng « xấu » đối với quần chúng lao 
động các nước khác; 


(1) Ja-eô-banh. Chính đẳng dân chủ trong thời kỳ cách mạng 
tư sảo Pháp cuối thế kỷ 18 (ND). 
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Thứ hai là, một trong những nguyên nhần có sư can 
thiệp phản cách mạng đó là sự lo sợ các đối thủ tiềm tầng, 
lo sợ các nước khác sau khi làm cách mạng có thê trở thành 
những kể cạnh .tranh đối với các giai cấp của bọn tư bản 
đã năm được chính quyền; 


Thứ ba là, hoạt động can thiệp tư sản phản cách mạng 
là một trong những hình thức phô biến của hoạt động bành 
trướng thực dân, của chính sách chiếm đóng của giai cấp 
bóc lột mới đã nắm được chính quyền. 

Như vậy, cái quyết định kiều phản cách mạng chính 
là nội dung giai cấp, các mục tiêu kinh tế và chính trị mà 
_ các thế lực phẩn cách mạng theo đuổi, là nội dung của 

'chính quyền mà bọn phản cách mạng cố ố giành =: hoặc vun 
trồng lên. 


| Lê-nin dạy rằng muốn không phạm sai lầm trong việc 
ˆ đánh giá tình thế phản cách mạùg cần phải đặt câu hỏi về 
_ cÁc giai cấp: đang đềcập đến cách mạng của giai cấp nào? 
Khi nên vấn đề về phản cách mạng cũng phải n5 rõ: Viên 
cách mạng của giai cấp nào ? 


Lịch sử nức Pháp đã cho điều ta thấy: rằng : « bọn 
phản cách mảng theo chủ nghĩa Bô-na-pác-tơ hồi cuố: thể 
kỷ XVHI (và lần thứ hai hồi 1848 — 1852, đã nảy sinh trên 
cơ sở giai cấp tư sản phản cách mạng mở đường cho Sư 
phục hồi nền quân chủ... > (1). 


Như vật „ nếu thủ tiêu trật tr và chính thề tư bản chủ 
nghĩa và thiế: lập trật tự và chính thề phong kiến chủ nghĩa 
_ thì kiều đáo chính đó, căn cứ vào nội dung chính trị — 
xã hội của né,thường mang tính chất phong kiến chuyên 


(1) Lã-nin toàn tập, . 34. tr, 102. NXB Tiến Bộ, M. (tiếng Việt). 
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chế. Nhân tố có tác dụng quyết định của cuộc phản cách “ 
mạng chuyên quyền là sự phục hồi và bảo vệ chính thể quân 
chủ. Kẻ đại biều cho nền chính trị phẩn cách mạng trong 
thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa 
tư bản là các giai cấp bóc lột đại điện cho các thế lực phản 
động đã lùi sâu vào quá khứ. 

Hoạt động phản cách mạng phong kiến chuyên quyền 
quấn chủ chống lại các cuộc cách mạng tư sản là một trong 
những hình thức dấu tranh giai cấp của các giai cấp thống 

._ trịcũ, lỗi thời chống lại việc hình thành một chế độ xã hội 
_—_ mới. 


“ 


Kiều thứ hailà phản cách mạng tư sản. Nó nhằm 
chống lại các cuộc cách- mạng xã hội ciiủ, nghĩa với mục 
đích giữ lại hoặc phục hồi chính quyền của giai cấp tư sản 

. và các mối quan hệ xã hội tư bản chủ nghĩa đã lỗi thời. 
.` ŒRnnhấn mạnh các chi tiết đó bởi vì trong sách báo 
_ khi nói đến một hành động phản cách mạng nào đó thường 
_ không nói rõ kiều của nó. Bọn cơ hội chủ nghĩa nói chung 
không thấy được sự khác nhau giữa các kiều phản cách 
Q2 


- — Lênin đã nhấn sahcg Ôn Tin những sai lầm 
hết sức nghiêm trọng về lý luận, cũng là sai lầm có tính, 
lê chất điền hình nhất của toàn bộ hệ tư tưởng chính trị của. 

_„ giai cấp tiều từ sản là lẫn lộn bọn phản cách mạng Nga 

_ hoàng và nói chung, „ quân. chủ, ưng SE 
. Mạng tr sản (1), 

3y bong Tháng nghyện sháa dào sió cậu lan diện 
_ tw sẵn phẫn cách mạng là các cuộc can thiệp W#uduh 
————— 

Bảo Dã ĐIÒGườ Việt). 
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cấp tư sản sau cách mạng, tức là giai cấp tư sản phẩn cách 
mạng. thực hiện. Đối với giai cấp tư sản khí đã trở thành 
bảo thủ thì điều có lợi hơn cho nó là ở chỗ những cải cách 
cần thiết theo hướng dân chủ — tư sản cả ở nước kháe 
cũng bằng những biện pháp cải lương chứ không phải bằng 
một cuộc cách mạng (]). 

_ Sang thơi kỳ muộn hơn một chút, đặc biệtlà ở giai 
đoạn chủ nghĩa đế quốc, cách mạng tư sản đã trở thành 
hết sức có lợi cho giai cấp vô sản. Lê-nin viết rằng : «Xét 
về mặt lợi ích của giai cấp vô sản thì cách mạng tư sản - 
là tuyệt đối cần thiết... Kết luận ấy, chỉ có những kẻ không 
biết những nguyên:lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa 
học mới cho là mới mẻ, lạ lùng hoặc ngược đời > (2). 

Đến cuối thế kỷ XIX — đầu thế kỷ XX giai cấp vô 
sẵn trở thành người lãnh đạo các cuộc cách mạng dân chủ— 
tư sản, Đó chính là thực chất, là nguyên nhâu chính của 
một sr thật là giai tấp tư sẵn. sau khi trở thành phản động, 
đã hụtứng mợi cố gắng phản cách mạng của mình chống lại 
các suộc cách mạng dân chủ — tư sản và giải phóng dân 
tộc mang nặng dấu ấn của sức mạnh cách mạng từ « dưới? 
lên, từ phía các giai cấp cách mạng là giai cấp công nhân 
về nông dân. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản không thề 
có được thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản với tư 
cách là thắng lợi của riêng giai cấp tư sản (3). 

Ở thời đại chủ nghĩa đế quốc các cuộc cách mạng dân 
tộc — dân chủ chỉ có thê thành công nếu có sự liên minh 


(1) xem [ã-nin toàn tập, + 11, tr46, NXB Tiến Bộ, M,. 
(tiếng Việt). : | 

(2) Sách đã dẫn, tr. 45 — 46 (tiếng Việt). 
TẾ VY SOW-4ðg 17.tr 52, NXB Niến Bộ M., (tiếng 
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của giai cấp vô sẵn và giai cấp nông dân, trung lập hós. 
được giai cấp tư sản lớn. Đồng thời giai cấp công nhân 
không những là sức mạnh chính trị có ảnh hưởng nhất mà 
còn trở thành người độc quyền lãnh đạo cách mạng, cẩm 
đầu phong trào cách mạng của quần chúng. 


Giai cấp tư sản không còn đủ sức lãnh đạo cách mạng 
nữa vì nó không muốn tiến hành cuộccách mạng đó đến cùng. 
Do chỉ muốn hạn chế quyền lực của bọn quân chú, giai 
cấp tư sản mặc nhiên đi cấu kết với bọn chủ nô (ở Nga thì 
cấu kết với chế độ Nga hoàng) Giai cấp tư sản thấy rằng 
duy trì chế độ quân chủ tàn dư của chế độ nông nô đề dựa 
vào đó mà đấu tranh chống lại giai cấp vô sản mới có lợi 

'cho chúng. Lê-nin đã nhấn mạnh rằng, <(rong một ý nghĩa 
nhất định, cách mạng tư sản có lợi cho giai cấp vô sản hơn 
là cho giai cấp tư sản » (1).  - 


Cách mạng tư sản ở thời đại chủ nghĩa đế quốc có 
thêm những đặc điềm làm cho nó khác hẳn với các cuộc cách . 
mạng tư sản ở Tây Âu trước kia. Như vậy, các cuộc cách 
mạng nếu xét về tính chất thì là cách mạng tư sản, đã trở 
thành cách mạng vô sản nếu xét về vai trò lãnh đạo của giai 
cấp vô sẵn trong các cuộc cách mạng đó và về phương thức 
đấu tranh với các chế độ quân chủ (bãi công, khởi nghĩa 
vũ trang). Các tình tiết đó đã làm cho các cuộc cách mạng 
tư sản đầu thế kỷ XX có tính chất đặc biệt. Lê-nin viết rằng, 
đối với nước Nga, đặc điềm đó không xóa bỏ được _„ 
tính chất tư sản của cuộc cách mạng, mà cchỉ quyết định tính | 
chất phản cách mạng của giai cấp tư sẵn nước ta và sự cần 


thiết phải có chuyên chính của giai cấp vô sản và giai cấp 


(1) Xem Lêain toàn tập,tl1,tr. 46, NXB Tiểu Bộ, M, 


(tiếng Việt). 


` T5. 


nông dân đề cho cuộc cách mạng ấy giành được thắng 
lợi >» ()). 

Cuộc tiến công của các lực lượng cách mạng gặp phải 
sự chống trả quyết liệt không những của giai cấp tư sẵn 
trong nước, không những của giai cấp tư sản nước. 
Nga, mà còn của giai cấp tư sản quốc tế. Phân tích 
kinh nghiệm của các cuộc cách mạng ở thời đại chủ nghĩa đế 

quốc, Lê-nin đi đến kết luận là sự phản ứng chống lại cuộc 
đấu tranh ngày càng lớn mạnh của giai cấp vô sẵn là không 
thề tránh khỏi ở tất cả vác nước tư bản chủ nghĩa. Giai cấp 
tư sẩn phần cách mạng toàn thế giới liên kết lại đề chống 
lại bất kỳ phong trào nhân dân nào, chống lại cách mạng 
phản đế. ho. 

Giai cấp tư sản, đặc biệtlà ở châu Âu, vì thấy được 
các cuộc khởi nghĩa của giai cấp vô sản, nhận thức được 
tính tất yếu của cuộc đấu tranh sống còn giữa lao động và 
tư bản, đến cuối thế kỷ XIX đã dứt khoát đứng về phía phản 
động và phản cách mạng. Ở nước Nga đầu thế kỷ XX cuộc 
cách mạng 1905 — 1907 đã giáng một đòn cực mạnh vào 
chế độ Nga hoàng, giai cấp tư sản quốc tế lao vào hỗ trợ 
cho nó, tập trung mọi sự cố gắng vào việc tiêu diệt ngọn 
lửa cách mạng. Lê-nin viết : « Lấy ơn trả ơn. Chế độ Nga 
hoàng đã từng nhiều phen giúp đỡ các chính phủ tư sản 
phần cách mạng ở châu Âu vào lúc chúng đấu tranh chống 
chế độ dân chủ. Ngày nay, giai cấp tư sản châu Âu đã trở 
nên phần cách mạng đối với giai cấp vô sẳn, nó đã giúp đỡ 
chế độ Nga hoàng trong cuộc đấu tranh của chế độ đó chổng 
cách mạng › (2). Bọn phản cách mạng thuộc tất cả các mầu 


(1) L2-nla toàn tập, t. 17 — 53, NX Tiến Bộ, M.,(tiếng Việt. 
(2) L8-nin toàn tập, t. 19, tr. 64, NXB Tiến Bạ, M, (tiếng Việt). 
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sắc, từ phản cách mạng Ñga hoàng đến phản cách mạng tư 
sản, đã liên kết lại đề chống giai cấp vô sản cách mạng. 


Như vậy, "trong giai đoạn của chủ nghĩa đế quốc, giai 
cÑ„, tư sản quốc tế và tất cả các thế lực phản động vào hùa 
-_ với chúng đang cùng tô chức hoạt động phản cách mạng. 
Giai cấp vồ sản quốc tế và tất cả các lực lượng tiến bộ đi 
theo giai cấp vô sản cũng tô chức cuộc cách mạng. 

Do đó, đề ngăn ngừa các đảng phái cách mạng không 
phạm phải sai lầm, Lê-nin đã viết : « Hãy bớt ảo tưởng đối 
với chủ nghĩa tự do của giai cấp tư sản phản cách mạng 
(ở Nga cũng như ở trên toàn thế giới). Hãy chú ý nhiều 
hơn đến sự lớn mạnh của giai “ vô sản cách mạng 
. quốc tế!» 1). 


Ngày nay sự đối kháng quyết Mật giữa các lực lượng 
cách mạng và phần cách mạng lại càng đặc biệt điền hình. 
Bọn phảu động chống trả kịch liệt cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đá không phải. là ngẫu nhiên. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là sự đão lận sâu sắc nhất về mặt „3 hội trong lịch 
sử xã hội có giai cấp. Khác với các kiều cách mạng khác 
chỉ dẫn đến sự thay đổi các hình thức bóc lột mà không 
` đụng, chạm đến gốc rễ của nó là chế độ tư hữu. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa bao hàm toàn bộ những biến đồi về chất 
có ý nghĩa quyết định: giai cấp công nhân liên minh với 
các tầng lớp lao động khác nắm lấy chính quyền, bộ máy nhà 
nước cũ bị đập tan, chế độ tư hữu bị thủ tiêu và mọi hình 
thức bóc lột và áp bức bị loại trừ tận gốc. 


- — Cách mạng xã hội chủ nghĩa là kiều cách mạng xã hội 
cuối cùng có tính chất kết thúc, có liên quan đến sự đảo lộn 
chính trị, đối lập tương ứng với nó là kiều phản cách mạng 


(1) Lê-nin toàn tập, t. 17, tr, 222, NXB Tiền Bộ, M.. (tiếng Việt). 
hc "-: 


tư sản cuối cùng. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vị 
đại, sau khi phân chia thế giới thành hai hệ thống, dã mỹ 
*a một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên quá độ từ chủ nghĩa ty 
bản sang chủ nghĩa xã hội. Từ thời điềm đó chủ nghĩa 
tư bản bước vào giai đoạn khủng hoảng toàn ‹liện. Nó vĩnh . 
viễn mất đi sự hùng mạnh của nó. Trái lại, chủ nghĩa xã 
hội là xã hội mà tương lai thuộc về nó. Ngày nay các nước . 
đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công đang trở 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, có ảnh hưởng 
quyết định đối với sự phát triền của thế giới. 


Ngày nay các cuộc cải cách cách mạng vĩ đại nhất có 
qui mô được mở rộng và nội dung ngày càng sâu sắc đang 
_địah đoạt sự phát triền của lịch sử thế giới. Quá trình toàn 
cầu đổ xảy ra cùng với các hình thức muôn mầu muôn vẻ 
của sự đổi kháng giữa dân chủ và phản động, cách mạng và 
phần cách mạng, giữa các lực lượng đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã aội và các giai cấp cố duy trì chủ nghĩa tư bản. 
_ Mối trơng quan lực lượng trong thế đối kháng của 
cắc giai cấp đã thay đôi tận gốc rễ. Ngày nay các lực lượng 
của cách mạng và chủ nghĩa xã hội đã nắm chắc thế chủ 
động lịch sử, các thế lực của chủ nghĩa tư bản đã hoàn toàn 
bộc lộ tính chất phản động của nề và sự bất lực trong việc 
giải quyết những vấn đề đã chín muồi của thời đại. | 
Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới 
và phát triền mạnh theo hướng đi lên. Chủ nghĩa tư bản 
vừa hết sức chống trả vì:a zgày càng ngập sâu vào tội Ác 
lịch sử, đang ~-uống dốc. Song điều đó chưa chặn đứng 
v„ lại được mọi cố gắng phản cách mạng của nó chống lại 
giai cấp vô sản đang đấu tranh. | 
Giai cấp tư sản sợ hãi cách mạng, điên cuồng áp 
dụng những biện pháp cực đoan và chính vì thế mà một 


` 
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. mặt đầy nhanh tốc độ phát triền các sự kiện, mặt khác 
hết sức áp dụng các biện pháp vũ Ìực trắng trợn, các 
phương thức đàn áp quần chúng một cách vũ đoán. 

Chủ nghĩa đế quốc chưa từ bỏ mưu đồ giáng trả lại 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Các sự kiện xảy ra ở Tiệp 
Khắc những nắm 1968 — 1969 đã chứng tỏ một cách dứt 
khoát rằng vấn đề không chỉ là âm mưu của chủ nghĩa 
đế quốc tay sai của chúng nhằm lật đồ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Tiệp Khắc. «Vấn đề còn là âm mưu bằng cách ` 
đó giáng một 'đòn *ào trận địa của chủ nghĩa xã hội ở 

- châu Âu nói chung, tạo nên những điều kiện thuận lợi đề 
sau đó tấn công vào thế giới xã hội chủ nghĩa› (1). Các 

._.. thể lực phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc tập trung 

_-. đực lượng hoạt động chống lại cá hệ thống xã hội chủ 

` 1a nói chung, và từng nước riêng biệt, vì chúng hiều 

zăng chủ nghĩa xã hội thất bại ở raột nước cụ thê gây 
tác hại cho cả phong trào cách mạng thế giới. Đế quốc 

_ Mỹ cũng đã đặt ra những mục tiêu tương tự khi can thiệp 

_. -Vào Việt Nam. _ - 

— bực lượng chủ yếu của bọn phản cách mạng tư sẳn 
được nhằm vào việc chia rẽ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới làm suy yếu phong trào cộng sản quốc tế, phá 
hoại các quan hệ hữu nghị giữa các nước đã được giải 
phóng với các nước xã hội chủ nghĩa. Đồng thời bọn 
phản động quốc tế còn ra sức ủng hộ một cách toần diện 
về chính trị, tỉnh thần và vật chất đối với tập đoàn các 
thế lực xét lại và cơ hội chủ nghĩa. 

' Tính chất hoạt động phần cách mạng tư sản do tông 

_ hòa các mục tiêu chính trị, các nhiệm vụ kinh tế và các 

__ động lực giai cấp quyết định. | 

(1)Đại hội lần thứ XXIV Đẳng Cộng sản Liên Xô. Báo cáo. 

__ tẾs ký, tÌ. Mát-xeơ-va, 1971, tr. 36. 
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Từ những vấn đề nói trên cần phần biệt các kiều 
phán cách mạng về mặt xã hội do nội dung giai cấp khách 
quan và các động lực quyết định, đó là các kiều: phong 
kiến hoặc quân chủ (nếu như nhằm phục hồi chế độ quân 
chủ, khôi phục các thề chế phong kiến) và tư sắn (nếu 
như mục đích của nó là duy trì hoặc khôi phục chủ nghĩạ 
tư bản). ` 

Các nhà kinh điền của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
không những phân biệt các kiều, mà phân biệt cả các 
dạng. Nói đến dạng phản cách mạng là nói đến những ˆ 
hành động vũ lực của các giai cấp, các nhóm xã hội, các 


. quốc gia chống lại các cuộc cách mạng, nói lên “ính chất 


của hoạt động phản cách mạng xét về nguồn gốc và địa 
điềm tô chức hoạt động đó (trong nước hay từ ngoài vào), 
Qua phân chia về dang ta có thề xác định được đúng đấn 
những giai cấp và nhóm nào trong phạm vi một nước và 


ngoài phạm vi nước đó tồ chức hoạt động phản cách 


mạng, động lực, phạm vi, mối liên hệ và tính chất của nó 
như thế nào. Tất cả những; điều đó có ý nghĩa khá quan 
trọng đối với việc xác định chiến lược và sách lược đấu 
tranh cách mạng. 


Có hai dạng phản cách mạng: phản cách mạng bên 
trong và phản cách mạng bên ngoài. 

.Phản cách mạng bên trong là những hình thức'chống 
đối tuyệt vọng một cách trắng trợn và ngấm ngầm của 
các giai cấp phẩn động đối với sự tiến công của cách 
mạng, đồng thời động brc thúc đầy phản cách mạng nằm 
ở ngay trong nước. Cách mạng càng phát triền thì phẩn 
cách mạng càng điên cuồng, càng sử dụng các công cụ có 
trong tay nó như chínÌ, quyền, cảnh sát, các phương tiện 
nhồi sọ quần chúng về chính trị, tư tưởng và tâm lý. 


nhằm mục đích ngăn chặn phong trào cách mạng phát triỀn, 
đầy lài phong trào đó, và trong trường hợp cách m¿ag 
giành được thắng lợi thì tìm mọi cách phục höi các thề 
chế cũ.Nếu như không bịgiáng trả đích đáng thì bợn 


\ phần cách mạng sẽ không từ một thủ đoạn nào đề thiết 
_ lập nền chuyên chính khủng bố, phản động. Đây là chỗ 


giống nhau của tất cả các kiều phản cách mạng, đặc biệt 
là của kiều phản cách mạng tư sẵn. 


Lịch sử của cách mạng chứng tô rằng bọn phẫn cách 


` mạng chống đối đến cùng, chỉ có thê giập tắt được nó 


_- bằng cách đưa các! mạng ởi vào chiều sâu và thực hiện 
'' cuộc cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn. Mặc dầu bọn 
Đột phản cách mạng không tránh khỏi bị diệt vong, nhưng 
-- mễu không giáng trả thì nó không chịu rút li khối vũ đài 

„chính trị, mà chúng ta thì nhất thiết buộc nó phải rút lui. 


nệ Kê 


Trong tiến trình cách mạng các giai cấp bóc lột và 


_eáe nhóm xã hội đã hoặc đang bị mất hết chính quyền, 
. ác khoản thu thập, các quyền ưu đãi là cơ sở xã hội 


:của bọn phản cách mạng bên trong. Địa vị của chúng cầng ' 
-bị lung lay thì sự phần kháng càng mạnh. Lênin dạy là 
` không được giấu giếm quần chúng điều đó « Sự thật lịch 


- mử đó là : theo lệ thường thì trong bất cứ cuộc cách mạng 


sâu sắc nào cũng thế; bọn bóc lột vẫn duy trì được trong _ 
: nhiều năm những ưu thế thực tế to lớn hơn những người 
_bị bóc lột, nên phản kháng lại một cách lâu dài, dai 
đẳng; Hiều mạng? (1). Ngoài ra, một bộ phận người bị 
„ bóc lột trong số các tầng lớp trung nông và thợ thủ công có 
đư dật nhất cũng đi theo và có thề đi theo bọn bóc lột. 

ĐiềU đó đã được khẳng định qua các cuộc cách mạng từ 


| N Lê-nin toàn tập, t.37, tr.320, NXB Tiến Bộ, M... (gếng 
ViệQ. - Ƒ "ạ 
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nghĩa xã hội nhưng trong thực tế thì lại làm tay s4i chẹ 
thế lực phản cách mạng, 

Bọn phẫn cách mạng lợi dụng các sai lầm của các giai 
cấp và đảng phái cách mạng, các khó khăn gặp phải tro 
công cuộc xây dựng xã hội mới. Chẳng hạn như một trong 
những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng ở Tiệp Khá 
dẫn đến hành động của chúng năm 1968 là những sai lầm 
về lãnh đạo. Những sai lầm đó được thề hiện dưới dạng 
tư nã và thực hiện không triệt đề các nguyên tắc Lênin 
nít tron sinh hoạt Đẳng, coi thường quan điềm quần chúng 
đối với các vấn đề xã hội. Công tác Đảng và công tác tự 
tưởng bị coi nhẹ cũng làm cho tr tưởng tư sản, cácxa _ 

tiểu tư sẳn có dịp phát triền mạnh, hoạt động 
phá hoại về tư tưởng cũng được tăng cường. Điều đó nhất 
định làm suy yếu các mối liên hệ giữa Đảng với qnân 
chúng lao động. Xét về cơ cấu xã hội thì các tầng lớp tiêu ˆ 
tư sẵn ở nông thôn cũng như thành thị chiếrn một tỷ trọng 
đíng kề. Chịu ảnh bưởng tư tưởng tiều tư sản của chủ 


_ nghĩa dân tộc, các tầng lớp đó bằng ảnh hưởng của mình 


đz làm lạc hướng một bộ phận ‹3a giai cấp công nhân. Các 
phần tử tiều tư sản không những lọt được vàe Đảng mà 
lọt cả vào các cơ quan lãnh đạo #rung ương. 

Các thế lực đối lập, chống chủ nghĩa xã hội, phản. 
cách mạng có cương lĩnh chính trị và cơ cấu tö chức riêng 
ñz tụ tập xung quanh hạt ahân bè phái của các thế lực xét 
lại hữu khuynh ở trong Đảng, (1) bọn cơ hội hữu khuynh 
cLng với các phần tử phẩn cách mạng góp phần tạo nên 


tìah hình phẩn cách mạng ở trong nước. Vấn đề « ai thắng 


(1) Những bòi học về sự phát triều nguy biềm trong Đảng . 
C¡ng sảa Tiệp Khắc và trong xã hội sau khi đại bội XII Đẳng 


. Công sẵn Tiệp Khác. Mát-xeơ-va tr, 9 và 18: 


~ 


ai?» nồi lên hàng đầu với đầy đủ vính cấp thiết của ná, 
Hoặc là bọn phản cách mạng dựa vào sự ủng hộ của bọm 
phản động quốc tế sẽ hoàn thành công việc đen tối của 
nó, hoặc là các lực lượng cách mạng có thŠ đánh thắng 
_ được bọn phần cách mạng và bảo vệ được các thành quả 
cách mạng (1). Vụ phản cách mạng ở Tiệp Khắc sẽ cồn 
được nhớ mãi. Từ những thử thách gian khồ đã rút ra 
được những bài học. Các bài học đó khâng định một lần 
nữa rằng kết quả đấu tranh chống phẩn cách mạng do các 
hành động mau lẹ, kiên quyết và kịp thời của các lực lượng 
cách mạng nhằm vạch trần bọn phẩn cách mạng, cách ly 
chúng vớ: các nguồn gốc ảnh hưởng đến chúng, với các 
lực lượng và tô chức quần chúng xã hội, ngắn chặn và 
thủ tiên các lò lửa phẩn cách mạng, quyết định. _ 

Trong lịch sử đấu tranh giai cấp đã từng xây ra tình 
_ trạng cách mạng không có đủ lực lượng và bọn phân cách 
mạng chiếm ưu thế. Bọn đế quốc ngày nay, kế thừa sự 
nghiệp bọn phản cách mạng Vếcxây trước kia, đang sử 
dụng tất cả mọi phương tiện, thủ đoạn đề hành động chống 
lại phong trào cách mạng nhằm đuy trì sự thống trị của 
chúng, khôi nhục lại những vị trí đã mất. Cuộc đảo chính 
quân phiệt ở Chi-Lê (tháng9—— 1973) đã chứng mình 
điều đó : — | p{g 

Giai cấp công nhân thế giới, hàng triệu người Ìao 
_ động hết sức quan tâm đến kết quả của quá trình cách 
_ mạng ở Chỉlê. Sự pháttriền của các sự kiện ở Chỉ Lê đã. 
chứng tỏ rằng con đường hòa bình giành chính quyền của 
¿ những người lao động ở nước này đã được mở ra. Sự 
phát triền của quá trình cách mạng bằng các hình thức 
hòa bình đã trang bị cho giai cấp công nhân những kinh 


(1) 5ásh đã dẫn, tr.44. | 
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Bọn cơ hội :ä khuynh đã gây tác hại hết sức to lớn 
cho sự nghiệp cách mạng (hoạt động của chúng ử Chỉlê, 
_ BB-Đào-Nha v.v... đã chứng tỏ điều đó). Các mục tiêu giáo 
điền, chủ nghĩa cấp tiến tiều tư sản, chủ nghĩa bè phái, 
tính phiến điện, những đòi hỗi cực đoan — tất cá những 
cái đó trong thực tế đang đầy các lực lượng trung @ián 
ra xa, không đề họ tham gia cách mạng và mặc nhiên phục 
vụ lợi ích của bọn phần cách mạng bên trong. Chính sách 
cơ hội của bọn xét lại cả hữu khuynh, lẫn etả» khuynh 


dẫn đến chỗ cách biệt giai cấp công nhân với các tầng lớp. 


trung gian. Bản thân bọn xét lại cùng với các tầng lớp ngà 
nghiêng đó cũng trở thành đồng minh của kẻ thù cách miạng,. 
Lực lượng cách mạng bị phần tắn làm cho các hoạt 
động tiến công chống lại bọn phản động bị giảm mất tính 
hiệu quả rà tính kiên quyết, gây nên tình trạng đao dộng 
và không tin trởng. Điều đó nhiều khi làm cho tình hình 
rất ồn định, bọn phần cách mạng có thề chiếm lấy thế chủ 
đọng và chuyền sang tiến công. =- 


Tranh thủ số đông quần chúng đề giành thắng lợi cho ˆ 
cách mạng tức là đoàn kết các tầng lớp quần chúng rộng - 


rãi nhất xuag quanh giai cấp công nhin. Vai trò quyết định 
trong khối đoàn kết đó là thuộc về khối liên minh công — 
Kết quả của sự thống nhất các hrc lượng cách mạng, 
sự đoàn kết của các lực lượng đó còa phụ thuậc vào cương 
lĩnh khoa hac rõ ràng về các cải các! kinh tế — xã hội cổ 
quan tâm đế+ lợi ích của tất cả các .ực lượng tham gia 
cách mạng. „ p3 
- Thiếu rsột cương lĩnh được quần chúng rộng rãi 
"ng hộ như vậy làm cho giai cấp công nhân và các bọn 


` 
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đồng rninh của họ mất phương hướng cách mạng đúng đắn, 
tạo nên cơ sở đề hoài nghỉ và lan truyền các Ảo tưởng của 
chủ nghĩa cách mạng kiều tư sẵn và các lệch lạc có tính 
cơ hội hữu khuynh có tác hại cho quá trình cách mạng. 


Lê-nin đã từng dạy rằng muốn cho các lực lượng 
cách mạng giành được thắng lợitrong cuộc đấu tranh đó 


. cần phải tăng cường tính tích cực chính trị của giai cấp 


công nhân, củng cố và phát triền khối liên minh giữa giai 


¬ cấp công nhân với các lực lượng chống đế quốc khác. Cần 


phải thường xuyên tiến lên phía trước, làm thay đồi so sánh 
lực lượng có lợi cho cách mạng, tranh thủ về phía mình 
đại đa số nhân dân, bằng cách đó làm cho giai cấp tư sản 
đế quốc chủ nghĩa mất bạn đồng minh, cô lập bọn phản 
động. Không có đấu tranh gian khồ và lâu dài thì không 
thề có thành công của quá trình cách mạng. 

_ Giai cấp công nhân, quần chúng lao động các nước 
tư bản chủ nghĩa đang tầng cường đấu tranh chống lại chủ 
nghĩa đế quốc — thủ phạra chỉnh của mọi tai họa xã hội. 


“Cuộc khủng hoảng chung của chủ nghĩa tư bản càng trở 
_ nên sâu sắc, càng mang lại những tôn thất to lớn cho người 


lao động. Trong thời gian gần đây, chỉ tính theo số liệu của 
liên hợp quốc, ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triền đã 
có trên 15 triệu người lao động bị mất việc làm. Khủng 


: bị hoảng về chính trị — tư tưởng của xã hội tư sẵn tăng lên, văa 


hóa — tỉnh thần tiếp tục suy sụp, tội phạm phất triền mạnh. 
Nhưng đồng thời báo cáo chính trị của Ủy `ban Trung 


ương tại đại hội lần thứ XXVI Đảng cộng sắm Liên Xô 


cũng đã nêu lên rằng những người cộng sẳn khó mà thấy 
được sự ‹c sụp đồ tự động ›của chủ nghĩa tư bản. Nó . 
đang có những nguồn dự trữ không nhỏ. 


ù 
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thức chỉ theo đuồi những mục tiêu hạn chế, cũng đều mang 
tính chất của sự can thiệp phản cách mạng một cách rõ rệt (] ) 

Từ sau khi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
mười vĩ đại giành được thắng lợi, loài người đã bước vào 
một thời kỳ của những cuộc cách mạng có hiệu quả nhất? 
trong lịch sử thì bọn a# quốc lạicàng hoạt động chống lại 
chủ nghĩa xả hội một cách điên cuồng hơn. Hoạt động can 
thiệp từ ngoài vào, ngay những năm đầu của chính quyền 
Xô-viết, cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa phát xít, 
« chiến tranh lạnh › các khối xâm lược của chủ nghĩa đế quấa 
ra đời... Tất cả những hoạt động đó đều theo đuồi một mmue 
đích là ngăn chặn hoặc cố tình kìm hãm tiến bộ xã bội, 

C Mác nhận xét rằng ngay từ thờicôngxã ?2-ri €s; 
thống trị giai cấp... không thê khoác áo dâu tộc thêm được 
nữa; các chính phả dân tộc thống nhất với nhau chống lại 
giai cấp vô sản... › (2) Kết quả là không một cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩanào, mà cũng không ziêng gì cách mạng 


xã hội chủ nghĩa diễn ra lại tránh được những mưu đồcan ˆ 


thiệp của bọn đế quốctừ bên ngoài.Bọn phẩncách mạng 
quốc tế không bỗ qua các cuộc cách mạng dân chủ và giải 
phóng dân tộc. : : 

-` Vụ đão chính phần động ở Chi-lê diễn ra theo sự sắp 
xếp của chủ ng 1a đế quốc quốc tế và được chúng cung cấp 
tài chính — Tại đại hộ: lần thứ XXV Đẳng cộng sản Liên 
xô, đồng chí Á.Cu-nhan tuyên bố rằng bọn phản động quốe 
tế được chủ nghĩa đế quốc ủng hộ và xúi dục các thế lực 
phản động ở Bồ-đào-nha, lợi dụng đủ mọi thứ sức ép, tồ 


—— 


(1) EBTrerơ-niie. những tên so đâm của lịch sử. Mất, 


xcø-va, 3969, tr526 (ếng Nga). _ 
(2) Các Mác và Ăng-ghea toàn tập, t.17, tr.365 (tiếng Nẹs). 
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chức phá hoại ngầm và can thiệp chống lại cách mạng 
Bồ Đào-nha. 

Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Đẳng Cộng 
sản Liên Xô tại Đại hội lần thứ XXY của Đẳng đã nêu rõ 
« Kinh nghiệm của phong trào cách mạng trong những 
năm gần đây đã chứng tỏ rõ rằng rằng: Nếu xảy ra sự đc 
dọa thực tế nào đó đối với sự thống trị của bọn tư bản 
độc quyền và bọn tay sai của chúng thì chủ nghĩa đế quốc 
sẽ làm bất cứ việc gì, vứt bố mọi biều hiện bễ ngoài của 
một nền dân chủ giả hiệu› (1). Ngày nay bọn phản cách 
mạng bên trong bao giờ cũng liên minh với thế lực phẩn 
động đế quốc quốc tế. Sự can thiệp từ bên ngoài giúp cho 
bọn phản cách mạng bên trong chẩn chỉnh lại Ìực lượng 
lầm cho một bộ phận các nhóm xã hội hay ngả nghiệng đi 
hẳn theo chúng. Cán cân lực lượng có lợi cho cách mạng 


- và sức mạnh đoàn kết vô sản của các lực iượng khác bảo 


vệ và ủng hộ cách mạng có tác dụng quyết định sự thành 


"công của cách mạng trong cuộc đẩu tranh chống phản cách 


mạng. Kết luận của V.ILêninlà «Cần phải đem lực 
lượng thống nhất và tập trung của giai cấp vô sẵn đề đối lập 
lại toàn bộ lực lượng thống nhấ: và tập trung của giai cấp 


__ tư sẳny (2) cho đến nay vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa đặc' 


biệt bức thiết. ¬ 
Bọn phản động bên ngoài sử dụng đủ các phương 
pháp can thiệp phản cách mạng. Trong số các phương 


pháp đó có can thiệp vũ trang trực tiếp và can thiệp kín 


đáo (gián tiếp). Sự can thiệp đó được thực hiện dưới dạng 


_ sắc cuộc can thiệp vũ trang phản cách mạng và các cuộc 


.——! — 


q@) Đại hội lần thứ XXV Đẳng cộng sản Liên Xô, t.Ì, tr.5. 
(2) V.I.Lê-nin toàn tập, t.40, tr.238 —.. NXB Tiến Độ, Mát-xeơ- 
va 1978 (tiếng Việt), 
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Kinh nghiệm thực tế cho thấy cÁc thủ đoạn phẩy, 
cách mạng chòa bình › hoặc «thầm lặng ? lÀ hết sức thâm 
-/lộc bởi vì các thủ đoạn đó nhằm lừa bịp quần chúng, 
Ñhưng cho dà có bắt đầu bằng các hình thức « không vụ 
trang» thì cũng số kết thúc bằng hình thức trắng trợn. 


Cách mạng càng phát triền, lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội thế giới càng được củng cố thì các khả ¬ắng hoạt 
động phản cách mạng trắng trợn và kín đáo đều. càng giẫm 
đi. Khuynh hướng phát triền sự chống đối bên rong đối 
với các thế lực phản động đã rõ ràng. Đặc biệt lÀ các điều 
kiện cùng tồn tại hòa bình giữa hai hệ thống đổi lập nhau, 
việc làm dịu căng thẳng quốc tế càng tạo điều kiện ca 
khuynh hướng này phát triền. Trong hoàn cảnh hòa bình 
cuộc đấu tranh giai cấp không suy giảm. Việc làm dịu căng 
thẳng không có tác dụng kiên quyết đối với một điều gì, kề _ 
cả số phận của cách mạng. Nó không hứa hẹn bật «đền. 
xanh», nó mở ra con đường khó khăn, đầy trở ngại, 
nhưng đi theo con đường đó các lực lượng cách mạng có 
thê hy vọng giành được thắng lợi. 

Điều hiền nhiên là sự hòa hoãn tạo ra khả năng tối ' 
ưu đề chuyền trung tâm của cuộc đấu tranh từ lĩnh vực đối 
đầu về quân sự sang lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng. 
| Trong những điều kiện đó bọn phản động buộc phải 

ngụy trang hoạt động phản cách mạng của chúng. Không 
từ bỏ các phương pháp trắng trợn, bọn phản động quốc tế, 
bọn đế quốc đồng thời áp dụng các phương pháp can thiệp 
kín đáo gây sức ép về quân sự, kinh tế (trước hết là 
về tài chính), về chính trị và tư tưởng. : 


| Chọn phương pháp can thiệp phản cách mạng nào là 
tùy thuộc vào nhiều tình huống. Nhưng tình huống cơ bản 
bao giờ cũng là so sánh lực lượng cách mạng và phần cách 
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mạng trước bết là ở trong nước, sau đó là trên trường 
quốc tế. 

Quá trình cách mạng thế giới tiến lên không ngùng. 
Ở một vài nước quá trình đó có thề gặp những thất bại 
tạm thời. Phép biện chứng của cuộc đấu tranh giai cấp để 
là: không phải chỉ có cuần chúng cách mạng mà cổ bợm 
phần cách mạng cũng biết từ thành công và thất bại rút ra . 
bài học cho mình. Cho nên cũng rất hợp lý nếu nhận đ;nh 
rằng cách mạng càng phát triền và các thế lực phản động 


— #ằng suy yếu thì hoạt động phản cách mạng từ nay về sam 


„__ xà XÊ Ngày ng xuyên „mm 
'ÝY « P 


cũng sẽ càng khốc liệt, sẽ tiếp tục lần kiếm những võ 


. bọckhác nhau, they đổi chiến thuật can thiệp, ấp đụng 
. những hình thức đấu tranh mềm đẻo, tỉnh tt hơm. 


-_ Đứng về mặt lịch sử mà nói thì chủ nghĩs se bản đang 
giÖY chết, nổ không có trơng lạ, song điều ¿2 tháng c 
nghĩa là đâu đâu cũng đã rung chuông báo giờ tậu số của 
nó. Là tên thống trị và tên đao phử đš man nhất của các 
dân tộc. trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc đang tìm moi 


_ cách trển tránh sự phần xét của lịch sử, kỀ cả đồng sức 


mạnh thô bạo (1). - 

Bọn tài phiệt, bọn chóp bu của chủ nghĩa để quốc 
đang kiềm soát tiềm lực kính tế to lớn, sau khi nanh vuốt 
của chúng ã nắm chặt lấy thể giới tr bản chủ nghĩa. 
Chúng nấm trong tsy hàng triệu quân, có bộ máy chính 
trị — quan liêu to lớn. Bọn đầu số đế quốc cũng rất gia 
cơ động, thích nghị, kháng cự quyết liệt, áp Cụng cả những 
trợn và các thủ đoạn phản cách mạng chòa bình» , «lăng 


Š quốc sgăy nay" Miát-xcơ-va, 1974, tr 19. 
_ . _ °% 


' *~. 
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i€», cdích đắc». Nói một cách khác là chủ nghĩa đế quốc 


`. nay vẫn còn đä khả năng áp dụng rộng rãi các dạng, 
cắc phương pháp và hình thức phản cách mạng khác nhau 
“ chống lại cắc phong trào cấc¡ mạng. 


~. 


9_ CÁC HÌNH THỨC PHẢN 
"CÁCH MẠNG  - 


k Thông qua việc ấp dụng sằ: hình thừc phần cách 


rạng khác nhau, giai cấp tư sản chọn một phương pháp 
can thiệp thích hợp. Dựa vào nội dung, phương hướng 
và tính chất của các biện pháp bạo lực phản động thường 
được ấp ‹ dụng, có thề phân biệt các hình thức phản cách 
_ mạng: hình thức tr trởnz ý luận), kinh tế và chính trị 
Mỗi một hình thức trong số-đó đều cớ đặc điềm riêng rà - 
_ cùng hướng vào mục tiêu chung là chống lại cách mạng, 


. Hình thức phản cách mạng này với hình thức phân - 


:_ cách mạng khác không phải chỉ khác nhau về phương hướng, 


mục tiêu, mà còn khác nhau v.. phương tiện, phương thức, 


phương pháp kháng cự và can thiện phản động. 


Tất cả các hình thức bạo lực phản cách mạng đều có 
liên quan với nhau, đều do các bộ tham mưu (các trung 


là tâm) phản cách mạng quốc tế phối hợp tổ chức, chỉ ạo. „ 


+ 


- Sự can thiệp và kháng cự công khái ,hay bí mật của bọn 
phẫn động đều dựa vào sức mạnh có tô chức của nhà nước 
(hoặc nhóm nhà nước) công cụ chủ yếu của bọn bóc lột 
dừng đề chống lại những người bị bóc lột, dựa vào quận 
đội, vào các hệ thống lập pháp và tòa án, vào các cơ quan 
bạo lực, tư tưởng và cHính trị. Nhờ có các biện pháp và 
hình thức bạo lực mà nhiều khi các giai cấp lỗi thời vẫn 
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có thề luồn lách, tạm thời kìm hãm và đàn áp được cáœ 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân lao động, can thiệp- 
vào công việc nội bộ của các nước khác, các dân tộc khác. 
_ Sự can thiệp phản cách màng tập trung cao độ và có 
tồ chức mà giai cấp tư sản đế quốc trên con đường từ 
gia vũ đài lịch sử ngày nay đang theo đuôi đề cố giữ lấy 
sự thống trị của mình, là sự can thiệp mang tính chất đặc 
biệt phản động (1). _ 
. ., Nhiều hình thức phản cách mạng khác nhau được áp 
dụng đề chống lại giai cấp công nhân, chống lại đa số bị 
bóc lột, cũng như chống lại các nước xã hội chủ nghĩa, 
- "Tất cả các vụ hoạt động phần cách mang chống lại các cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dân lao động đều bắt nguồn 
từ chính sách của chủ nghĩa đế quốc (2). 


A-PHẢN CÁCH MẠNG VỀ YỰ 
_ TƯỜNG. _ 


_ Lĩnh vực đấu tranh quan trọng nhất giữa cách mạng 
.__ và phản cách mạng là lĩnh vực tư tưởng, là cuộc đấu tranh 

› về thế giới quan. Hệ tư trởng Mác — Lê-nin, lý luận về chủ 
nghĩa cộng sản khoa học đứng đối lập với các lý thuyết 
tr ng hệ tư tưởng đế quốc bảo thủ và phần động về bản 
chất. - q 


Những biến đồi cách mạng có ý nghĩa lịch sử toàn 

"thế giới sau cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười zĩ 

___ (1) V.V. Đêninếp. Xã hội họo bạo lực (phê phán các ki ái ` 
niệm tư sẵn hiện đại). Mát-xeơ-va, 1975, - 

(2) Hội nghị quốc tế của các Đăng Cộng sẵn và công nhãa. 

ti Mát-xcơ-ve, từ 5—7 tháng 6/1969, các văn kiện và tài 

liệu.. Mát-xcơ-vá, 1969, tc. 288, Nó 
| ằ w 
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đại (sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bẫn ngày càng 
sâu sắc, bự Sụp đồ của chủ nghĩa thực dân, sự lớn mạnh 
của phong trào cách mạng) buộc các nhà tư tưởng của giai 
cấp tư sản phải tùy cơ ứng biến tìm kiếm những hình thức 
và phương pháp mới đề bảo vệ chủ nghĩa tư bản về mặt 
lý luận. 

Vì thế giai cấp tư sản đế quốc rất coi trọng việc đề 
ra và bảo: vệ các luận điềm lý luận và các học thuyết của 
mình làm cơ sở tư tưởng cho hoạt động phản cách 
mạng về mặt thế giới tnan, về. kinh tể và chính trị. 
+}? E.Ăng-ghenvviết rằng: Lần đẫu tiên/kề tì khi 6ó 
phong trào công nhàn, cuộc đấu trành được tiến hành 
một cách có kế hoạch trên cả ba hướng. thống nhất và có 
Hên quan với nhau : hướng lý luận, hướng chính trị và 


hướng thực sự kinh tế:.3 (1). Giải cấp. tư sản đế quốc : 


dùng các hình thức chống cự phản cách mặng về tư tưởng, 
kinh tế và chính trị đặt đối lập với ba hình thức cơ bản 


đó của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp .vô sản, 


_ Cuộc đấu tranh về cả ba mặt tư tưởng, chính trị và 
kinh tế tông hợp lại, sự đa dạng của các phương tiện và 
hình thức mà chủ nghĩa đế quốc sử dụng đề chống lại 
các,lực lượng cách mạng và chủ nghĩa xã hội hiện 
thrc hợr thành bản chất của chủ nghĩa chống cộng hiện 
_ đại. Lịch sử của chủ nghĩa chống cộng là lịch sử của sự 
chíng đối phản cách mạng và các mưu đồ trấu áp cuộc 
đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. - ẻ 

Là một hiện tượng, chủ nghĩa chống cộng nầy sinh 
duới dạng phần ứng tự vệ của chủ nghĩa tư bản đối với 


—_ (1)C.Mác Ăng-ghen tuyền tập, t.1, tr.539_—— NXB. Sự thật 


Èl› Nội — 1980 (Hếng ViệQ. .. 
10) | : 
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các tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Trong 
«Tuyên ngôn của Đảng cộng sản» C.Mác và F.Ăng ghen 
viết rằng, bóng ma zúa chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh 
__ giai cấp tư sản, rằng e Tất cả những thế lực của Châu Âu cũ... 
đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh đề 
trừ khử bóng ma đó...» Trong thời đại ngày nay, khi chủ 
nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực và tiếp tục phát triều 
không sức gì ngăn cản nồi, thì các thế lực phản động toàn 
thế giới đã tập hợp lại thành liên minh phẩn cách mạng 
quốc tế dưới lá cờ của chủ nghĩa chống cộng đề chống lại 
chủ nghĩa xã hội. ° 
... Chủ nghĩa chống cộng theo nghĩa rộng của từ đó là lý 
-luận và thính trị phản cách mạng, là hệ tư tưởng tự vệ của 
thế giới cũ, của các giai cấp phản động, của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước không còn tiền đồ lịch sử, đang 
trong tình trạng của cuộc khủng hoảng chung, suy .thoái về 
mặt xã hội, Còn theo nghĩa hẹp của từ thì chủ nghĩa chống 


__.. cộng là hoạt động phản cách mạng có tồ chức, là tồng hợp các 


biện pháp chính trị, kinh tế và tư trởng được chủ nghĩa đế 
quốc sử dụng đề chống lại chủ nghĩa Mác—Lênin, chống 
-_ lại các cuộc cách mạng cụ thề và những người trực tiếp thực 
hiện các cuộc cách mạng đó là giai cấp công nhân và các 
Đẳng cộng sản, trước hết là chống lại các nước xã hội chủ 
nghĩa (1): Thế lực phản động của ch nghĩa đế quốc, đưới 
những khầu hiệu giả dối của chủ nghĩa chấng cộng, đang 
truy nã và đầu độc tất cả những gì gọi là tiên tiến và cách 
mạng tìm mọi cách chỉa rẽ hàng ngũ của phong trào cách 
- mạng, lầm tê liệtý chí của giai cấp vô sản. Trong cuộc đấu 


.... tranh đố giai cấp tư sẵn các nước để quốc dành vị trí đặc 


. biệt cho hoạt động gây tác động về mặt tư tưởng. 
'()G.P. Tree-oi-cốp « Những lý thuyếteơ bản của chỗ nghĩa 


chống cộng Ð. Mát-xcơ-va, 1972. 
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Ngày nay, tư tưởng vẫn còn là ‹rận địa chính của chủ 
nghĩa chống cộng đề phần kích lại chủ nghĩa Mác. Vì vậy 
chủ nghĩa đế quốc đang xây dựng những phương pháp tuyên 
truyền mới trên đống tro tàn của các quan điềm tư trởng 
hiếu chiến và các học thuyết « gây tác động cao độ ›. Bằng 
cách chuyền sang học thuyết < phản ứng linh hoạt », sách 
lược « bắc cều ›, chuyền từ các hình thức linh hoạt, khôn 
ngoan, sử dụng các phương pháp € tự do hóa ›, «ve vấn» 
chủ nghĩa xã hội và phong trào công nhân, bọn bảo vệ chủ 
nghĩa tư bản hy vọng có thề làm « mục nắtz chế độ xã hội 
chủ nga về tư tưởng. Mục đích của các cố gắng đó là nhằm 
tranh cãi về các qui luật đấu tran giai cấp và cách mạ 
xuyên tạc và làm cho phong trào công nhân xa rời chủ 
nghĩa Mác. _ ` ha 

, Cácnhà tư tưởng tr sản che đậy mục đích phản cách 
mạng của mình bằng nhiều quan điềm lý luận, tạo dáng 
cho chúng có vẻ khoa học... Trên thị trường tư tưởn. tr sẵn, 
thay nhau xuất hiện các lý thuyết kiều « Các giai đoạn lớn 
mạnh về kinh tế › của U. Râ-xtâu, « xã hội công nghiệp mới » 
của Ð. Ghen-brét, « thế giới sông nghiệp thống nhất › của 
A.Á-rôn «xã hội tiền công nghiệp > của Ð.Ben-lom, R.Ðz 
. ren-đoóc, G. Kan và A.Vịi-nơ, «Sự điệt vong của các hệ tư 
tưởng › của Đ.Ben, X.Líp-xét, v.v... Tất cả các luận điềm 
bảo vệ giai cấp tư sản đó đều phục vụ lợi ích giai cấp, 
chúng có sức nặng to lớn về chính trị và tư tưởng, có nội 
dung chống cách mạng, chống cộng sản. 

_ Khi giai cấp tư sản buộc phải chuyền sang thế phòng 
ngự thì hoạt động phẩn cách mạng của nó được tăng cường 
bẵn lên. Trọng tâm hơạt động phản cách mạng về lý luận 
_ chuyỀn sang xuyên tạc học thuyết cách mạng và thực tế 
công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội, xây đựng những lÝ 
thuyết giả khoa học đề bảo vệ chủ nghĩa tư bản. Trong tình 
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hình cuộc đấu tranh lu càng gay gắt giữa các lực lượng 
tiến bộ và các thế lực phản động, giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, thì mỗi thành quả mới của phong trào 
cách mạng đều không tránh khối lầm nảy sinh sự phản.ứng 
phần cách mạng của các giai cấp đang bị đầy lùi, làm nãy 
sinh những mưu đồ nhằm duy trì chỗ đứng của chúng và 
chuyền sang phản kích. Ngày nay trên toàn thế giới, tấtcả 
các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như : kinh tế, chính 
trị, tư tưởng, văn hóa đều là vũ đài của cuộc đấu tranh 
đó. 


Trong tĩnh vực tư tưởng, cuộc đấu tiết: đó diễn ra 
"rất kịch liệt gixa hệ tư tưởng Mác-xít-Lê- nin-nít với hệ tư 
tưởng tư sản, giữa lý loận khoa học với lý luận giả khoa 


học... 
Phản cách mạng về mặt lý luận là một hệ thống cáo 


Xx: miện triết học, hệ từ tưởng, chính trị và kinh tế thề 
hiện các quan điềm, mục đích và lợi ích phản động của 


giai cấp tư sản đế quốc và nhằm chống lại lý luận và - 


thực tiễn của chủ nghĩa cộng sản khoa học, 


_ Tính chất tuyệt vọng về mặt lịch sử của chế độ tư . 


, bản, tính chất biện hộ của hệ tự tưởng để quốc chủ nghĩa 
quyết định thái độ thà địch của giai cấp tư sản đối với 
lý luận cách mạng khoa học của giai cấp công nhân. Cuộc- 
đấu tranh trên lĩnh vực BÀ không thê có hòa hoãn và 

_nhân nhượng. 


Đề che dấu ý đồ đặt sự của chúng, cấc nhà lý luận 
_-' tư sắn đất ra huyền thoại về csự diệt vong của hệ tư 
tưởng ¿. Nhưng các lý luận « chống hệ tư : tưởng » lại chính 
- _ là một hình thức của hệ tư tưởng tư sản, chẳng khác gì 
___ tính chất phi đảng phái được rêu rao lại chính là hình 
.. thức có tính đìng của giai cấp tư sản, ˆ 


*» 


“sứ 


“ 


LŠ 


F Luận điềm « phi tư tưởng hóa» hoặc + sự diệt vơng | 

cš« hệ tr trởng › là biện pháp đề thế lực phẩn động cởa- 

_—` ` @€kx# nghĩa đế quốc thâm nhập vào phong trào cộng sẵn 
sà các wước xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện cắc hoạt 
động phá `họại về tư tưởng, Các giai cấp tham gia đấu 
tranh không thể tách rời khỏi hệ tư trưởng. Không có và 


—_.. Hệ tư trởng có thề là khoa học bay phản | 
khos học, cách mạng hay phản cách mạng là tùy theo nó 
piên ánh lợi ích của giai cấp nào, của các giai cấp tiến bộ, ˆ 

__ ,lay các giai cấp phần động. 

N Trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của hệtr 
đông và thôa hiệp nào. Người viết rằng: €.. Vấn đề. | 
đất ra củi là thế này : :hệ tư tưởng tư sản hoặc hệ tư tưởng - 

_ xã hội chủ nghĩa. Không có hệ tư tưởng trung g3an... riọi . | 

- #w ee mhẹ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mọi sự xa rời | 
_hệ tr tưởng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng cường 

kệ tư tưởng tr sản ? (2)... | 
: EhỀxy phổi ch{ có lý kảa, nà xuay cá hắn thấu ty ị 

- #ế phần cách mạng cũng đa chứng mình một sự thi - 

chủ nghĩa Mác vừa là bệ tr tưởng của giai cấp công nhân, 

đồng thời vừa là một khoa học nghiêm túc nhất.. 
Sự xarừi hệ tư tưởng Máexít, các biều hiện dao 

- động và thố.. hiệp đều dẫn đến vũng bùn của chủ nghĩa 

—_ (ŒJYLE¿sis tần tập tố, tr50, NXP Tiến Bộ, Máczeø-xe 
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` ey hội. R.Ga-rô-đi, È.Phi-sơ, F.Ma-rếch, A.Lêphép, Á.LÁœ 
xen, Ó.Sich, v.v... đều rơi vào vũng bùn đó. Đồng chí 
CétHân đã phát biều tại đại hội lần thứ XXV Đẳng cộng 
sẵn Liên-Xô: « Chủ nghĩa Mao là thí dụ điền hình chứ 

tố rằng con đường mồn của chủ nghĩa cơ hội có thế 
dẫn đến đâu nếu như nó không bị đánh trả. Bọn phản 


cách mạng nằm dưới đáy vũng bùn cơ hội chủ nghĩa »(1) 


Trong thời đại chúng ta các hoạt động phá hoại về 
tư tưởng, trước hết là các hoạt động chống lại thế giới 


- sã bội chủ nghĩa là một quá trình có kế hoạch, được tập 


trung hóa, có phân biệt đối xử và chịu sự điều khiền của 
các trung tâm đế quốc chủ nghĩa. Đồng chí GớtHôn viết 
rằng, chủ nghĩa để quốc không những là công binh xưởng 
của chủ nghĩà đế quốc thế giới mà nó còn trở thành bộ 
tham mưu về tư tưởng, là trung tâm c1a các thế lực phản 


"động thế giới (2). ˆ 


Các thế lực phản động để quốc liên kết lại xung quanh 
trung tâm phần cách mạng quốc tế này với những khầu 


_ Mệu chống cộng nhằm truy nã và đầu độc tất cả những gì 
-_ tiên tiến và cách mạng, tìm cách chia rẽ sự thống nhất của 
_ các mước xã hội chủ nghĩa, làm tê Hệtý chí đấu tranh của 


La 2À 46C, sẵn. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô - 
viết : e Ngày nay tất cả kẻ thù của tiến bộ xã hội như`bọn 


| li ốp và quân phiệt, bọn phát xít và bọn tôn giáo phản. 
— “Ông bọn thực dân và địa chủ, tất cả bọn tay sai về tư 


tưởng và chính trị của bọn đế quốc phản động đều liên kết - 


ề _hị tưới ngọn cờ đen tối đó» (3). Chủ nghĩa chống cộng à. 


__ Vì Pụ bự Beeé XXV đẳng Cạng sản Liêo-Xo, 
co Bác hong ta công nhân cáo mạng lữ 2 a 
¡ởại, tr. 13—157 


- Ế) Cong lĩnh Bằng cịng do Lo Xe | 
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vũ khí quan trọng nhất của bọn phần cách mạng. Sự đánh 
giá như thế đối với chủ nghĩa chống cộng và vai trờ của 
nó trong đời sống chính trị và tr tưởng của thế giới ngày 
nay, trong thời đại cách mạng của chúng ta lại càng, thấy là 
đúng đắn. CE?ng hạn như ở Tiệp Khắc nắm 1968 đường 
lối của bọn phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo 
trước hết là nhằm tước vũ khí tư tưởng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Tiệp Khắc. Dưới chiêu bài tìm 


. kiếm một «phương án mới » cho chủ nghĩa Mác, bọu xét. 
lại đã tiến hành một chiến dịch nhằm làm rất uy tín lý 
.luận Mác —lê-nin, xét lại những nguyên tắc cơ bản của 


lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học. 

Cố thủ trên mặt trận tư tưởng và dựa vào sự ủng hộ 
của thế lựơ phản động quốc tế, cáa thế lực thù địch ở Tiệp 
Khắc đã tạo nên một tình hình phản cách mạng : làm tê liệt 


hoạt động của Đảng Cộng s” - và các cơ quan nhà nước, . 


làm tan rã các đoàn thề quần chúng vỀ mặt tư tưởng và 
chính trị, tạo nên không khí không ốn định... và mất lòng 
tin, không khí vô chính phủ tiều tư sản và khủng bố về mặt 
tâm lý, không khí chống cộng và tham vọng phản cách 
mạng một cách điên cuồng (1). Trong tình thế đó những khía 
cạnh phản cách mạng về tư tưởng được che dấu trước đây, 
nay được công khai hóa. Báo «Mla-đa phrôn-ta » đã viết: 
« Đạo luật mà chúng ta sẽ áp dụng phải cấm chỉ mọi hoạt 
động cộng sản ở Tiệp Khắc... Chúng ta sẽ đốt hết sách của 
các nhà tư tưởng cộng sản -Mác, Ăng-ghen, Lê-nin... (2). 


(1) Những bài họe về phát triền khủng hoẳng trong Đẳng | 


cộng sản Tiệp Khác và trong xã hội Tiệp Khắc sau Đại hội lầu 


_ thứ 8 Đăng cộng sản Tiệp Khắc, tr.44, (tiếng Nga). 


- (2) « Về những sự kiện ở Tiệp Khắc. Những sự việo, văn 
bán bằng chứng của báo chí và eủa những người chứng kiến" 
t.1, Mát-xeơ-va, 136, tr53. . 


hà 


„*»Ế 3» f€ xi) ‹ ï ANY 


__ Kinh nghiệm của cách mạng Chi-lê và các ự kiện %au 

đổ cũng cho-ta nhiều bài học. Nó chứng minh rằng nếu 

_ nhân dân lao động giành được chính quyền bằng con đường 

_ không vũ trang, trong khuôn khô hợp hiến, thì dù chỉ mới 

giành được một bộ phận, thì sự đối kháng về tư tưởng_ 

_ elng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quá của cuộc cách 

mạng không những tùy thuộc vào việc lôi cuốn được số đông 

nhân dận đi theo cách mạng, mà còn tùy thuộc vào việc có 

giữ được quần chúng đi theo cách mạng đến thắng lợi 

hoàn toàn hay không. Đó là một trong những nhiệm vụ 
cách mạng khó khăn và phức tạp nhất, 


Trong hoàn cảnh của cuộc đấu tranh, tư tưởng của các 
_ giai cấp lỗi thời nhiều khi vẫn ám ảnh nhân dân !ao động. 
_ Hơn nữa giai cấp tư sản còn nắm trong tay các phương tiện 
tuyên truyền rộng rãi các tư cưởng đó như báo chí, phát 
_ thanh, truyền hình. Tế: cả những cái đó đều là vũ khí lợi 
_ đại trong tay giai cấp tư sản phản cách mạng. Muốn giành 
-được thắng lợi, các lực lượng cách niạng cần phải biết 
_ cách đánh bại thế lực phần động trên lĩnh vực tư tưởng 
V.IL.Lê-nin đã nói: « Nhiệm vụ của chúng ta là đập tan 
_ mọi sự phản kháng của bọn tư bản, không những yề phương 
diện quân sự và chính trị, mà cả sự phản khắng về phương 
diện tư trởng, sự phản kháng sâu sắc nhất và mãnh liệt 
nhất» (1). - 
_ Cuộc «thập tr chỉnh› của chủ nghĩa đế quốt chống 
lại bất kỳ cuộc cách mạng xã hội nào càng khẳng định 
_ đầy sức thuyết phục các kế: luận của chủ nghĩa Mác về vai 
trò phản cách rạng của chủ nghĩa chống cộng, về những 
_thủ đoạn tấn công và can thiệp vô liềm sỉ của bọn phản 


—_ (ILãANin toàn tập, (41, tr.481, NXP Tiến Bộ Mátxcơ-ve 
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động bên trong và bên ngoài, về sự liên mỉnh của kẻ thầ 
chống lại sự phát triỀn của cách mạng với sự tham gia của 
các nhà tư tưởng chống cộng từ bọn cách mạng cực « tổ? 
đến bọn phản động cực hữu. 


Trong điều kiện có sự hòa dịu quốc tế, sự đối lập 
giữa cách mạng và phản cách mạng vẫn không có gì thay 
đồi. Trong thời kỳ «chiến tranh lạnh» hình thức chống 


phá chủ yếu của các nước đế quốc đối với các nước xã - 


hội chủ nghĩa là hình thức quân sự — chính trị. Các hình 
thức khác phải phục tùng hình thức đé, Trong thời kỳ 
_ hồa dịu và củng cố hòa bình thì lĩnh vức tư tưởng trở 
thành trung tâm của hoạt động hàng ngày chống-phá các 
nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản. Sự đối đầu 

về tư trởng được đưa lên hàng đầu. 


Giai cấp tư sản đế quốc chủ nghĩa tìm mọi cách lập 
nên mặt trận tư tưởng thống nhất, tăng cường sự nhất trị 
và hiệp đồng về tư tưởng, đề ra những học thuyết, luận 
điềm lý luận, chiến lược chung cho các hoạt động phá hoại 
tư tưởng chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong 
trào cộng sản. 


Tình hình đã thay đồi, nhưng các mục tiêu của chủ 
nghĩa đế quốc vẫn như cũ. Vừa thích nghỉ với các điều kiện 
cùng tồn Yại hòa bình, giai cấp tư sản vừa chuẩn bị, vạch 
kế hoạch, tồ chức cuộc tiển công phản cách mạng chống 
lại các lực lượng của chủ nghĩa xã hội và tiến bộ trên mặt 
trận tư tưởng. Giai cấp tư sản trước hết muốn giành thế 
chủ động trên mặt trận này. 

Phép biện chứng của sự cùng tồn tại hòa bình là cuộc 


đấu tranh giai cấp giữa các chế độ đối lập nhau và nội bộ 


các nước tư bản chủ nghĩa không giảm xuống, mà ngược 
108 ; « 
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lại nó càng tăng lên. Đồng thời nó lại để ra khá nắng cổ 
thề loại trừ chiến tranh như một hình thức giải quyết cáo 
mâu thuẫn giữa các quốc gia. 

Thế giới cách mạng ngày nay coi hệ tư tưởng tư sẵn 
là kể thù hiếu chiến, xảo quyệt và phản động. Đội tiên 
phong về tư tưởng của chủ nghĩa tư bản thế giới, những 
kể sáng tạo các ‹tư tưởng mới» đều phục vụ bọn tư bẩn 
độc quyền quốc tế và được bọn này trả tiền rất hậu. Nội 
dung chủ yếu của hệ tư tưởng phản động là vu khống chế 


.ộ xã hội chủ nghĩa, giả tạo lý luận cách mạng và g7 tổ. 


_ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 


_ Những phương lấp và thủ đoạn tuyên tuyÖ hy 
đã từng được áp dụng — đó là hoạt động phá hoại ý§ tư 
tưởng. Thực chất của những phương pháp và thử đoạn 
đó là gây tác động tâm lý đối với nhân dân lao động theø. 


_ phương hướng đã định bằng các thủ đoạn gian ngoan, xảo 
_ quyệt, tung hỏa mù, gây lẫn lộn trắng đea, ¿ung tin giả, 


Chiến tranh tư tưởng không một phút nào ngìng. Còn lực 
lượng dự trữ về người và vật chất dùng cho hoạt động - 
phản cách mạng có thề nói một cách «không chút phóng 


-. đại rằng đội quân hoạt động phá hoại về tư trưởng về số 


lượng có thề so sánh với các lực lượng vũ trang của các 
nước đế quốc ›(]). : " 

__ Giaicấp tư sẵn để quốc nắm trong tay những phương ˆ 
tiện tuyên truyền cồ động rộng lớn, rất có hiệu quả. Chỉ 
tính riêng ở Mỹ đã có hàng trắm đài phát thanh, hàng trăm 
trung tâm truyền hình. Nhiều đài phát thanh đặt ở tất cả 


. sắc lục địa chuyên dùng vào việc gây tác động về tư tưởng 


đối với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa. Mỹ đã dựng 
Ng)) X K- Xcheeng Mặt bận bí mật MỘ 19A, 179 (gÉng 
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_ lên trên khắp thế giới một hệ thống các khối xâm lược, các 
"cẩn eử quân sự, cáo trung tâm hoạt động tuyên truyền phá 
thoại và giản điệp, Chính phủ Mỹ chủ trương tăng cường 


sức mạnh quân sự, do đó dự kiến tr nay đến năm 1985. 


_ sẽ chỉ một nghìn tỷ đô ]a vào việc vũ trang. 


__. Trong đẩu tranh tư tưởng, giai cấp tư sản tìm mọi 
_ eách chẹ dấu động cơ của nó. Thắng lợi về mặt lý luận và 
_ thực tiễn của chủ nghĩa Mác ‹ buộc kẻ thù của nó phải hóa 
trang làm người Mác-xít › (1). Chủ nghĩa cách mạng phần 
cách mạng, sự đồi mới chống chủ nghĩa xã hội đang được 
truyền bá dưới hình thức chủ nghĩa xã hội chân chính (2). 


_— Đorẩtcoi trọng cuộc đấu tranh tư tưởng chống chủ 
„nghĩa xã hội, bọn bhản cách mạng và chủ nghĩa đế quốc tìm 
. cách mở rộng diện của cuộc đấu tranh đó, huy động tất cả các 

dạng, các loại lực lượng chống chủ nghĩa cộng sản. Chúng 
._ cũng rất coi trọng đưa hoạt động tuyên truyền chống Liên Xô- 
của bọn xét lại hữu và « tả » khuynh vào một hệ thống hoạt 
Ô động phan cách mạng về tý luận. Thông qua chủ nghĩa xét 


lại, các loại tư tưởng tư sản xa lạ và thà địch với chủ nghĩa. 
xã hội đang tìm cách thâm nhập vào các nước xã hội chủ _ 


nghĩa. _D # . h : , : 
Sự đối đầu về tư tưởng trên thế giới ngày nay chính 


là tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp. Sự phân tích về 


-_ mặt giai cấp đối với hoạt động phản cách mạng về mặt lý 
luận là mộttrong những hình thức chống đối lý luận và 
_ thực tiễn của chủ nghĩa cộng sản khoa học, đòi hỏi phải 
tuc: (1) V.1 Lã+ 'o toàu tập : L23, tr NXB Tiếu Bộ, M.. 1980 (tiống 
_ (?)« Cuộc đấu tranh tư tưởng trong thế giới hiện n4y ® 
%1,M., 1975. l1 G “ | 
H0 7 ' `... 


phn biệt được những đường lối, những luận điềm lý luận 
chủ yếu nguy hiềm nhất bao hầm cả hệ tư trởng chống cộng 
._ và cải lương, chủ nghĩa xét lại hữu và « tả » khuynh, những 
luận điềm tư tưởng của chủ nghĩa quân phiệt hiện đại, 


những lý luận có tính chất phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa _ 


_đân tộc phản động và hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mao. 


Bọn phần động quốc tế cùng thống nhất một mặt trận 
. tấn công chống chủ nghĩa xã hội, chống phong trào cách mạng 


thể giới. Chúng đang cố ố giành lấy quyền chủ động về mặt 


tư Hưng Điều đó không phải là ngẫu nhiên. Đồng chí L£ô- ` 


-nhít Brê-giơ-nép nhấn mạnh : « Mà cũng không th làm khác „ 


được, vì rằng thế giới quan và mục tiêu giai cấp của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đối lập nhau và không thề 
|: dung hòa được » (1). 


_ Các luận điềm lý luận của các nhà tư băng tư sản 


Bà hoạt độ. phản cách mạng về mặt lý luận nhằm lầm cho. 
_việc phục hồi của chủ nghĩa tư bản ở các nước xã hội chủ | 


_ nghĩa thành hiện thực và tất yếu. : 


Nhiệm vụ của lý luận cách mạng là kiên quyết si6xyt trả 
_ bọn để quốc phần động trên mặt trận!ý luận, phải ghinhớ lời 


dạy sủa Lê-nin. Vạch mặt bọn tư bản, đức là bước đầu ở. - - 


bi 22w2 HN lại kể. tKYE co 
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.. Tiên 


đến tất cả các hình thức của các mối quan hệ kinh tế — xã 
hội và chính trị giữa các bên đối địch với nhau. 


Trong cuộc đấu tranh cách mạng, mỗi bẩn đều theo 
đuồi những lợi ích giai cấp đối lập nhau, trong đó chung 
qui lại lợi ích kinh tế chiếm ưu thế. Nhấn mạnh vấn ởề 
này, Lê-nin viết rằng, không một người Bôn-sê-vích nào 
trên thể giới có thề c gây ra › nồi ba, hay thậm chí chỉ một 
€ phong trào nhân dân › thôi nếu không có những nguyên 
nhân kinh tế và chính trị hết sứo sâu sắc thúc đầy B!ai cấp 
vô sản hành động ; rằng không đẳn ; phái phản động nào số 
„ đủ sức gây được một phong tràa chua nào nếu như nhữy 


nguyên dhần sây sắc như thế khổng thúo .ÄÑy giai cú rẻ. 
sản, vớt tư cách là một giai cấp, đỉ theo con đường phần. 


cách mạng (l). ` : 


ĐỀ bám giữ lấy chính quyền hoặc giành lại chỗ đứng 
3ã bị mất sau khi cách mạng thành công, gỉ Khu lànts 


tồ chứe hoạt động phẩn cách mạng về kinh tế nhằm chặn. 


đứng quá trình cách mạng; đềy lùŸ nó, bếp chết cách mạng 
bằng các biện pháp kinh tế. - | 


Hình thức đấu tranh gi.i cấp về mặt kinh tế của 


giai cấp tư sản được kết hợp và gắn chặt với các hình thức - 


phần cách mạng về chính trị và tư tưởng. 

Kẻ tồ chức chủ yấu hoạt động phản cách mạng về kinh 
tế ngày nay là giai cấp tư sản lũng đoạn Mỹ, là các trung 
tâm phản độúg quốc tế. Còn người thực hiện là các nhà 
băng, bọn tư bản độc quyền, các tô chức và các chính đẳng 
của giai cấp tư sản.. _ "”.. 

` _ Hoạt động phản cách mạng về kinh tế được tô chức và 


thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng phô biến nhất _ 


~ — (1) Xem Lê-nin toàn tập, t.32, tr546. NXB Tiến Bộ, M.,1981 
(tiếng Việt)... 
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-đà: lần công, đóng cửa nhà máy, bao vây kinh tế, can thiệp 


về kinh tế, tuyệt giao về tài chính, bãi công của bọn tư : 
sản, tồ chức e chợ đen », đầu cơ, mua chuộc, phá hoại kính 
tế (gây nề, đốt cháy, thẩm sát, trả lại ruộng đất và xí 
nghiệp đã bị quốc hữu hóa cho chủ cũ của chúng, áp dụng 


._ ehế độ « tiết kiệm tàn khốc » v.v... Nước Nga là một thí dụ 


điền hình về việc áp dụng tất éả các biện pháp đó trong. 
hoạt động phản cách mạng. | v. 
Khi vạch trần các mục tiêu phản động của giai cấp tư 
sản, V.I. Lê-nin viết : € Bọn tư bản cố ý và không ngừng phá: 
hoại (làm hư hỏng, làm ngừng trệ, phá hỏng, kìm hãm) 
sản xuất, chúng hy vọng rằng tai họa chưa b„o giờ có ấy sẽ 


._ làm cho nước cộng hòa và chế độ dân chủ, các Xô-viết và 


Sã nói chung, những đoàn thề vô sản và đoàn thê nông dân 


_bị phásản,qua đó mà làm cho chế độ quân chủ dễ phục 


_ hồi và quyền chuyên chế của giai cấp tư sẵn và của bọn 


_ địa chủ dễ lập lại »(1) 


Sách lược của giai cấp tư sản chung qui lại là bằng 
cách nhá hoại sản xuất và phá hoại sự nghiệp sản xuất 
lương thực, bằng cách đóng cửa nhà máy xí nghiệp, bao 


_ vây kinh tế, phá hủy bột mỳ, lạm phát v.v... tức là bằng nạn 


thất nghiệp và nạn đói cố thề bóp chết được cách mạng. 
Giai cấp tư sản không từ những tội ác kinh tởm nhất như 
việc mua chuộc bợn bụi đời và những phần tử dao động, 
đằng vào các hoạt động thảm sát. Bằng hoạt động gây rối : 


_ loạn về kinh tế và bất kỳ thủ đoạn nào giai cếp tư sản muốn 


làm mất uy tín của cách mạng, phá hoại tô chức và làm. 


__ #uy yếu phong trào cách mạng, lôi kéo nớ, đầy nó đi chệch - 
_eon đường đấu tranh chính trị. Nó hành động theo nguyên ` 


'(1)Lê.sia toàn tập. L34,tr.209. Nhà xuất bản Tiến Bộ M.1976 
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tắc ‹ càng xấa càng hay », nhân dân càng chóng thất vọng 


và từ bỏ cách mạng. 


Các kế hoạch hoạt động phản cách mạng về kinh tạ . 


đều nhằm vào việc gây thêm phức tạp cho tình hình trọ 


nước, tự tạo nên tai họa về kinh te, đề ìạo điều kiện thuận ˆ 
lợi cho các hoạt động chống lại cách mạng. Giai cấp tư sản 
phản cách mạng cho rằng làm nghiêm trọng thêm tình - 
trạng khủng hoảng kinh tế và sử dụng nó phục vụ cho lợi ' 


ích của mình là một trong những hình thức đấu tranh có ` 


hiệu quả tròng thời kỳ cao trào cách mạng. 


'Chẳng hạn như năm 1917 giai cếc tư sẵn Nga và sau 


đó là giai cấp tư sản các nước khác đã áp dụng những 


hình thức đấu tranh kinh tế tàn khốc nhất như đóng của - 


nhà máy và há hoại sản xuất đề chống lại cách mạng. Nhự . 
_ vậy là bọn phản cách mạng đã đặt hy vọng vào việc đầy 


nhanh phá hoại về kinh tế, tạo nên sự mất ồn định về 
kinh tế. Mục dích chính trị là nguồn gốc của những hoạt 


động đó. Theo ý đồ của giai cấp tư sản thì tình trạng kinh, -- 
tế của nhân dân lao động xấu đi sẽ làm cho nhân dân hiều ˆ 


rằng cách mạng không cải thiện hoàn cảnh của họ mà chỉ - 


mang lại đói, rét, sự rối loạn về kinh tế. Chúng hy vọng làm - 
như thế có thề gây cho nhân dân sự thất vọng đối với cách : 


mạng và đầy những tầng lớp người thiếu vững vàng ngã 


vào vòng tay của bọn phẩn cách mạng. Nhiều khi chúng. 


cũng đạt được kết quả đó. Hoạt động phản cách mạng về 


_ kinh tế là bộ phận hợp thành của một chiến dịch to lớn hơn 


do giai cấp tr sản dấy lên nhằm làm mất uy tín và đè bẹp 
, Đề thực hiện chính sách đóng cửa nhà máy, và phá 
hoại, các nhà chiến lược phản cách mạng muốn bắn một 


mũi tên trúng hai đích: trước hết là làm giảm bớt và làm 
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ngừng trệ sản xuất nhằm làm cho giai cấp công nhân cằng 
bị thiệt thòi về vật chất, buộc nó phải lài bước (V.I Lnin 
đã viết: ‹ Phí hoại, đó là mưu đồ làm phục hồi thiên 
đường cũ của bọn bóc lột và địa ngục cũ của những người 
lao động ») (1), sau đến là đồ tội cho giai cấp ưng nhân, 
cho chính phủ cách mạng, cho chế độ xã hội mới đã làm 
. tng thêm nạn khủng "hoẳng kinh tế (thiếu thốn, đắt đỗ, 
tối loại) với hy vọng 8ầy nên sự bất mãn trong nhâ:. dân 
._ iao động, hướng sự cấm hờn và tức giận của họ vào phía 
_ eách mạng. ˆ 
__ Trung tâm của hoạt động phá hoại trong kinh doanh ˆ 
là các nhà băng, nếu như chúng không bị quốc hữu hóa. 
Chúng nắm trong tay tất cả các đầu mối tín dụng và kiêm 
soát nền công nghiệp. Giai cấp tư sản độc quyền tài chính 
là bộ tham mưu chủ yến của hoạt động phần cách mạng 
: về kinh tế. Nó cung cấp tài chính và tô chức hoạt động 
phản cách mạng về kinh tế, nó hoạt động theo nguyên t tẤc: 
« Nhượng bộ một phần, nhưng phải giữ lấy cái chủ yến»... 
V.I.Lê-nin viết. rằng <. . Thực ra, đó chỉ là một mưu toan... 
_ đề duy trì quyền lực vô hạn của tư bản- Bằng cách hy 
sinh tiền lời trong một thời gian ngắn › Ø}. - 
= Trong kho tầng của. biện pháp hoạt động phần cách 
mạng về kinh tế Gó: các hình thức phá hoại sản xuất mới _ 
| như giảm bớt hoặc đình chÈđầu tư vào ‹ công nghiệp, rút bỏ 
tất cả các phương tiện hiện có của các xí nghiệp, giảm 
_ bớt hoặc đình chỉ: các công việc có tính chất chuần bị 
` như chuẩn bị j nguyên liện, nhiên liệu, vật liệu, trốn trất h 


nấ h= "tràn tp, NXB Tiến bộ, M, 19/886 tr 374 (dÉ:g. 
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việo thựo hiện các công việc sửa chữa, khước từ việc 
thựo hiện đơn đặt hàng, Hình thức phá hoạt phồ biến là 
bãi công do bọn tư bản tð ehứo và không hoạt động « một 
cách oố ý» hoặc là phá hoại tð chức chỉ đạo sản xuất, phá 
hoại sự kiềm soát an nhà nước. Nhiều khi chính sách phá 
hoại tồ chức gắn chặt với các tội phạm hình sự trực tấp 
tây nồ, đốt xí nghiệp, cửa hàng, kho tàng). Hoạt động 
phần cách mạng ở nước nào cũng được bọn tư bản độc 
— quyền quốc tế eung cấp tài chính rất hậu. 


Sau thắng lợi cách mạng tháng Mười, những người 
Bôn-sê-vích đã dự tính trước rằng ở Nga cũng như ở bất 

—_ @ nước nào giai cấp tư sẩn đã bị gạt bổ khỏi chính 
,* quyền sẽ dùng sức mạnh được nhân lên gấp mười lần đề 
Ẻ -_ Chống lại chế độ mới, chống lại sự đôi mới xã hội theo 
_.„ _ hướng xã hội chủnghĩa, với hy vọng phục hồi thiên đường 
`. đã bị mất, Thời gian đầu sau cuộc đảo lộn cách mạng, các 
g:ai cấp phản động đang còn sức mạnh to lớn, còn nhiều 

‹ -_ tiỀncủa, có các kỹ năng quản lý, kinh nghiệm chiến tranh, 
: cj sự ủng hộ và giúp đỡ của chủ nghĩa đế quốc -quốc tế, 


_ Những hoạt động của bọn phản cách mạng dĩ nhiên 
là buộc những người Bôn-sê-vích phải áp dụng những 
biện pháp kiên quyết đề bảo vệ cách mạng. Việc đó không 
chỉ thực hiện ở nước Nga, mà ở các nước khác đã tiến. 
hành thanh công cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng phải 
làmnhưvậy - - CHUNG củ : 

| - Tráng thời đại ngà, nay hoạt động phần cách mạng 

__ về kinhtế được tăng cường, phạm vi hoạt động rộng hơn 

và xảo quyệt hơn. Chúng ta không thề không tính đến một 

| st tật là bọn phản cách mạng cũng rútra những bài học 

| —— từ những thất bại của chúng. « Bọn phản động thế giới rút 

| re những bài học cho mình, từ kinh nghiệm phản cách 
- Hồ : 
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chủ ở Chỉ-Lê cũng đã giải quyết nhiều nhiệm vụ có tính: 
chất xã hội chủ nghĩa. .. : 
"Triền vọng theo hướng xã hội chủ nghĩa của cuộc 

. #ách mạng làm cho bọn đế quốc lo sợ hơn cả. Chính vị 
"thế mà bọn phản động bên trong với bọn phản động bên 
_ngoài, từ bọn địa chủ đến bọn tư bản độc quyền đã liên 
kết với nhau thành một mặt trận thống nhất nhằm dùng 


_ eác hoạt động phần cách mạng về kinh tế, chính trị và tư 


tưởng đỀ bóp chết cách mạng. 


ni Chúng dùng đủ các loại phương pháp và biện pháp tồ _ 


-' chức phá hoại kinh tế, gây rối thị trường, mở chiến dịch 


_" vư cáo trên báo chí, bãi công của bọn sư san, xúi giục tông 


® bãi công, xâm lược kinh tế, khủng bố. 


_.. Ở "các giai đoạn đầu của cuộc cách mạng, bọn phần 
-_ động đã chọn hình thức hoạt động phản cách mạng về kinh 
__ ‡ế làm một trong những công cụ chủ yếu đề chống lại các. 


._ cuộc cải cách cách ruạng ở Chi-Lê. Trước hết bọn tư bản 
độc quyền Mỹ đã làm ứ đọng trong các hầm mỏ một khối 


lượng lớn quặng đồng đã bị làm nghèo hóa đi gây khó 
khăn cho việc khai thác đồng, lấy hết các phụ tùng thay. 
thế trong các kho tàng, làm hỏng các thiết bị và máy móc. 
Chúng tìm mọi cách phá hoại sản xuất và « làm tê liệt » các 
hàng hóa đề trong các kho tàng, gây sự căng thẳng giả tạo 
về lương thực và các nhu yếu phẩm. Bọn đầu cơ lập nên - 
«chợ đen », nâng giá hàng: Đọn con buôn mua chặn 
, sắc sẵn phẩm nông nghiệp ngay tại gốc trước mùa gặt 
hái. Nhiều sản phẩm và hàng hóa không đến tay người 
tiêu dùng, mà nằm đọng lại trong các kho bí mật. 
Đề gây thêm căng thẳng về sản phầm và hàng hóa, 
bọn phản động đã áp dụng cả các hình thức phá hoại dấu 
mặt: Kêu gọi công nhân viên chức đồng loạt bỏ đi « nghỉ 
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¬wử » sau khi đóng cửa các xí nghiệp, cơ quan, cửa hãng... 
g mọi cách, với Bất cứ giá nào cũng phải làm 

trệ sản xuất và hoạt động thương nghiệp, bọn chỉ xí nghiệp 
đã trả tiền cho các kỳ « nghỉ phép » kéo đài từ hai thắng 
trở lên, 


Được sự ủng hộ về tài chính của CIA, bọn phần động 
.. đã kích động và t6 chức các cuộc bãi công của bợn chủ 
'e&äc phương tiện vận tải, chủ các quầy hàng, cửa hàng, một 
—_ số tỜ chức công đoàn và công nhân vác mỏ đồng. Đó là 
__ điều rất có ý nghĩa bởi vì chính giai cấp tư sản vừa lớn 
` tiếng ủng hộ « pháp lý › và « trật tự », lại vừa đàn áp không 
-_ thương tiếc các đồi hỏi của nhân dân lao động và chính 
— hân thân nó lại tổ chức các cuộc bãi công chống lại giai Ì 
cấp vô sản. Cuộc bãi công của bọn chủ xe vận tải đóng vai 
trò ngồi nằ. Làm tê liệt hoạt động của phương tiện vật 
_ tải có nghĩa là làm tê liệt cả nước Chi-Lê. Bọn phản động 
hiều rõ như vậy và làm mọi việc đề cuộc bãi công không 
bị ngừng lại. Chúng nhận được viện trợ bằng tài chính từ 
__ bên ngoài. CÍA đã tung đô-Ìa làm tràn ngập Chi-Lệ nhằm - 
___ giữ vững cuộc bãi công của bọn kinh doanh Chi-Lê là một ` 
bằng chứng nữa chứng tổ rằng trong thời kỳ phải giải 
, quyết vấn đề sống cồn của một giai cấp, giai cấp tư sản 
_ không đừng lại trước bất cứ một trổ ngại nào, nó hy sinh 
cá lợi nhuận và vốn liếng, làra ngừng trệ sản xuất, phá 
_ hồng 'các thiết bị và máy móc đắt tiền, làm tê liệt nền kinh 
tế, gây hoạt động khủng bố và nội chiến. Chúng làm tất cả 
chỉ nhằm chặn đứng cuộc cách mạng và đầy lùi nó lại. 

_ Các nhà băng Bắc Mỹ và các tồ chức khácnăm dưới - 
sự kiềm soát của Mỹ như nhà băng phát triền Liên Mỹ, 
nhà băng xuất — nhập khầu qũy tiền tệ quốc tế, v.v... đã 

' khước từ yêu cầư của Chỉ Lê xin vay tiền đề trang trải 
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_ hiệu quả. 


nợ nước ngoài do cáo chính phủ eñ vay. Chúng thực hiện 
việc rút hết tiền ra khỏi các eơ quan tài chính, đưa ra nước 
ngoài một khối lượng lớn ngoại tệ. Sự tuyệt giao trắng 
trợn và tàn ác của bọn tư bản độc quyền có nghĩa là chấm 
đứt các ưu đãi ngân hàng ngắn hạn đỀ mua hàng hóa. Sự 
cấm vận đối vớihàng hóa của Chỉ Lê và các khoảng thanh toán 
tiền tệ không còn là chủ trương của riêng Mỹ mà cả Phíp, 


_ công hòa liên bang Đức cũng làm như thế. Chẳng hạn như 
_ theo yêu eầu của cổngty quốc tế «Ken-nơ-cốt», đồng của 


Chỉ Lê đã bị cấm vận sang các nước khác. 


Tất cả các hình thức hoạt động phản cách mạng về . 
"kinh tế đều là sự mở màn sho cuộc đảo chính phát xít. 


Cuộc đảo chính đã được trả bằng đô la Mỹ. Những « giấy bạc 
xanh » được trả cho bọn-ehủ các xe vận tải tham gia bãi 
công. Chúng dùng đô la đề kích động, xứi dục các chuyên 
gia và những người buôn bán tham gia bãi công. Số đông 
các tướng lĩnh và đô đốc nhận được khoản tiền « vừa phải: 
khoảng 500 ngàn đô la. Bọn quan chức quân sự cao cấp 


nhất được mở những tài khoản đô la khá lớn ở nước ngoài. 


“Các thế lực phản cách mạng đã kết hợp các hoạt động 


_ kinh tế với chiến tranh tâm lý nhằm uy hiếp các tầng lớp 


nhân dân, nhất là các tầng lớp trung gian dễ giao động.. 


_ Những gì xây ra ở Chi Lê đã giúp cho người cộng 
sản tự rút ra những bài học quan trọng, nó đòi hỏi chúng 


/ 


ta phải: 


.“ —=Nhìn hấy trước điều không thề tránh khỏi là hoạt - 


động phản các h mạng về kinh tế và tìm cách khắc phục eó 
-=<: Thường xuyên vạch mặt thực chất và mục đích 

của hoạt độn;; phản cách mạng về kinh tế. 
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— Giáo dục quần chúng trong những giờ phút ấy phải 
đặt nghĩa vụ lên trên quyền lợi của mình, sẩn sàng chịu 
đựng những thiếu thốn tạm thời, khi cần phải hy sinh cho 
cách mạng. ủ 


‹ Thực hiện xohg cuộc đảo chính, bọn tay sai của chủ 
nghĩa để quốc ở Chi Lê bắt tay ngay vào việc phục hồi các 
thề chế cũ : các xí nghiệp được trả lại cho bọn tư bản, bọn 

_ chúa đất cũ. Các nhà băng quốc tế mở rộng cửa két sắt 
đón tập đoàn phát xít. Ngay trong năm đầu sau tháng 9-1973 
có 760 triệu đô la đã được cđiều chỉnh 5, thời hạn táng 
trải nợ nần được hoãn đến nấm 1977. 


Tất cả những sự thật đó 1 lần nữa khẳng định rằng 
giải cấp tư sẵn phản động đã hành động r rất tích cực, , chống 
đối một 'cách tuyệt vọng. Mặc dầu giai cấp đó đã sống hết 
thời ' của nó và trở thành vật kìm hãn. sự phát triền xã 
hội, song nó vẫn cồn là một giai cấp bùng mạnh. Giai cấp 
tư sản biết cách tạo được sự tập trung, lớn nhất các lực - 
¬ lượng và phượng tiện bạo lực về kinh tế, lừa dối về È chính 
trị vào }" thời điềm nó bị cái chết đe. dọa nhiều nhất. 


c- Kiữn CÁen MẠNG VỀ CHÍNH TR} 


. Vấn đề d chủ vs của a cách ¿ mạng xã hội ghủ nghĩa l 

`: Biai. Mễ€ỳ công. nhân phải giành được chính quyền. Các thế 
` lực phản động bao giờ: cũng kháng cự quyết liệt và không : 
bao giờ tự đguyện: nhường lại chính quyền. “at 


_ Vận đề chỉnh quyền là tiêu chuần khách quan chủ ˆ 


—. sử Ga dụ net minh th chất phản động trong _ : 


Na. 


. r 


đấu tranh của các giai cấp bóc lột vàtihh cách mạng của 
những người bị bóc lột. 


Cuộc đấu tranh của các giai cấp thống trị nhẰm duy 
trì chế độ chính trị đã lỗi thời, cũng như nhằm lật đồ 
chính quyền của giai cấp công nhân ở những nước đã 
thực hiện thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa là thực 
chất của phản cách mạng về chính trị, 


Vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản về chính trị 
không chỉ riêng của cách mạng mà còn của cả phía phẩn 
cách mạng. Hình thức chủ yếu của cuộc đấu tranh phản 
cách mạng là đấu tranh chính trị, các hình thức khác (tư 
tưởng, kinh tế) phải phục tùng nó. 


_ Tùy theo so sánh lực lượng từng thời kỳ khác nhau 
mà chủ nghĩa đế quốc có những kha năng khác nhau đề 
thực hiện can thiệp phản cá. `: mạng. Trước khi hình thành 
hệ thống của chủ nghĩa xã hội các khả năng đó là hết sức 
to lớn. Các khả năng can thiệp phản cách mạng về chính 


_ trị của chủ nghĩa để quốc bị thu hẹp một cách rõ rệt từ thời 


kỳ sau chiến tranh. Cùng với việc chủ nghĩa xã hội trổ 
thành lực lượng quyết định của thời đại, giai đoạn mới 
của cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản cũng bắt . 
đầu. Sự phân bố lực lượng trên thế giới thay đồi có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội đã làm cho nhiều hoạt động phản cách 
mạng trắng trợn chống lại các phong trào cách mạng trở 
nên vô vọng. hề 


Nhờ có so sánh mới về lực lượng mà khả năng hoàn 
thành bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 


_ hội trong điều kiện hòa bình được mở ra cho loài người. 
_ Cùng tôn tại] hòa bình không « thay > được các quy luật đấu ‹ 


tranh giai cấp, không dẫn đến sự giảng hòa giữa chủ nghĩa, 


- xã hội với chủ nghĩa tư bản, mà là một hình thức đặc biệt 
\ _ 
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của cuộc đấu tranh giai cấp trên trường quốc tế, là hình 
thức cho phép tránh được chiến tranh. 


Sự phá sản của chínii sách « dựa trên thế mạnh › đã 
đầy bọn thủ lĩnh tự sẵn đi đến chỗ phải đạt cho được các 
mục tiêu giai cấp của mình bằng các phương pháp và biện 
pháp mới. Thủ lĩnh các thế lực phái hữu ở Cộng hòa liên 
bang Đức là F.L.Stra-u-xơ đặt ra cho bọn bảo vệ chủ nghĩa 
tư bản nhiệm vụ «... Phải tìm ra hình thức xích gần lại 

_ tốt nhất đề từ đó nề Tâm suy yếu tö chức quốc tế của 
| vương quốc cộng sản và dùng các biện pháp hòa bình đánh 
đồ nó từ bên trong » (1). 


Do đặc biệt coi trọng hình thức hoạt đệng phẩn 
cách mạng về chính trị nên chủ . nghĩa đế quốc tìm cách 
mở rộng, diện của nó, động viên tất cả các thê loại và khía 
cạnh của chủ nghià xét lại, chủ nghĩa cải lương và chủ 
nghĩa dân tộc, không từ bổ chính sách hoạt động phản cách . 
mạng công khai mặc dù có thay đồi sách lược. Phất lá cờ 

_ bần thĩu chống chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đế quốc 
+ không ngừng tìm cách bóp chết cuộc đấu tranh cách mạng, 
đầu độc ý thức của người. dân Tao động bằng chất độc chống - 
chủ nghĩa cộng sản, xuyên tạc và vu khổng chính sách và 
thực tế xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong chính sách phẩn cách mạng của chủ nghĩa để 
i quốc chúng ta cần phân biệt hỂYWặt có liên quan với nhau : 

, — -Mặt bên ngoài và mặt bên trong. Tính chất có phương 
hướng phản cách mạng trong đường, lối chính trị đối ` 
tgòại của các nhà nước đế quốc, trước hết là của Mỹ 
được thề hiện trong việc thành lập các khối quân sự, tồ 


> (1) Trích theo cuốn Cuộc, đấu tranh tư tưởng trong thế 
giới ngày. nay ›, ‡, 1, tr. 15 (tiếng Nga).. 
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chức các cuộc vũ trang xâm lược công khai và bí mật, tệ - 


_ chức eác cuộc đảo chính, xuất khầu phản cách mạng (]), 
Tùy theo những thay đổi trong sự phân bồ trên toàn 


cầu các lực lượng đối địch mà áp dụng các phương . 


thức khác nhau tong cuộc can thiệp phẩn cách 
mạng về chính trị: các nước đế quốc biều dương lực 
lượng nhằm đe dọa các dân tộc đang đứng lên tham gia 


đấu tranh cách mạng, các hành động vũ trang phản cách . 


mạng công khai .v.v... 
Song song với hoạt động phản cách mạng bên ngoài 


còn có hoạt động phản cách mạng bên trong. Không ai được _ 


‡ 
) 


j 


quên rằng bọn phản cách mạng chống lại chủ nghĩa xã hội, - 


chống lại cách mạng bằng hoạt động không phải chỉ từ bên 
ngoài, mà còn bằng những âm mưu và những cuộc nồi loạn, 


bằng lừa dối và vu cáo cả từ bên trong, bằng cáchlợidụng - 


bất kỳ những phần tử hủ bại nào, bất kỳ nhược điềm nào, 
lợi đụng chỗ yếu kém, sai lầm, mua chuộc, dọa dẫm, phá 
hoại, các vụ âm mưn lật đồ nhằm làm nghiêm trọng thêm 
- tính vô tồ chức, tính phóng túng và tình trạng hỗn loạn (2). 

Khuynh hướng nội tại của chính sách hoạt động phần 
cách mạng về chính trị của chủ nghĩa đế quốc ngày nay thê 
hiện bằng nhữr+ cố gắng làm tăng thêm sự lo sợ trong 
tầng lớp tiều tư sản. Và người dân lao động trước « mối đe 
dọa cộng sản »giả tạo. „.. 

Một trong những đặc điềm của chính sách phản cách 


_ mạng ngày nay của các nước đế quốc là tìm cách ngăn chặn. 


_—_— ————— _ 


(1) ‹ Những người Mác-xít nước ngoài trong euộc đấu tranh - 


chống hệ tư tưởng tư sản. M., 1971 trang Ó (tiếng Ng.). . 
(3) Lê-nin toàn tập, t. 36, tr. 240 — 241. NXB Tiếu Bộ, 127? 

(tiếng Việt). 
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cấo cuộo vận động cách mạng, bóp chết sách mạng ngay 
tr^ng trứng, không chonó ehín muỗi và phát tríÊn, Ữ những 
nơi không thực hiện được như thế thì chúng áp đụng rhữzng 
phương pháp quen thuộc là đàn áp dã man sác phong tr 
dân chủ và cách mạng, truy nã và công kích xHng. lịch 
cộng sản. Chúng cũng áp dụng cả những thủ đoạn xo quyệt 
khác đề gây áp lực phần cách mạng. 

Giai cấp tư sẵn thay đồi những thủ đoạn dố hữu % 
hoạt động trực tiếp chống lại cách mạng. Trong quá khứ cáo 
chính phủ phản cách mạng đã bóp nghẹt các tồ chức chính 
trị cách mạng, đặt các tồ chức đó ra ngoài vồng pháp luật, 
Ngày nay chính bản thân chúng lại lập nên các khối liên 
minh các tồ chức phẩn cách mạng. : 


Trrớc.đây các chính phủ phản động run lên khí nói 
đến các cuộc biều tình của nhân dân lao động về các cuộc 
khởi nghĩa, căm øiận các hình thức đấu “ranh đó, thì ngầy 
_ nay chính chúng lại tổ chức các cuộc biểu tình và bạo loạn 

phản cách mạng của bọn trăm ẩen, của các toán xung kích 
_ phát xít mới. 


Với âm mưu bóp chết cách mạng, bọn hoạt động 
phẩn cách mạng bên trong phải cầu cứu chủ nghĩa phát 
- xít, Giai cấp tr sản vừa tuyên bố dân chủ là tài sản của nó, 
— lại vừa bóp chết dân chủ một cách không ngần ngại khi 

nhân dân muốn biến dân chủ thành công cụ đề nắm thính 
quyền. Trong thời đại ngày nay càng th hiện hết sức rõ 
ràng tính qui luật có tính chất lịch sử khẳng định kết luận 
của những người Mác-xít: bất kề cách mạng phát triền 
, như thế nào, bọn phản cách mạng cũng tìm đủ mọi cách 
đề chặn con đường giành chính quyền của nhân dân. Giai 
cấp tư sản lũng đoạn và bọn cầm đầu chính quyền tại chỗ 
tái sinh ra chủ nghĩ phát xít nhằm dùng súng đạn và 


^ 


Kú 


gươm giáo đề bẹp cuộc cách mạng mà nhân dân mong 
uốn thực hiện nó dựa vào những quyền tự do dân chủ, 
iai cấp tư sản không từ một tội ác nào cốt đề bảo vệ lợi 


— fRh của chứng. Chính giai cấp tư sẵn nô súng trước tiện 


vào nền dân chủ và thủ tiêu các quyền tự do mà chúng nói 
đến nhiều nhất, " 

Bọn phản loạn kiều Pi-nô-chê cho rằng « thỉnh thoảng 
phải cho nền dân chủ tắm máu ». Trước đây bọn phản 
động đã lầm › :z vậy và ngày nay chứng lặp lại việc đó, 
Tên đao phủ Cui-e đã chỉ huy cuộc đần áp Công xã. Đọn 


đạo phủ ngày nay cũng không chịu thua kém những kẻ ảị 


trước chúng về mứo độ tần áe. ~. 


Khi giải cấp tư sản còn nắm chính quyền thì cvà 
nguyên tắc > chúng lên án hoạt động khủng bố và tội ác, _ 


thhưng khi nhân dân giành được toàn bộ hoặc một phần 


“chính quyền thì chứng đưa ngay các hoạt động khủng bạ - 


và tội áo vào:hàng chính sách của chứng một cách không 

do dự »› 21). m ` 
V.I. Lênin dạy rằng, phong trào cách mạng không 

được quên rằng Nhà nước là công cụ giai cấp. Nhiệm vụ 


của cách mạng là làm thay đồi tính chất của Nhà nước. 
Làm được điều đó là một trong những điều kiện đảm bảo - 


thắng lợi cho cách mạng. Lịch sử của các cuộc cách mạng 
chứng tổ rằng bộ máy nhà nước cũ bao giờ cũng là vật 


kìm hãm đối với cắc cuộc cải cách cách mạng và là chỗ 
_dựa cho các thế lực phản động. V.I. Lê-nin viết rằng giải 


cấp công nhân không thề đơngiản chiếm lấy bộ máy nhà 
rước tư sẵn có sẵn và sử dụng nó phụé vụ cho các lợi 


ích của mình. 2iai cấp vô sản cần phải đập tan nó, bẻ gãy 


—— TS. TÌ——m—— 


¬ ,® Xếis ‹ Những vấn đề hòa bình và CNXH › triô9, 1974, 


RỆ, 7.2 9 


2E, 77T 


- nó. Không đậ hp bộ mắy nhà nướe tư sẵn thì giai cấp vô 


sẵn không thê hồàn thành được các cuộc cải cách xã hội - 


- chả nghĩa. Bộ máy quản lý nhà nước, cúc công cụ của nó .. È-. 


như quân đội, cảnh sát, tòa án, chính quyền địa phương 
đều mang dấu ấn của chủ nghĩa bảo thủ, quan liêu, thôa' 
hiệp, mang tính chất phản động và phản bội. 


Khi nói về việc đập tan bộ máy nhà nước tư sẵn, - 


| & : LAN .Lê-nin chủ yếu muốn nói đến bộ máy « áp bức» : quân 


- đội thường trực, cảnh sắt, tòa án, bộ máy quan lại và bộ . 


: Tpấy làm nhiệm ' vụ thống kê « Phải giải thoát cho bộ máy. 


_đểkhối phải phục tùng bọn tư bản, phải cắt, chặt, tách bộ 


_ mấy đổ rời khổi bọn tư bản cùng tất cả các sợi dây chuyền 


ảnh hưởng của bọn tư bản, phải bắt bộ máy đé phục tùng 
các Xô-viết vô sản... ». (1) Trong quá trình này quân đội có 
thề đóng vai trò hai mang. Cần- rphải lôi kéo quân đội về phía 
- eách mạng, nếu không nó sẽ trở thành công cụ của bọn ˆ 
"` DẪN: cách mạng. Trong cuộc đấu tranh giành chính Là Iệc, 
- quân đội không thể đứng trung lập được. P 


- Sự thay đồi thường xuyên so sánh lực lượng có lợi 
cho chủ nghĩa 3 xã hội, sự suy sụp về uy tín qúân sự của chủ 
.. nghĩa để quốc, cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân 


ca ÊS _ chống chủ nghĩa. để quốc ngày càng lớn mạnh đều ảnh 


.. hưởng đến lập trường, của các lực lượng vũ trang. Nhiều sự 
.. việc thực tế đã nói lên tư tưởng chống đối, tư tưởng chống | 
Ö đế quốc của giới. quân nhân. „ Trong điều kiện có khủng 
hoảng, rhất ở giai đoạn đầu. sủa các cuộc cấch mạng dân. 


“: ý ebÄ, nhiều khi giới quân sự cấp tiến lại chủ động tiến hành 


. đấu tranh. Trong điều kiện, ngày nay nhất là ở Mỹ la- 


_ anh, nghiêm túc mà nói, thì các cuộc cải cách cách mạng đc 


“) L&nia bầu tập, 34, tr.404, Nhà xuất bản Tiền BẠ MÔNG: v2 
| 1 - 


không thề đạt được kết quả nếu không thu hút một bộ phận 
đáng kề của quân đội đi theo cách mạng. Những người 
cộng sản ủng hộ việc thống nhất các lực lượng dânsự với 


_—. các lực lượng quân sự trong“cuộc đấu tranh vì một nền 


dân chủ và giải phóng xã hội. 

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội, thực tế đấu tranh giữa cách mạng xã hộ: chủ nghĩa 
với phần cách mạng ngày nay làm nảy sinh nhiều cái :aới 
giúp cho công tác tổng kết lý luận. Việc thanh toán các 
biều hiện hoạt động phản cách mạng trong những, năm gần 
đây, việc đánh giá có tính nguyên tắc các biều hiện đá 
trong các văn kiện của Đảng đã giúp chúng ta vạch trần 


_ được thực chất của hoạt động phản cách mạng ngày nay, 


ñ 
í 


lên người chúng loại áo quãa gì đi nữa (1). 


Hoạt động phản cách mạng về chính trị chống các nước 
xã hội chủ nghĩa có đặc điềm riêng. Chỉ có dựa vào sự 
phân tích có tính giai cấp đối với các sự kiện, dựa vào các 


tiêu chuẩn khách quan mới có thề xác định đúng đắn tính 
chất chính trị của chúng, vạch trần chủ nghĩa cơ hội và -. 


các kể thù công khai của chủ nghĩa xã hội, dù có khoác 


(1) Tất cá các vụ phân cách mạng xẩy ra ở các nước xã hội 


P4 


chỗ nghĩa đều được báo chí phẩn động tâng bốc thành + sự kiện 


eách mạng: thành «cách mạng ›. Cuộc bạo loạn phản cách mạng. 
ở Hung-ga-ri (1956) được tuyên truyền là ‹ cuộc cách mạng quốc 
gia? (xem I.Ca-đa— tuyền tập những bài viết và nói. M., 1270, 
trang 11). Cás biến cố phản cách mạng ở Tiệp Khắc (1968) đượ: 


. gọi là ‹ cách mạng trí tuệ», «mùa xuẫn Pra-ha», v.v... (M.S2-lê- 


mông. Prague (la revolution eitrsnglee. Paris, 1968, E. Lobbe, L. 


,Grunwald, Die intelektuelle Revolation, Dusseldorp, 1969, en}- 


Bọn“phản cách mạng thật sự tự xưng là * người cách mạng ?, cò0 
những người bảo vệ chỗ nghĩa zã bội bị chúng gợi là « người 


__ bảo thủ„, cngười hợp táe với địch °, 
1 | : 


| 


Í 


không thề đạt được kết quẢ nếu không thu hút một bộ phận _ 
đáng kề của quân đội đi theo cách mạng. Những người _ 


cộng sản ng hộ việc thống nhất các lực lượng dân sự với 
các lực lượng quân sự trong-cuộc đấu tranh vì một nền 
dân chủ và giải phóng xã hội. 

Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội, thực tế đấu tranh giữa cách mạng xã hộ? chủ nghĩa 
với phản cách mạng ngày nay làm nảy sinh nhiều cái :aới 
giúp cho công tác tông kết lý luận. Việc thanh toán các 
biều hiện hoạt động phản cách mạng trong những, năm gần 
đây, việc đánh giá có tính nguyên tắc các biều hiện đá 
trong các văn kiện của Đảng đã giúp chúng ta vạch trần 
được thực chất của hoạt động phản cách mạng ngày nay, 

Hoạt động phản cách mạng về chính trị chống các nước 
xã hội chủ nghĩa có đặc điềm riêng. Chỉ có dựa vào sự 
phân tích có tính giai cấp đối với các sự kiện, dựa vào các 


tiêu vhuần khách quan mới có thề xác định đúng đắn tính 
chất chính trị của chúng, vạch trần chủ nghĩa cơ hội và - 


các kẻ thù công khai của chủ nghĩa xã hội, dù có khoác 
lên người chúng loại áo quãa gì đi nữa (1). _ 


(1) Tất cả các vụ phản cách mạng xẩy ra ở các nước xã hội 


_ chủ nghĩa đều được báo chí phản động tăng bốc thành ‹ sự kiện 
` cách mạng» thành ‹ cách mạng s. Cuộc bạo loạn phản cách mạng. 


_ ở Hung-ga-ri (1956) được tuyên truyền là ‹ cuộc cách mạng quốc 


gia? (xem I.Ca-đa— tuyền tập những bài viết và nói. M., 1270, 
trang 11). Cáe biến cố phản cách mạng ở Tiệp Khắc (1968) được 


_ gọi là ‹ cách mạng trí tuệ», «mùa xuân Pra-ha», v.v... (M.Sô-lô- 


mông. Prague (ls revolution eitranglee. Paris, 1968, E. Lobbe, L. 


_Grunwaìd. Die intelektuelle Revolution. Duseeldorp, 1969, en)- 


Bọn“phản cách mạng thật sự tự xưng là * người cách mạng ›, còn 
nhữag người bảo vệ chủ nghĩa xã hội bị chúng gọi là + người 


—_ bảo thủ›, cngười hợp tác với địch”, 


12 ° 


¬ ——° -t“ + 
_—""Ừ%PỪnỪ`"————mm—— 


Đại hội lần thứ 24 Đẳng Cộng sản Liên Xô đã nhận 
sàng ` đinh rằng ở những nước + đã bước vào xây dựng chủ 
ˆ *„ nghĩa xã hội, trong những điều kiện cụ thề ở một mức độ 
‡ nào đó, các thế lực chống chủ ..ghĩa xã hội đang sống sốt 
.. ở trong nước có thề hoạt động mạnh hơn lên, thậm chí 
:.. có thể gây nên những hành động phẩn cách mạng trực 
Nc . tiếp với hy vọng nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài... »(1). 
và ‹š* Trung thành với những lời di huấn của Lâ-nin, các 
.- .*''nước xã hội chủ nghĩa đã góp phần to lớn vào sự nghiệp 
¡¿ ¿ ›šhòa bình và an ninh của các dân tộc, vào sự nghiệp bảo vệ 


SỀ 
5 


_*ÿ` những thành quả của cách mạng, chống lại các thế lực 


tì 


¬-- động và phản cách mạng. Sự giúp dỡ quốc tế chủ 


3 x¿ nghĩa đối với Việt Nam đã tạo điều kiện cho Việt Nam 
\É báo vệ được thành quả của nhân dân trong cuộc đấu tranh 
„`. chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ, chống chủ nghĩa bành 
-, }¡trướng bé quyền Trung Quốc. Sự chỉ viện của Liên Xô 
':-- "theo đề nghị của những người lãnh đạo Ấp-ga-ni-xtăng là 
+: “đo đó sự can thiệp của chủ nghĩa đế quốc vào công việc 
_ nội bộ của một nước vừa hoàn thành cách mạng, Thực 
chất là Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phẩn cách mạng 
- không tuyên bố chống nước Ấp-ga-ni-xtăng. Những kẻ 
đứng đầu Mao-ít của Trung Quốc hết sức ñng hộ chính 
_ #ách phản cách mạng và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. 
'Bọn chúng không những làm cniếc cầu nối liền chủ nghĩa 
- để quốc với các thế lực phần cách mạng trên toàn thế giới 
mà cồn là những kẻ cung cấp vũ khí cho các thế lực phẩu 
động, cho bọn tòng phạm trong các vụ hoạt động phẩn 
cách mạng. -. 


Mỗi một hình thức hoạt động phản cách mạng chủ 


⁄ 


x.2 Êu/2S- 25102 


#⁄‹ t. SÀN 


MớX<. bca»k( 22639 Záxów)44799/2⁄ 4624622244227) ÀZ: 


| _ yếu được chủ nghĩa đế quốc quốc tế nuôi dưỡng cả về 
ng | ) H4 | h 

t (1) Đại hội lần thứ XXIV Đảng Cộng sắn Liên Xô. Báo cáo. 
:.. ~ghinhanh, t.], tr.35 (tiếng Nga), : “^ 


12% 


_ 


vật chất và tỉnh thần đầu nhằm vÀo việc chống phá các, 
phong trào cách mạng và các nước xã hội chủ nghĩa. 


Tùy theo các thời kỳ của cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra khác nhau mà một trong cÁc hình thức chính trị 
tư tưởng hoặc kinh tế được chọn đưa lên hàng đầu, Đồng 
thời, thông thường tất cả cáo hình thức hoạt động đó được 
bọn phản cách mạng áp dụng cùng một lúc, trong cùng 
một tồng thề. ' 

Phải kịp thời chống lại các hình thức hoạt động phần 
cách mạng khác nhau là nhiệm vụ quan trọng nhất của 
các Đảng cách mạng. 


Chủ nghĩa đế quốc là một thực !e quốc tế. Muốn 
chiến thắng nó cần phải đặt lực lượng của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản đối lập với lực lượng quốc tế của chủ nghĩa 
tư bản..V,I. Lê-nin viết rằng : « Có một và chỉ có một chủ - 
_ nghĩa quốc tế thật sự là làm việc quên mình nhằm phát 
triền phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh cách mạng 
ở trong nước mình, ủng hộ (bằng sự tuyên truyền, bằng 
sự đồng tình, bằng sự giúp đỡ về vật chất) chính cuộc - 
đấu tranh ấy, chính đường lối ấy và chỉ đường lối ấy thôi, 
trong tấtcä các nước, không trừ một nước nào (]). 


⁄ | 5 — CÁC CUỘC LẬT ĐỒ PHẢN 
CÁCH MẠNG 


_ Lịch sử đã chứng kiến các cuộc lật đồ mang tính chất 
hình thái và lật đồ mang tính chất giai đoạn. Trong trường 


® Lâ-oin toàn tập, 31, tr.207 NXB Tiến Bộ, M.,1981 (tiếng 
' : 


zZ 


„= 


hợp thứ nhất cuộc lật đồ gắn với sự quá độ từ hình thái 
kinh tế — xã hội này sang hình thái kinh tế —- xã hội khác. 
Trong trường hợp thứ hai, cuộc lật đồ không đụng đến 
chỉnh quyền, không đụng đến nền thống trị của giai cấp 
đó mà chỉ nhằm gạt ra khỏi chính quyền một nhóm người 
cụ thề nào đó. Các cuộc lật đồ mang tính chất hình thái 
của kiều hình thái nào do kiều hình thái đó qui định. 


Các cuộc lật đồ có thề là cách mạng, có thề là phản 
động và phản cách mạng. Các-cuộc lật đồ cách mạng là 
Bộ phận cấu thành của các cuộc cách mạng xã hội thúc đầy 
xã hội đi theo con đường tiến bộ. Các cuộc lật đồ phản 
động và phản cách mạng là trở ngại trên con đường của 
'tiến bộ xã hội. + cS _ 
. Các cuộc lật đồ phản cách mạng tùy thuộc vào các 
kiều phản cách mạng. Lật đồ phản cách mạng được thực 
hiện dưới các hình thức khác nhau: bạo động phản cách 


_ mạng, bạo loạn phản cách mạng, đảo chính. 


| . Bạo động phản cách mạng là hình thức kháng cự vũ... 
-_ trang quần chúng của các giai cấp thống trị bị lậtđồ. Nó 
- đối lập với khởi nghĩa cách mạng. Nếu như khởi nghĩa 

_ sách mạng tuân theo những luật lệ nhất định như dựa vào 

_ giai cấp tiên tiến, vào cao trào cách mạng của nhân dân, 

_ vào tình thế cách mạng đã chín muồi một cách khách quan, 


thì bạo động phẩn cách mạng lại đựa vào mưu đồ lật đồ, 
do các giai cấp phản động và một bộ phận nhân dân và quân 


đội bị chứng lừa gạt thực hiện. V.I. Lê-nin viết: «Không 
,một phút nào được quên rằng thếlực tự phát tư sản và 


tiều tư sản đang đấu tranh chống chính quyền Xô-vết 


"bằng hai cách: một mặt nó hành động từ bên ngoài vìo 


bằng những thủ đoạn của bọn Xa-vin-cốp,... Coóc-nhi-lốp... 


bằng những âm mưu và những cuộc nồi loạn.., mặt khác, 
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thế lực tư phát đó hành động từ trong ra, bằng cách lợi 
dụng từng phần tử hủ hại... » (1). | : 


Lê-nin vạch rõ rằng sau thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa các mưu đồ vũ trang của các cuộc. bạo loạn 
phản cách mạng lại càng có khả năng xây ra. €... Và vì thự 
hiền nhiên là lực lượng sĩ quan phản cách mạng vũ trang... 
sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ khí đó đề có lợi chọ 
chúng > (9). _ | 


Lịch sử nhiều cuộc bạo động phản cách mạng chứng 
tỏ rằng mộtthiều số bọn bóc lột, cướp bóc nhân dân gồm 
bọn cu-lắc, bọn địa chủ, tư sẵn, bạch vệ bao giờ cũng là . 
chỗ dựa về mặt xã hội cho các cuộc nỗi loạn đó. V.]. Lê-nin chị 
rõ «những cuộc bạo động của bọn cuslấc chổng chính quyền 
Xô- viết là không thề tránh khỏi (3), cũng như không 
thề tránh khỏi các hoạt động của cắc giai cấp bóc lột khác 
chống lại cách mạng nếu như chế độ sở hữu, chính quyền 
vi. đặc quyền của chúng bị cách mạng đụng đến. 


_ Bạo loạn phản cách mạng về thực chất gần với bạo 
đong phản cách mạng, nó cũng dựa vào âm mưu. Chỗ 
. khác nhau là bạo loạn không có chỗ dựa và sự ủng hộ mẩy 
mä3y nầy rong quần chúng. Thông thường nó là hiện tượng 
có tính cục bộ, nhưng khi có điều kiện thích đáng thì nó 
cé thề biến thành bạo đêng phản cách mạng. 


_— 


(l) Lê nin toàn tập,t.35, tr. 840, NXB Tiến Bộ,M., 1977 - 
(tếng Việt). : s 
(2) LÊ nin toàn tập, t.40, tr. 131 _. NXB Tiến Bộ, M., 1278 
tiếng Việt). - 
(3) Lâ-nia toàn tập, t38, trl2, NXB Tiến Bộ, M.„ 177 
(tiếng Việt). 
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Không 4 ít tong hợp bợn phản cách mạng từ bêm 
ngoài cũng tô chức các cuộc bạo loạn khi không còn hy vọng 
hoạt động san thiệp thì chúng tính đến bạo loạn (1). Cách: 
mạng càng gặp khó khăn thì càng hay gặp bạo loạn phẩn 
cách mạng, bọn can thiệp từ bên ngoài và bọn phản động 
tròng nước càng thích « đi vào con đường phiêu lưu như 
quân Tiệp khắc và tên tướng Cra-xnốp (2). Khi vạch trần 
âm mưu của đồng mỉnh, Lê-nin viết «... cuộc nội loạn 
của quân Tiệp Khắc là một cuộc nồi loạn: của những kẻ bị 
bọn đế quốc Ảnh — Pháp mua chuộc »(5). 


- 


Vào những thời điềm của cuộc đấu tranh giai cấp 


: - diễn ra gay gắt thì bọn phản cách mạng thường lợi dụng 
, những sự dao động về chính trị của những người sản xuất . 
nhỏ, lôi kéo họ đi theo chúng bằng phướng pháp lừa bịp. 


Vụ bạo loạn Crông-stát ở Nga năm 1921 là sự thề 


| hiện: rõ nét những sự dao động đó. Trong vụ biến cố đó sự 


dao động tự phát tiều từ sản là điền hình nhất. Khi phân 


tích những bài học rút ra từ vụ bạo loạn Crông-sfát, YK. 


Lê-nin vạch ra rằng bọn bạo loạn đòi chuyền giao chính 
quyền. cChính quyền từ tay những người Bôn-sê-vích đã 
chuyền sang tay một đội ngũ Ô hợp không có hình thù rõ 
rằng, hay một tập đơàn các phần tử linh tính, hình như 


‹ hữu » hơn những người Bôn-sê-vích một chút thậm chí có ` 


thể « tả › hơn những người Bôn-sâ-vích đi nữa — thật không 
thể xác định rõ b Ng được hĩnh thù của toàn bộ những tập 


| =@) Lênin toàn tập, t.43, tr, 149, NXB Tiến Bộ, M., 1978 
(tiếng Việt). 


@ Sách đã dẫn, tư 624 (tiếng Việt). 
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(2jL#-sin toàn tập, t36, tr 627, NXB Tiến Bộ, M„ 1977 ` 
_ (HếngViệ). - | 


đoàn chính trị đã âm mưu cướp chính quyền ở Crông-stát 
không nghỉ ngờ gì hết, cũng chính vào thời gian đó, những 
tên tướng bạch vệ,... đã đóng một vai trò rất lớn ở đó(]), 
Vạch trần thực chất xảo nguyệt của khầu hiệu c ủng 

hộ chính quyền Xô-viết, chỉ cần không có những người 
Bôn-sê-vích » Lê-nin nhấn mạnh rằng«... sự thay đồi có vẻ 
là không lớn lắm, hình như khâú hiệu vẫn là: «Chính 
quyền Xô-viết», chỉ thay đồi tý chút hoặc chỉ sửa lại tý 
chút thôi, nhưng kỳ thực các phần tử không đẳng phái ở 
đây chỉ làm bàn đạp, làm bậc thang hcặc nhịp cầu cho bọn 
bạch vệ mà thôi. Về chính trị, điều đó Tà không tránh được› 
(2). Lịch sử đã nhiều "3n khẳng định kết luận đó. Những 
sự kiện trong những năm gần đây chứng tổ rằng bọn phản 
_ cách mạng. 'Ở các nước xã hội chủ nghĩa lợi dụng khá 
thành thạo các xu hướng tiêu tư sẩn và tâm trạng của một 
số nhóm người trong xã hội, của những người non yếu về 
chính trị bị hoạt động tuyên truyền tư sản làm cholạc đường. 
- Ngày nav kẻ thù của chủ nghĩa xã hội ngày cằng hay mạo danh 
mình là « người bảo vệ? chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, 
Với mưu đồ lôi kéo một bộ phận nhân dân lao động đi theo 
mình, giai cấp tư sản đầu độc ý thức của họ bằng những 
tư tưởng phản cách mạng như « dân chủ không có cộng sản » 
cdân chủ trong sạch»,v.v... tự xưng mình là người bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội « nhân đạo », « dân chủ». Với mục đích 

. ngụy trang các mưu đồ của mình, bọn phản cách mạng 
._ muốn lầm cho quần chúng tin rằng chúng không phản đối _ 
_ chủ nghĩa xã hội nói chung, mà chỉ phản đối chủ nghĩa xã 
hội e không tốt thôi. Chúng làm hệt như hồi nào ở nước 


(1) L£nin toàn tập, t43, 27 NXB Tiến Bộ, M„, (tiếng Việ)), 
(2) Lê-nii toàn tập, t 43, tr.28, NXB Tiến Bộ, M., (tiếng Việt). 
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Nga là tán thành «chính quyền Xô-viết — nhưng chỉ cần 
không có những người Bôn-sê-vích ». 

V.IL.Lênin đã dạy chúng ta phải hiều và vạch mặt 
các hành động phán cách mạng của giai cấp tư sẵn đang âm 
mưu dùng giai cấp nông dân chấng lại công nhân, truyền bá 
tính tự phát tiều tư sản bằng các khẩu hiệu của giai cấp 
công nhân. Việc đó có thê dẫn đến cuậc phản cách mạng 
tiều tư sản, tức là dẫn đến các vụ âm mưu lật đã. 


—.. Lênin vạch rõ, cuộc phản cách mạng tiều tư sẵn đó 
— eền nguy hiểm hơn cả bọn Đê-ni-kin, Iu-đêních về Côn- 
trắc cộng lại(1). 


: - Ngày nay tại các trung tâm của chủ nghĩa đế quốc, 
: việc vạch kế hoạch cho các cuộc phản cách mạng, tô chức 
các cuộc bạo loạn, giúp đỡ bọn phản động bằng đủ mọi 
cách dã được chính thức đưa lên hàng quốc sách. Đồng 
thời bọn phản động đế quốc chủ nghĩa hướng các hành 
động chủ yếu của chúng chống các nước xã hội chủ nghĩa 
và các nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn bọn 
CIÁ tập trung khá nhiều sức lực nhằm kích động các 
hoạt động phản cách mạng ở Hung-ga-ri.. Chúng vạch kế 
hoạch bạo loạn, hướng dẫn và điều phối, cả quá trình của cái 
_ gọi là «khởi nghĩa chống cộng tự phát», thực hiện công việc 
“chuẩn bị về mặt tư tưởng và vật chất chó cuộc nồi loạn (2) 
các binh đoàn Hung-ga-ri đặc biệt với số quân 11 nghìn 
tên được đào tạo và huấn luyện trên lãnh thô Tây Đức (3). 


(1) Sách đã dẫn. 
(2) Cuốn ‹ Các thế lực phản cách mạng trong cáe biến cố 
tháng Mười ở Hung-gari s M., 1975, tr. 69 (ếng Nga). . 
ˆ° (8) V. Mi-na-ép * Điều bí mật đã trở nên rõ ràng », tr. 210- 
211 M.1960 (tiến¿ Nga). : #ăcl 
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Chủ nghĩa đế quốc quốc tế và các thế lực phần động 
bên trong xác định và sử dụng các cuộc bạo động vÀ bay 
loạn phản cách mạng làm công en lật đỗ chế dộ xã bói tiến 
bộ và phục hồi chủ nghĩa tư bản. | 


Đảo chính cũng là một hình thức vũ trang hành dáng 
bất ngờ, là biện pháp của một nhóm nhỏ những tên 4m 
mưu phiêu lưu hòng làm thay đối chính quyền với Tre 
đích thực hiện cuộc lật dồ phản cách mạng. 


Trong tình thế quốc tế mới, bọn đế quốc không thề 
lúc nào cũng liều lĩnh thực hiện cuộc can thiệp trắng trợn 
được. Vì thế chúng cố gắng thực hiện các hành động chính 
phạt chống các cuộc cách mạng. Ở các nước Châu Á bẫ 
cách mượn tay người châu Á, ở châu-Phi bằng sách mượn 
tay người châu Phi, ở Mỹ latinh thì buộc giới quân sự 
đấu tranh chống«nguy cơ cộng sản? cái tên mà bọn để 
quốc đặt cho bất kỳ cuộc đấu tranh nào của nhân dân lao 
động chống ách thống trị của bọn tư bản lùng doạn. 

_ Các cuộc lật đồ phản cách mạng mà bọn đế quốc thực 
hiện được cho dến nay đều dựa vào các 3m mưu, dựa vào 
sự câu kết giữa bọn phản cách mạng bên trong với bọn phản 
cách mạng bên ngoài. Về phía cách mạng thì kết quá đấn 
tranh chống các vụ âm mưu phản cách mạng cũng chịu sư 
chỉ phối của hai yếu tố, so sánh giữa các lực lượng đối 
địch trong nước và khả năng chỉ viện quốc tế chú nghĩa 
cho các lực lượng cách mạng. L.I.Brê-giơ-nép nhận dinh : 
._ €Chính nhờ có tình đoàn kết của các lực lượng tiến bộ 
. mới đập tan được các mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc và 
bọn tay sai nhằm lật đồ chính quyền nhân dân ở Áng-gôÌa, 
chia cắt nước Ê-ti-ô-pi cách mạng » (1). 

(1) LI.Br+giơ-nép ‹ Theo con đường của Lênín ». Những 
bài nói và viết, t. 7tr. 299, M., 1970 (tiếng Nga). ¬ 

xố: 
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\ Hoạt động của bọn Mao-ít đã chứng minh rằng bợn 
cách mạng ° tiều tư sản có thê đi đến đâu, Sau khí đựng lên 
oáo sơ đồ « cướp chính quyền », các dự án phiêu lưu vỸ 
¿xuất cảng cách mạng 1, v.v... bọn Mao-ít đã vẽ một bức tranh 
châm biếm méo mó về chủ nghĩa Mác, làm cho các nhà tư 
_ tưởng của giai cấp tư sản có thêm thuận tợi trong việc uyên 
tạc lý luận khoa học về tách mạng xã hội chủ nghĩa. 


_¡.. ©áce nhà phê bình tư sản gán cho Lê-nin các quan điềm 

-PBng -ki về chính đảng, coi đó như là tổ chức của những 

. tên ầm mựu chiếm đoạt chính quyền không thèm đếm xi4 : 

_ gì đến các qui luật khách quan. “ỤNg các tác phầm của mình 

` 1nin đã vạch trần mục đích của.những thủ đoạn đó. Người 

viết :« Giai: cấp tư sản muốn dùng cqn ngáo ny? chủ nghĩa. 

h -_ Bláng-ki cđê hạ thấp, làm nhục, phỉ báng cưộc đấu tranh 

- _elanhân dân giành chính quyện » (1). Lâ-nịn không những 

—_ đã lật tẩy toàn bộ sự bất lực về lý luận và tính vô vọng về 

_chính trị của chủ nghĩa Blng kí, mà còn vạch rõ tính chất 
To thể ch tôn, tại với chủ Xa: Mác. 


w 


__”" 


_W.L Lêninviết:« :Chúng ta không phải là những người 
" Nai: chủ nghĩa Bláng-ki, không phải là những người chủ 
__ trương dùng một thiều số đề đoạt lấy chính quyền. Chúng 
ta là những. người Máe-xít, những người, chủ trương liến 
_ hành. cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô-sản chống lại 
SN Kế ộ .mế hoặc tiều tư sản, chống lại chủ -ả sô-vanh vệ quốc 
%, - chủ nghĩa, chống lạt sự lệ thuộc vào giai cấp tư sản » (2). 


NN.... so hi. t6... S-. 
x. Đi U, l ˆy à . 


. đ) Lê-gin toàn đọ, t 18, tr99 — NXB Tiến Bộ, M. 1981 
ˆ (ng Việt). 
(2) Lê-nin tdào tập tổ], tr. 19 ~ NXB Tiến Bộ, M,, 1981 
Mon Vii +0. sa 
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_ Toàn bộ lịch sử đấu tranh cách mạng và kinh nghiện 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga.và các nước khác 
đã bác bỏ những mưu đồ của các nhà tư tưởng tư sẵn về 


_- chủ nghì DHihg) "kỉ và « chủ nghĩa tỉnh hoa » của các Đẳng 


Mác-xít. Giai cấp công nhân cần có chính đẳng như cần 


_có nhà lý luận^ khoa học, người tô chức và chỉ đạo cuộc _ 


đấu tranh chính tri, chứ không cần« công cụ > cho một vụ 
âm mưú và chiếm đoạt chính quyền. Theo ý Lê-nin, nếu chựa 
có sự ủng hộ của số đông nhân dân thì mưu đồ giành chính 


. quyền chỉ là sự phiêu lưu hoặc là chủ nghĩa Blăng-ki (1). 


Lê-nin Hẻ/ rằng, Đẳng Mác-xít không thê qui kết vấn 
đề chính quyền thành vấn đề âm mưu quân sự, bởi vì âm. 
mưu kh sự chính là chủ nghĩa Blăng-ki, là trò. cướp 


_ chính quyền. Không thề thực hiện cách mạng bằng những. 


cuộc đấu tranh của một vài nhóm người có vũ trang. Một 
thiều số người cho dù có cách mạng và 'thông minh đến đâu 
đi nữza cũng không thê áp đặt ý muốn của & mình cho số 
đông nhân dân được.. lu ` 


Không phải chỉ có các đẳng tư sản, mà cả các đẳng 
cơ hội hữu khuynh cũng đều loan truyền bịp bợm rằng 
việc chuẩn bị bạo động, nói chung thái độ đối với bạo động 


_ nhưaãi với nghệ thuật là «chủ nghĩa Blăng-ki› Lê-nip 


coi sự khẳng định này là một. trong những điều xuyên tạc 
độc ác nhất và có lẽ là phô biến nhất đối với chủ nghĩa Mác... 


Vạch trần sự dối trá của bọn cơ hội, V. I. Lê-nin vạch 


_Fa rằng muốn khởi nghĩa tĩành công không được dựa vào 


một cuộc âm mưu, một chính đẳng, mà phải dựa vào: 


(3) Xem Lâ-nin tần tập, t. 31, tr.411. 412, t. 32, tr. 62.63. 
(tiếng Việt) NXB Tiến Bộ, .M., ẳ : 


158 


=¬=..—¬—weme. ẽä. 


— Giai cấp tiên phong 

— Cao trào cách mạng của nhân dân; 

— Bước ngoặt lịch sử khi cuộc cách mạng đang lên, 
khi những sự dao động trong hàng ngũ kể thù mạnh hưa 


cả. ‹ Chủ nghĩa Mác khác dới chủ nghĩa Blăng-ki chính là 
vì nó đã nêu ra được ba điều kiện ấy khi đặt vấn đề khởi 


- nga» (1). 
Các thế lực phản cách mạng chống lại các lực lượng 


¬, cách mạng đó là qui luật khách quan của đấu tranh giai 


cấp. Song không phải vì thế mà nói rằng sau thắng lợi của 
cách mạng thì hoạt động lật đồ của bọn phản cách mạng 


là hiện tượng đúng qui luật. Sự phục hồi chế độ xã hội 


cũ, sự quay trở lại từ một giai đoạn phát triền cao hơn sang 
một giai đoạn puát triền thấp hơn ở một nước nào đó chỉ 


__ eế thề là biều hiện kiều dích-dắc, chứ không phải là qui 


luật. Lề-nin vũng đã nhiều lần chỉ ra khả năng và tính 


— "nguy hiềm của cái dích-dắc đó. 


_` Trong những thời kỳ quyết định vấn đề cai thắng ai) 


mộ thì không. loại trừ khả năng. có thề xẵy ra cấc cuộc lật đồ 


phần cách mạng. Lịch sử biết rõ những sự việc như: 


_Vụ phục hồi chính quyền tư sản ở Pháp (năm 1871) ở 
„‹Hung-ga-rị (năm 1918), ở Chi-Lê (năm 1973). Nhưng tất 


`... € những sự kiện đó chỉ nói lên khả năng giành thắng lợi 


8 ...ực --MN- 


tạm thời của bọn phản cách mạng, mà hoàn toàn không 
nối sự thất bại đó của cách mạng là hiện tượng đúng qui 
luật. Hoạt động lật đồ phản cách mạng v với tư cách là một 


°- (Ï)Lã-nia toàn tập, NẤB Tiến Bộ, M.,1976, t 34 tr, 322 
(tiếng Việt). , 
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/ 
hiện tượng xã hội không hề có một đấu hiệu nào của quị 


_ luật. Cái gì đã già cỗi, đã lỗi thời thì không CÓ sức mạnh 


của sự phục hồi tất yếu. Một vài kết quả nào đó của các 
cuộc lật đồ phản cách mạng không tạo ra được căn cứ đề 
coi nó thuộc loại các hiện tượng đúng qui luật. Ñếu thừa 
“nhận tính qui luật của sự phục hồi phản cách mạng thì 
đồng thời cũng có nghìa là thừa nhận thất bại của các cuộc 


- cách mạng xã hội cũng là đúng qui luật. Lịch sử của xã 


-_ hội loài. người. phát triền theo cách PHAN: cách mạng 


_ thắng lợi là đúng qui luật. 


'Quá trình cách mạng thế giới ngày nay rất kiếng động 


- Nó phát triền nhờ có sự củng,cố hệ thống xã hội chủ nghĩa ˆ 


` thế giới, việc thực hiện nguyên tắc quốc tế xã hội chủ 


nghĩa, sự tắng cường cuộc đấu tranh cách mạng tại các 
nước tư bản và các nước đang đấu tranh giải phóng dân. 
tộc. Nếu đánh giá một cách khách quan tình hình các mặt 
hiện nay trên thế giới, nếu so sánh một bên là các thế 
lực phản cách mạng, và một bên là các lực lượng cách . 
mạng, hòa bình và tiến bộ đứng đối lập với nó thì chỉ có 
thể có một kết luận : mặc đầu sự chống trả của bọn phản 


__ eách mạng ngày càng mạnh, các lực lượng Ì hòa, bình và 


cách mạng vẫn HÓU định + trình Ẻ nen triền lịch sử về 


tất cả các mặt 


-) vá - 


` Pnần HUYỂN THUẠI VỀ XUẤT KHẨU 
_ 4 — fẤ(M MẠNG VÀ XUẤI KHẨU 


PHẢN (ÂCH MẠN§ 


xổ _1—CÓ THẾ XUẤT KHẨU 
CÁCH MẠNG ĐƯỢC KHÔNG 


` _ Các nhà kinh điền ‹ của chủ nghĩa Mác — Lên đã . 
1 l át hiện ra các quy luật phát sinh, phát triền và diệt vong. 
ủa chủ nghĩa tư bản : - , đệ 


` Kiên quyết bác bỏ các luận cứ cớ tính cải lương của 


& bọn xã hội không tưởng về khả năng quá đội đang chủ nghĩa 


xã hội bằng con đường thuyết phục các giai cấp: thống trị. 
Ngay từ năm 1844 C. Mác đãviết:«... Chủ nghĩa xã hội ` 
không thê được thực hiện mà không làm cách mạng »(Ì).. 
Đề chứng minh rằng cách mạng vô sản không thề xảy ra 
bất cứ lúc nào, rằng muốn làm cuộc cách mạng đó phải có 
những điều kiện tiên quyết nào đó, C.Mác: và F. Ăng-ghen - 
kịch liệt phê phán mọi mưu tính chơi tò phiêu lưu với. 
cách mạng, chống lại các mưu tính nhảm nhí hồng gây 


- khẳng hoảng cách mạng một cách nhân tạo. C.Mác và F.Ăng- 


- ghen đấu tranh không khoan nhượng chống lại các « nhà rèn 
_ đúc cách mạng ›, mưu toan « vượt lên trước quá trình phát 


_ triền cách mạng; đầy nó đến khủng hoảng một cách nhân tạo, 


4) C.Mắc và E.Ăng-ghen, t1, tr446 (tiếng Nga). 
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làm cách mạng lập tức, không cần có những điều kiện cẩn 
thiết cho nó » (1). 

Khi phân tích thời đại đế quốc chủ nghĩa. nghiên cứu 
và tông kết xinh nghiệm phong phú của phong trào cách 
mạng quốc tế, V.L.Lê-nin đã nêu lên những qui luật cơ bản 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo lý luận của Lênin 
thì cách mạng xã hội chủ nghĩa, thắng lợi của giai cấp vô 
sẵn trước hết là kết quả sự phát triền nội tại của từng nước, 
sự gay gắt tột độ của các mâu thuẫn giai cấp trong nước và 
tiên cơ sở đó có sự chín muồi của các tiền đề khách quan 
và chủ quan cho một cuộc cách mạng (2). 

Điều mà V.LLênin đồi hỏi ở những người mắcxít 
không phải là biết € sáng tạo », ‹ tạo nên tình thế nào đá 
hoặc cuộc cách mạng nào đó, mà là biết nhìn thấy các 


thời kỳ và các giai đoạn của những thay đồi khách quan _ 
trong so sánh lực lượng giai cấp và xây dựng sách lược _ 


của mình, thúc đầy sự phát triền của cách mạng phà hợp 
với những sự thay đồi đó. 


— Cách mạng là kết quả phát triền khách quan, hợp qui 
luật của xã hội Các cuộc cách mạng đó do quần chúng 
nhân dân, đứng đầu là các chính Đảng cách mạng thực 
hiện. Lịch sử không tha thứ cho các cuộc cách mạng cả 
_ về sự chậm trễ, cả về sự vội vã trong việc chuẩn bị và tiến 
hành cách mạng. Chậm trễ hoặc vội vã đều không thề 
tránh khỏi thất bại đó là thực tế. 


()C. Mác và F. Ấngghen toàn tập, t.7 tr.287 — 288 
(tiếng Nga) 

(2; Có thề xem eụ thề thêm tác phầm sủa G.X. Khô-khơ-li-úc. 
Hy -bnu 2 luà 2à da aads>, uy đại » 

1. | 


142 


Kềt từ ngày cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại thành công ở nước Nga cuộc đấu tranh giữa 
chủ ng`ĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày càng phát triền 
_ vàtăng cường trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Vị trí độc quyền: của chủ nghĩa tư bản' với tư cách là 
một chế độ xã hội đã bị phá vỡ. 


Phong trào cách mạng thế giới từ đó có thê dựa vào 


_ sự ủng hộ về chính trị, tỉnh thần và về các mặt khác của 
. nhà nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã làm thay đôi về cơ 
- bản mối tương quan giữa các lực lượng đối địch nhau 


_ trên trường quốc tế. Bọn phần động nhìn thấy ỏ ở Cách ‹ 
mạng Tháng Mười bẩn kết án chế độ xã hội của chúng, - 


_ chứng sợ... ảnh hưởng có tính cách mạng. hóa của cuộc 
cách mạng đó đối với bước tiếp theo của các sự kiện›(1) 
điều đó đã làm cho chúng bực bội và phản ứng mạnh. Ở 
phương Tây chúng. dấy lên không khí điên loạn về tmối 
_ theny cơ đó », về mỗi đe dọa của Mát-xeơ-va», về exuất 
: cáng cách mạng › mà theo. chúng thì chính quyền Xô-viết 
đang mưu tính cắm lên đầu lưỡi lê đưa đi khấp thế giới. 


NHàề Nhưng thật ra đó làsự ngụy trang, là mưu đồ của bọn đế 
.. - quốc hòng biện bạch cho việc xuất cảng cách mạng. Ngày 


-#ay bọn đế quốc vẫn còn áp dụng các thủ đoạn đó. 


_' Thực chất của š chính sách xuất thầu phản cách mạng 
được tồng thống Mỹ Uyn-xơn thề hiện từ năm 1919 
cHàng ngày tim tôi ứa đầy mắấu mỗi khi ' tôi nghĩ đến 
.: _ Hhững g` xảy ra ở nước Nga; nguy eœ đó đe dọa cả thế 
___ "giới. Chúng ta cần phải lo lắng làm thế nào đề hình thức 


`'- (1) Uy-Bam D. Phêxeơ, + Bút ký về lịch sử chích trị của 


... wướe Mỹ >M. 1953, tư, 517, 
ANH 13 


cnhân dân quản lý» không xảy ra ở buốt ta hoặc ö ở một 
nơi nào khác» (1). 
| Bị lịch sử đầy đến chỗ diệt vong, dấP 1 giai cấp bóc lột 
luôn luôn phủ định tính qui luật và tính tất yếu của các.. 
cuộc cách mạng xã hội. Chúng đã và đanÈ khẳng định rằng 
theo chúng thì các cuộc cách mạng mang tính nạ ngẫu nhiên, là - 
kết quả của các hành động â âm mưu lật đồ của các kể thù bận - 
ngoài và bên trong của chế độ cũ, dùng vũ lực đề á áp. đấy 
cho xã hội cũ những quí chế mới. Trong kho. tàng tư tưởng ˆ 
của các nước đế quốc huyền thoại vệ xuất khâu cách. 
_ Tạng chiếm vị trí quan trọng. Cố: tình gán -cho nhự 
người cộng sản tính ưa chuộng « xâm Tược», €tnâm nhận 
và choạt động phá hoại », bọn bảö-vệ: chủ nghĩa tư bản 
đang tìm cách lập luận rằng việc cxuất; khẩu cách Tạng; - 
_ Tà qui luật có tính chất chung của xã Tôi. học. Thí dụ, nhà ' 
sử học Mỹ L. Hôn, không cần có bất' kỳ bằng chứng nào, 
đã tuyên bố rằng ý đồ «bành trướng, quân sự, không hạy 
chế › là qui luật của tất cả các cuộc cách mạng (2). k 
Sau chiến tranh thế giới lần thứ.2, các nhà xã hội, 
học tư sản lại càng áp dụng rầm rộ huyền thoại về ‹ xuất 
khầu cách mạng ». Không có âm mưu làm giả lịch sử nào 
mà bợn xã hội học và chính khách của chủ nghĩa đế quốc 
không á áp dụng. Thắng lợi của các cuộc cách mạng nhân 
“ dân tại các nước châu Âu và châu Á được chúng mô tỉ 
như là sự phân chia có dự kiến trước các phần lãnh thồ 
của châu Âu, là «xuất khầu cách mạng » từ Liên Xô. Nha: 
_ báo My H.Páctơ viết: «Quân đội Liên Xô đã áp đặt sự 
lãnh đạo cộng sản cho Trung và Đông Âuš. (3). Hơn nữa 


-— ¬ (1} “Thế giới nỗi về đất nước Tháng, Mười", M., 1967, tr.44, 
_) Tạp chí Nữu ướe thời mới ngày 28-6-1959, tr. 42. 
ˆ (8) H.Pachter. ‹ The Meaning of Peaseful Cocxiater.ce ~ 
- Problemg oieommuniaem › 191, N1 P, 3. `" 


+ 
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các nhà nghiên cứu và chính khách tư sản như J.Ken-nắng, 
M.Cốp-nơ, H.vét-trơ, v.v... không ngừng tung dư luận rằng 
<xuất cảng cách mạng» là bộ phận hợp thành lý luận củz 
Lê-nin và cách mạng xã hội chủ nghĩa, căn cứ vào lời 
_Lênin kêu gọi ch: viện quốc tế đối với các dân tộc đang 
đấu tranh. Điều khẳng định đo :à mưu đồ tuyệt vang nhằm 
tuyệt đối hóa và bóp r:éo những yếu tố bên ngoài có ảnh 
hưởng đến cách mạng, hoàn toàn coi thường các yếu tố 
bên trong. 


Sự thật hiền nhiên là việc đánh bại chủ nghĩa phát xít 
và sr có mặt của quân đội Liên Xô trên lãnh thồ một số 


__.. nước đã có tác dụng hỗ trợ cho cách mạng giành thắng 


lợi ở các nước dó, nhưng không phải tự nó làm dấy lên 
_ cách mạng. Cách mạng do quần chúng nhân dân lao động 
thực hiện. Trong tình thế cụ thề các yếu tố bên ngoài chỉ 


` — ©ố tác dụng làm tăng nhanh tốc độ, tạo điều kiện thuận lợi 


cho p cách mạng, Tác động có lợi đó của các yếu tố bên ngoài 

phải là exuất khầu cách mạng › mà là thực hiện 

LH nhiệm vụ ngăn. chặn (gây trở ngại) cho việc xuất khầu phản 

_cách mạng, khòng đề cho chủ nghĩa đế quốc can thiệp vào 

- tông việc nội bộ của các nước Đông Âu. Ở những nơi 

không có quân đội Liên Xô thì các hình thức can thiệp 

_ khác nhan từ bên ngoài, sự xuất khầu phản cách mạng 
cằng mạnh hơn. 

Quân đội Liên-Xô cũng đã từng có mặt ở Áo, Nguy, 
-Phầmlan, Irăng, nhưng ở những nước đó không xảy ra 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Điều đó càng chứng tổ rằng 
ch cự ni vả m các nhà xã hội học tư sản là 

thề đứng vững được. 


: Trong khi đó ở nhiều mước Châu Ấ: TÔ 
quân đội Liên Xô mà nhân dân lao động vẫn giành được 
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chỉnh quyền vào tay mình. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
thành công ở Cu-ba, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ đóng 
tại Coan-ta-ná-mô. Cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được 
. thắng lợi ở nước này vì cáo điều kiện tiên quyết cả khách 
quan lẫn chủ. quan đều đã chín muồi. 

Các nhà tư tưởng tư sản cần dựng chuyện hoang 
đường về « xuất khầu cách mạng», về « nguy c cộng sản› 
đề ngụy trang và biện bạch cho việc chủ nghĩa đế quốc 
xuất khầu phản cách mạng, đề thôi phồng bệnh điên loạn 
chống cộng, chủ nghĩa dân tộc, kìm hãm các quá trình 
cách mạng. Trong khi đó các qui luật knách quan của quá 
trình phát triền lịch sử, những luận điềm có tính chất 
_ phương phấp luận quan trọng nhất của chủ nghĩa cộng 

sản khoa học làm chỗ dựa cho các Đảng Mácxít trong 

đấu tranh cách mạng lại bị phủ nhận hoặc xuyên tạc đến 
_tận gốc rễ. | | 

Trong suốt quá trình lịch sử tồn tại của các nhà nước 


— ^sˆ ~ Ì A . Ề - > - : 
xã hội chủ nghĩa, các luận điềm về «xuất khẩu cách 


mạng › luên luôn được các chính khách, các nhà tư tưởng 
của chủ nghĩa đế quốc truyền bá. Đến ngày nay các nhà 
tư tưởng chống cộng vẫn mưu toạn chứng minh rằng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải là tất yếu lịch 
sử mà là do sự cản thiệp từ bên ngoài. Chính vì thế mà 
- một hệ thống các viện và trung tâm « nghiên cứu về nước 
_ Nga» được thành lập ở Mỹ, Anh, cộng hòa liên bang 
Đức và các nước tư bản chủ nghĩa khác. Hoạt động của 
các cơ sở đó, chủ yếu nhằm vào việc clập luận > và truyền 
bá huyền thoại hoang đường về ‹mối đe dọa của Liên 
Xô›, làm như nó đang (reo lơ lửng trên bầu trời các nưX 
Tây Âu, Các trung tâm và các viện « nghiên cứu khoa học * 


đó đề ra các phẩn biện pháp chống cách mạng, nhờ đó _ 


mà các nhà nước và các chính phủ đế quốc chỗ nghĩa có thề 
146 ¬¬. : 
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mụ£ tích làm chở các cuộc cách mạng không còn là tất yếu 
nữa, làm nảy: sinh « bước ngoặc theo ý đồ của phương Tây 
từ chỗ ủng hộ chuyền sáng chống lại cách mạng. Chúng 
tạo nên một cơ chế nhằm đáp ứng được nhiệm vụ ngăn ngừa 
cách mạng. Các nhà xã hội học Mỹ như K.Phơ-rít-rích,v.v... 
đã nói thẳng vấn đề này trong cuốn sách ‹ cách mạngz (]). 


._ Khoác áo những chiến sĩ đấu tranh với nạn « xuất khầu 
cách mạng » không hề có trong thực tế, các nhà tư tưởng - 
_ từ sản theo đuôi mục đích hai mặt : một mặt bôi nhọ thực 
chất của cách mạng xã hội và mặt khác biện bạch cho các 
phương pháp đấu tranh lý luận ở nước mình và tuyên 
truyền cho nạn xuất khầu phản cách mạng can thiệp vào công 
việc các nước khác, coi đó là công việc bảo vệ « thế giới tự 
do chống lại sự bành trướng cộngsẩn. - 


hoạt động my dcc và có hiệu quả nhất nhằm đạt được 


Tại hội nghị các Đẳng cộng sản và công nhân châa Âu 
(nắm 1974) đồng chí L.I.Brê-giơ-nép đã nói : «Trái với ý 
_ nghĩa lành mạnh, các nước xã hội chủ nghĩa bị qui « trách 
nhiệm » về những biến cố chính trị nội bộ của các nước. 
._ „' khác, về những cuộc nội chiến và chiến tranh giải phóng dân 

-. tộc Người ta dùng « những quân đoàn xe tặng Nga › đề 
dọa dẫm nhàn dân, nhồi nhét cho họ ý nghĩ là Liên Xô và các. 
nước khắc trong hiệp ước vác-sa-va đang trang bị vũ khí với 
qui mô to lớn, đang chuẩn bị « chiến tranh chống Tây Âu›. 


_ Những những ý nghĩ đó sẽ sụp đồ như ngôi nhà đề 
. chơi làm bằng bìa, chỉ cần liên hệ đến sự việc, đến thực tế 
hiện thực Ø) +ị 


“_ (1) C.Friedrieh (ed). Revolntioo, 1967, N. 4, p. 29, 30. 
(2) L.1. Beê-giơ-nép. €Tùeo cou đường sa Lê-nìn, các bài - 
nối và viết », €. Õ. tr, 51 (tiếng Nga). | 
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Không một nước xã hội chủ nghĩa nào, không một 

Mác-xít Lê-nin-nÍt nào « xuất khẩu cách mạng ›, Lý 
luận về chủ nghĩa cộng: sản khoa học, thực tế qua nhiều thự 
kỷ của cuộc đấu tranh giai cấp chứng tỏ rằng cách Tạng có 
thề xót muồi và được thực hiện trên cơ sở các mâu thuận 
nội tại. 


Muốn có bùng nồ cách mạng cần phải có những điều 


- kiện tiên quyết nhất định, mà trước hết là phải có tình thz 
cách mạng, phải có sự chín muồi của cuộc khủng hoảng 


trong cả nước. ˆ 
Chủnghĩa Mác—Lênin bác bỏ các quan điềm về «xuất 


__ khẩu», « đầy nhanh ›, «xúi dục », cắp đặt» cách mạng cho 
ˆ các dân tộc khác, ‹ toi đó là những quan điềm thù địch với 


sự nghiệp của nhân dân lao động. F. Ăng ghen viết rằng ; 


_ Giai cấp vô sẵn chiến thắng không thề mang lại hạnh phúc ` 
gì cho bất kỳ dân tộc nào khác, lại không. yì thế Nhưng: | 
- hại đến thắng lợi của mình 2 (1). 


Phong trào cộng sẵn thế giới giữ gìn sự trung thành 


với những nguyên tắc khoa bạc của lý luận Mác —— Lê nin, 
_-Cnối cùng, € xuất. khầu cách mạng» mâu thuẫn với 


nguyên tắc cơ bản trong chính sắch đối ngoại của các nước ˆ 


xã hội chủ nghĩa đó là nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, 


_ Nguyên tắc này không thề cùng tồn tại với sự can thiệp vào 
__ công việc của các nước khác và áp đặt con đường phát triền 


— —. —` 
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“của mình cho các nước đó. Sư lựa chọn và thiết lập chế _. 


ng 


- )C. Má& 3 7.lecde chớ k hệ lesM, - 


1953 tr 357 (tiếng Nga). 
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_ độ xã hộimới, KỆ: 4g: GÌ sảng danh hành, bào | 


Cả trong lý luận khoa học, cả trong thực tế của phoné 
trào cộng sản quốc tế chưa từng cố và không có « xuất 
khẩu cách mạng › bằng cưỡng bức, áp đặt tư tưởng và thề 
chế xã hội chủ nghĩa cho các dân tộc khác. Đồng thời quá 
trình cải tạo thế giới có tính chất cách mạng được bắt đầu 
từ năm 1917 đang tiếp tục phát triền mạnh. Vậy nguyên 
nhân thắng lợi của các cuộc cải cách cách mạng trong thời 
đại chúng ta là ở đâu? Chúng ta có thề tìm thấy câu trả 
lời trong những lời tiên đoán của F. Ăng-ghen. Ngay từ 
năm 1847 F.Ăngghenđã viết rằng, cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi ở một bộ phận của thế giới csẽ có... 
ảnh hưởng đáng kề đến những nước còn lại của thế giới 
sẽ làm thay đồi hoàn toàn và tăng nhanh một cách bất 
thường tiến độ phát triền trước đây của các nước đó ›(]). 


Chủ nghĩa xã hội bắt đầu có ảnh hưởng cách mạng ' 
hóa như thế đối với các nước và các dân tộc khác kề từ 
khi cách mạng xã hội chử nghĩatháng Mười thành công. 
Ảnh hưởng đó càng lớn hơn khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới hình thành và pháttriền. x 


Cụ thề hóa lời của F. Ăng-ghen ngay từ buỗi bình 
mình của chính quyền Xô — viết Lê-nin đã nói : e Chủ nghĩa 
Xã hội có sức thuyết phục bằng cách nêu gương ›(2) 
Những lời nói. đó đến ngày nay vẫn còn tác dụng chứng 
mình cho kết quả phát triền của phong trào cách mạng thế 
giới. Sức mạnh làm gương của chủ nghĩa xã hội ngày nay 
là một trong những nhân tố có tác dụng cách mạng hóa to 


mí), C Mác và F. Ăng-ghen toàn tập, t. 4, tr. 334 (tiếng Nga). 
_') Lênin toàn tập, t. 42, tr. 91 — NXB Hiến Bộ, M., 1977 
TT Mở 
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Sự giúp đỡ quốc tế đối với cách mạng là do chủ nghĩa, 
quốc tế vô sản đặt ra. Nó không cần có sự can thiệp nào 
từ bên ngoài. Sự giúp đỡ đó không có nghĩa là nước làm 
nhiệm vụ giúp đỡ sẽ đưa lực lượng vũ trang sang nước 
khác đề thực hiện cuộc đảo chính cách mạng. 


Sự giúp đœ quốc tế đối với các dân tộc đã được giải 
phóng (về kinh tế, tỉnh thần, chính trị) trong sự nghiệp 
củng cố nền độc lập của họ về kinh tế và chính trị là một 
bộ phận không thề tách rời của sự giúp đỡ quốc tế của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Sự giúp đỡ đó được thực hiện đối 
với các phong trào giải phóng dân tộc và các Nhà nước trẻ 
tuồi ở châu Phi, châu Á và. Mỹ la-tinh. _ 


~ Quá trình phát triền của lịch sử ngàÿ nay cho thấy 
_ rằng nếu không có tình đoàn kết cách mạng quốc tế chủ 
nghĩa thì không có một cuộc cách mạng thật sự nào có thê 
giành được thắng lợi, có thề phát triền kết quả. Tình đoàn 
kết quốc tế chủ nghĩa giữ vai trò của một trong những qui. 
luật quan trọng nhất của thời kỳ quá độ của cả nước và các 
đân tộc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Kinh nghiệm 
lịch sử đã khẳng định điều đó. Kinh nghiệm dạy chúng ta 
rằng tuyệt đối không được coi thường tình đoàn kết quốc 
tế chủ nghĩa. Đồng chỉ Phi‹đjen Caxtơ-rô đã viết 
_ €ws Không có chủ nghĩa quốc tế vô sản thì cuộc cách: 
mạng của chúng tôi đã không thề sống sót? (1). 

_ Không có tình đoàn kết quốc tế thì cách mạng Âng- 
gô-la cũng đã bị thế lực phản cách mạng đế quốc đè bẹp. 
Không có chủ nghĩa quốc tế vô sản thì cách mạng Việt Nam 
không thề đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
————————— l : 

(1) Tạp chí ‹ những vốa đề hàe bình và.chủ nghĩa xã hội › 
số Ì, 1959 tr.11.. 
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Sự thành công của bất cứ cuộc cách mạng nào ở bất 
cứ nước nào cũng gẵn liền với sự tuân thủ nguyên tắc của - 
tình đoàn kết vô sản. Ngược lại, thật là nguy hiểm khi 

yên tác của chủ nghĩa quốc tế vô sân vì những lý do chủ 
quan nào đó mà bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường đề 
cho bọn phản cách mạng chiếm được ưu thế trong cuộc đấu 
tranh với các lực lượng cHẠ mạng và phát triền không 
thề lường được. ¡ 


Chủ nghĩa xã hội vượtra khôi Enhợn ìi của một nước 
làm cho sự giúp đỡ đề bảo vệ các thành quả của chủ Nga : 
- “gã hội có thêm cơ sở quốc tế. 


Những cố gắng tích cực của Liên Xô và các nước anh 
em đã đập tan âm mưu của bọn quốc tế định thủ tiêu chế 
độ dân chủ nhân dân ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, ngăn chặn được sự phụhồi chủ nghĩa tư bản 
ở Hung-gari, hoạt động phản cách hạng \ ở cộng hòa xã. 
hội chủ nghĩa Tiệp Khắc. Sự giúp đỡ quốc tế chủ nghĩa 

“ của các nước xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự áp dụng các 
_ biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn mưu đồ của chủ . 

_ nghĩa đế quốc, của các thế lực phản động khác định dùng 

các biện pháp quân sự và các biện pháp khác phá vỡ trận 

địa của chủ nghĩa xã hội, xuất khầu phản cách mạng sang 
nước khá. — . 


Nhằm xuyên tạc ý nghĩa và mục đích, nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế về chính sách đối ngoại của Liên Xô. 
Những cái ]óa tuyên truyền của chủ nghĩa quốc tế đang cố 
ẳng cho Liên Xô có hành động can thiệp vào công việc 
_ @Šẳa các nước khác Đồng chí Brêgiơ-nép nhận xét: 
«Gáng thậm chí boậc tội ¡về «chính sách bành trướng » 
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và cgây căng thẳng ›. Tấtcả những cái đó đều là bịa đặt 

hoàn toàn... (1). | 
Sự giúp đỡ của các nước đã giành được thắng lợi 

cho chủ nghĩa xã hội đối với nhân dân cách mạng nước 


khác không Ì hề có gì giống với chính sách bành trướng, 
với xuất khầu cách mạng. 


Song kiên quyết chống can thiệp vào công việc nội bộ 

-_ của các dân tộc khác nhằm mục đích «xúi giục» hoặc 

«xuất khầu phản cách mạng» không có rghĩa là các nước 

xã hội chủ nghĩa chịu đề yên cho bọn đế quốc dùng bạo 
lực phản cách mạng chống lại các dân tộc khác. 


Phong trào cộng . sản quốc tế, các nước xã hội chủ 


nghĩa có nghĩa vụ ngăn ngừa, chặn đứng, đập tan các âm 
mưu lật đồ và xuất khầu phản cách mạng của bọn đế quốc. 


— Cầng với việe chống «xuất khầu cách mạng», những 
người cộng sản đồng thời cũng không thừa nhận bất cứ 
sư xuất TJEI  h-oanng hệ, 


Bị 'XUẤT KHẨU PHẢN CÁCH 
. MẠNG. 

-Các cuộc cách mạng —-... `. Ố 
huàn màu gàá số sự bền vững của chế độ tơ bản chỉ 
nghĩa, đã chứ:g tổ trên thực tế là đòn bầy mạnh mẽ 
táo đy đến Mã CẢnh 7 hếc mà các nhà tư 

ˆ ìm mọi cách xuyên tạc các quá trình cách 
“mg dẫn n vân thế giới, xuyên tạe nội dung của cáo. 


(DL.T. Đeigie-nốp. Theo con đường của Lê-nin. Những 
Wot 204 5 3357 25,5% xÔ#? gu: 2.4 xã tr. 298 (tiếng Nga). 
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quá trình cách mạng đó, biện hộ cho hoạt động phản cách 
mạng của các thế lực phản động. 


Trong hoạt động thực tế, các thế lực phẩn cách mạng 
áp dụng đủ các mưu đồ nhằm kìm hãm, chặn đứng, vứt 
bẻ cách mạng, làm thay đồi tiến trình có qui luật của lịch : 
sử. Theo đuôi âm mưu dùng bạo lực đề phá hoại các 
phong trào xã, hội, các phong trào giải phóng dân tộc, 
thủ tiêu thành quả cách mạng của nhân dân các nước, phục 
hồi chế độ tư bản (hoặc thuộc địa tại những nước đã đi 
theo con đường thực hiện những cải cách xã hội sâu sắc, 
bọn đế quốc phản động đang thực hiện đủ các loại can - 
thiệp về các mặt kinh tế, chính trị, quân-sự). Những cuộc 
can thiệp như vậy thực chất là xuất khẩu phần cách mạng. 


Khi xác định nội dung của hiện tượng này, cần nhấn 
mạnh rằng xuất khầu phản cách mạng Ìâ sự can thiệp bằng 


bạo lực về quân sự — kịnh tế và chính trị của các thế lực 


phản động từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước | 
khác trái với nguyện vọng của nhân dân các nước đó, nhằm 


. mục đíchngăn ngừa hoặc thủ tiêu các thành quả cách mạng 
_ và phục hồi các chế độ phản động...  - 


. = Xuấtkhầẩu phản cách mạng là sự phản kích tuyệt vọng 
của các giai cấp đã lỗi thời chống lại các quy luật của lịch 


_ sử, là hiện tượng không có gì ynới mẻ và cũng không phải 


là ngẫu nhiêu: Nó là một sự phản ứng từ bên ngoài đối với 


. tách mạng, một mưu đồ của thế giới cũ, bảo thủ; chống lại 
_ các cuộc cách mạng mới. Thừa nhận tính tất yếu của xuất 


khầu phần cách mạng không có nghĩa là quên mất tính tất 


_` yếu thất bại của nó. Vấn đề ở đây không phải là bàn về 


những biều hiện cụ thề của phản cách mạng ở những nước 
cụ thề mà là bàn về sự xuất khẩu phản cách mạng như một 
hiện tượng có tỉnh chất lịch sử. Lịch sử của các cuộc cách 
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mạng cũng đồng hành với lịch sử của các cuộc phản cách 
mạng và xuất khầu phản cách mạng, chẳng hạn các thế 
lực quân chủ — phong kiến hợp nhau lại đề chống các 
auộc cách mạng tư sản. Chủ nghĩa đế quốc quốc tế hợp 
nhau lại đề chống các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Tất nhiên.xuất khầu phản cách mạng có mức độ khác 
nhau trong từng thời đại từng giai đoạn cụ thề. Nó tùy thuộc 
vào tốc độ vào qui mô của tiến bộ xã hội, mức độ gay gắt. 

. của cuộc đấu tranh giai cấp, mức độ chín muồi không đồng ˆ 
_ đều của các tiền đề của cách mạng. - 


Xuất khầ phản cách mạng đẹt được qui mô đặc biệt 
- rộng lớn trong thời đại ngày nay — thời đại sụp đồ của 
chủ nghĩa tư bản và quá độ cách mạng của loài người sang 
chủ nghĩa xã hội. : 

Ngay từ những ngày đ?+ thẳng lợi của cuộc Cách mạng . 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại — một cuộc cách 
mạng làm rung chuyền cả thế giới tư bản, bọn đế quốc Ảnh, 
Pháp, Mỹ và các nước khác đã tồ chức một cuộc phản cách 
mạng toàn cầu đề chống lại nước cộng hòa Xô-viết non trễ. 
Cuộc tiến công của nước Đứt phátxít vào Liên Xô năm 
1941 với mục đích thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa và 
__ phụcbồi chủ nghĩa tư bản cũng là một hình thức xuất khẩu 
phản cách mạng. Thắng lợi trohg nội chiến, việc đánh tan 
bọn phát xít xâm lược đã chứng tổ một cách hùng hồn 
rằng bọn để quốc không thề quay ngược bánh xe lịch sử. 
Cũ sác thể lực phản động bên trong, cả các thế lực hợp lạ 
của đế quốc phản động quốc tế cũng không thề nào tiêu 
điệt được chế độ xã hội mới — chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nếm mùi của xuất khầu phản cách mạng. 
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Xuất khầu phản cách mạng bao gồm cả những hoạt | 


động mà chủ nghĩa đế quốc Mỹ, thực hiện đ? chống lại 
cáo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của các nước châu 
Á, châu Phi và Mỹ la-tinh. 


Chúng ta đều biết cách mạng là một hình thức phát 
triền tự nhiên và hợp qui luật của xã hội loài người. Chirng 
nào còn có giai cấp đối kháng, thì các cuộc cách mạng đó 
eòn tiếp tục diễn ra. Điều đó cũng có nghĩa là trong tương 
lai nhân dân các nước còn phải chạm trán với các mưu đồ 
của các thế lực phản động hòng cần trở quá trình diễn 
biến của các cuộc cách mạng, bằng can thiệp từ bên ngoài, 
bằng xuất khầu phản cách mạng. 


Không một cuộc cách mạng xã hội sâu sắc nào tránh 


được nạn xuất khầu phản cách mạng. Song, mặc dầu ở một 


số nước cá biệt chính sách xuất khẩu phản cách mạng có 
thề đàn áp được phong trào cách mạng hoặc kìm hãnTsự 


phát triền của nó, chung qui lại chính sách đó cũng không „ 


thề biến thành công cụ đề củng cố chế độ đã lỗi thời, mà 
càng làm mất uy tín của chế độ đó và nhiều khi còn làm 
tăng nhanh hơn tốc độ tan rã của chế độ tất yếu sẽ bị diệt 
vong. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Chế độ chuyên chế 
đã một thời làm trung tâm qui tụ tất cả các giai cấp bị đau 
khồ dưới chế độ phong kiến phân quyền, đã từng đóng 
vai trò tích cực. Khi giai cấp tư sản bình thành thì vai-trò 
tích tực của chế độ chuyên chế đã chuyền sang nhía đối 
hà Chế độ chuyên chế trở thành sự kìm hãm đối với sự 
lến bộ. Các chính thề quân chủ chuyên chế trở thành nhân 


_ vậtchính trong việc xuất khầu phần cách mạng chống lại 


các cuộc cách mạng tư sản: Xuất khâu phản cách mạng 


bao giờ cũng là dấu hiệu quan trọng nhất và là tính chất 


đặc trưng của các giai cấp và các chế độ xã hội đang đi 
vào dĩ văng, Chỉ có thắng lợi của các quan hệ tư bản chủ 
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ïa ở các nước chủ yếu của thế giới mới giải quyết xong, 
vấn đề xuất khầu phản cách mạng phong kiến. Đến giữa 
thế kỷ 19 các mâu _* mới lại nồi lên hàng đầu. Giai 
cấp vô sản là giai cấp cách mạng mới bước lên vũ đài đấu 
tranh chính trị độc lập. ` 


Cách mạng là vũ khí được giai cấp tư sản dùng đề lật 
đồ chế độ phong kiến, nay lại quay sang chống lại chính 
giai cấp tư sẵn khi giai cấp này đã trở thành giai cấp thống 
trị. Đến giai đoạn giai cấp vô sản bước lên vũ đài đấu tranh 
chính trị độc lập thì bản thân giai cấp tư sản lại trở thành 
giai cấp phần cách mạng. Sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
._ thì giai cấp tư sản các nước phương Tây đã hoàn toàn đoạn 
tuyệt với các tư tưởng tiến bộ và bước sang phía phản cách 
mạng một cách dứt khoát. Lúc này giai cấp tư sản là người 
xuất khầu phần cách mạng đề đối phó với các cuộc cách 
mạng vô sản. Xu hướng này lại càng thề hiện rõ theo đà 
phát triền của cách mạng ở nước Nga, một nước trong một 
thời gian dài đã từng là trụ cột của các thế lực phần động, 
V.I.Lênin đã viết rằng, ngày nay « phản cách mạng châu 
Âu đang chìa bàn tay đề giúp phản cách mạng Nga › (1). 

Từ khi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
giành được thắng lợi, bọn phản động quốc tế liên kết với 
nhau thành một« liên minh thiêng liêng » đế quốc chủ nghĩa - 

- mới nhằm chống lại các cuộc cách mạng xã hội chủ ngha - 
và cách mạng giải 'phóng dân tộc. Đối với các nước đế quốc 
thì xuất khầu phần cách mạng đã trở thành khẩu mấu chốt 
trong chính sách đối ngoại của chúng, Với âm mưucbóp 
- chết chủ mgbïa Bôn-xê-vích ngay từ troág nôi » bọn đế quốc. 

LỄ Châu Âu, Mỹ và Nhật bản đã tiến công nước Nga Xô-viết. 


_-()VA12sie vn tập, LI2, tr 41 — NXB Tiến SẺ 
Việt) - 
" „ 


nòn trẻ. V.I.Lê-ninviết :c... giai cấp tư sẵn toàn thế giới 
đang tồ chức và tiến hành cuộc nội chiến chống lại giai cấp 
— Vô sản cách mạng »... (1). Giai cấp tư sản thực hiện chính 
sách đó là vì trước hết chúng sợ nhân dân, chúng lo rằng 
cách mạng có thề lan sang các nước khác và đi quá xa, tỉnh 
thần cách mạng có thề có ảnh hưởng «xấu » đến nhân dân 
nước chúng và uy hiếp đến chế độ sở hữu tư nhân nói 
chung. : | 
Kinh nghiệm lịch sử qua nhiều thế kỷ chứng tổ rằng, - 
theo dòng thời gian, phương hướng và tính chất xuất khầu _ 
phẩn cách mạng cũng thay đềi, các thề loại, hình thức và 
phương phắp phản cách mạng cũng biến đồi. Nếu như ở 
thế kỷ 18 xuất khâu phản cách mạng của chế độ quân chủ 
_ phong kiến gắn liền với sự sụp đồ của chế độ phong kiến - 
với ý đồ không cho giai cấp tư sản ngày đó còn là giai cấp 
_-tiển bộ lên nắm chính quyền thì đến cuối thế kỷ 19, đầu 
thế kỷ 20 giai cấp tư sẵn đã lỗi thời về lịch sử lại dùng 
--, - xuất khầu phần cách mạng hòng ngăn chặn con đường phát 
triền của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn 
quỉ luật khách quan của loài người quá độ từ chủ nghĩa - 
tư bẩn sang chủ nghĩa xã hội. kã | 
Ngày nay bọn phản động ở các nước đế quốc đóng 
vai trò là những kẻ xuất khầu phẩn cách mạng chủ yếu. 
Các nhà tư trởng tư sản đại biều cho chủ nghĩa chếag cộng 
hiếu chiến đề ra các luận điềm chính trị khác nhau như : 
“học thuyết c hạn chế 3, cvứt bỏ» chủ nghĩa cộng sản «uy 
. hiếp», e bắc cầu›, v.v... Những luận điềm đó là chỗ dựa 
học thuyết ấy chỉ có một ~- đó là không đề cho cách mạng 
—____ (1) V. 1. Lênin toàn tập, t 39, tr, 215. NXB Tiến Bộ, M; 1977 
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xảy ra ở những nơi nó đã chín muỗi, bóp chết nó ở nơi 
- nào nó đã trở thành hiện thực. Giai cấp tư sản sử dụng 


xuất khầu phản cách mạng làm vũ khí đề chống lại các... 


phong trào cách mạng ở tất cả những nơi mà các phong 
trào đó tiến công hoặc uy hiếp chủ nghĩa tư bản. 

Ở cácthời kỳ cách mạng, các giai cấp phần động đều coi 
xuất khẩu phản cách mạng như một biện pháp có hiệu quả 
nhất một « bộ máy ngăn chặn cách mạng » đắng tin cậy Œ). 
Song thực tế lịch sử đã chứng minh rằng những mưu toan 
như thế của bọn bảo vệ chế độ đang giẫy chết là không 
thề thực hiện được. Xuất khẩu ' phần cách mạng là mưu 
toan vô vọng hòng đặt bạo lực trơ trọi đối lập với các 
qui luật khách quan của sự phát triền tiến bộ xã hội. Chã 
giễu các ý định ngư xuân của giai cấp tư sản định dùng sức 
mạnh đề giữ vững chế độ của chúng. Ăng-ghery viết rằng 
không thề dùng đại bác và súng đề bắn trả tác động của 
các qui luật kinh tế đang mang sự diệt vong đến cho chế 
độ bóc lột. . 

Trong thời đại ngày nay hệ thống đế quốc chủ nghĩa 
thế giới bị các mâu thuẫn sâu sắc và gay gắt cắn xé, đang 
sụp đồ. Sự phát triền nhanh chóng và sự củng cố chủ nghĩa 
xã hội thế giới đang làm tan vỡ chủ nghĩa đế quốc, làm 
cho các mâu thuẫn càng thêm gay gắt, làm cho nó suy yếu về 
diệt vong. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô viết: 
« Giai cấp tư sản độc quyền thậm chí cũng không thề dùng 

vũ khí hạt nhân đề bắn trả tiến trìấh phát triền của lịch sử... > 


Loài người không muốn yà sẽ không chịu giảng hòa _ 


với chế độ tư bìn chủ nghĩa đã lỗi thời về lịch sử. Về 
_ phần mình chủ nghĩa tr bản cũng không chịu rút khỏi vũ 
đài lịch sử một cách ngoan ngoãn. Chỉ có những thắng lợi 


(1) L. Edivards. The Nataral of Revolntion, 1965 N. 4, P. 213-- ` 
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mới của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở hàng loạt . | 


cắo nước, sự thay đồi hoàn toàn so sánh lực lượng có 
lợi cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội trong phạm vi quốc 
tế mới vĩnh viễn thanh toán được vấn đề xuất khầu phản 
cách.mạng. - | 


Cần phải phân biệt các loại và các dạng xuất khầu phản 
cách mạng. Ở đây dùng từ «loại › đề chỉ những hành động 


cửa các giai cấp phản động nhằm mục đích dùng bạo lực 


đề không cho xã hội tiến lên hoặc bắt nó quay trở lại hình 
thái kinh tế — xã hội đã qua (chẳng hạn, phục hồi chủ 


aghĩa tư bản ở một nước đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 


thành công). Trong trường hợp bọn phẩn cách mạng 
giành được thắnglợi thì không những thượng tầng kiến 
trúc cũ mà cả hạ tầng cơ sở cũ, trước hết là các quan hệ 


kinh tế đều được tạm thời phục hồi. Xuất khầu phản 


cách mạng theo đuổi những mục dích hoàn toàn vô vọng, 


Chung qui lại là chưa từng có một giai cấp phẩn động - 


nào, một liên minh phản cách mạng« thiêng liêng »nào 


có thề ngăn cản được bước quá độ của xã hội từ hình thái. 


kinh tế — xã hội này sang hình thái kinh tế ~— xã hội khác. 
Hơn nữa thế kỷ chủ nghĩa đế quốc đã liên. kết với nhau 
đề công kích nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thể 


_ giới — một nhà nước đã mở ra thời đại hình thành và - - 


phát triền hình thái cộng sản chủ nghĩa, chúng tìm mọi 
cách xuất khầu phản cách mạng dưới đủ mọi loại, mọi hình 
thức, nhưng đều không đạt kết quả. . ˆ 


Dùng từ £ dạng › đề chỉ sự can thiệp từ bên ngoài 


_ nhằm mục đích phục hồi chính quyền hoặc chống lại một 


cuộc cách mạng đang đe dọa cướp mất chính quyền mà 


_„ không thay đồ: cơ sở kinh tế. Thí dụ, năm 1815 bọn Buốc- 


bên trở về Pháp nhờ có lưỡi lê của nước ngoài. Năm 1849 
“ x š k ` - : Š 159 


^ Ỳ—_——— .>...—_——-——X~S—- + ° 


\ 
š * - À ° ả 
s “ 
, - 
: , 
8B 


cũng nhờ có lưỡi lê của agoại bang mà bọn Cap-xbuốc ở 
Áo giữ được ngai vàng và các quan hệ phong kiến không 
bị lật đồ. Các quan hệ sẵn xuất, toàn bộ cơ cấu tr bản shủ 
nghĩa đã chín muồi ngay trong lòng của chủ nghĩa phong 
kiến vẫn không bị đụng đến. | 

Mỗi một nhà nước bóc lột về bản chất đều thiên yy 
xuất khâu phản cách mạng. Đồng thời ở mỗi một thời đại 
lịch sử cụ thề của các cuộc. biến đồi cách mạng, bên cạnh 
các trung tâm của phong trào cách mạng thế giới còn cá 
thêm các trung tâm quốc tế xuất khầu phản cách mạng, cáo 
trung tâm phản động và xâm lược quốc tế nuôi tham Vọng 
bá quyền châu Âu và thế giới, thanh toán các cuộc cách mạng. 


_ Vào đầu thế kỷ 19 (năm 1815) bọn quân chủ Áo, Phồ 
và Nga đã lập nên liên minh thiêng liêng để đàn áp các 
cuộc cách mạng ở các nước châu Âu. Liên - minh này là 
trung tâm xuất khầu phản cách mạng và mưu toan phát - 
triền ảnh hưởng của nó sang các nước Mỹ latinh. Với 
hy vọng đề bẹp được phong trào giểi phóng chống ách 

thống trị của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 


Thủ tướng Áo Mét-tec-ních lúc bấy giờ đóng vai trò 


` đứng đầu hiên minh đã tin tưởng rằng nhờ có « thượng để 
_ giúp đỡ + ông ta sẽ chiến thắng được cách mạng như chiến 


_.. thắng một hiện tượng xã hội. Trong hiệp ước có nói rằng 
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các cường quốc trong liên minh có đầy đủ quyết tâm và 
trình trọng bảo đẩm không đề phong trào cách mạng tối, 
diễn ở châu Âu. Bọn độc tài của ba quốc gia quân chủ. 
phong kiến lớn nhất châu Âu hứa rằng « trong bất kỳ trường 
hợp nào, ở bất cứ đâu... sẽ cung cấp tiền, gửi quân tăng 
viện, và giúp đỡ nhau vì lợi ích duy trì các chế độ phản 


.J 


hị 
Ệ 


X.~ 


* 


động› (1). Cái liên minh thiêng liêng đó được sử dụng mnột 
ích rộng rãi đề trấn áp các cuộc cách mạng ở châu Âu 


_:tiền quân 6hống những người cộng sản. 


Đầu thế kỷ 20, thời đai caca mạng xã hội chủ nghĩa 


- mhất là sau thẳng lợi =ủa giai cấp vô sản ở Nga và hình 
_ thành nhà nước xã hội chủ nghĩa thì một trung tâm phần ` 


động mới xuất khầu phần cách mạng, một « liên minh thiêng 


._ Hềng › mới củagiai cấp tư sản đã xuất hiện. Lần này những 
` _#ên tồ chức bóp chết cách mạng là bọn đế quốc Mỹ (tông 

_ thống Uyn-xơn), đế quốc Anh(bộ trưởng chiến tranh Sớc- 
_› #m),. để quốc Pháp (tên đứng đầu chính phủ J.Clê-măng- 
`8). Lênin viết rằng « ...người Anh và người Mỹ đã đóng 
- ai trò tên đao phủ và tên sen đầm đối với nền tự do của 


"Nga, và họ đã đóng vai trò đó hệt như tên Ni-cô-lai l, tên 


-_ đao phủ ở nước Nga, không kém gì những tên vua đã bóp 


` 


chết cách mạng Hung. Hiện nay bọn tay chân của Uyn-xơn 
lại đang đóng vai trò đó »(2). an 

>1 Trung tâm phần cách mạng mới nẫy sinh trên cơ sở 
chủ nghĩađể quốc. Lúc đầu xuất khẩu phần cách mạng nhằm 


__ không đề chơ cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được 


= 


thắng lợi (viện trợ và ủng hộ âm mưu lật đồ của bọn Cóoc- 
_mriốp). Vềsau, khi cách mạngđã thắng lợi thì tất cả các biện ˆ 


_ pháp, các hình thức xuất khầu phản cách mạng đều được 


đem ra thi thế nhằm phụchồi chế đột bản chủ nghĩa. 


- Phần cách mạng bền trong và bên ngoài đã gây ra cuộc nội 


, 


3 (1) A.Camtkio. Xuất khầu phần cách, mạng. Tạp chí .sinh 


đoạt quốa tế ' 1961, ø6 3,œ.19,.  - Yv 
. _ (2 V.LLânio toàn tập—t,37,“4r.260— NXB Tiến Bộ M. 
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Í Trong những năm 30 và 40 của thế kỷ 20 kẻ xuất 
khầu phản cách mạng chủ yếu lại là nước Đức phát-xít. 
Nó đóng vai trò lực lượng xung kích của chủ nghĩa đế 
quốc. Cuộc chiến tranh do nước Đức phát-xít gây ra chống 
Liên Xô là cuộc chỉnh phạt của các thế lực phản động nhất 
của chủ nghĩa đế quốc chống lại nhà nước xã hội chủ 
nghĩa duy nhất trên thế giới đề như Hítle đã tuyên bố 
«xóa bỏ tận gốc chủ nghĩa cộng sản >. Sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai trung tâm phản cách mạng quốc tế chuyền 
sang Mỹ. Giai cấp tư sản độc quyền Mỹ nhận lấy vai trò 
ccứu tỉnh của chỗ nghĩatư bản». . mm 

Mưu đồ thống trị thế giới được c? háp lý hóa › bằng 
chọc thuyết Tơ-ru-man», làm như là Mỹ « có trọng trách 
thường xuyên lãnh đạo thế giới >. | 

` Đế quốc Mỹ lập nên một hệ thống các khối quân sự 
(NATO gồm 14 nước, SEATO 7 nước,...) những khối quân _ 
sự đó là những phương án hiện đại của « liên minh thiêng 
liêng › phản động. Mỹ còn lập nên hệ thống các. hiệp ước 
. tay đôi giữa Mỹ với các nước khác nhằm bảo đảm c bào 
chữa về pháp lý » cho sự can thiệp của nước ngoài trong 
trường hợp xây ra các cuộc cách mạng. „ VÀ 
- Các khối quân sự của các nước đế quốc chủ nghĩa 
bảo vệ quyền lợi của -các chế độ phản động, thối nát nhất. 
- Chúng tìm cách gây cẩn trở việc làm dịu tình hình quốc _ 
| tế căng thẳng, thường xuyên uy hiếp nền tự do và độc lập. 
của nhân dân các nước, can thiệp thô bạo vào công việc nội 
"bộ củahọ, đứng về phía các thế lực áp bức và phản động. 
Hàng năm chính phủ Mỹ chỉ đến 80 tỷ đô la đề ủng hộ các 
hoạu động ăn cướp quốc tế đó (1). | 
(1) Gớt Hỏa. Phong trào công nhân cách mạng và chủ nghĩ. 
_ đế quốc hiện đại. tr. Ớ0. 
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Một vấn đề đã trở nên rõ rằng là từ khí chỗ nghĩa xã 

hội trở thành hệ thống thế giới thì, mặc dầu có những 

_ mâu thuẫn hết sứo sâu sắc, các nước để quốc cố hết sửe 
tránh xảy ra chiến tranh giữa chúng với nhau đề giữ vững 

chỗ đứng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩ“ xã hội, 
chống các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhờ có cắc 

khối quân sự xâm lược, chủ nghĩa đế quốc thống nhất 

được các nỗ lực của chúng, phối hợp được các hành động 

phén cách mạng. Ngày nay Mỹ đóng vai trò chính trong 

việc này, là nước có quân đội đồng ở 64 nước trên thể 

_ giới với trên 2.720 căn cứ quân sự. Giai cấp tr sẵn phần 
động ở các nước đế quốc châu Âu và châu Á trong thời bình 
cũng dã mở cửa đất nước rình cho quân đội nước ngoài 
vào đóng quân. Việc lập lên các kho chất nỗ đó, toàn bộ bộ 
máy quân sự của chủ nghĩa đế quốc trước hết là nhằm 
. — chống lại các nrứcxã hội chủ nghĩa, chống lại các phong 


_ Sự hợp nhất các thế lực phản động thế giới, mưu 

_ oan chia rẻ những người cộng sản và cách ly các lực 
_ tượng cách mạng chứng tỏ rằng không một nước đế quốc 
_riêng rẽ nào đủ sức mặt đối xặt với áp lực của quần chúng 

_ sách mạng trong nước mình. Đồng chí Brêgiơ-nép nói: 


_a _ €... Kể thù giai cấp chung của chúng ta——giai cấp tr sản. 


quốc tế — cho ta thấy không ít các tbí dụ về sự thỏa thuận 
. quốc tế các hành động của chúng trong cuộc đấu tranh chống 
lại các lực lượng cách mạng. Ở nơi nào chế độ bóc lìt 
bị đe dọa, ở nơi nào trong quá trình đấu tranh các Ï\'c 
lượng giải phóng dân tộc và x2 hội, các lực lượng dâu chủ 
_„ chiếm ưuthế thì ở đó chủ nghĩa đế quốc tìm để mọi cách 
_ điều phối các hoạt động phản kích của chúng mà ngày nay 
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chúng ta thấy không Ít những biều hiện đó ở cả châu Âu, 
châu Phi và các nơi khác »(]). 


Xu hướng của các thế lre phản động nhất ở các nước 
đế quốc muốn đi đến chỗ thống nhất phản cách mạng đề 
đối phó với sức mạnh ngày càng lớn của chủ nghĩa xã hội 
thế giới và phong trào cách mạng thế giới ngày càng được 
củng cố là xu hướng không phải ngẫu nhiên. Bản án buộc 
tội chủ nghĩa đế quốc nêu rõ : « Chủ nghĩa đế quốc tìm đủ 
mọi cách ngăn cần các dân tộc xây dựng xã hội mà họ đang 
phấn đấu đạt tới. | 


Chủ nghĩa đế quốc hoạt động phá hoại chống lại các 
nước xã hội chủ nghĩa và âm mưu tiêu diệt chế độ xã hội 
đang tồn tại ở các nước đó, bởi vì chế độ đó cản trở việc 
thực hiện các tham vọng thống trị thế giới của chúng» (2). 
Về việc này chúng được sự ủng hộ của bọn Mao-ít là bọn 
đang âm mưu thành lập « mặt trận thống nhất chống Liên- 
xô › và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Có thề khẳng định rằng xuất khầu phản cách mạng là 
sự tập hợp các thế lực phản cách mạng trong nước, tạo điều 
kiện cho bộ phận không vững vàng trong các nhóm xã hội 
khác nhau chạy sang phía bọn phản cách mạng. Song xuất 
khầu phản cách mạng cũng có mặt khác là càng bị uy hiếp 
tít cả cáu lực lượng cách mạng và yêu nước càng được 
liên kết, tồ chức, động viên mạnh mẽ hơn. 


| Xưết khâu phản cá:h mạng xảy ra nhiều càng chứng 
tỏ chủ nghĩa đế quốc không mạnh, sức mạnh đó đang bị phá | 


(1) L.Brê-giơ-nép. Theo eon đường của Lâ-nin. Những bài 
nói và viết t.ó, tr,63 (tiếng Nga). 

(2) Bản án kết tội chủ nghĩa đế quốc. Tạp ehí « Những vấn. 
đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội › năm 1969, t.7, tr. ... 
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vỡ. Cái cơ chế mà giai cấp tư sẵn trong nước dùng đề bảo tồu 
chế độ tư bản chủ nghĩa không phổi bao giờ cũng cần có 
sự can thiệp từ bên ngoài, đến nay cũng bị tan vỡ về cơ bẫn. - 
Ngày nay giaicấp tư sán đế quốc trong mỗi nước nếu không 
có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì không còn đủ sức đương đầu 
với sự tiến công của các lực lượng cách mạng ở nước : 
mình. Ngay cả việc các thế lực phản cách mạng liên kết 
lại với nhau cũng không phải ở đâu và bao giờ chúng cũng 
làm được  - 

Nếu như các thế lực phản động bên trong và bên: 
_ ngoài có thề đạt được mục đích của chúng (đàn áp được ˆ 


__. suộc cách mạng hay thực hiện được cuộc đảo chính phẩn 


. . eấch mạng) thì só lẽ là do những nhược điềm bền trong của 
. sách mạng nhiều hơn là do sức mạnh của bọn phản cách 
Bọn phản cách mạng quốc tế tập hợp dưới lá'cờ của 


' St chứng các nhà ngoại giao và các tướng lĩnh tư sản, bọn chủ 


từ bản kếch xù, bọn tôn giáo, bọn phát xít công khai và bọn 
.... phiêu lưu «tả › khuynh đề tô chức cuộc chỉnh phạt hiện 
đại chống lại chủ nghĩa cộng sản. 
Chủ nghĩa đế quốc sử dụng những lực lượng và 
phương tiện áp dụng những hình thức và phương pháp 
xuất khẩu phản cách mạng mà các liên minh giữa giai cấp 
tư -sẵn trước thời kỳ tư bản độc quyền với bọn quân 
chủ phong kiến không dám mơ tới đề bảo vệ chế độ diêt 


Ộ _ vững, 


_ Nhờ có thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
..- Tháng Mười vĩ đại và sự hình thành hệ thống xã hội chủ 
..... nghĩa thế giới mà có nhân tố mới, tạo điều kiện thuận lợi 
~.... “hoviệc ủng hộ các cuộc cách mạng ở các nước khác, đập tan 
„ sếc kế hoạch và ngăn chặn việc xuấtkhầu phẩn cách mạng. 
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` Hội nghị an nình và hợp tác các nước châu Âu, Mỹ 
và Ca-na-đa, việc ký kết văn bản của Hội nghị đã tạo ra 
những điều kiện mới cho việc hợp tác hòa bình giữa các 
nước không có sự can thiệp vào công việc của các nước đó 
và cũng tạo ra những khả năng mới đỀ ngăn chặn sự xuất 
khầu phản cách mạng. | 

Xuất khẩu phần cách mạng bao giờ cũng là một khâu 
trong chỉnh sách của các giai cấp phản động đang nắm 
chính quyền nhà nước. Những đặc điềm cơ bản của việc 
xuất khầu phản cách mạng ngày nay của chủ nghĩa đã 
quốc là gì và do những yếu tố g` chỉ phối ? 

_ Các đặc điềm của xuất khầu phản cách mạng ở thời 
kỳ nào là ảo nội der+ và tính chất-của thời đại tương 
ứng chỉ phối. Chung qui lại hoạt động phần cách mạng 
luôn luôn nhằm chống lại giai cấp tiến bộ nào là giei cấp 
trung tâm của thời đại và là giai cấp chủ phối tiễn trình 
phát triền lịch sử của thời đại đó. Trong thời dại ngày 
nay lực lượng đó là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới — 
con để của giai cấp vô sản thế giới và các phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân cấc nước tư bản chủ nghĩa, 


_ Khi tồng kết những văn đề nêu trên đây cần nhấn 
mạnh những đặc điềm chủ yếu về xuất cảng phản cách mạng 
của chủ nghĩa đế quốc. Đó là : 


-_ — §w can thiệp phầm động trực tiếp hoặc gián tỉ 
của giai cấp tr sẵn để quốc từ bên ngoài nhằm không 
cho cách mạng cướp được chính quyền, hoặc nhằm khôi 
phục lại chính quyền tư sản (các chế độ thuộc địa thực 
đân) ở những nước đang đi theo con đường tiến bộ xã hội. 
"Hơn nữa sự xuất khầu đố lại liên kết chất chế với hoạt 


động phản cách mạng bên tronc, bình thành mặt trận thống" - 
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—— 


nhất phần cách mạng trên cơ sở những lợi ích giai cấp và 
raục tiêu cơ bản giống nhau của bọn bốc lột. 

— Bất kỳ một sự xuất khầu phần cách mạng nào cũng 
đều thề hiện tính chất xâm lược của các giai cấp bóc lột, 
vạch trần thực chất phản hội, chống lại nhân dân của bọn 

cách mạng trong nước —- bọn đồng minh với bọn 
xuất khầu phẩn cách mạng, phơi bày nội dung phán động 
của sự liên minh giữa các thế lực phản cách mạng bên 
trọng với các thế lực phản cách mạng bên ngoài. 


— Một đặc điềm của hoạt động xuất khẩu phản cách 
mạng ngày nay của chủ nghĩa đế quốc là chúng thống 
nhất các hoạt động của các nước đế quốc nhằm chống lại 
các nước xã hội chủ nghĩa, chống lại các cuộc cách mạng 
" giải phóng dân tộc, chống lại phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. 


—Xuất khẩu điền cách mạng bao giờ cũng mang tính 
chất crỡng bức và được thực hiện bằng các hình thức can 
_ thiệp khác nhau « (hòa bình » và không hòa bình, kinh tế, 
tư tưởng, chính trị và quân sự). Bọn đế quốc đặt nhiều 
hy Yong đặc biệt vào việc xuất khẩu cái gọi là « phản cách 
_ mạng thầm lặng » mà theo chúng thì loại phản cách mạng 
này có khả năng giúp chúng «làm nồ tung chủ nghĩa xã 
Nhi từ “bên trong»; — .. 

_—«€ Quyền » thực hiện chức năng lu sen đầm quốc 
tế, quyền xuất khầu phản cách mạng được các nước để 
quốc tuyên bố là quốc sách của chúng. Quốc sách đó thường 
được nêu lên trong các hiệp ước, hiệp định quân sự, trong 
việc thông qua các « đạo luật bảo đảm an ninh cho nhau », 
« tính tất yếu » và «tính hợp pháp » của chínhsách đó 
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được các nhà tr tưởng eủa chủ nghĩa đế quốc « bảo đẩm 
về mặt lý luận ›(1).. 

Sự can thiệp của bọn phản động quốc tế vào công 
việc nội bộ của các nước khác còn có một nét đặc biệt nữa 
là dàng huyền thoại về c 3uất khầu cách mạng ›, bịa đặt 
ra € sự xâm nhập của cộng sẵn » đề che đậy cho xuất khầu 
phản cách mạng. Huyền thoại này là cương lĩnh tư tưởng 
làm cơ sở cho chính sách chống cộng nhằm « giải phóng › 
các nước xã hội chủ nghĩa bằng cách xuất khầu phản 
cách mạng, . SG cs + | 

Như kinh nàn sử cho thấy, là khầu phần 
cách mạng của chủ nghĩa để quốc có thề được áp dụng 
vừa đề chống lại các nước cố trình độ phát triền xã 
hội cao hơn so với nước xuất khầu, vừa đề chống 


- 


lại các nước có trình độ phát triền xã hội bằng hoặc - 


' thấp hơn, chống lại cách mạng ở cắc nước tư bản, 


cộc —- v2 ——CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN 


Sóc 5. 3ý PRẤP- XUẤT KHẨU PHẢN. 


X _: _ "EÁCH MẠNG. 
ở Lầm cách mạng chống lại cường bạo, chống bọn 
bóc lột và sự đồ - lộ thực dân khôấg hải chỉ là 


————, - 
(1)Nhà xã hội học Mỹ D.Gra-bơ trong cuốn sách ‹ nền ngoại giao 


hoãng, lịch sử: eủa chính sách và thực tiễn can thiệp của 


Mỹ › công khe thừa nhận rằng chính sách xuất khầu phản cách ` 


mạng là tẾt yếu và không thề tránh khỏi. Đối với Mỹ áp dụng 


mất khầu -phả ¡ cách mạng hay không, khõng còn là vấn đề bàn. 
” 


'a mà chỉ là bàn vấn đề chọn hình thức xuất khầu nào thới. 


` ` k 
"- —=—..—..__—_m.--._r ni -2th<z 4s. 


.Graber, Criais Diplomaey A.Hietory oÍ U.S lofervcmtion  — 


Polieies and p:stieies, Wasbing— toa, 1959, p.304, 
168. : | 
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công việc nội bộ của các dân tộc bị ép bức mà là 
quyền thiêng liêng của họ. Quyền này từng được giai 
cấp tư sản lớn tiếng đề sướng khi bản thân giai cấp 
tư sẳn còn là giai cấp cách mạng, trong quá trình hàng 
trầm năm qua lại bị chính giai cấp tư sản chà đạp 
khi giai cấp này trở thành tên sen đầm của lịch sử.: 
Bất cứ một mưu đồ nào từ bên ngoài hòng cẩn trở 
. nhân dân làm cšch mạng, giành độc lập, thực hiện quyền 
tự quyết, đều là sự can thiệp phản cách mạng, đều là xuất. 
khầu phản cách mạng. Thực hiện các mục tiêu phản động 
__ của mình, các giai cấp bóc lột áp dụng đủ các phương 
- thức xuất khầu phản cách mạng : công khai (bằng quân sự), 
ngụy trang. (hòa bình), hỗn hợp (bắt đầu là «hòa bình ›, 
„kết thúc bằng xuất khầu công khai hoặc ngược lại). Giai 
cấp tư sản đế quốc áp dụng, nhiều hình thức can ' thiệp phản - 
_eách mạng: Tư tưởng, chỉnh trị, kinh tế, quân sự. Các. 
phương pháp và biện pháp xuất: khâu phản cách mạng cũng 
nhiều hình nhiều vẻ : can thiệp, các khối quân sự, âm mưu 
_ lật đồ, phong tỏa, phá hoại, bạo loạn, hoạt xu khủng bố, 
gẦY sức ép VỀ kinh tế, mua chuộc, v.v.. 


_ Mối tương, quan giữa các hình thức phương phấp 
. và biện pháp xuất khầu phản cách mạng thay đồi tùy thuộc 
vào nhiều yếu tố: đối tượng của sự can thiệp phản cách 
mạng, sự can thiệp đó nhằm vào loại nước nào (xã hội chủ 
nghĩa, dân chủ hay giải phóng dân tộc), mỗi tương quan 
giữa các lực lượng cách mạng và phản cách mạng trên ' 
trường quốc tế, sự phân bồ các lực Re cấp trong 


.. nước +. 


5 Các nhà triết học, sử -học, xã hội Ku uốn tiên 
„ động qua các tác phầm của họ cũng dùng đủ mọi phương 
mn c‡út 2 S6 sSÁN Do #9 € 
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giao đề lập luận và biện bạch cho xuất khầu phẩn cách 
mạng. Do đó vạch trần thực chất của chính sách, các biện 
pháp và hình thức xuất khẩu phản cách mạng của chủ nghĩa 
đế qnốc, vạch trần các âm mưu biện bạch về lý luận cho 
, chính sách phản động đó là việc lầm có ý nghĩa khoa học 
và chính trị quan trọn#' 

Cán thiệp phần cách mạng là (hé vũ khí mà các giai 
cấp phản động thường dùng đến mỗi khi có các giai cấp 
tiến bộ hơn, cách mạng hơn thay thế cho sự thống trị của. 
các giai cấp đã lỗi thời. Can thiệp phẩn cấch mạng lại càng 
được áp dụng đặc biệt rộng rãi từ khi chủ nghĩa tư bản 
bước vào giai đoạn tông khủng hoảng của nó, từ khi cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại giành được 
_ thắng lợi. Sự leo thang tiếp theo của xuất khâu phản cách 
mạng gắn liền với sự nghiêu trọng thêm của tồng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản, với giai đoạn thứ hai của. 
cuộc tồng khủng hoảng đó là giai đoạn hình thành hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới và với giai đoạn thứ ba là giai 
đoạn chủ nghĩa đế quốc bước sang thời kỳ suy tần và giấy 
chết, với sự suy yếu về chỗ đứng của chủ nghĩa đế quốc 
trong cuộc thì đua kính tế với chủ nghĩa xã hội. 


Can thiệp phần cách mạng là một trong những phương 
thức bạo lực phản động từng trải nhất và thường được ấp ˆ 
dụng đề chống lại các cuộc cách mạng: Nó được thề hiện 
_ dưới hình thức can thiệp, từ bên ngoài bằng bạo lực công 
khai (can thiệp vũ trang) hoặc có ngụy trang. (bí mật) của 
một nước hoặc một nhóm nước phản động vào công việc 
“hội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước khác 
nhằm mục đích phục hồi các chế độ tư bản chủ nghĩa hoặc 
1300122340005 1k 4 146 and uy 
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Can thiệp phản cách mạng được thực hiện bằng các 
biện pháp không hòa bình : gửi vũ khí sang cho các thế lực 
phản cách mạng, đưa eắc lực lượng vũ tráng %ang, xâm 
lược trực tiếp (tấn công vũ trang), v.v... Can thiệp phản 
- cách mạng cũng có thê được thực hiện bằng cái gọi là các 
phương thức ‹ hòa bình ›, gây áp lựcvề kinh tế, phá hoại về. 
tư tưởng; âm mưu chính trị, nồi loạn, phá hoại ngầm. v.v... 


Tất nhiên là có sự khác biệt giữa các hình thức xuất 
khâu phản cách mạng sề tư tưởng, chính trị, kinh tế với 
can thiệp vũ trang. Song hình thức vũ trang và hình thức 
k5ông vũ trang là hai dàng bạo lực phản động: dạng thứ 
nhất là xâm lược phản cách mạng công khai, can thiệp vũ 
trang, dạng thứ hai là chiến tranh phản cách mạng bí mật, 
không tuyên bố, là sự can thiệp có che đậy, ngụy trang. 
Không ít trường hợp sự can thiệp phần cách mạng là biện 

4 pháp hoạt động khiêu khích hoặc gây nội chiến. Sức mạnh 

__ của hành động can thiệp tùy thuộc vào hai yếu tố: thực 
_ lực của chính bản thân các nước xuất khâu phẩn cách mạng 
và thực lực vủa bọn phần cách mạng bên trong các nướe 
_ nhập khầu phần cách mạng. Về phía mình cuộc đấu tranh 


¬. _ thống laạisư can thiệp phản cách mạng có giành được thắng 


lợi hay không cũng tùy thuộc vào thực lực bên trong của 
_ cách mạng và tình đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ của nhân 
. đân lào động các nước khác đổi với các lực lượng cách 
- mạng. Mức độ giáng trễ lại của các lực lượng cách mạng 
- đối với các thế lực can thiệp phản cách mạng và phản động 
- trong nước gắn liền với tình đoàn kết cách mạng quốc tế. 


_ Đề thích ứng với tình hình, bọn đế quốc có khi thực 
- biện sự can thiệp phản cách mạng bằng «tay kẻ khác». 


___ ®Trong trường hợpñó các thế lực phẫu các hmạng bên trong 
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lệ thuộc vào cán cân lực lượng 
] mình... » (1). Chẳng hạn như trong thời 
co đưệp ` vào Việt Nam, các chế độ phản động ở 
Xơ«un và các nơi khác đều là những chính quyền 
của Oa-sinh-tơn. Ngày nay, trong tình thế quốc tế 
y đồi, không phải lúc nào bọn đế quốc cũng có thề 
› công khai, do đó chúng tìm mọi cách tắng cường 
động trấn áp, buộc một bộ phận quân nhân phản 
ở các nước Mỹ la-tinh phải chống lại mối « nguy cơ 
sản + (chúng vẫn gợi các cuộc đấu tranh của nhân dân 
động chống bọn tư bản lũng đoạn nước ngoài và ách 
: thống trị của bọn độc tài trong nước như vậy). « Chiến tranh 

biên trong » do bọn đế quốc bày đặt và thúc đây. từ bên ngoài 
đề chống lại nhân dân chính là sự xuất khẩu phản cách 
seh.8 + ÂM te đậy, là một bộ phận của sự can 


Hút 
‡ 
lị 


Hi 


Ẹ 


Đồng thời cũng cần phải nói rõ rằng khái niệm «can 


- _ thiện? không đồng nhất với «can thiệp phản cách mạng». 


_ Các khái niệm đó giống nhau vì đều thề hiện.sự xâm lược, 
chiến tranh, sự can thiệp phản động, sự tấn công của một 
nước hoặc một số nước chống lại các nướckhác. Nhưng 
không phải sự can thiệp nào cũng đều mang tính chất phản 
cách mạng..Nưéc đế quốc chủ nghĩa này xâm lược nước 
đế quốc chủ nghĩa khác với mục đích chiếm đoạt lãnh thô. 
của nước đó không mang tính chất phẩn cách mạng. 


Bất kỳ một cuộc xâm lược nào Zing lại các gướn 
xã hội chủ nghĩa hoặc đang có điều kiện làm cách mạng 
_xã hội thì đều là sự can thiệp phản cách mạng. - 


— ŒE.B. Treenhiắc. ‹ ‹ Những tên hiến bính cổa sử › 
*890 0n Ngộ — - 
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Những sự kiên diễn r ra trong những nắm 60— 70 ở 
Giàu Mỹla-tinh chứng tổ rằng can thiệp quân sự đang có 
những sự thay đồi. Bọn tư bản độc quyền đã « quốc tế hóa > 
hoạt động xâm lược của chúng, các lực lượng vũ trang của 
chúng và bắt đầu thực hiện can thiệp trực tiếp nhưng không 

¡ đề bành trướng (chiếm đoạt lãnh thŠ) như hỗi đầu £ 
thế kỷ, mà là đề trấn áp phong trào cách mạng. « Nó ( chủ 
nghĩa. tư bản) biều thị quyết tâm dùng hoạt động quân 


sự đề chặn đường đi của cách mạng... » (1). 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là kẻ thù đáng sợ nhất 
đổi với giai cấp tư sản. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh 
chân lý đó. Đứng trước nguy cơ của các cuộc cách 
đang phát triền, các nước tư sản kình địch nhau lại trở 
thành đồng minh của nhau, sẵn sàng bán rẻ lợi ích dân tộc 


_ mình cho bất kỳ bọn tư bẩn nước ngoài nào đề cứu lấy lợi Ẻ 


_ Ích giai cấp. Phản bội dân tộc là quy luật hành : động của 
_ giai He ền tư sản khi cách mạng đe dọa chế độ sở hữu của 
Tin li Š vấn đề này lịch sử chứng kiến vô-vàn thí dụ. 


Năm 1871 hai nước Pháp và Đức đang tiến hành. 


- “chiến tranh với nhau, đã liên kết lại với nhau đề chống. 


_ đại công xã .Pa-ri. Nga hoàng A-lếch-xăng II đã tấn thành 
"sw liên minh đó. Tên đao phụ khát máu Ti-ơ và tên « thủ 
tướng sắt › Bixmắc hợp lực với nhau nhằm cùng một 
_ mục đích là bóp chết cách mạng và tiêu diệt sót quyền 


ï»«.. nhân đầu tiên của lịch sử. 


| Mặc dầu nước Đức ngụy trang rất khéo vai trò phần 
cách mạng của mình bằng những lời tuyên bố lừa bịp về 


« sự trung lập ›; C. Mác vẫn xác định rất rõ vai trò đồ, 


_ săm 1966, øố 1, tr. 61 (tiếng Nga). 


(1) Tạp chí ‹ Những văn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội +- 
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C Mác viết. « Nó KIắcgúcs 8 -D) hình động dh một 
tên giết người đề tiện »... (1). | 

` ˆ Sau khi Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thành công, 
hai khối cường quốc đế quốc đang tiến hành cuộc chiến 
tranh chống lại nhau đã cùng thực hiện sự, can thiệp phản 
cách mạng chống lại nước Nga Xô-viết. Đó là khối Đức và 
"khối An-tan-ta. Sự run sợ đối với chính quyền của giai 
_ cấp công nhân đã lần tiêu tan mâu thuẫn giữa các nhà 


_ nước đế quốc với nhau. 


Sau khi ký Hòa ước Éơ-rét bọn đế quốc đã chếng lại 


- mước Cộng hòa Xô-viết non trẻ rất đê tiện. Khối Ân-tan-ta 


đã ngụy trang hoạt động can thiệp của mình chống lại cách 
mạng vô sẵn (trước mùa thu năm 1918) bằng cách khẳng 


định rằng hoạt động thâm nhập vũ trang vào lãnh thồ 


-nước Nga Xô-viết không nhằm mục đích chống lại nước 
_ Nga mà là nhằm mực đích chống lại nước Đức: Khi nước 


'® Đức bại trận và các lý do cũ đã hết thời tồn tại thì "bọn 


My: chúng liền vứt bỏ mặt nạ, Mặc dầu chứng cũng nêu lý do 


biện hộ c¿o «sự can thiệp phản cách mạng như viện cớ 
phải làm thay đồi cnền chuyên, chính » ở nước Nga bằng 
-€một nền dân chủ », các giớ: phản động nhất thấy không 
cần phải ngụy trang hành động xâm lược của mình nữa. 
Chúng trắng trợn dựa vào đạo lý ăn cướp, khẳng định rằng 
«bất kỳ một cuộc chiến tranh nào chống lại Liên bang Xô- 
viết do ai tiến hành và tiến hành đề làm gì cũng đều hoàn 
toàn hợp pháp và hợp qui luật. 

Can thiệp phản cách mạng ở đâu cũng được tiến hành. 
song song với nạn khủng bố trắng Ở đâu có bọn can. 
thiệp xuất hiện (dù Mỹ, Ảnh, Pháp, Đức hay Nhật), bọn „ 
chúng đều đồ rại thành phố và làng mạc bị tần phá, chấy 


(1) C. Mác và E. Ăng ghen toàn tập, t. 17, tr. 365 (tiếng Nạn) 
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- trụi đều thực hiện những cuộc thẩm sắt hàng loạt dân 
thường vô tội.  - | 
,  Lênin viếtrằng, chủ nghĩa đế quốc «đã nuôi dưỡng 
trongtất cảcác nước và đã đưa lên vũ đài chính trị ở tất 
cả các nước... hàng vạn, hàng vạn tên sĩ quan phản động 
. chính là +r%:AM chuẩn bị khủng bố và đang tiến hành 
khủng bố đề phục vụ cho giai cấp tư sản, phục vụ cho tư 
bản chống lại giai cấp vô sản (1). - h 
| Lịch sử đã có nhiều dẫn chứng về việc bọn phản cách 
mạng bên ngoài và bên trong gây nên nội chiến cho giai 


cấp công nhân, cho toàn dân. Điệu đó đã xảy ra ở Nga, ˆ 


_ Phần-lau, Hung-ga-ri, Tây-ban-nha, Chi-lê và nhiều nước 
khác. V.I.Lê-nin gọi nội chiến chống lại giai cấp tư sản là 
một trong những hình thức đấu tranh giai cấp. - | 

-. Ngày nay chủ nghĩa đế quốc vẫn coi các hành động 
can thiệp phản cách mạng, các cuộc chiến tranh xâm lược 


_như một biện pháp giải quyết các vấn đề quốc tế. Các hành _ 


động can thiệp của Mỹ chống lại nhiều nước như : 
Triều Tiên (1950—1953), Cu-ba (1961——1962), Việt 
Nam (từ 1965), Ănggô-la (1977), Ê-ti-ô-pi (1978); các 
cuộc can thiệp của nhiều nước đế quốc chống lại các 
cuộc cách mạng giải phống dân tộ: của nhân dân các 
nước Phrlppin, In-đônêxi-a, Goa-têma-la, An-giêri, 
Lào, Árcập, Pa-na-ma, Công-gô, cộng hòa Đô-mi-ni-ca,v.v... 


là những bằng chứng mới nhất về âm mưu của bọn ` 


_ phần cách mạng hoạt động can thiệp bằng phương pháp 
quân sự từ san chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

- Œ) Lèain sàn tập, L40, tr67 — NXP Tiến Bộ, M., 
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Mục tiêu cuối cùng của hơn nửa thế kỷ hoạt động 
của bọn phản động quốc tế chống lại chủ nghĩa xã hội 
vẫn không có gì thay đồi. Như văn kiện của Hội nghị quốc 
tế các Đảng cộng sẵn và công nhân năm 1969 đã vạch rõ 
kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản đang mưu toan « phá vỡ các 
cơ sở của chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa, phá 
hoại sự nghiệp cải tạo xã hội xã hội chủ nghĩa. và phục 
hồi sự thống trị của mình. q0) 


_. _ Cếc trung tâm của chủ nghĩa để quốc ÂJYcvƒug ấu 
ẻ dụng hình thức chính trị trong hoạt động can thiệp phản 
cách mạng chống lại các cuộc cách mạng xã hội và dân 
_. hủ nhân dân, các kế hoạch chiến tranh bí mật không tuyên 
-_'Bố thường do các trung tâm phẩn động của cáế nước để - 


„ò_ qưốc, các bộ tham mưu của các khối NATO, SEATO, và của 


_ -GA vạch ra. Mục tiêu cơ bản của hoạt động “can thiệp 


-.. phần cách mạng dưới hình thức chính trị là phá hoại các. 
.._. lực lượng chính trị của cách mạng, làm suy yếu các Đảng 


tị - Cộng sản, các cơ sở chính trị của các nhà nước xã hội 
` -,@hủ nghĩa và dân chủ nhân dân. Các thế lực đế quốc phản 
rẠ “động mưu toan thực hiện các mục tiêu đó ' bằng cách lập - 


Ề h . ta các tập đoàn chính trị phản cách mạng, ft chức và tung 
` cấc nhốm phỉ, tồ chức các nhóm hoạt động phá hoại và 


khủng bố bên trong các.nước nạn nhân của sự can thiệp, 
_thành lập nhiều căn cứ quân sự, cung cấp vũ khí cho bọn 
phản động trong nước, bằng cách cấm rnua vũ khí cho cách 
mạng, tung bọn gián điệp đề hoạt động lật đồ, gây sức ép 
_ Ề:ngoại giao, chẳng hạn như chúng từ chối King thea 
| nhận chính phủ E545 2600- : 


_ -1D Bồ TÀI qoác cóc Đăng cộng do và ảm Mát 
` seơ-va, từ Š đến 17 tàn HUE G- tr303. 


- ‡?6 


Ngày nay đã có thêm một khía cạnh mới của sự can 
thiệp về chính trị vào công việc nội bộ của các nước có 
chủ quyền là những nước đang diễn ra những cải cách 
dân chủ dưới sức ép của các lực lượng tiến bộ. Chẳng hạn 
như đế quốc Mỹ đã trắng trợn cảnh cáo các nước Tây Ấu 
_ *ằng chúng sẽ không thê chịu sỗi sự cố mặt của những 
- ` người cộng sẵn trong cấc cơ quan quần lý nhà nước cao 

. nhất của các nước đó. Mặc dầu đó là sự áp đặt thô bạo về 

chính trị, Song, chúng. cũng không gặp phải 8ự phản ứng 

_ @ïn thiết của các chính phủ nạn nhân thảm hại của sự căn 
, -thiệp đó. 


Nà Không những thế, sức ép đó sồn trở thành cơ sở đề 
_ tao đồi ý kiến một cách giật gần là clàm thế nào chặn 
đứng được trào lưu cộng sản». Một số nuà hoạt động ở 
đTấy Âu còn phát biều công khai: «Cho hay khổng cho 
những người cộng sẵn tham gia vào chính phủ là vấn đề 
cần được Oa-sinh-tơn quyết định x(1). 


Đặc điềm của khía cạnh quốc lế mới này ‹ của sự can 
`. phần cách mạng là các cường quốc đế quốc nắm lấy 
. yết hầu của các chính phủ tư sản, ởe dọa sẽ trừng phạt 
` chúng, đòi chúng phải có › những biện pháp quyết liệt chống - 
đại những người cộng sản, không cho họ tham gia chính 
quyền. sự can thiệp chòa bình» như vậy, của rnột số 
„tường quốc phương Tây vào ccông- việc của các nước khác ` 
_ nhằm công kích những người cộng sẩn không phải là dấu 
- hiệu của sức mạnh mà là biều hiện` sự lo sợ trước đồng 
_ “hắc hùng mạnh của. tiến bộ xã bội. 


s "Điều đó chứi ng tổ tằng chủ nghĩa đế quốc : quốc tế chà 
"âm một cách thỗ “eo lên chủ. quyền về nền tự do troàg 
độ-g. sống chính trị dân tộc. của các nước khác. 


.(1) Xem + Những vấn. — bình và chủ Xr@tPàng | 
- k1. ng Ngộ. _ 


% : “ 


¬ 


-_ Hình thức can thiệp phẩn động đó một lần nữa 
chứng tổ rằng tư trởng tư sẵn về cxã hội tự do», «nền 
dân chủ đa nguyên cho mọi người» trên thực tế, trước 

,. hết là trấn áp phong trào cộng sản. Kẻ thù của cách mạng 
đã nhiều lần chứng tỏ rằng chúng sẵn sàng dùng cả những 

Z biện pháp từ dọa dẫm đến phong tỏa về kinh tế và chính 
trị đề bóp chết cách mạn.  — - 

Phân tích sức ép về chính trị như một hình thức can 
thiệp phản cách mạng ta có thề thấy rõ những dấu hiệu. 
quan trọng nhất của nó : _ 

—Sự khích lệ và sự tham gìa của các nước để 
quốc vào hoạt động phá hoại chống lại cấc nước.xã hội - 
chủ nghĩa và các nước dân chủ nhân dân khác 
_ cách tô chức gây sức ép về chính trị, thực hiện các vụ 
__ khẳng bố, lập ra các tập đoàn chính trị phản cách mạng 
4Ð chức các vụ âm mưu lật đồ vàphá hoại, _ 
_¬._ "Những việc làm ấy được ngụy trang kỹ nhằm 
__ thúc đầy việc gây ra nội chiến bằng cách tồ chức bọn 
+ lMính đánh thuê người nước ngoài, cung cấp vũ khí- 
. cho bọn phẩn sách mạng trong nước; - "= 
-ˆ #... Ấp đặt những hiệp định không bình đẳng cho các 
: nước độc lập về hình thức và xây dựng trên lãnh thồ các 
__ mước đó các căn cứ quân sự nhằm mục đích ngăn ngừa và 
_... "ân áp sự phát triền các sự kiện cách mạng tại các nước 
đó ; bà 
xi —— Tham gia bí mật vào việc chuần bị và tồ chức các 
_ mộc đảo chính phẩn cách mạng, ủng hộ các cuộc đảo 
_chính đó nếu chứng thành công. Đồng chí L.I.Brê-giơ-nép 
nói: «Những mưu đồ áp đặt từ bên ngoài ngày nay đã 
chịu những kết quả ngược lại. Những mưu đồ đó càng 


H8 - , 


làm cho các Đẳng cộng sản và công nhân, các phoný trào 
giải phống dân tộc, tất cẢ cáo lực lượng yêu chuộng hòa 
bình có thêm mghị lực và sự đoàn kết mạnh hơn nữa 
nhằm bảo vệ sự nghiệp hòa bình vĩ đại, độc lạp và tự 
do của các dân tộc? (]). 
| Can thiệp về kinh tế là một trong những hình thức 
can thiệp phản cách mạng, là công cụ xâm lược của các 
thế lực phản động nhằm phá hoại và tiêu diệt các cuộc 
cách mạng xã hội từ bên ngoài bằng các biện pháp kính tế. 
Những biện pháp giữ vai trò quan trọng trong số các biện 
pháp can thiệp về kinh tế của các cường quốc đế quốc là :- 
_ eác biện pháp nhằm thiết lập sự bao vây kinh tế ; các biện 
pháp gây sức ép về kinh tế nhằm phá hoại chủ quyền và độc 
lập về kinh tế của nước khác, viện trợ kinh tế cho các thế 


- lực phẩn cách mạng trong nước ƒtài trợ cho bọn phản cách 


_ mạng; cách.ly về kinh tế đối với một nước bằng cách lầm 
- _ mất nguồn nguyên liệu, thị trường, vi phạm các quan hệ 
thường mại ; áb đặt các hiệp định kinh tế không bình đẳng 
__ €ho các nước đang phát triền; các biện pháp kích động 
._. "gười lao động và các giai cấp hữu sản bãi công về kinh 
..... tế nhằn phá hoại kinh tế và gây. rối loạn, mất ồn định trong 
__ hước, gây bất bình trong nhân dân lao động, tăng cường 
-_.. ẩm mứu hoạt động lật đỗ ở trong nước đề thiết lập nền 


n. chuyên chính phản động. Những tô chức như: « Liên minh - 


_ vì tiến bộ», «thị trường chung›, cHiỆp hội kinh tể — xã 


ũ s hội vùng Trung Mỹ›, v.v... giữ vai trò tồ chức hoạt động 
..©an thiệp yề kinh tế, một kiều vai trò của các « Liên minh 


thiêng liêng», các « Liên minh và « hiệp hội» này chỉ có 

lợi cho bọn tư bản độc quyền. Mục đích của các tồ chức ˆ 
này là ngăn ngừa phong trào giải phóng dân tộc vàxã hội. 

' @)L. 1, Brê-gìiơ-nép. Theo eon đường sủa Lê-ia. Những bà '¬ 

, nói và viết, t. Ó, tr 74 (tiếng Ng) - -\ " 
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- bằng các cải cách cách ¬. căn bẩn tại cấc nước tham _ 


gia các « Liêm minh » đó. 


Sự phát triền và củng cố về kinh tố về chính trị của - 
_ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự lớn mạnh của hệ : 


thống đó đã hạn chế khả năng can Pin Giá 
chủ nghĩa để quốc.. 

2n ; Can ïgyệ. về tư trởng là một hình thảo xuất khâu. 
_Gu thiệp x tư tưởng là một 3c những công cụ 


sa... a.a ... 


quyết định chính sách phản cách mạng cỗa các nước để , 


quốc nhằm chống. lại các nước xã hội chủ nghĩa. 


Điềm đặc trựng trong giai đoạn hiện nay của cuộe 
đấu tranh giữa. chủ nghĩa tr bản với chủ nghĩa xã hội, 


giữa phản động về cách mạng là chủ nghịa đế quốc vạch. 
kế hoạch và phối hợp hoạt động can thiệp phần cách mạng, 


_ thực hiện sự can thiệp đó một cách đồng bộ, cùng một lúc 
áp dụng toàn bộ các hình thức và biện pháp can thiệp gắn 
iền với các biện pháp quân sự. 


X 
- —m—mmeSexSẰ<TT— “ 
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_ Tìm mọi cách đưa phản cách mạng về tư tưởng thâm - 
nhập vào các nước xã hội chủ nghĩa, các thế lực phản . 
động đế quốc chủ nghĩa biết cách lợi dụng rộng rãi và - 


khéo léo chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa xét lại hữu và «tá› : 


khuynh. 
— — Ở một giai đoạn nhất định nào đó các hình thức 
xuất khầu phản cách mạng bí mật có thề biến thành chiến 
— tranh công khai chống lại cách mạng. Là một hình thứo 
_xuất khầu phản cách mạng, can thiệp công khai cũng có 
những dấu hiệu đặc trưng riêng. Một nhà nước (heặc một 
nhóm nhà nước phản động). đang gây ra hành động can 
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thiệp công khai, nến như vì mục đích phán cách mạng, 
nhà nước đó: - 


— Tuyên chiến với một nhà nước cách mạng; 
— Xâm nhập vào lãnh thô nước khác với mục đích 


đàn áp phong trào cách mạng hoặc thủ tiêu các thành quả 
của chủ nghĩa xã hội và phục hồi chủ nghĩa tư bản ; 


— Phòng tỏa về quân sự các bờ biền và hải cẳng 
+ của các nước khác nhằm mục đích phần cách mạng ; 


—— Tô chức trên lãnh thồ các nước khác những nhắna 

- phÏ phản cách mạng có vũ trang, viện trợ và ủng hộ chúng. 
Song do các lực lượng cách mạng ngày cằng được củng 
_ cố, và tưởng quan lực lượng thay đổi có lợi cho x 
nghĩa xã hội, khả năng của chủ nghĩa đế quốc dùng các 
__ phương tiện, biện pháp phản cách mạng đề chống lại 
áp ` cách mạng nhất định sẽ bị hạn chế. Ngày nay các thể lực 
_ phản động không phải lúc nào cũng dám cả gan mạo hiềm 
áp dụng các hình thức tột cùng đề xuất khẩu phản cách 

- mạng vì sợ chuốc lấy những hậu c không lường trước 

_ được của chính sách can thiệp... , 
Lịch sử chứng tổ gằng di: sách phần cách mạng có 
: thề được thực hiện trong một thời tỳ nào đó, nhưng chính 
sách đó không có tương lai. Các mưu toan của bọn phản 
động Mỹ ngày nay hòng ngăn chặn và quay ngược lại 
"bước phát triền của cách mạng hoàn taần mâu thuẫn với - 
_ cáo ĐI lở khách gu của tiến bộ xã hội. 


lãi - 


vệ 
1% 
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› _CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC 


__...`__ CỦA ĐẢNG CÁCH MẠNG CỦA 
số -£ỂN: - GIAI cấp VÔ SẢN: _. 
su sec CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH 
sac NSP” siUớC CỦA GIAI CẤP TƯ SẲN 
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Giữ kợc và kh lược: của giai cấp tư sáu phần 
_ dhmmg đi lập với chiến lược và sách lược của giai cấp 
2a VỆ, sản cách mạng. Sự đối lập đó cần phải được xem xét 
trong phạm vi một nước, cũng như trong phạm vi quốc tế. 


, KÈ tr khi thế giới bị chia ra làm hai hệ thốngxãhội ` 


` _đ6 Xin chiến lược phần cách mạng đối ngoại đã trở thành 


” hình thức chiến lược cao nhất của các nước tư bảa lũng 


-" đoạn. Chiến lược tư tưởng, chính trị, quân sự và kinh tế 
_ đều phục tùng chiến lược đối ngoại. Chiến: lược chính trị 
_ đối ngoại phần cách mạng của giai cấp tư sản đế quốc được 


nàng lên hàng quốc sách toần cầu. | 
..Khi đánh giá bản chất giai cấp và khả năng của chiến - 
dogu phấn cách mạng của giai cấp tư sắn cần phải xuất phát 


từ .t dung của thời đại cách mạng ngày nay. Không thề _ 


hiều rõ những mối quan hệ giữa hai hệ thống xã hội thế 
giới, không thề dự đoán được tiền đồ-phát triền tiếp theo. 
của các mối quanˆhệ đó nếu không phân tích một cách khoa 
học các lợi ích cơ bản của các giai cấp trong các hệ thống 
đối lập, không chú ý đến những mục tiêu chiến lược lâu 
dài của các nước đế quốc. 


Bản chất phản cách mạng trong chiến lược của chủ 
-. nghĩa đế quốc bắt nguồn từ tính chất không thay đôi của 
_ nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa tư bản là chế độ sở hữu 
tư nhân. Các luận điềm chiến lược nhiều hình nhiều về của 
giai cấp tư sản lũng đoạn (về chính trị, tr tưởng, chính 
.> ¬ trị— quân sự) chung qui lại đều phục tùng các lợi ích kinh 

_'- tế của giai cấp thống trị về mặt kịnh tế và của nhà nước . 

._.. đầm nhiệm. vụ phục vụ bọn tư bản độc quyền. 

ì mg Ấã " - Thép biện chứng về mối tương quan giữa kinh tế và 
-,_€hiến lược thề hiện.ở chỗ là mặc dầu nền kinh tế hình 
__ “thành trước chính trị và hệ tư tưởng phản cách mạng, 
-: “hưng không phải là chính trị và hệ tư tưởng phản cách 
-. Mạng không có khả năng tác động trở lại đối với nền kinh 
_... tếc Các nhà kinh tế và-chiến lược chính trị tư sẵn tìm mọi 
._ "ếch xóa nhòa mối liên hệ lẫn nhau đó. Những bọn tôn 
__., sừng giai cấp tư sản có che giấu bẵn chất phản động của 
Ki Chính trị và hệ tư tưởng đế quốc chủ nghĩa, tính chất phản 
„tách mạng của chiến lược và sách lược của chúng như thế 
_“ Mào đi nữa, bản chất đó vẫn đi liền với giai cấp, thường 
_... xuyên được đầy lên và hình thành trên cơ sở các lợi ích 
_ 'giai cấp của giai cấp tư sản lũng đoạn. - 
_— V,.Lâê-nin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nếu không 
nghiên cứu vấn đề các giai cấp bóc lột trong xã hội ngày 
_ nay chuần bịgieo rắc, tạo lập, tô chức, định hướng và điều 

-_ phối hoạt động phần cách mạng của chúng như thế nào đề 
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phục vụ các quyền lợi giai cấp của chúng, thì không thề 
nào có thái độ Mácxít đối với bọn phản cách mạng được. 
Một bệ phận quan trọng không thề thiếu được của công tắc 

tích đó là sự xem xét chiến lược và sách lược về lý - 
luận (tư tưởng), chính trị, kinh tế đối ngoại, quân sự— 
chính trị phần cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ngày nay. 


Các mục tiêu phần cách mạng, bản chất của đường 
lổì chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc thế giới da 
bị phơ: bày trong, văn kiện tồng kết của Hội nghị quốc tế 
các Đảng Cộng sản và công nhân {năm 1969). Với tham 
vọng bằng mọi cách làm suy yếu trận tuyến của chủ nghõa 
xã hội, đề bẹp phong trào giải phóng các dân tộc, cẩn trở 
cuộc đếu tranh của nhân dân lao động tại cắc nước tư - 
bản chủ nghĩa, | kìm giữ quá trình suy thoái khêng thề dảo 
ngược được của chủ nghĩa tư bản... là thực chất của 
chính sách xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.. 


Mãi nhọn của chiến lược xâm lược của chủ nghĩa - 
đế. quốc vẫn chĩa vào các nước xã bật chủ tuờa như 
trước đây (1). 


Trong, tình hình cuộc: tồng khẳng hung của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, chiến lược của chủ nghĩa 2 
đế quốc lại ngày càng chịu sự chi phối của các mục !iêu 
giai sấp trong hoạt động chung chống lại chủ nghĩa xã 
hội thế giới, chống lại các chộc cách \ miạng giải phóng dân 
tộc và phong t'ào công nhân. Giai cấp tư sản đế quốc tìm 
các phương phíp. phương thức mới đề hòng củng cố chỗ 
đứng của mình. Một tròng những nhiệm vụ chiến lược 
của nó là tìm cách bắt các quyền lợi kinh tế tư nhân của - 


(1) Hại ngk quốc tẾ của Đảng cộng sản và công nhân 
Mất-xcơ-ve, từ 5 đến 17 . 1969. Các văn kiện - và tai 
liệu, tr.286 — 297, | 


"`" ` 


/Z 
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các tập đoàn tư bẵn lũng đoạn Tiêng lễ phải phục † tùng lợt 


» _ Ích chính trị giai cấp đề bảo vệ chế độ tư bản nói chung, 


`. Xu hướng khách quan đi đến quốc tế hóa đời sống 


_ kinh tế của các quốc gia tư sản đế được giai cấp tư sản lũng 


đoạn xử dụng đề tò chức các liên minh giai cấn kiều EEC - 
(Hiệp hội | kinh ' tế châu Ân), các tổ: chức liên hiệp độc 
quyền quốc gia quốc: tế có cơ chế buộc các quyền lợi của, 


các bên tham gia riêng biệt phải phe l& cấc quyền lợi 
_. giai cấp phản cách mạng. 


_ Các thả lĩnh: )eùa các nước đế quốc, 'gước hết là của 
Mỹ, đang hết .sứC đợi dụng. cơ chế các tô: chức của chủ 


- nghĩa tự bản quốc tế đó đề điều phối chính sách phản cách 


-mạng của chứng g nhằm chống lại hệ Ệ thống xã hội chủ nghĩa, 


chống lại các phong. trào của giai cấp cong nhân quốc tế, | 


| HGŠ phong. trào giải phóng dân tộc.. 


_ Qua chính sách của các, liên mình: giai cấp, của « khối 


_ liên kết châu Âu› các chiến lược gia chống cộng của chủ ˆ 


nghĩa để quốc đã tìm được. "biện pháp đề ra chiến lược 
giai cấp . đường lối phân cách mạngthống nhất của 
chả ¡ nghĩa đế quốc: “Có tính đến. đường lối chiến lược 
phần cách m—ng chủ yếu đó của chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế thì các Đảng cách mạng mới có thể đề ra, hoàn thiện và 


vận dụng có hiệu quả hơnchiến lược và sách lược của mình. 


Khi phân tích bản chất và những khả năng của chiến | 


Ta của chủ nghĩa đế quốc, cần phải tính toán đến nhiều 
_ tình huống khách quan nói lên tính chất vô vọng của chiến 
_ lược¿và sách lược phần cách mạng của chủ nghĩa đế ( quốc 


ky vi Đö]là: ˆ 
Ki —Tính cên à thề đảo ngược € của R. ng khủng. 


2 — Tỉnh mãnh liệt không gì cản được của sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội thế giới.. _ 

3—Š5ự lớn mạnh của phong trào công nhân cách 
mạng và phong trào giải phóng dân tộc. — ˆ 

Tất cả những yếu tố đó buộc chủ nghĩa đế quốc phải 
thích nghỉ với tình hình mới trên thế giới: Song sự thích 
nghỉ đó không có'nghĩa là nó chịu giảng hòa với so sánh 
lực lượng đã hình thành không có lợi cho nó và nó đã sẵn 
sàng thừa nhận những điều mới của sự phát triỀn của 
cách mạng thế giới. Ngược lại sự chống trả của nó càng 
ngoan cố hơn, xảo quyệt hơn, tuyệt vọng hơn. 


Ở đây ta thấy rõ qui luật đấu tranh giai cấp đó 
Lê-nìn nêu lên là: áp lực của cách mạng càng mạnh thì 
sự phản kháng của bọn phản cách mạng càng lớn (1). 


Kinh nghiệm của sự phát triền qua nhiều thể kỷ của 
xã hội loài người dạy chúng ta rằng, trong cuộc đấu tranh 
giữa các lực lượng tiến bộ và phản động, giữa các lực _ 
lượng cách mạng và phản cách mạng, thì nếu bên thứ 
nhất là bất khả chiến thắng thì bên thứ hai không thề 
tránh khỏi thất bại. Những sự kiện diễn ra ngày nay đã 
chứng minh hùng hồn điều đó. Đúng như điều tiên đoán 
thiên tài của Lê-nin, chủ nghĩa xã hội đã lớn mạnh thành 
lực lượng xã hội eó ảnh hưởng lớn nhất đối với sự phát 
triền của lịch sử, đã trở thành nhân tố khích. thích thúc 
đầy sự đồi mới thế giới cũ theo kiều cách mạng. 


Bộ mặt của thế giới ngày nay tùy thuộc ở « cuộc đấu 
giữa hai phương pháp, hai chế độ, bai nền kinh tế: cộng 


. — — (1) Lâain toàn tập. t40, tr283,' NXB Tiến Bộ, M., 1977 
(tiếng Việt). — — 
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gần chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa » (1). Trong cuộc đấu 
tranh này chủ nghĩa xã hội ở vào thế tiến công về mặt lịch 
sử. Song chủ nghĩa đế quốc không muốn đếm xỉa đấn các qui 
luật khách quan, né kháng cự một cách ngoan cố, cố làm 


_ ehu chiến lược và sách lược của nó thích ứng với các 


điều kiện thực tế mới. : - 


Chiến lược và sách lược của giai cấp tư sản phần 
cách mạng dựa vào cấc nguyên tắc xuất phát của nó. Muốn ' 
đi sâu và khám phá những vấn đề cơ bẩn có tính chấy 
phương pháp luận của các luận điềm lý luận về chiến lược. _ 
và sách lược của giai cấp tư sản để quốc, hiểu được cắc „ 
xu hướng tiến hóa chủ yếu của giai cấp đó ở các giai ˆ` 
doạn khác nhau của cuộc đấu giữa các Sẽ lượng sóák -, 
mạng và phản cách mạng, hiều được nguyên nhân của- 
những kết quả tạm thời đạt được của bọn phản cách mạng ˆ 
trên từng mặt cụ thề của cuộc đấu tranh giai cấp, thì-. 
phải nghiên cứu kỹ lực lượng của kẻ thù, tính tồ chức .. 
và các trào lưu chính trị của chúng, chiến lược và sách ` 
lược của chúng, các nguyên tắc làm cơ sở cho chiến được ó. 
và sách lược đó. 


Đồng thời cũng cần nhớ rằng, từ sau chiến th thế, 
giới thứ hai, từ khi trung tâm phản cách mạng thế. giới 


_` chuyền sang Mỹ thì chiến lược toàn cầu của `Mỹ là cơ sở 


của chiến lược và sách lược của bọn phản cách mạng quốc tế.. T 
- Chiến lược và sách lược phản cách mạng là nghệ - 


._ thuật của các thế lực phản động sử dụng các biện pháp và 


+ ]ựe lượng chính trị, tư tưởng, kinh tế, tâm lý, quân sự v.v... 


đề chống lại các cuộc cách mạng xã hội đạng pháttriỀn -- 


hoặc đã thành công nhằm giữ lấy hoặc phục hồi sự thống 


(\) Lêsia toào tập, t42, tới, NẤB Tiếu BẠ M, 1977. : 


(ting Viện. 
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trị kinh tế và chính trị của sác giai cấp bóc lột. Trozg cuộc 
đấu tranh chống các lực lượng cách mạng, ngày nay chử 
„nghĩa đế quốc áp dụng chiến lược toàn cầu chống cộng 
dựa trên cơ sở hàng lo^t các nguyên tắc chiến lược và thủ 
đoạn sách lược. . 

Chúng ta hãy xem xét một số trong đó : 

— Tùy cơ ứng biến và thích nghỉ với các điều kiện 
mới. Đề đối phó với quần chúng cách mạng, một mặt dựa 
vào bạo lực phẩn động, mặt khác có một số nhân nhượng 

. nhẻ. Nhượng bộ không quan trọng đề giữ lấy những phần 

và cốt yếu (1). : l V. 5 : : 

Bạo lực trắng trợn, khủng bố rộng rãi sử dụng các 

lực lượng đặc nhiệm, CIA, FBÍ v.v... rất được coi trọng. 

b — Tìm cách dựa vào các yếu tố khách quan: Sử 

‹ dụng các thành tựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật, 

điều hòa giữa nhà nước với bọn tư bản độc quyền và 

« chương ‹trình hóa» nền kính tế trong qui mô cả nước, 

- €liên kết» kinh tế giữa nhiều nước tư bản chủ nghĩa vừa 

do các yêu cầu khách quan của sự phát triền lực lượng sẳn 

xuất, vừa do-ý đồ của bọn tư bản lũng đoạn muốn liên kết 
các cố gắng của chúng lại đề đối phố với chủ nghĩa xã hội. 

và áp lực cách mạng đang tăng lên bên trong các nước tư 
bản chủ nghĩa. tự TP 

— Nguyên tắc ‹ kìm hãm › và « phần ứng linh hoạt. 


Một trong những nhiệm vụ chiến lược chủ yếu của 
__ chủ nghĩa đế quốc ngày nay là kìm hãm 2 sự phát triền của 
cả các phong trào cách mạng dân tộc, của cả quá trình cách 


% 


`“ (†) Lênin toàn tập, t31, tr. 192,NXB Tiếu Bộ, M., (tiếnE 
Việt). : 
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mạng quốc tế. Tính chất phẩn cách mạng của nguyên tắc 
«kìm hãm › phong trào eách mạng được thê hiện ở hai khía 
. anh mang tính chất phòng thủ và tiến công (ngăn chặn). 
T‹guyên tắc « kìm hãm » chủ nghĩa cộng sản được củng cố 
và áp dụng rộng rãi ở Mỹ từ sau chiến tranh thế giới lần 
thứ hai : Nguyên tắc này được sử dụng làm cơ sở cho nhiều 
chủ trương « học thuyết Tơ-ru-man», « Kế hoạch Mác-san »„ 
các học thuyết của khu vực Đa-lét (khu vực viễn đông), của ˆ 
_ Ài-xen-hao (khù vực: -cận đông), của Giôn-xơn (khu vực Mỹ- 
_la-tinh), v.v... Các chiến lược › gia của chủ nghĩa. đế quốc đã 


_ dựa vào nguyên tắc này Ì khi gây ra các vụ tiến công, khiâm ` i 


. ưu € đánh lài › chủ nghĩa cộng sản trên « chiến trường 
trung tầm 2 tà ở củo vũng lân cận. 


__. Ghính sách «kìm hãm> bằng cách «uy. hiếp ›và đánh 
"` hướng mũi nhọn của mình trước hết nhằm chốnglại _- 
_ Liên-Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. « Chiến tranh _ 
` lạnh cũng là một thủ đoạn nằm trong kế hoạch thực hiện - 

- chiếu lược phân. cách mạng này.. 


ˆ Phần ứ ứng ` 1ỉnh hoạt » làm cơ sở cho các chỗ trường 
> AE, lược ì mới của. chủ nghĩa. đế quốc. (đầu những năm 
_ 60), đồng thời bản chất phẫn cách mạng của các chủ trương 
"- không thay đồi, chỉ thay ‹ đồi hình thức, phương thức và 
“phương pháp thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Chính 

I nứng lĩnh hoạt» đã trở thành quốc sách của chính 
ñ _phủMỹ. Nó làm. cơ sở cho chiến lược đối sua và đổi ngoại 
_ phan cách mạng của chính phả đó.. 
„Nguyên tắc « kìm. hãm › và. ‹ phản. ứng] linh hoạt» là 
, Xu đặt nền móng cho. việc vạch ra các chủ trương, l 
x lế chiến lược phản. cách mạng của chủ. nghĩa đế quốc ngày 
__May. j ù) hy thiệo: sự thay đãi - bối cảnh lịch sử trên trường 
"+ /o28 ke ; sinh v- dơ kết Hoợi Sườn tranh giai cấp 
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giữa hai hệ thống đối lập mà mặt này hoặc mặt kia của 
nguyên tắc được đặt lên hàng đầu đề đồi mới chủ trương 
và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược toàn cầu của chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế. 

__ — Can-thiệp vào công việc nội bộ của các nước và các 
dân tộc khác bằng cách hành động « trực tiếp» và « không 
trực tiếp › là nguyên tắc quan trọng nhất của chiến lược 
- „phần cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Khi vạch ra và 
__. thực hiện các chủ trương phản cách mạng của mình các 
_chiến lược gia tư sản luôn luôn sử dụng các nguyên tắc 

hành động « trực tiếp s và « không trực tiếp › đề chống lại 
_  sếc phong trào cách mạng cả trong các nước tư bản chủ 
_—_ Rghĩa, cả ở các nước khác. Giai cấp tư sản ngày nay, cũng 
— . ¬ằư trước đây, thường dựa vào việc kết hợp các phương 
_ pháp đần áp trực tiếp và gián tiếp đề thực hiện các nhiệm 

: vụ chiến lược và sách lược chống các lực lượng cách mạng. 


^: . — Giai cấp tư sản đế quốc chủ nghĩa cũng tích cực 
__.®ử dụng nguyên tắc dựa vào cái gọi là cácc liên minh 

- thiêng liêng › phần động đề vạch rachiếnlược phản cách 
- mạng. Từ sau chiến tranh thế giới thứ haixu hướng thành 
_ lập các khối phản cách mạng loại N.A.T.O ngày càng rõ rệt. 
- Nguyên nhân của hiện tượng đó trước hết là những thay 
_đồitrơng quan lực lượng giai cấp trên vũ đài quốc tế có 
. lợi cho chủ nghĩa xã hội. Chính sách thành lập các khối, 
_ eếc liên minh phản cách mạng quốc tế theo đuồi một mục 


____ _ #'ch : Liên kết số đông các, lực lượng phản động trong mặt 


_— trận của chủ ng.ĩa tr bản và bằng cách đó củng cố lập 
| _ trường của mình đề đối phó với hệ thống thế giới xã hội chủ : 
- nghĩa chống lại giai cấp công nhân quốc tế và phong trào 
„ giải phóng dân tộc. 
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~—— Các chiến lược gia tư sẵn rất coi trọng nguyên tắc 
ấp đặt cho kẻ thà giai cấp các « thề lệ chơi »của mình. Các 
nhà € sáng tạo » ra chiến lược phản cách mạng tư sản, nhất 


là chính sách của Mỹ, hiện rõ ràng giữa các kế hoạch chiến ` 


lược do chúng vạch ra với điều kiện thực tế thực hiện các 
kế hoạch đó càng ítkhác biệt bao nhiêu thì việc thực hiện 
các mục tiêu của chúng cầng có kết quả bấy nhiêu. Chỉ có thề 
đạt được điều đó bằng cách bắt kẻ thù giai cấp phẫi tuân theo 


_ ắc ethỀ lệ chơi › của mình. Những phương pháp được sử 


dụng rộng rãi đề thực hiện nguyên tắc chiến lược đó là: kích 
động giai cấp vô sản phát động non các cuộc cách mạng, 


__ giáng đòn cảnh cáo vào các lực lượng cách mạng, tỗ chức các 


vụ âm mưu lật đồ bí mật và các vụ đảo chính phần cách mạng 


_ nhằmlật đồ các chính phủ không có lợi cho chủ nghĩa đế 


_ quốe Mỹ, dùng bàn tay kế khác đề đề bẹp các lực lượng cách - 
mạng '(tồ chức « đoàn hòa bình ›, « Việt nam hóa chiến - 


_tranh can thiệp ). 


—“_.. CÍc chính khách từ sẵn ngày nay được trang bị và áp ˆ 


dụng rộng rãi một nguyên tắc là đánh lừa kẻ thù giai cấp =- 


._ một cách khôn khéo, éó nghệ thuật về chiến lượcvàasách 
.. - lược. Các chiến lược gia của chủ nghĩa đế quốc cho rằng 


không có cái gì thúc đầy cuộc đấu tranh giành được thắng 


: lợi bằng đánh lạc hướng kẻ thù giai cấp. Trơng lĩnh vực 
__ Jý luận và chính trị, những kẻ tôn sùng chủ nghĩa tư bản 


vi 


_ ngày nay đã mất hẳn chân lý chính trị khách quạn. La dối 


đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo và công cụ của chúng. Sự 


¬"- bịp ghê gớm về chủ nghĩa cộng sản và hiện thực của xã 
-___ hộixã hội chủ nghĩa được chúng dùng làm cơ sở cho các chủ 


trương chiến lược phấn cách mạng cục bộ và toàn cầu chống ` 


__ Tạfhủ nghĩa xã hội thế giới, phong trào công nhân cách 
.. Tạng về phong trào giải phóng dân tộc. Phép biện chứng 


của sự phát triền xã hội là: theo các qui luật khách quan 
` II 


chủ ĩa tư bản gặp phải ngày càng nhiều cuộc khủng 
hoảng và nhất định sẽ bị diệt vong. Chân lý đang trở thành 
kẻ thù của nó. Mặt khác chủ nghĩa xã hội phát triền đúng 
qui luật và không sức gì kìm giữ được. Đồng chí Gớt Hôn 
viết : «Những người ủ ủng hộ chủ nghĩa xã hội không việc gì 
phải "tung chuyện lừa bịp về chủ nghĩa tư bản, bởi vì sự thật 
__ vềnó còn khó coi hơn phần lớn nhng điều bịa đặt ra » (1). 


— Lợi dụng các khó khăn khách quan và các sai lầm 
chủ quan trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội cũng là một nguyên tắc mà giai cấp tư sản 
bám lấy một cách rất hào hứng. Trong hoạt động chống lạ; 
cách mạng, bọn tên sùng chủ nghĩa tư bản rất chú ý theo dõi 
sự phát triền của chủ. nghĩa xã hội, nghiên cứu kỹ sự phát 

_triền đó. Ở những nước các cuộc cách mạng xã hội ửã 
giành được thắng lợi bọn chúng tìm mọi. cách khuấy động 
các thế lực chống chủ nghĩa xã hội và tạo nên những tình 
huống phản cách mạng nghiêm trọng. Hoạt động đó là một 
bộ phận đấu tranh chiến lược phân cách mạng. 


- Bọn phản cách mạng hiều rằng ‹ ở những nước giai cấp 
công nhận đã giành được chính quyền thì chủ nghĩa tư bản 
không thề là vật hấp dẫn đề thay thế chủ nghĩa xã hội được, 
nên trong những trường hợp như thế chúng hy vọng có 
thề thành đạt nếu chúng có điều kiện dựng lên một «chủ 
nghĩa xã hội › kiều khác đề đặt đối trọng với chủ nghĩa 
xã hội có thực. Điều kiện đó thường là do bạn cơ hội trong 
các đẳng cầm quyền tạo ra bằng cách rêu rao một ‹ mô hình 
dân tộc» nào. đó của chủ nghĩa xã hội. 


Khi đề ra chiến lược và sách lược, chủ nghĩa để quốc 

_ ngày nay rất chú ý lợi dụng chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa 
(1) Báo « Pra-vds °, ngày 8 tháng 9 păm 1977. 
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xết lại hữu khuynh và « tả › khuynh. Chúng cho đây là biện 
- phấp có hiệu quả trong hoạt động chống lại chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, biện pháp tạo nên những kể ủng hộ bợn phần 
cách mạng và phá hoại chế độ xã hội thủ nghĩa từ bền : :iong. 
_— Mối liên hệ về chính trị — tư tưởng giữa chủ nghĩa 
đế quốc ngày nay với chủ nghĩa xét lại là mối liên hệ không 
điều kiện. Chủ nghĩa xét lại về triết học và sự phản bội về 
chính trị gắn liền với nhau và qui định lẫn nhau. Kính 
nghiệm chứng tổ rằng chủ nghĩa xét lại về chính trị nhất 
định dẫn đến sự thoái hóa về chính trị, đến chủ nghĩa 
chống cộng và phản cách mạng. 


-_ =—=Chủnghia chống cộng là nguyên tắn lầm nền móng 
_ cho chiến lược và sáth lược phản cách mạng đối nội và 


- đối ngoại của chủ nghĩa đế. quốc. Đồng thời chủ nghĩa 
-_ chống cộng-còn là sự phản ứng của giai cấp tư sản và của 


_ bọn phong kiến phần cách mạng đối với hệ tr tưởng cách 
mạng của giai cấp vô sản đối với lý luận khoa học của chủ 
_ Nghĩa xã hội, đối với thực tế cách mạng và chủ nghĩa xã 
_ hội hiện thực, cho nên bản thân nó đã trở thành chiến lược 
"chính trị toần cầu chĩa mũi nhọn không những vào các 
cuộc cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội, mà còn vào 


_ ©ä chủ nghĩa trung lập, vào các cuộc cách mạng dân chủ và 
_ giải phóng dân tộc. Diễn biến của chủ nghĩa chống cộng 


tày thuộc vào tương quan lực lượng giai cấp thay đồi 


_> trong từng nước và trường trên quốc tế. C. Mác đã viết rằng 


‹ giáo hoàng và sa hoàng, Mét-téc-ních và Gi-dô, các vị cấp 


| BẾu Pháp vành sú:Điệc 1) 85/Rn độc húnghâncộngsâa 


@0€Menr “nG }-499 (ý Re) 
` : _. 18 


sọ... 


ngay từ giữa thể kỷ 19. Tỷ trọng của chủ nghĩa chống cộng 
lớn dần lên theo sự phát triền của phong trào cách mạng 
và lý luận cách mạng. Do có »ự bình thành của hệ thống 
chủ nghĩa xã hội thế giới và so sánh lực lượng tiếp tục 
thay đồi trên trường quốc tế có lợi cho chủ nghĩa xã hội, 
nên chủ nghĩa chống cộng đã trở thành cơ sở lý luận cho 
chiến lược và chính sách phản cách mạng của các thế lực 
phản động quốc tế, đã biến thành hệ tư tưởng chính thức 
của các nước đế quốc, đã trở thành một trong những loại 
dân tộc chủ nghĩa nguy hiềm nhất. ˆ 

Dù xuất hiện dưới hình thức nào: chủ nghĩa: chống 
Mác-xít, chủ nghĩa chống Xô-viết, chủ nghĩa chống Bôn-sê- 
vích, chủ nghĩa chống cộng bao giờ cũng đã và đang là vũ 


_khí chính trị—tư tưởng chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc. 


Do tác động của các điều kiện khách quan và cácyếu 
tố chủ quan, phong trầo cách mạng phát triền không đồng 
đều. Ở nước này đang ở giai đoạn sắp cố khủng hoảng tiền 
cách mạng, nước khác đã có tình thế cách mạng, nước thứ 


'ba thì cách mạng đã giành được thắng lợi và đang xây. 


dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
-. Đà đang ở mức độ phát triền nào, phong trào cách 


ra thành -€pbản cách mạng phòng ngừa» phản cách 
mạng trả đũa › và « phản cách mạng muộn màng ›. M. Ha- 
gô-pÌ an, một tác giả người Mỹ viết cuốn sách « Điều kỳ lạ 
của cách mạng», đã phân biệt đặc điềm của các loại phản 


194, 


` 


_ mạng ở mỗi nước bao giờ cũng gặp sự đối địch của bọn _. 
phản cách mạng. Tùy thẹo nhiệm vụ chiến lược phải giải 
quyết của chúng, mà bọn chiến lược gia tư sản phân chia. 


cách mạng đó. Thí dụ, «phẩn cách mạng phòng ngÌra» 
thường là nhằm mục đích ngăn ngừa, không đề cho tình 
thế cách mạng chín mùi. Nó xẩy ra trước cách mạng « phần 
cách mạng trả đũa» xây ra đồng thời với cách mạng về 
còn đeo đuồi cách mạng chừng nào vấn đề «ai thắng si? 
còn chưa được giải quyết. Phản cách mạng «muộn màng » 
thường gắn liền với sự xuất khầu phản cách mạng trực 

. tiếp và gián tiếp sang những nước đã làm cách mạng thành 
công và đã củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa (1). 


Tùy theo những. mục tiêu hoạt động phần cách mạng 
được đặt ra, các lý luận gia tư sản đề nghị áp dụng những - 
nguyên tắc cụ thê cho chiến lược và sách lược thích hợp 
cho các hành động vừa trực tiếp trắng trợn, vừa được che 
đậy, ngụy trang, bằng « phản cách mạng dích dắc ». 


~- Các biện pháp, phương thức và phương pháp hoạt động 
phần cách mạng về chính trị, tư tưởng, k kinh tế và NT ng 
“. luôn được đồi mới. 


: Với âm mưu kìm hăm sự tiến triền của quá trình 
cách mạng và kéo dài thời hạn giấy chết không thề tránh 
“khỏi cửa chúng, chủ nghĩa đế quốc đang: 


__ — Tích cực lợi dụng nhà nước tư sản vào mục đích 
phản cách mạng. Ñhà nước tư sản được sử dụng như một 
cô ng cụ đề bắt xã hội phục tùng quyền lợi của tư bản độ» 
quyền. Chủ nghĩa đế quốc dùng nhà nước hòng khôi phụ: 
tưu thế đã mất về kinh tế và khoa học -— kỹ thuật trước chí: 


C(M. Hagopian. The Phenomenon of Revolution, 197§ N4- 
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nghĩa xã hội. Nhà nước là công cụ chủ yếu đề đàn áp các 
phong trào cách mạng của nhân dân lao động. 


— Tăng cường quân phiệt hóa đời sống kinh tế và 
chính trị. Các tầng lớp phản động nhất của chủ nghĩa đã 
quốc, nhất là ở Mỹ, không muốn hòa hợp với xu hướng 
giải trừ quân bị. Chúng đầy các nước đi theo con đường 
| đầy nhanh chạy đua vũ trang, sản xuất các loại vũ khí mới 
có sức mạnh lớn hơn, gây ra những cuộc chiến tranh cục 
bộ và các cuộc bạo loạn phản cách mạng. Quốc hội My đã 
chuần è/ ngân sách quần sự lớn chưa từng có 171 tỷ đô la 
cho năm tài chính 1981 cũng đủ nói lên điều đó; 


— Dùng các mánh khóe, thủ đoạn xã hội, chính trị và 
kinh tế. Về mặt này những nhượng bộ và « phản ứng linh 
hoạt» lại đi kèm theo sự phát triền chiến tranh « bí mật» 
chống lại những quan điềm, chính kiến Khác kèm theo hoạt 
động phá hoại chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Nhiều 
chiến dịch được thực hiện như « Cô-in-ten-prô >, « Kha-ốt- 
xơ» < Rê-di-xtan», «Mê-ri-mác », « Hút-vinh-cơ » v.v... Đó 
mới chỉ là một số không nhiều các chiến dịch do FBI và 
CA tồ chức trong những năm gần đây dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp? của các giới cầm quyền ›hằm chống các 
Đảng cộng sản và các tô chức dân chủ khác. Chiến dịch 
« bảo vệ quyền con người » do chính quyền Oa-sinh-tơn 
khởi xướng là nhằm xuất khẩu sang các nước xã hội chủ 
nghĩa. Mọi sự cố gắng của các nhà chiến lược của cùủ 


nghĩa đế quốc đều n'.m tìm ra những khâu yếu. trong - 


chuỗi mắt xích của mặt trận cách mạng thế giới, tồ chức 
các khâu đó, trước hết là các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. 
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Trong số các thủ đoạn và biện pháp làm suy yếu các 
lực hrợng của phong trào cách mạng quốc tế, chủ nghĩa 


đế qưốc rất coi trọng hoạt động chia rẽ và làm tan rã giả 


cấp công nhân coi đó là biện pháp nền táng. Đề thực hiện 
nhiệm vụ đó, giai cấp tư sản lũng đoạn cần có sự hợp tác 


, của bọn thủ lĩnh xã hội dân chủ cánh hữu, Ú ủng hộ chủ nghĩa 


xét lại hữu khuynh và chủ nghĩa cấp tiến «tả» khuynh, 
động viên và khuyến. khích những mối bất đồng trong phong 
trào cách mạng. - 


.Chủ nghĩa để quốc. vì mục đích chống lại cách mạng - - : 
. cũng lợi dụng cả chủ nghĩa Mao, chính sách của ban lãnh 


đạo Trung Quốc nhằm tập hợp ‹ « mặt trận thống nhất rộng 
rãi › phản cách mạng chống lại chủ nghĩa xã hội thế giới 
các lực lượng dân chủ và giải phóng dân tộc. 


. Ngày nay, nhất là từ sau cuộc can. “thiệp chống 


ˆ_ ViệtNam, chúng ta càng thấy rõ hơn baogiờ hết sự cấu 


kết chặt chế giữa bọn Mao-ít với các thể lực phản động 
nhất ở phương Tây, sự câu kết về chính trị, kinh tế và quân . 
sự, thấy rõ chúng đã bước sang hàng ngũ kẻ thù, ủng hộ 
và tồ chức hoạt động phản cách mạng, .% 


Thực hiện chính sách của chủ nghĩa. thực dân mới 
là biện pháp chủ yếu đề duy trì vị trí của chủ nghĩa để 


quốc tại các nước đang phát triền. Thái độ thực sự của 


chỗ nghĩa đế đuốc đối với nguyện vọng của nhân dân các 


nước đang phát triền muốn được giải phóng khỏi xiềng - 
xích bóc lột thực dân đã được bộc lộ rõ ràng qua cắc, sự: 


biến ở Dai-a. Những sự biến đó đã chứng tỏ rằng các nước 


_ đã quốc lớn, đứng đầu là Mỹ, không từ một việc gì kề cả 
+ #h Rônsebmạne thụ trợn phục vụ xé”: | 
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của tư bản độc quyền. Điều đó đã xây ra sạu cách mạng 
tháng Mười nắm 1917, sau một loạt các cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thành công thời kỳ sau chiến tranh, và cả 
ngày nay ở nhiều vùng có phong trào công nhân và giải 
phóng dân tộc. Âm mưu của Mỹ nhiều lần dùng đử các biện 
pháp quân sự, chính trị và kinh tế hòng bóp chết cách mạng 
Cu-ba đã chứng tô điều đó. - 


-_ Đối phó với chiến lược và sách lược phần cách mạng, 
_cÁc lực ' lượng cách mạng đã xác định các nhiệm vụ hành 
động của mình. Những nhiệm , vụ đó đã được nêu trong 
các văn kiện Hội nghị của các Đảng cộng sản lm công nhấn, 


Thứ nhất, là cần phải ngh‡2n cứu sã:nÊm được chiến 
lược của kể thà giai cấp khi nó đã buộc phải tính đến 
điều kiện mới, tường quan mới giữa các - lực lượng 
giai cấp và thích ghi với hoàn cảnh đó bằng cách thường 
xuyên thay đồi sách lược tìm ra nhiều phương thức, biện 
pháp và phương pháp hoạt động chống lại cách :nạng mà 
vẫn giữ nguyền các mục tiêu chiến lược của chúng. 


_„ Hiều được sâu sắc bản chất của chiến lược giai cấp - 
-_ ngày nay của chủ nghĩa đế quốc, thường xuyên chú ý đến 
sách lược phản cách mạng, đến các lực lượng và mâu. 
thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù của cách mạng, ảnh hưởng 
Của XÁc Xu hướng ly tâm và hướng tâm trong các liên 
, minh phần động có ý nghĩa Là” trọng không những về 
-_ mặt lý luận, mà cả về mặt thực tiễn, là tiền đề quan trọng 
.“ề đấu tranh thắng lợi chống các thế lực phần cách mạng. 


Thứ hai, là các Đảng cách mạng cần phải kiên quyết 
đấu tranh giống lại chũ nghĩa. dân tộc và chủ nghĩa cơ hội 


~ 
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là những thứ mà chủ nghĩa đế quốc vẫn lợi na đề phục 
vụ mục đích của chúng. 


__ Các lực lượng tham gia quá trình cách mạng thế giới 
cần phải phân tích sâu sắc hơn những hậu quả tai hại mà_ 
` _ehủ nghĩa dân tộc tư sản và tiều tư sẵn cùng với chủ nghĩa 


cơ hội đã và cớ thề gây ra nếu NUNG. Sex 
xuyên đấu tranh chống lại chúng. 


Đồng chí Gớt Hôn viết : « Bài học mà ` 
ra từ chủ nghĩa Mao là nếu như khâng đấu tranh với các ~ 
_ tư tưởng đó thì chúng sẽ nhanh A Chàng trở thành vũ khí 
vP bọn phản cách mạng ›{1). 


_ Thứ 'ba, là phải tăng cường đoàn kết hơn nữa tấtc cả 
_ các lực lượng ` cách mạng thành mặt trận thống nhất chống 
để “quốc, bằng ì trí tuệ tập thê đề ra và hoàn thiện chiến lược 
_ chưng của cuộc đấu tranh chống đế quốc. 


Thứ tư, là phải nâng cao tính thần trách nhiệm của. 
- mỗi một. Đảng cộng sản với cương vị là đội tiên phong 
của cuộc đấu tranh chống đế quốc, nhất là trong lĩnh vực | 
_ công tác tư tưởng, nhằm đảm bảo hiều và thực hiện đúng 
_ đấn ¡ nguyên tắc chủ LuẠn quốc tế vô sản. 


Qua hàng địa năm các luận điềm chiến SE. phần 
_ ách mạng của giai cấp tư sẵn đế quốc đã có sự tiều hóa 


quan trọng. Thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại đã mở đầu cho cuộc tồng khủng hoảng của 
chủ nghĩa tr bản, mở đầu sự sụp đồ củ« chế độ bóc lột 


cuối .>°. Từ đó chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống 


_ @) Bá. cỮ ngớc ngà bộc 1979, số 17 (889) tra. 
199% 


toàn thể giới nữa. Một chế độ xã hội tiến bộ hơn —- đệ 
là chủ nghĩa xã hội, bắt đầu được phát triền và củng cố, 
Trong hoàn cảnh đó giai cấp tư sản đế quốc quốc tế hướng 
chiến lược và sách lược phần cách mạng trước hết-nhằm 
_ chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, 
Cuộc chiến tranh can thiệp của các nước khối Ân-tanta 
và Mỹ là biều hiện rõ ràng nht của chiến lược đó. Gây 
nên cuộc nội chiến, giai cấp tư sẵn đế quốc chủ nghĩa đã 
mở đầu chiến lược phần cách mạng không ngừng chống 
lại chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thề hiệh điền hính của sự 
xuất khẩu phản cách mạng, của âm mưu bóp chết « chủ 
_ nghĩa Bôn-sê-vích ngay trong nôi › Lê-nin viết : « Nội chiến 
chống giai cấp tr sản cũng là một trong những hình thức 
đấu tranh giai cấp... › (1). Vấn đề cái thắng ai?» giữa 
cách mạng và phản cách mạng đã trở nên gay gắt trên cục 
diện quốc tế. Từ đó cuộc đấu tranh giai cấp giữa các hệ 
thống xã hội đối lập nhau đến cùng không bao giờ ngưng 

Ử các giai đoạn lịch sử khác nhau cuộc đấu tranh 


đó diễn ra dưới các hình thức khác nhau và bằng các biện _ 


pháp khác nhau. Ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng 
chung của chủ nghĩa tư bản các biện pháp quân sự dùng 
đề đè bẹp chủ nghĩa xã hội và các cuộc cách mạng đang 
nầy sinh, xuất khầu phản cách mạng công khai dưới hình 
thức can thiệp và xâm lược: phát xít là những biện pháp 
chiếm ưu thế srong chiến lược phản cách mạng của giai 
cấp tư sản đế ‹ruốc. Trong cuộc đọ sức đó chủ nghĩa xã 
hội không những đứng vững được mà còn chiến thẳng. 


(1) V.Ï. Lê-sin toàn tập, t30, tr.16 — 17, NXB Tiến Bộ, M. 
1961 (tiếng Việt). 
ta _ 


_ Trong quá trình chiến tranh thế giới lận thứ hai VẢ 
các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xầy ra ở một loạt 
nước châu Âu và châu Á giành được thắng lợi thì giai 
đoạn thứ hai của cuộc tồng khủng hoằng của chủ nghĩa tư - 
bản bắt đầu. Hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã hội hình 
thành. Trong sr so sánh giữa các lực lượng đối địch nhan 
có những thay đồi quan trọng. Quá trình tan rã không thề 
-đảo ngược đã bao trùm lên chủ nghĩa tư bản từ gốc đến 
ngọn, từ chế độ kinh tế và nhà nước của nó đến chính trị 
và hệ tư tưởng. Chủ nghĩa đế quốc đã bước. vào thời kỳ 
suy tần và giấy chết. Trong bối cảnh có sự đối đầu giữa 
hai hệ thống thế giới là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản, trong bối cảnh nảy sinh tình thế chiến lược mới, chiến 
lược và sách lược của giai cấp tư sẵn phẩn cách mạng 
—_ phẩi chịu sự điều chỉnh nhất định mà vẫn giữ nguyên gốc 
— rễ ban đều. 


Nếu ở giai đoạn đầu của cuộc tồng khủng hoảng, các ˆ 
chiến lược gia Mỹ còn cho rằng sự thống trị của hệ tư tưởng 
Mác-xít và chủ nghĩa xã hội ở một nước chưa uy hiếp 
trực tiếp đến chúng thì đến khi chủ nghĩa tư bản bước vào 
giai đoạn hai của cuộc tồng khủng hoảng tình hình đã thay 
đồi bần. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ tự nhận về mình « vai trò 


vị DM một kiều người bảo hộ và bảo vệ chế độ bóc lột và thống 


trị quốc tế »,(1) vai trò của tên sen đầm quốc tế. Mỹ tự 
- đành cho mình « quyền › tuyệt đối được can thiệp vào công 
việc dủa các nước khác và thay đồi những chế 'độ không 
có lợi cho nó. Nước Mỹ cho rằng những thành thi của sự 


(1) Đại bội lần thứ XXIV Đăng Cộng sản Liôa-xô. Béo sốo 
chính trị, t.1, tr.39 (tiếng Nga), | 
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phát triền hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, của phong 
trào công nhân cách mạng và phong trào giải phóng dân 
tộc là trở ngại chính trên bước đường thực hiện « Sứ mệnh 
bá chủ toàn cầu › của nó. Gạt bỏ Liên Xô ra khỏi những vị 
trí đã chiếm lĩnh được về chính trị, kinh tế và tư tưởng; 
thủ tiêu hệ tống thế giới của chủ nghĩa xã hội, ngăn chặn 
phong trào củng nhân cách mạng và phong trào giả, . phống 
dân tộc đã trở thành nhiệm vụ chiến lược chủ yếu của 
chính sách phản cách mạng của Mỹ. Tất cả những cái đó 
được thề hiện về mặt chiến lược như một cuộc « thập tự 
chinh › phản cách mạng mới chống lại chủ nghĩa cộng sản, 
Theo sự xác định của một số lý luận gia tư sản thì 
chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến sự ra _ 
đời của thời đại của hệ thống ‹lực lượng hướng cực, 
dẫn đến sự đối địch giữa ‹ hai nước lớn¿ là Mỹ và Liên _ 
Xô đại biều cho hai trung °ˆm của hai cực xã hội đối lập 
nhau. _ 
Trong tình thế chiến lược mới đó, việc khôi phục thế 
«cân bằng lực lượng» chống Liên Xô ở châu Âu và châu Á 
đã trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược chủ 
yếu của Mỹ. Sự cân bằng đó được thực “hiện dưới sự tô 
chức trực tiếp về chính trị sự chỉ phí về vật chất và sự 
kiềm soát của Mỹ. «Kế hoạch Mác-san› về kinh tế, khối - 
liên minh Bắc Đại tây dương (NATO) về quân se cúi 
trị, các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế về mặt~tư tưởng đều được thề hiện trong 
_ «học thuyết Tơ-ru-man ›— một học thuyết đã trở thành 
sự thề hiện chính thức trước hết chiến lược phẩn cách 
mạng nhằm « Kìm hãm trên toàn cầu» đối với chủ nghĩa 


. 


202 


Í 


cộng sản. Tất cả những cái đó đều phục tùng mụe tiểu 
phản cách mạng trên đây. Tu-rơ-man tuyên bố : « Thế giới 
nhìn chúng ta như nhìn người thủ lĩnh. Tiến trình không 
thề thay đồi được của các sự kiện buộc chúng +8 phải 
nhận lấy cho mình vai trò đó » (1) điều đó khẳng định một 
lần nữa là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, như Lê-nin đã nhận xét, 
và vẫn là thế lực phản động nhất, điên cuồng nhất, 
' đang bóp nghẹt các cuộc đấu tranh cách mạng là thế lực 
- phục hồi thế lực phản động trên toàn thế giới(2). - 


Trong phạm vi những hoạt động phản cách mạng toần 
cầu chiến lược «kìm hãm? có nghĩa là vạch một cvạch _ 
đó> vòng quanh LiênXô và các nước dân chủ nhân dân, 
gọi đồ là đường ‹ chu vi phòng thủ » của Mỹ. Theo ý đồ của 
những kẻ để ra chiến lược đó thì nó không những có 
nhiệm vụ đầy nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu fiên trên 
thế giới ra khối những vị trí đã chiếm giữ được, mà còn 
phải dẫn đến việc lám. cthay đôi từ bên trong», làm biến 
đồi chế độ Xô-viết (3). G. F. Ken-nan—một trong số những : 
"kể sáng lập ra đường lối phản cách mạng toàn cầu của. 
_Mỹ đã thề hiện thực chất của đường lối đó một cách 
thẳng thắn hơn. Y viết: « Trên thực tế, các khả năng của 
_ chiến lược «kìm hãm» không hề kh bị hạn chế trong 
_ phạm vi kìm hãm đường lối và hy v ong ở điều tốt đẹp 
hơn. Trong phạm vi có thể được, Mỹ cần phải bằng việc 


(1)M>moirs by Harcy S.Traman Volume2 Year of Trial and 
Hope, Su Nhàn book cdrition. New York, 1256. 
P, 131.. 
(2) Xem r t toàn tập, +. 3ï. 

J^-  Ag/b Poliey — ._ the Nahon, Wiehingta, 1968. 
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làm của mình gây ảnh hưởng đối với sự phát triền bén 
trong của bản thân nước Nga, cũng như toàn bộ phong trảo 
cộng sản quốc tế... (1). Tiếp đó Ken-nan cũng đã nêu lên 
những điều hướng dẫu cách thực hiện nhiệm vụ chiến 
- lược đó. Ken-nan cho rằng « cần phải làm tăng thên: tính 
chất căng thẳng ở mức độ cao đối với bối cảnh thực hiện 
chính sách của Liên-xô... Cần phải khích lệ những zụ 
hướng tìm lối thoát do sự sụp đồ hoặc sự suy yếu dần của 
chính quyền Xô-xiết> (2). Hai năm sau cũng chính Ken- 
_ nan đã viết trắng trợn hơn: « Kìm hãm và giải phóng cũng 
_ chỉ là hai mặt của cùng một tấm mề-ẩay > (3). 

Đề thực hiện chiến lược «kìm hãm», Mỹ đã lôi kéo 
các nước tư bản chủ nghĩa tây Âu và Đông Nam Âu 
tiếp đó là các nước châu Á vào quĩ đạo của các liên minh 
phản cách mạng và các khối quân sự. Mỹ đặt ra những 
cấm đoán đối với tất cả các nước tham gia vào hệ thống 
các liên minh và các khối quân sự, tước ínất của họ cá 
quyền thực hiện những biến đổi nào đó có tính chất độc 
lập và cách mạng nếu không được phép của Mỹ. 

Ở giai đoạn hai của cuộc tồng khủng hoảng của chủ 
. nghĩa tư bản, theo ý kiến của nhà Xô-viết học Mỹ tên là 
M. Sun-man, thì mặt quân sự của chiến lược «kìm ham? 
đã trở thành mặt chủ yếu, đã biến thành biện pháp chủ 
yếu hoạt động chống lại cách mạng của Mỹ. Chính sách 


⁄ , 
_ (1)G. F. Kennan. Ameriean Diplomecy 1900 — 1950. London, 
1982, p. 124. - s 
(2) Sách đã dẫn, trl24. . . 
(3) G. F. Kenman, Revolites of Américan Foteing. Poling, 
Londoa 1954, P58. 
x. 


«kìm hãm › được thực hiện trước hết ở châu Âu, đã lan - 
_sang châu Á. Từ đó mà nảy nể ra một màng lưới các 
liền mình quân sự và các khối chính trị nhằm chống Liên- 
.xô và phong trào giải phóng dân tộc (1). 


Song song với chủ trướng của chiến lược « kìm hãm», 
các chủ trương € đe dọa », «dựa vào sức mạnh đề áp chế» 
chiến tranh ngăn ngừa › cũng được lan truyền rộng rãi. 
` Tất cả những thứ đó chỉ là những hình thức khác nhau: 
của cùng một chủ trương ctrả đũa ồ ạt» mà thôi. Chủ 
trương cchiến tranh ngăn ngừa » đã trở thành chiến lược - 
quấn sự chính trị phần ‹ cách mạng chính thức của Mỹ kề 
từ khi Ai-xen-hao lên nắm chính quyền. J. F. Ða-lét tuyên 
_ bố rằng chiến lược của Mỹ là không nhường quyền chủ 
_ động cho đối phương. (3) v | 


Ÿq. 

"Theo chiến lược « trả đũa ồ ạt » thì « quyền ehủ động » 
có nghĩa là phả› ứng ngay lập tức và 3ưa bộ máy quân 
- _®wxào hoạt động chống lại sự biều hiện của bất S cuộc 
__ xungđộtxã sỏi nội bộ nào, sự bùng nồ cách mạng ở bất kỳ 
bộ pậo nào của thế giới mà thường được coi là « sự xâm 
__ lược của cộng sẵn », câm mưu èủa cộng sản xuất phát từ 

điện Kremli›. Đề buộc tội Liên-xô về tất cả các đồi thay - 
cách rạng xây ra trên thế giới, các chiến lượcgi^ Mỹ đặt 
_ za nhiệm vụ bắt ch Liện-xô phải từ bỏ việc Ảng hộ các 
_ q)M D. Shulman. Ralationg with the Soviet Uaiea — - Agenda 
for the Natioo, 1968, N4, p. 376 —37!. 
(3) ‹The ong of State Đulledin › 1964 Japuary 25, . 
P.10. 
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phong trào cách mạng bằng cách « dựa vào sức mạnh › mà 
đe dọa Liên Xô, dẫn đến chỗ «tao thế cân bằng trên 
miệng hố chiến tranh ». 


Chiến lược ‹ trả đũa ồ ạt? không, giữ vai trò chính 
sách phòng thủ như Ý nghĩa tên gọi của nó ( « trả đũa» ) mà 
là học thuyết: xâm lược nhằm bóp chết các cuộc cách mạng, 
xuất khầu phần cách mạng mang tính chất đế quốc chủ 
nghĩa sang các nước Đông Âu, thay đồi hiện trạng về 
chính trị —lãnh thồ được hình thành do kết quả của 
chiến tranh thế giới thứ hai. 


Các chiến lược gia của chủ nghĩa đế quốc tính toán 
rằng sức ép về chính trị —tâm lý, sự đối đầu về quần - 
sự-— tâm lý `Với Liên Xô có thê buộc Liên Xô phải 
. đơn phương nhượng bộ Mỹ và cuối cùng là có thề dẫn 
đến việc «thu hẹp phạm vi của chủ nghĩa xã hội›. 


Nhữn, kẻ đề xướng học thuyết «trả đũa ồ ạt», một 
học thuyết "chiếm vị trí áp đảo trong chiến lược phản 
cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ở giai đoạn hai của cuộc 
tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, cũng như những 
kẻ đề xướng học thuyết ckìm hãm chủ nghĩa cộng sẳn› 
trước đó đã không làm thế nào đạt được những mục 
tiêu đặt ra cả về mặt tư tưởng, chính trị cũng như về 
mặt quân sự. Trái lại, như.báo chí Mỹ đã nhận xét, sự 
nhích lên một cách tông thề trên cán cân lực lượng chống 
lại Mỹ đã trở thành một sự thật bi đát, áp đảo. Sự nhích 
lên đó đã có những qui mô mới gây nên mối lo ngại khi 
đất nước Xâ-viết khai phá ra con đường vào khoảng 
không vũ trụ. H. Kítxighgiơ. thừa nhận rằng việc Liên 
xô phóng vệ tỉnh đầu tiên của trái đất (năm 1957) đã 
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- Re Liên-xô « mở rộng được quï đạo ảnh hưởng của 
_ mình và phát triền khả năng giáng đòn chí mạng vào nước 
Mỹ» (). 

—— Ngày càng có những nước mới rời bỏ chủ nghĩa tư 
"bản, thế đứng của chủ nghĩa đế quốc trong cuộc thi đua 
kinh tế với chủ nghĩa xã hội, hệ thống thực dân của chủ 
_nghĩa đế quốc bị sụp đồ, chủ nghĩa quân _phiệt phát triền, 
_nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ngà càng mất ôn định từ bên , 
. trong, cuộc đấu tranh giữa lao động với tư bản ngày càng 
được đầy mạnh, bọn phản động về chính trị tăng cường 
hoạt động đến mức chưa từng thấy, nền chính trị và hệ tư 
xi tư sản gặp khủng hoảng sâu sắc -~ tấi cả những điền 
-. đólà những dấu hiện đặc trưng của g:? đoạn thứ ba của 
.- tưộc tồng khẳng hoảng của chủ nghĩa tư bán dược Bất đầu 
_tt cuối những năm 50. 


Một bối cảnh lịch sử mới nảy sinh chủ nghĩa để 
quốc đã hoàn toàn mất hết quyền lực đối với phần lớnloài - 


.:. Người, chủ nghĩa xã hội đã trở thành nội ¡ dung chủ yếu và 


-, phường hướng phát triền chính của lịch sử. Những yếu 
tố khách quan đó buộc các chiến lược gia của chủ nghĩa 
đế quốc phải thích nghỉ với những đi3u kiện mới. Trong 
_ lãnh vực chiến lược và sách lược phần cách mạng, giai cấp 
_ tự sản đế quốc chủ nghĩa đã tiến một bước từ «trả đũa 
'`gt2 sang chủ trương « phản ứng linh. hoạt », được chính 
, PA] Ken-nơ-đi chính thức thông qua vào đầu những 
Ởauïn: (2). Đối với các nhà chính trị có suy nghĩ một cách 


q) H. Kiuioge, Nuelear Wfduees aad Foreing — Poliey> 
- BẾP, N4P.1  . 
& (2)M. Taylor. Sworde and Ploweharoe. New York, 1972- 
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tỉnh táo thì một điều đã rõ ràng là mưu toan chặn đứng 
quá trình cách mạng, gạt bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách 
giành thắng lợi toàn bộ về quân sự đối với chủ nghĩa xã 
hội, đã trở nên không thề thực hiện được. Đòi hỏi phải có 
những chủ trương chiến lược mới. Song sự thay đồi chủ 
trương không có nghĩa là thay đồi bản chất của chiến lược 
phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Những mục tiêu 
chủ yếu, nội dung của chiến lược vẫn như cũ: Trong những 
điều kiện mới của sự đối đầu giữa hai hệ thống trên 
trường quốc tế với các hình thức đấu tranh mới: chính 
trị tâm lý, tư tưởng, kinh tế được đưa lên hàng đầu 
trong khi vẫn giữ nguyên và sử dụng linh hoạt hơn sức 
mạnh quân sự. Những chủ trương tư sản về «xã hội công 


- nghiệp › và chòa hợp » đã trở thành nguồn gốc tư tưởng,. ' 


căn cứ lý luận, đồng thời là cơ sở phương pháp luận của 
học thuyết « phản ứng linÄ hòạt» được gọt rũa. 


| Trong khi vận dụng chủ trương chiến lược mới, 
những kẻ đề xướng ra nỏ vẫn tiếp tục xem xét thế giới 
theo quan điềm écân bằng lực lượng hai cực», « đối đầu 


đực lượng hai cực» giữa Mỹ và Liên Xô. Sự cân bằng 


chiến lược toàn cầu đó được bồ sung bằng chiến lược cân 
bằng về quân sự—chính trị cục bộ. Mục đích chủ yếu 
của sự cân bằng đó là củng cố các thế lực chống cộng - 
trong « thế giới thứ ba» dưới sự bá quyền của Mỹ. Bằng 
viện trợ và ủng hộ các thế lực phẩn động, chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế hy vọng là có thể chặn đứng được sự truyền 
bá các tư tưởng của chủ nghĩa xã hội và ngăn chặn bước 
quá độ cách mạng củá nhân dân các nước châu Á, châu 
Phi và Mỹ La-tinh saLz con đường phát triền không tư bản 
chủ nghĩa. - 
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Có thề đễ đăng. nhận; thấy rằng 'chiến' hrợc gphẫn 
linh hoạt » với sự cân bằng toàn cầu và cục bộ của 


tiến lược đó. tưởng. như đen đuổi hại mục tiêu, hại mức n 


ki 


độ;ckìm hãm; ;mức cao, nhằm, đề “chống, hệ thống xã 
hội chủ nghĩa. thể giới. đồng. thời, tránh , được schiấm 
tranh hạt nhân lớn», và mức thấp nhằm đề chống Ì bước 
: quá: độ cá$h mạng của éẾt' hước và' các đân tốc tới theo 
_ el8'đườg của Ghủ gia 34 hội vĩ còn đường phát triều 
ÿtứ(Bêu t6. ghfs, đồng thời không loại” trừ khš 

đầu '€hiển trảnh nhồ 3, Tá 1 Đ mế tức về 
sưộÐ lội EV ¡. († iC trLoa o1 náo 
tt “2 2h) TẾ càng: : đoàn máng i5áa dưn gam 


lặP hề thực „hiện chiến lược, « phần. ứng lnh hoạt:ổã. 


B2} Đụ Mỹ bé. sức ,chú. ý. sử. dụng zigày cằng xông, 
rãi các nhân tổ kinh tẾ, xã hội, và chính trị nhằm mục 


2p iu c&đf nạn" “Đề thâm' nhận được Vào «thể giới 
thứ‹bả34h8iíg qữá Tế thẩng sấy: 'nhn tổ để, Ky đã lđề ¡s 
69g Tình `‹ tiến  tìtHB " tiến Bế3 šh6ˆ cất hước" Mỹ 
E8/BnHZ 0092 lê “idẩn Hà n tủy 3t KRimekfdi? 
và”. Dị (8p Kú trế lốt ý chữ lần: đề nghiện Căn 


xã c1 


s) 


và dự đöổi Nhôbg hguyêh nhân sấu BAN nh ˆ cuộc BS 


:hoảng và-khởi.nghĩa cách, mạng ở các: imhbclnbg 
hát triền; Do ;đó mài suất: hiện. học. thuyết chống khởi 
nghấp y mà. gội.<hịng của. nó jà:những vấn đề lý lúận: và. 
sách.Ïược ›s chống. nồi ldạn>, chống: khởi nghĩn,:chốôg 
các phong trào “cách mạùgi đang phát triền ở. khắp: các lạc 
địa:châu:-Á;:châu Phi; Mỹ: lía tín Những lời khẳng định: 
_ của chính các tác dc lên chọc nh Bê chống khởi. nghĩa» đã 


củả 'sáck. đó.. 
1 E Mỹ tế tự c4 g ngn S nhân TT dhỔ SE : 
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nguyên tắc và chiến lược của chiến tranh cách mạng, 
nhưng chỉ có điều là làm ngược lại» (1)- 

Những hình thức xuất khầu phản cách mạng tương 
- tư trên bình diện chiến lược «phản ứng linh hoạt › đã 
được đế quốc Mỹ áp dụng đề chống Cu-ba, các nước Mỹ 
La-tinh, Việt Nam, Lào, Cắm-pu-chia, v.v... 


Mặc dầu hoạt động phản cách mạng có leo thang và 
các thế lực phản động rắp tâm chuyền sang phẩn kích, 
_ chiến lược ephản ứng linh hoạt» ở «mức thấp » (chống 

lại phong trào giải phóng dân tộc) vẫn bị thất bại hoàn 
toàn. Nó sớm bị thất bại vì hành động của bọn phản động 
:mang tính chất phản cách mạng, là nhữ:.z hành động can 
thiệp, và vì thế không được sự ủng hộ của các dân tộc 
_ đã đứng lên đi theo con đường cách mạng giải phóng. 


Khi xuất khầu phản cách mạng sáng Việt Nam, 
những kẻ để ra chiến lược ‹ phản ứng linh hoạt »; do 
không ngừng leo thang chiến tranh cục bộ, đã đi chệch 
quá xa cấc mục tiêu đề ra ban đầu và tiến đến gần cuộc 
chiến tranh nhiệt hạch lớn, một điều không nằm trong dự 
kiến của các chiến lược gia của chủ nghĩa đế quốc. 


Chiến lược + phản ứng linh hoạt », cũng như những 
chiến lượè đề ra trước đó, đã bác bỏ những tính toán của 
nước Mỹ. Nó trở thành « gậy ông đập lưng ông ›. J. Min- 
xtây, một nhà nghiên cứu người Mỹ, đã rút ra kết luận: 
« Điều trái ngược lớn nhất của chiến tranh Việt Nam là sự 
can thiệp quân sự của Mỹ nhằm củng cố vị trí của mình 

(1) J. Meouem. The Art oÏ Counter Revolutionary war. The 
Strategy of Counter — ingurgeney. Loadon, 1966, p. 29. | 
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| trên thực tế đã làm suy yếu nó vềcác mặt chính trị, kinh 
tế xã hội về tỉnh thần theo quan điềm cả .nội bộ, lẫn quốc 
tế › (1). Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ là Mắc Na ma-ra 


thừa nhận rằng chiến lược « phản ứng linh hoạt 2 « có tác ` 


dụng thúc đầy sự phân cực giai cấp gay gất và tích tụ chất 
nồ xã hội bên trong » (2), của chính nước Mỹ. 


Còn việc áp dụng chiến lược đó đối với cái gọi là 
mức cân bằng « cao », toàn cầu, thì chủ nghĩa đế quốc quốc 
"tế, trước hết là đế quốc Mỹ, do biết chắc rằng không thể 
_ bằng công kích trực tiếp, « gạt bỏ » trực tiếp mà chiếm lĩnh 
được các thành lũy của chủ nghĩa xã hội nên chúng đã 
chuyền sang hệ thống bao vây phong töa với hy vọng là có 
thề tách từng nước xã hội chủ nghĩa ra khỏi Liên Xô bằng 


: sã hi từ bên phổi và bên trổ, 7m tan rã chủ nghĩa xã 


hội từ bên trong. 


“\ Niaiciböeeasebogoiissarbaguues 
đổi với các nước xã hội chủ nghĩa nằm trong chính sách 


« bắc cần». Cơ sở tư tưởng và phương pháp luận của 
_chính sách đó là các lý luận về sự « nhích gần lại > và c giãi 
phóng tư tưởng » đang được truyền bá. Các chủ trương 
tự do giả hiệu dùng đề thay thế các học thuyết cứng rắn 
4Suy kð@Ñ-4ĐX,-”ÐLAOGTSUES 2012210 2. 
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Analisis and. Prolietive Computer Simulation. Colermbus (Obio) _ 


I4, œ168. 


(Œ) RS. Monemere. Adrom. se Beenl sĩ Coregssme sí th 
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biện cónh _. đảo hơn n đực hiện. nhiệm vụ ụ phần cách 
mạng cơ bẳn là thủ tiệu các thành Ân tông ä của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô và các nước châu Â àu. thống Ai-xen-hao đã 
nói rằng giải thoát khỏi chủ nghe tổ hội « «‹ đã, đang và sẽ 
là mục tiêu chính của chính sách đối n ngoại của sự cho đến 


“3.5280 Gòng (1)- q01 sq( 1 gi vải 

".-: điều hết sức (ồ dúg chat giả: '<thầm 'vhậu 
vất đc: lñối, mềm dẻo hơn, được dùng đề chống các 
nước xã hì xã hội Chủ. SEN BÀ cñ†lả cmới» ở chừng mực mà 
N quốc. buộc hãy hước: tà đường un, 


% mgh 
1 trước, tay TK, 0£&đ Bns, n4i 


= trước. “q. tò5 Lễ xi ai Re 8y ¡ tt Dã : #Xt/ NƯƯỚ d h 
x¡z; Hòn đá tắng của chính sách, mới của Mỹ là Ý ƒ‹ đề của 
gi cấp kreẫn để quốc chủ-›nghĩa muốn tế tái sinh và nuôi 
dưỡng các xu hướng của chủ nghĩa dân tộc, và chủ nghĩa 


_ 
Ạ 


‹3eạ$ Si] jeð,lác » ausÏ g3Iáx xố xa LÔ! E1 "¬ 
đơn chiến lược gia củ gi cấp sân không chỉ lợi 


khứ trước cách 
cả những sai lầm khác nhau, những 
: b bật dụng xã bộ! 


. h uộid. “t8 kê v 


cay xới », sự cmục rang sảa chỉ s3 ke 20M vào 
_nột hộ: gẽ-thêm nghiêm: trọng, tiến hành 


_ chiến thuật «chọn giống7” Cháng-lợi -dụng những sự bất 


đồng về lập trường của một vềi nước xã hội ch nghĩa đo 


_càm có những khác nhan-vềtrình:độ phát triền kinh tố, x5 
k _ hội và chính trị. - tt: nG ki eyerk ANH eo! sở Đi 


———— : 
T Q0) Tèe N Nex.York Time, 31-MIE1955.. 
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Mưu đồ của các chiến lược gia của chỉ nghĩa đế quốc 

_ hồng hạ thấp thế giới quan cách mạng của giai cấp công 
nhần. được ngụy trang, che đậy bằng thuyết đa nguyễn về 
tư tưởng, bằng những khầu hiệu my dân như «kết hợp 
chủ nghĩa xã hội với dân chủs, với« các mô hình mới của 
_ ehủ.úghĩa xã hội»: «chủ nghĩaxã hội thị trường”, « chủ 
#nghĩa xã hội nhân đạo >,« chủ nghĩa xã hội dân chủ », v.v... 
swhững mô hình:có thề loại trừ chuyên chính vô sẵn, vai 
rò lãnh đạo của. Đẳng cộng sản, nguyên tắc của chủ nghĩa 
“quếo tế xã,hội chủ nghĩa; với hy vọng tạo ra được sự đối 
_”ầu thật:sự về chính trị và nền dân chủ xã Mã chủ: 
,@6:màng cáo khía cạnh: tức bản chủ nghĩa ». ›. 
Sai ¿io ể ả th Ẳ của š` cha sách «thâm nhập I hòa kiH § 

- ""¬ đấp tư tân ấp ¿ dụng một L phương, hấp đã đấu tranh h. 

_ «thừa on cách Thang. 

_c Ệ - hà) '°bhẩp' "biến chứng cễ của đấu tẩh) giai ä tẩy là thành quả 


F : - ẤN Sĩ ¿hg cận, _ lớn. thì kể thà càng đáy cthừa nhận › 
Ko: nể và ho cộng chống Tại cách Thang, vì cách mạng. 
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__ Này lay tình nghiệm lịch é# khẳng định rằng các cuộc 
_ nồi loạn phẫn cách mạng và các cuộc đảo chính phản động 
_ sân dư ng Enoglà-szkh neg"( & ... ở. .. 
Me lo C6, dâ:.. ông tà xu/T1a 

nh của 'điềnh sách đối. hgoại' höxệg đÍnh 
mạng : mới đều nhằm : bảo đảm có những 
s.., đề thực hiện cáo hoạt động phá hoại 
nh. xi.và kinh tế, liên biệp và đoần kết 

an. h mạng để quốc chủ nghĩa từ 


nội địa, từ các trung tâm phần cách mạng của chủ nghĩa 
để quốc (NATO, Mỹ) tề chức điều phối hoạt động của các 
thế lực đó, làm suy yếu Hiệp rớc Vác-sa-va. 

Trên bình diện chính sách ethâm nhập hòa bình› 
phân cách raang, sách lược của các hoạt động phá hoại về 
_ kinh tế trước hết là nhằm làm suy giảm, cắt đứt các mối 
liên hệ về kính tế của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩz. Đòn chủ yếu là nhằm giáng vào sư hợp tác về 
kinh tế trong khuôn khô khối SEV bằng cách chia cất nền 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa và lôi kéo các nền 
kinh tế đó lệ thuộc vào nền kinh tế các nước Tây Âu, vào 
hoạt động của ‹ Thị trường chung» và các tập đoàn kinh 
tế khác của các nước tư bản chủ nghĩa. 

Tân àmsliek 0a1104/860116ib2g5SH di 
nghĩa), cũsg như trên phạm vi của bộ (chống lạ: các phong 
trào giải phóng dân tộc) chiến lược «phản ứng lĩnh hoạt» 
đã không thề mang lại cho chủ nghĩa đế quốc quốc tế 
những kết quả mong muốn. 

Ciza những năm 70, trong khuôn khô giai đoạn thứ 
ba của cuộc tồng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản đang 
ngày càng sâu sắc thêm, đã có bước chuyền biến về chất. 


| _ Những chuyền biến tiếp theo trung tương quan và 
phâu bố lực lượng là. thưc tẾ quan trọng trong tình thế 

__ chiến lược mới đối với cả cách mạng và cả phần cách mạng 

_ quốc tế. Lực hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội càng lớn hen hơn 

trong khi các nưrớc tư bản ngày cầng chìm sâu vào khủng 

hoảng kính tế. ti. W-L42150/0EdDd được 


z4 - | —.s k 


những thành quả mới. Nhóm các nướo đi theo con đường 
phát triền không tư bản chủ nghĩa đã hình thành. Hàng 
loạt các quả đấm cách mạng mạnh mẽ đã giáng vào các lò 
lửa phản động quốc tế. Ngoài ra, những cam kết mà Mỹ 
nhận về phần mình đã bắt đầu quay trở lại giáng vào 
những lợi ích của chính Mỹ. Như chúng ta đều biết, giữa 
những năm 70 Mỹ đã có những cam kết về quân sự các 
loại, có các hiệp ước, hiệp định về việc viện trợ quân sự 
và các viện trợ khác cho 92 quốc gia. Viện trợ như vậy là 
gánh nặng đè lên vai nhân dân lao động các nước đó. Trong 
khu vực thống trị của đế quốc Mỹ xu hướng phi Mỹ hóa 
chiến lược của Mỹ ngày càng thề hiện rõ rằng. Những sự 


_` đồi thay đó đã trở nên hiền nhiên đến mức R. Ních-xơn 


khi mới lên nhận chức tông thống không những đã buộc 
Thải thừa nhận có sự suy yếu ccắc khả năng sức mạnh 
của Mỹ›, mà cỏn phải thìa nhận rằng thế chiến lược của 


: Mỹ và Liên Xô nhìn chung đã cân bằng. Tồng thống tuyên 
bố: «Sự cách biệt không còn nữa. Sự cách biệt đó sẽ - 


,J 


3 oi 28% 1G du 8 ›(). 


Do thừa nhận sự cân bằng về quân sự giữa hai nước 


-_ đổi địch tiềm tàng, R. Ních-xơn đã nêu ra khầu hiệu về = 


- 


chuyền hóa từ đối đầu sang đối thoại. Các lý luận gia của. 


__ Mỹ bắtđầu nói đến sự cần #hiết phải có ‹ cách thống nhất 


"Ÿ duy trì trật tự thế giới» (2). 


(1) « The New York Timea° 19. VI. 1969. 
(3) H.Kisdnger, Central Issues Oz American Vgng Poliey —_ 
.__ Agsủs sor the Nation, 1967, p. 589. ` 
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Như vậy là đưới ấp lực của các nhân tố khách quan 
cất chính trì gìa nhìn xa thấy rộng nhất : “của mước Mỹ ửã 
phát thừa nhận những điều thực tại mới và sư tất yếu phả: 
từ bề chiến lược ‹ gạt bỏ» đối thủ ở trung tâtu và € ngoại 
vì» nhà chùah sách « phản ứng linh hoạt> trước đây. 


_Đĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa để 
tuốc quốc tế, trước hết là Mỹ tì bỏ đối địch với chủ aghia 
in. đân ”=.. tế... 


- De tình thế đã thay. đồi n nên cần phải có sự điều chỉnh 
sắc mục tiêu chiến lược và sách lược. Sự điều chỉnh này 
do cải gọi là cHọc thuyết Cuy-am. ».( theo học thuyết Ních- 
xơn») gui định, Chiến lược cphản ứng linh "hoạt> trong 

_ thế giới, hứa. cực cđược thạy thế bằng. chiến được? cân 
bằng lình hoạt Theo. LA-Bin-ken, một giáo sư Mỹ trong 
«thế giới nhỀa c cực 2 mà Mỹ đã mất hết sức hấp dẫn, không 

còn cầu mong. ở sư hằng cường và bá”quyền. “Mỹ sẵn sằng 
đầm nhiệm vai trò trọng tài, | Ÿ ccác cực sức mạnh › khác 
nhau. 


Những năm 70 đã trở thành thời điềm đề các chính 
khách tỉnh táo của Mỹ : li đến kết luận là ngầy nay, khi Mỹ 
và Liên Xô đã đạt được sự cần bằng về quân sự, thì không 
thề có sự Tựa chọn một tróng cấc thứ khác nhau trong đối 
thoại được: Chỉ có một lốt ra —' đó là đối thoại, một cách 
_xây dựng vớ: các đối phương tiềm ' tàng. Bản. chất của 
chiến lược đz được thay hình đồi dạng đó, về hình thức, 
không phải tì ồ hiện ở sự ‹ kèm hãm-lần sóng cộng sản». 
—r2leŠ sai7š0Ä cà: SA v/)- 65069) Ís1tg4) ,160u. se 
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c‡§ 


mà thề hiện ở sự duy trì « hiện trạng s sôi động › PRT ‹ cách 
giữ«thế cân bằng lực lượng». 1x UẤ 


từc Tn hiện thực đã thay đồi đó, H. Kítxinh, giơ, 

trong những người. sáng tạo ra chiến lược mới › về 

ph linh' hoạt ›,. đã đi đến kết luận rằng điều hay nhất 

à Mỹ NÌ? có thề thực hiện là làm thế nào ,giữ cho mình không 

x le hìm khi đang ‹ € bơi: › trên biền của những đồi thay cách 

TƯ Hộ kả viết rằng „ hiện thực không thề đão ngược 

: đợc tì thách thức PhỆ với chứng ta là vô tận... Chúng tạ 

_ phái C cách ! thực hiện chính sách đối ngoại Ikhi không còn. 
Ä năng trổ hến, n_ tránh thực tại hoặc nghỉ lấy. sức... ® @). 


_enödPhảitrảiqua kở thất thế kỷ đấu tranh không tigừng 
L _ chống lại eác lựclượng: cách mạng; hòa bình và chủ nghĩa 
xã 'hội, chả nghĩa để ¿ quốc mới thừa nhận điều đó. Sau khi 
_#ã dùng “hếttất:cá eấc : tương pháp; hình thức có thể có 
_#È hờặt \ động phần cách mạng chống lại phong trào cách 
_ hạng quốc IE,. Me fni-bne de bội chử nghĩa thế giới, - 
_ tê thính trị gia nhìn xã thấy: tộng nhất của giái cấp tr sẵn - 
chỗ nghĩa đã t6 ra sẵn sàng thừa nhận các nguyện 
g tôn tại hỏa bình. Tình hình cũng buộc chúng phải 
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__ li Hhư thế: š: Chính sách đối ngoại kể nin-nft. yêu chuộng 
N rũ ị ' sau nh II như ư một của Liên - Xö Và cá nước xã 
- Mi “la LQHgU ö rơn -lĩnh hôá bình đỏ Đại hội Tấn thứ 24 
Hee. TH: X6 thông ( qàữ. ty vai trồ hết sức 
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Những cuộc gặp gỡ Xó~—~ Mỹ ở cấp cao trong những 
_ năm 70 là một bước quan trọng đề quá độ từ trạng thái 
« chiến tranh lạnh › sang lập trường cùng tồn tại hòa bình. 
Những chuyền biến diễn ra đã được ghi nhận trong 
văn kiện đã được hai bên ký kết : «Những vấn đề cơ bản 
trong quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ ›. Văn kiện trên có doạn 

mạnh là trong « thời đại bạt nhân không còn có cơ sở 
nào khác đề duy trì các mối quan hệ... ngoài vấn đề cùng 
tồn tại hòa bình › (1). Các nguyên tắc quan trọng nhất của 
các mối quan hệ Xô—Mỹ đã được hình thành. Hai bên cùng 
dựa vào các nguyên tắc đó đã dẫn đến sự hòa dịu không 
những trọng quan hệ Xô—Mỹ, mà cả trong toần bộ hệ thống 
các quan hẹ quốc tế. Những hiệp định hai bên cùng ký đền 
đã đặt cơ sở chính trị vì cháp lý đề khắc phục các trở 
ngại trong sự phát triền các quan hệ bình thường giữa 
chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở những ` 
nguyên tắc cùng tồn. tại hòa bình. Điều đó có thề làm được 
là nhờ có những kết quả do phong trào cách mạng quốc tế 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đạt được. Báo cáo 
của Ủy ban Trung ương Đẳng cộng sản Liên Xô tại đại hội 
lần thứ 25 của Đảng nhấn mạnh: Bước chuyền biến từ 
« chiến tranh lạnh ›, từ sự đối địch có nguy cơ bùng nồ giữa 
hai thế giới sang chỗ tình hình căng thẳng dịu đi, có liên 
quan trước hết với những sự thay đồi về so sánh lực lượng 
trên vũ đài thế giới » (2). ˆ 


_ (1) *Pra — vớa ›, ngày 23-5-1972, | 
(2) ‹ Báo cáo hoạt động của Ủy ben Trung xướng Đó, 
e&n Liên Xô và những nhiệm vụ trước mắt của Đằng 
vực chính sách đối nội và đối ngoại ». Nhà xuất bản Sự 
Hà Nội. tr32 (tống việt) — - - 
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Các lý' luận gia và các nhà sáng tạo chính sách khác 
của Mỹ như J. Ga-vini và M.Tay lo, H.,Ken và R.Ních- 
xơn.v.v... cũng đã hiều được rằng không thề dùng những 
phương thức chiến lược và sách lược truyền thống đề 
chiến thắng chủ nghĩaxã hội và chặn đứng những đồi thay 


— Songtrong nước Mỹ và ở các nước khác đường lối 
làm dịu căng thẳng gặp sự đối lập mạnh mẽ của giai cấp tr 


__ sản để quốc chủ nghĩa, vì nó cho rằng đường lối chiến lược 
_ đố là «sự nhượng bộ khêng thề chấp nhận được đối với 


đất nước Xô-viết ›. Chúng đánh giá sự làm dịu căng thẳng 


_ là thứ c thay thế» « chiến tranh lạnh ›. Kế thù của sư làm ˆ 


địu căng thẳng tuyên bố rằng : e Nếu chúng ta đề cho mình 
bị huyền thoại về sự làm dịu căng thẳng đánh lừa, từ đó 
mà làm giảm sức mạnh quân sự của mình và làm cho các 


liên minh của chúng ta bị phá vỡ, thì chắc chắn chứng ta 


sẽ bị thất bại không cứu văn nồi (1). 
Sự chuyền biến khá rõ ràng của các chính khách của 


` chủ nghĩa đế quốc ngày nay về phía có sự bình thường 


hóa nào đó các mối quan hệ liên quốc gia với Liên Xô và 


'tấc nước xã hội chủ nghĩa một mặt là do tình hình bắt 


buộc, mặt khác là đề quảng cáo. Song cái đó không thề 


_ lầm lu mờ một điều là chựa hề có và không thề có sự 


giảm nhẹ trong lĩnh vực đấu tranh giai cấp trước hết 
là trên lĩnh vực tr tưởng, giữa cách mạng và phản 
xa ».. _ 

(I) The Quest for Detemte. A. Siatement by the Foreing 


Polley Task Foree oithe Coahidion fora Democratie Mojority, 
july 31 — 1974. Washingtơn, 1674, p. lỗ. 


1... 


cách mạng. Những việc làm của chính phủ J. Ca-tơ đã 
chứng minh rõ rằng giai cấp tư sản đế quốc chủ nghĩa, 
trước hết là Mỹ, chưa từ bỏ chính sách phản cách mạng 
của mình. ˆ `. 

- Những kể.ủng hộ các quan điềm của chủ nghĩa cứu 
thế và bá quyền Mỹ trong thời gian gần đây đã tích cực 
lên tiếng phẩn đối việc làm dịu tình hình căng thẳng, ủng 
hộ hoạt động. tắng cường chạy đua vũ trang bằng cách lấy 
lý do là những thất bại về chính sách đối ngoại của Mỹ là 
hậu quả của việc làm dịu căng thẳng. - 
ròy ¡ Êự Tất léo mới trong đường lối đối ngoại của Mỹ là 
kết quả của sức ép từ phía các thế lực to lớn thù địch 
. với chính sách lầm dịu căng thẳng và không can thiệp vào 

tông việc của nước khắc. Chúng muốn đặt chính sách đã 
'phá sản « dựa vào sức mạnh ›, làm cho tình hình căng 
thẳng, chạy đua vũ trang và can thiệp phản cách mạng 
sđối lập với chính sách lầm dịu căng thẳng và không can 
thiệp. Thật sự, một thời Kỳ gay gắt mới của cuộc dấu 
tranh về tr tưởng, kinh tế và chính trị bắt đầu, xuất phát 
từ chiến lược « hòa bình » của chủ nghĩa chống 'cộng và 
chủ nghĩa chống Liên Xô. Mặc dù trến lời nói không khước 
từ việc lầm dịu căng thẳng, trên thực tế Mỹ đã bắt ta7 
_ thực hiện việo tăng. cường chạy đua vũ trang với mức độ 
chưa từng thấy, chỉ riêng việc Hội đồng khối NÀTO dưới 
ấp lực của Mỹ đã thông qua một « chượng trình vũ trang 
dài hạn » cho đến năm 1993; cũng đủ đề chứng minh điều 
đó, Dự chỉ bồ sung 80 tỷ ãla(). +  - 
:.——- Ð* Ê_ ¬ìu242sƠ ‡ei (452 ¿ 
^ˆ (1) +Những vấn §ề bàa bình và chủ nghĩa xã bội? 127° 


_-¿ 8, trang 4 (tiếng Ngo).. Vẻ[ ,xsdan 


— 


LẢ 


¬ 


giả - Đấi với việc làm dịu căng thẳng thì các nhà chiến lược 

của chủ nghĩa đế quốc đang tìm cách gắn cho nó không 
những tính chất đơn phương, mà còn cả phương hướng 
có thề gây được-ảnh hưởng đối với các quan điềm tư tưởng, 
kình tế, chính trị và các nguyên tắc của chế độ xã hội của 
các nước xã hội chủ nghĩa, kéo các nước đó nhích gần đến 
tiêu chuẩn «tư bản chủ nghĩa và như thế là có thề nắm 
luôn cả thực chất và nội dung của quá trình đó. Kiều.«làm 
dịu căng thẳng: đó. TRE .2 thề dẫn đến củng cố hòa bình, 
mà trước hết làm. suy vận hệ Hiông xã hội chủ nghĩa. Các 
chính \ trị gia Mỹ, cũng có ý gắn ý nghĩa khác, có tính tiêu 
cực vào thuật ngữ ‹ cùng tồn tại hòa bình ». Chúng mưu 
toan áp đặt và đạt cho được những mục tiêu không thế 
tương đồng được với những nguyên tắc bình đẳng và chủ 


_ — can thiệp và bình thường bé các- p-nên hệ 


s; -TPo ong. lĩnh. vực tt tưởng ‹ các chính trị gÌa: tư sẵn sh 


= cùng tồn tại hòa bình >và clầm dịu. căng thắng dựa trên 
„sở của cùng tồn tại hồa bình đó với cùng tồn tại hòa bình 


lữa.cí © giai cấp khác nhau + và các hệ tư tưởng của. các giai 


"ấp đó, 63c Rm smồn rộn 3ó thông xã Ng QREI 
_ Yềxnặt tư . sẵn 


bá Ẩ = ‡2ể xà (1y: )£ 


ˆ 3# mg th 3 # sỹ iấn th tử chân gia tới: tạ 


Tưện lc-toốn án chú-suành) quyền được cần thiện x vào 

` nn và các nước xã hội chủ nghĩa 

che đệ bằng các chiến guệi gu giả nghĩa 
hạm ‹ Phê › giá. tạo. lẺ. 


Hiìy Ắxt gí: 
€ 
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— Việc đặt rước xã hội chủ nghĩa này đối lập nướa 
xã hội chủ nghĩa khác bằng cách kích động chủ nghia 
đần tộc, bôi nhọ các thành quả mà chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đề đạt được. | 

— Việc duy trì sự phát triền tính chất cắng thẪng 
trong quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc. 


— Việc gieo rắc hoài nghỉ và thà hần giữa Liên-xô, 
cấc nước xã hội chủ nghĩa với các nước đang phát triền, 


Cũng cổ cả những thể lực đạt kết quả của việc làm 
dịu căng thẳng và cùng tồn tại hòa bình trực tiếp phụ 
thuộc vào những đồi thay về xã hội và chính trị tại các 
. nước xã hội chủ nghĩa theo chiều hướng có lợi cho bọn 
đế quốc (1). | 
—— Những mưu đồ và lắt léo trong chính sách của Mỹ 
không phải là ngẫu nhiên. Tại hội nghị các Đẳng Cộng sản 
và Công nhân châu Âu họp ở Béclin, đồng chí Brê-giơ-nép 
đã nhận xét rằng quá trình làm dịu căng thẳng quốc tế 
là quá trình khó khăn và phức tạp. Thành quả của quá 
trình đó, một mặt chứng mình rằng lập trường của những 
người đại biều có tư tưởng thực tế trong các giới cầm quyền 
của các nước tư sẵn là có căn cứ, mặt khác, nó cũng .kích 
động hoạt động của các thế lực: phản động và quân phiệt, 
kích động những kể muốn bắt châu Âu và cả thế giới phải 
cân bằng trên miệng hố chiến tranh những kể không nghĩ 
gì đến chính sách nào khác ngoài việc dấy lên cuộc « thập 

(1) ‹Những vấn đò hòa bình và chả nghĩa xã hội » 197, 
số 7 tr. 14 (tiếng Na)... | 
+2 


tự chỉnh » chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào 
tách mạng giải phóng dân tộc. Brê-din-xki, một trong những 
kể vạch chính sách của chính quyền J. Ca-tơ, khi chứng 
mình sự cần thiết phải thay đồi đường lối chính trị, đã 
viết trong cuốn sách « Giữa hai thế giới » rằng « trong tương 
lai gần đây sẽ không có một sự thổa thuận toàn cầu nầo 


_ wỀan ninh», rằng hệ thống các quan hệ quốc tế đang tồn 
__ tại hiện nay «không còn đáp ứng cả hiện thực chính trị, 


kinh tế, cả hiện thực xã hội của thời đại» được nữa (1). 
Những hiện thực gắn liền với cùng tồn tại hòa bình, với 
quế trình làm dịu căng thẳng không làm vừa lòng các 
giới phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc. | 
- - Ñhám liên kết 148‹ condiều hâu kẻ thù của làm dịa - 
căng thẳng», tại thượng nghị viện Mỹ đã tự mệnh danh chúng 
là c liên mình vì hòa bình dựa vào sức mạnh ›. Ra sức ủng 


- hộ việc giành « ưu thế quân sự đối với Liên Xô», ủng hộ 


việc etrở lại chính sách lợi ích cồ điền > (2),những kể chủ 
trương « chiến tranh lạnh z thực tế là đã bắt tay vào việc 


. “thưc biện chính sách leo thang chiến tranh trở lại niạnh 


"hơn chống các nước xã hội chủ nghĩa, chống các lực lượng 
“Bộ phận phần động nhất trong giai cấp tư sản độc quyền 


“thống trị chỉ muốn giải quyết tất cả các vấn đề chính trị và 


xã hội dựa trên sức mạnh quân sự. Chính vì thếmà không - 


__.. được xem xét vấn đề quân sự, các mục tiêu chiến lược quân 


__ÁÄ) Brbslesäi. The “alernationa] slekem Criảe and ebange. 


_ #Pelieh se », 1976 voi ZỒ, N. 4. - 


__,Œ)+ Domtnhe ssitang Chriet tnở Wclt v 1978, 20 Jongnar. 
à “ F h ¬ 5 223 ì 
\ 


aự eẳa giải oẫp từ sẵn để quốc ehủ nghĩa một eÁoh biệt lập 
với cấc vấn đề kháe, mà phẢi xem xét tro tối liên quán 
với nhau một cách biện chứng, coi đổ như lÀ một trong 
nhữnh yếu tổ ehiẾn lược của sự chống đối toàn cu phẩn 
cắch mạng, chống lại quá trình œáeh mạng thế. giới, như là 
một yểu tổ eơ lần ehống trả cuộc đấu tranh vĩ đại đã được 
triền khwi nưÀy nây giữa sắc lực lượng cách mạng, và phản 
cính mặng ên fHế giới. — | 

.... Trên cơ aở những mục Liêu đế quốc chủ ,nghĩa vẫn 
nguyên như cũ, tại cuộc Hội nghị của hội đồng khối NATO. 
Tồng thống J.oa-tư đã công bố học thuyết mới nhằm làm 
thay đồì nhỳng thực tại ngày nay. Hạo thuyểt này đồ cập 
„¡ „me TIẾp tục thực hiện vĩ trang với qui mô to lớn ngụy 
trang các mục tiêu, thật sự bằng cách làm rù:a beng về 
cối nguy cơ quân sự » từ phía các nước xã hội chủ nghĩa: 


°' 2W tiện thở tộng phạm ví trách nhiệm › của 
KhBì'guần xy NATO &àng eác khú vực rộng lớn ở châu 
Phi, đồng thời đã thực hiện €hính sách can thiệp vầo một 
số nước, ầm mưu :biến các nướe này thành bàn đạp của 
mình tạì lục đìa:Ben)¬ ño đầa 1Ầvup tác® trồun? HẤ¿ ct and 
3913 4DY brỲ và' phắt HiỀN “bác qúàn hệ vã quyền lợi 
đhung giữa Mỹ với bàn Tát đạo Trang Quốc là nước đã 
công khai lên tiếng chống chính sách làm dịu căng thẲng 
và kêu gọi điển tfanh tan: —., #/ Ÿ viýr-c x-vrÊ (', 


vè ,M 0S lụy ở: 


+„s=Lôi: kéo .và ‹uếu. eó hề: ghì. thu hút Trung Quốc 
tham gia khối quân sự NATO, bởi vì Trung Quốc với 


. 
tư yn 


NATO có quyền lợi phù hợp với nhau về nhiều mặt, nhất 
là về hoạt động chống Liên Xô và chống cách tiạng. Báo 
chí các nước thành viên khối NATO đã gọi Trung Quốc là 
«thành viên thứ l6 của khối -7ATO› (1)... 


Tờ «Bưu điện Uasinh-tơn» đã tiết lộ những mưu 
toan phẩn cách mạng được giấu kín của các giới đế quốc 
chủ nghĩa, trước hết là của Mỹ. Tờ báo bày tổ hy vọng lấ 
crất có thề người Trung Quốc biết...gây nên sự phẫn cực 
giữa các Đẳng cộng sản cầm quyền» (2), ` 


" Chính sách bành trướng của những người lãnh đạo 
“Trung Quốc ngày nay lại càng nguy hiểm hơn, vì sự tính 
:_ toán dựa vào việc gây thêm căng thẳng trên trường quốc tế, 
__ vào việc phá vỡ các quan điềm của khối cộng đồng xã hội 
._ hủ nghĩa, của các lực lượng cách mạng và giải phóng dân 
tộc ngày nay lại được sự ủng hộ của các giới phản động 
-' nhất ở các nước đế quốc chủ nghĩa. Kẻ thù của chủ 
._ Hghĩa xã hội và của cách mạng đặt nhiều hy vọng vào sự 
_ lên kết giữa chủ nghĩa Mao với chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
Điển đó không còn phải giấu giếm nữa. ` - .ã 
ị Tờ ‹ Thời báo› viết: « Khi ởã thiết lập quan hệ với 
_ Trung Quốc, Nhật, Mỹ và phương Tây cần phải tiếp tục 
. phát triền và làm sâu sắc thêm các quan hệ đó. ˆ 
Nếu chúng ta thật sự muốn đủ sức chế ngự được 
_eon gấu Đắc cực, thì chỉ có một con đường thực tế duy 


_ 

Ôˆ - (H) Xem « Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội › 
Ï 198, số 8tr5, SỔ hân, c  . 
(2) Xem -‹ Pra-vda › ngày 27-8-1978, 


: ` ễ 
: lh - . ` 
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: » “ ‹ 
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nhất là: liên kết lại. Nếu xhởng ta chỉ dựa vào sức mạnh 
của Hoa Kỳ thì sẽ không đủ. nến chúng t4 chỉ dựa vào sức 

mạnh của châu Âu, cũng chưa đủ... Nhưng. nếu chúng ta 
liên kết lại thì chúng ta. sẽ cC sức rung ? +} 


Nếu cho rằng những tính toán và kế hoạch tương 
tự không có eơœ sở thực tế gì là sai lầm. Các hành động 
xuất khầu phản cách mạng, « san thiệp quân sir> CỦA các 
thế lực phân động quốc tế vào công việc của các nước Á, 
Phi, và Mỹ La-tinh và chiến lược can thiệp «hòa bình› 
vào công việc của cấc nước xã hội chủ nghĩa, tất cả những 
hoạt động đó là những hiện tượng, của một kiều cách, là 
hai mặt của chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc 
quốc tế đang âm mưu dùng mọi phương thức và biện pháp 
nhằm ngăn cẩn sự phát triền hợp qui luật và không thê 
triệt tiêu được của chủ nghĩa xã hội thế giới, c của phong 
trào cách mạng quốc tế và giải phóng dân tộc. 


Sự thay đồi trọng tâm của hoạt động chống lại chủ 
nghĩa xã hội sang lĩnh vực leo thang mới, tăng cường vũ 
trang, sang lĩnh vực một đợt hoạt động mới điền cuông 
và « đối đầu quyết liệt» chống Liên Xô nói lên một điều 
.là chủ nghĩa đế quốc quốc tế không bao giờ từ bỏ chiến 
lược toàn cầu phản cách ruạng Ìà chế ngự được phong 
trào cách mạng thế giới. Nó chỉ thay đồi hình thức, bằng 
cách đồi chỗ cho nhau giữa công kích chính diện với các 
phương phấp gián tiếp, hoặc kết hợp cả hai loại, mu 
toan dựa vào ‹ sức mạnh» giải quyết tất cả các vấn đề thế 
giới trước hết là cvấn đề chủ nghĩa cộng sản quốc tế». 


_ (1} «Time », 1979, _ TU N 3 : 


mrợng hy, 


- 
ìnở c®r hàng mạnh › của Mỹ, các giới cầm quyền mước. 


„ Mỹ định hành động thay cho cả chủ nghĩa tư bản, nhằm 


đạt được mục tiêu cơ bản của chúng là «gạt Bỏ» và nếu - 
cổ thề được thì thổ tiêu chủ nghĩa xã hội thế giới, quay 


__ -N§gược trở lại quá trình vận động cách mạng thế giới. 


Đối với các nước xã hội chủ nghĩa thì áp dụng 


: € phân biệt đối xử › rồi sau đó ‹ đồng hóa > (theo cách nói 


của Brê-din-xk)), nói cách khác là thủ tiêu. 


“Cho dù bọn tôi tớ của giai cấp: tư sẵn độc quyền có 


. dũng những câu chữ văn hoa thế nào ề che đậy mục tiêu 


và nhiệm vụ của giai cấp tư sản, chúng cũng không thề 
nào giấu được một điều là chủ nghĩa đế quốc đứng trong 
hàng ngũ các thế lực phản cách mạng. Ở bất cứ đâu nó 
cũng đứng đối lập với các cuộc cách mạng chính trị — xã 


_^ hội, với các cuộc đồi thay tiến bộ. Một điều hiền “nhiên 
_ khác nữa là: tất cả các kế hoạch chiến lược toàn cầu và- 
cục bộ của, chủ nghĩa đế quốc hòng chặn đứng tiến ° 


trình tự nhiên của sự đồi mới cách mạng của thể giới 
đều bị thất bại. Số phận đó cũng.đang chờ đón các kế 


_ hoạch chiến: lược đã được điều chỉnh của các chính trị 


gia Hoa Kỳ ngày nay đang một lần nữa lại mưu tín «kìm 


- ' bấm2 chủ nghĩa xã hội thế giới và đánh bại giai cấp công 
| nhân cách mạng. và phong trào giải phóng dân tộc. 


Lịch sử đã nhiều lần Tàu mình tính vô ích và vô- 
hiệu quả của các chính sách phẩn cách mạng tương tự. 
Chính sách đó cũng đã nhiều lần đập ngay vào lưng kể 
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thực hiện nó. Tiến trình khách quaa của sự phát triền 
xã hội, thực tiễn cách mạng, chủ nghĩa xã hội đang phát 
triền và chủ nghĩa tư bần đang suy yếu —- tất cả những 
cái đó là những chứng mình hùng hồn rằng : sự diệt vong 
của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
là tất yếu. : : | 
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Ỷ - Mười vĩ đi đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử 
l Hà triền của loài. người. Giai cấp vô sản nước Nga liên 
'Xế "minh với giai cấp nông dân bằng con đường cách mạng đã 
Xa bọn bóc lột Xà hiếp ‹ chính quyền nhân dân. 


Na _ Tấm gương và kinh. nghiệm của nước Nga đã vạch - 
vn | tà Tung toàn. thề phong trào cách mạng thế giới. 


' \Qas: khả nghiệm của cấc cuộc e cáchŠnạng Nga, những 

" “Bài học. và những qui luật chính trị —- xã hội của cuộc đấu 

_, tranh giữa các lực lượng giai cấp được thề hiện hết sức rõ ˆ 

ràng. Những bài học chính trị phong phú về cách mạng và ' 

an HÀ mạng có giá trị lâu dài. Những sự kiện ngày nay 
cũng khẳng định những bài học đó. 


_ Nấm vững những qui luật đó, nắm vững ø vận kật 
„ kinh nghiệm của các cuộc cách mạng đã thành công là điều 
“. kiện cần thiết đề các đẳng cách mạng được đạt kết quả thực 
. tiễn. Đồng thời nghiên cứu những nguyên nhân và rút ra - 
__ những bài học qua các thất bại của các cuộc cách mạng và 
_ thành công tạm thời của bọn phần cách mạng cũng là 1 việc 
rất quan trọng. Do đó, trên eơ sở tài liệu phân tích trong 
__ «uốn chuyên khảo này, chúng tôi nghĩ rằng, những kết luận. 
có tính chất N: cũng sẽ là 1Á SG đề bồ ích. - 


_“t3 


Hiện thực lịch sử của cuộc đếu tranh là : thiều s; 
giai cấp bóc lột chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chịu phục 
tùng sự quyết định của đa số những người bị bóc lột nấy 


như chúng chưa. qua một trận đấu đề thử sức ưu việtcủ:,, 


nó. Là mật hiện tượng chính trị, phản cách mạng bao gừ. 


cũng có tồỀ chức một cách tự giác. Nó bao giờ cũng được 


chuần bị cần thận, được hướng dẫn và điều khiền ft các. 


_ trung tâm nhất định và dựa vào sức mạnh của chủ nghĩa tự 


bản và các LẠC gia để quốc chủ nghĩa phản động. 


Phần cách tieng ha giỳ cũng đã và sẽ vẫn là bạo 
lực phản động của riêng cấc giai cấp đang giẫy chế 
và giữ vai trò là côn. cụ chuyên chính của bọn bóc lột và. 
đàn áp cuộc ä ðáÊ tranh cách mạng của nhân đân lao động 
mà các giai cấp phần động bao giờ cũng dùng đẩn mãi 


_ khi quầnchúng bị áp bức đứng lên đấu tranh quyết liệ 


Phần cách mạng bám theo mọi cuộc cách mạng xã lội 


__ đưới hình thức này . hình thức khác. sự là qui luật 


của đấu tranh giaì cấp. ˆ 


Xét theo đặc điềm bên trong và bên ngoài của nó, 
phần cách mạng là hiện tượng rất nhiều hình nhiều vẻ, 


| Xét về mặt mục tiểu và qui mô, về nội dung giai cấp về 


phương hướng cụ thề, về mức đệ tàn khốc, thì phần cách 
mạng bao gồm đủ các loại và các hình thức bạo lực phản 
động. Ñó tùy thuộc vào các điều kiện cụ thề. Thế giới 
luôn có những đồi thay, song bản chất và mục tiêu của 


_ phẩn cách mang vẫn như cũ. Nó chỉthay đồi hình dạng, 
— #ách lược, phẩm thích nghỉ với boàn cảnh lịch sử cụ thề. 
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Trong những điều kiện khác nhau phẩn cách mạng 
cũng được thỀ hiện không giống nhau, mặc dầu nó vẫn. 
theo đuồi mực tiêu cũ. ` 


_ Bọn phẩn cách mạng, một mặt vẫn không từ bỗ 
những hình thức boạt động phản động công khai khi 
điều kiện cho phép, mặt khác nó còn áp dụng cã những 
hình thức giấưmặt, áp dụng cái gọi là ‹ phản cách mạng 
âm thầm › phần cách mạng dích dắc. Cái mới đáng chú Ý 
trong sách lược là bọn phản cách mạng ở Hung-ga-ri về 
_ Tiệp-khắc cố tình áp dụng các phương pháp và khẩu hiệu 
đẩu tranh cách mạng. Bọn phản cách mạng sắm vai là 
những người cách mạng » đề che giấu bộ mặt thật của 
mình. Tất nhiên, bọn phản cách mạng tạm thời cải trang 
thành cách mạng bằng cách dùng khầu hiệu lấy cấp của 
_ cách mạng đềlừa bịp quần chúng và đánh lạc hướng quần 

chúng lao động, lôi kéo họ đi theo mình. 
_——_ Kếtsquä của đấu tranh giai cấp bao giờ cũng phụ 
_ thuộc vào sự so sánh giữa các lực lượng đối lập. Khi cán 
'tân nghiêng về phía phản động thì phản cách mạng thắng 
_ thế, và cách mạng thất bại (công xã Pa-ri năm.1871, cách 
anơ tháng Mười mộtrăm 1918 ở Đức, cách mạng Hung- 
ga-ri năm 1919, cách mạng dân chủ ở Chrlê năm 19/3).. 
Trong các trường hợp khác cách mạng quết sạch «ác thế 
lực phản động và giành Thắng lợi hoàn toàn (Cách seaxg x+ 
bội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, các cuộc cách mạng x^ 
bội chở nghĩa ở nhiều nước châu Âu, Cu-ba, v.v...). 

Cách mạng càng phát triỀn thì sự chống đối phản cách 
mạng càng mạnh. šênio viết : € Chúng tôi biết rằng ở tất 
__ cễ các nước, không tránh khỗi có mộtsự phản kháng điên 
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cuồng của giai cấp tư sẵn chống lại cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, và cách mạng càng lớn lên thì sự phản kháng đó 
càng tăng lên » (1). Về sau, tại Đại hội lần thứ IX Đẳng cộng 
_ #n Nga, Người lại nêu sự lệ thuộc vào nhau đó thành 
_qui luật : € Cuộc cách mạng của chủng ta so với bất cứ cuộc 
- cách mạng nào khác, đã chứng minh qui luật này một cách 
_ rõ rệt hơn : lực lượng của một cuộc cách, mạng, sức tiến 
.¡ eông của nó, nghị lực của nó, tính kiên quyết và thắng lợi 
__ của nó cũng đồng thời làm cho sức phản kháng của giai cấp, 
-__ tư sẵn tăng thêm (2). Qui luật này lệ thuộc vào chính bản 
__ chất của chế độ bóc lột, vào sự run sợ của các giai cấp 
__ bóc lột trước cách mạng. _x” 
__ Phẩm bội đến tộc là qui luật hành động của giai cấp. 
__.. tư sẵn. Trước sự uy hiếp của cách mạng tất cả các lợi ích 
.__ dân tộc của giai cấp tư sản đều bị gạt lại phía sau. Những 
_ s.. sự biến ở Pa-ri mùa xuân năm 1871 chứng tổ rằng giai cấp 
___' tư sản Pháp đã không hề do dự khi câu kết với kể thù chung 
-.., eủa dân tộc, với quân đội ngoại bang đề đàn áp phong trào 
trà vôsên 7 - s. _ 
„... Lênin viết: « Cuộc nồi loạn của-Cóoc-ni-lốp đã chứng 
“minh cho nước Nga, cũng như toàn bộ lịch sử đã chứng 


bội tồ quốc và sẽ không lài bước bất cứ tội ác nào đề bảo 
vệ sự thống trị của nó đối với nhân dân và các món thu thập. 
_ của nó › (3). sể . | 


........) L8sintsàn tập, L7, tr72 NXP Tiến BẠ, M., (dếng Việ), 
...,.....) LêsinR'2 tập, t40,tr.283; NXB Tiến Bộ M., (tiếng Việt) 
.._ - (8) Lêmim tàn tập, t. 34, tr. 196 — NXB Tiến bộ, M' 
lề (tiếng Vệ) Đo v 
mh _ 

ì 

| 
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__ minh cho tấtcã các nước thấy rằng giai cấp tư sẵn sẽphản - 


Theo Lê-nin thì lịch sử dạy rằng các giai cấp thống 
trị khi cần đàn áp phong trào cách mạng bao giờ cũng kiên 
quyết hy sinh tất cả : tôn giáo, tự do, tồ quốc (2). 


Khi phân tích lịch sử của những cuộc đão lận xã hội, 
thái độ của giai cấp tư sẵn trong quá trình xảy ra các cuộc. 
" _ cách mạng tư sản và xã hội chủ nghĩa, Lê-nịn đã kết luận 

_ rằng phần bội dân tộc là quy luật của chính sách giai cấp 
- của giai cấp tư sản. Người nói : «... Khi nào quyền lợi giai 
_.... eấp bị đụng chạm thì giai cấp tư sản sẽ bán đứng tô quốc 
__ và ký kết những thỏa biệp bán chắc với bất cứ người nước. 
Ñ „ngoài nào, chống lại nhân dân nước mình. Sự thật đó, 
. lịch sử của nước Nga luôn luôn ›vạch ra cho chúng ta thấy 
_ rõ, sau khi hơn một trăm năm lịchsử cách mạng đã chỉ 
_› _ eho chứng ta thấy rằng đó là quy luật của quyền lợi giai cấp, 
ạ của chính sách giai cấp của. bọn tư Bản, ở tất cả các thời . 
đại và ở tất cả các nước (9). | 


_ Tính chất tần bạo và trả thù điên cuồng là một trong 
những đặc điềm của bọn phản cách mạng. Bạo loạn, khẳng 
_ bố, nội thiến lànhững hình thức đấu tranh giai cấp mà giai 
~ ấp tư sản thường vận dụng mỗi khi bị cách mạng uy hiếp. 
___ Đặc điềm của nội chiến là tính tàn khốc và tính rộng lớn 
_... @o nhất của các bên tham gia, là qui mô đấu tranh vũ trang 

. bao trùm cä nước. Trong cuộc đấu tranh đó giai cấp tư sản 


"không biết thương sót là gà. Trong lời nói đầu tác phầm - 


_§ (2) Lênin. tần tập, t. 13, tr 393 — NXB Tiến Bạ,M 
___ (tiếng Việo.. , 

AI N G) Lêsb kàn tp Lới r1 — ã ~ NXB Tiến Bộ, M. 
`.- (tiếng Việt). 
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€ Nội chiến ở Pháp › của v4 Mác, F. ng-ghen viết: « Lần đầu 
tiên (Ăng ghen muốn nói đến cuộc đần áp cách mạng nắm 
1848 —chú thích của tác giả) giai. sấp tư sẵn đã chứng tổ 
cho ta thấy rằng một khi giai cấp vô sẵn dám đương đầu 
với chúng với tư cách là một giai cấp riêng biệt cơ những lợi 
ích và yêu sách riêng của mình, thì chúng có thê trá thù giai 
cấp vô sản một cách tần bạo điên cuồng đến mức như thế nào. 
Thế nhưng cuộc tàn sắt năm 1848 cũng mới là một trò chơi 
trẻ con so với sự điên cuồng của giai cấp tư sảnnắm 187] 
mà thôi › (1). C. Mác viết: € Ngay eä đến những sự tần ác 
của giai cấp tư sản hồi tháng sáu năm 1848 cũng lu mờ đi 
trước hành động khả ố khôn xiết năm 1871. 2) 


Không phải giai cấp Vô sản, mà là giai cấp tư sản gây 
ra nội chiến. Sự thật này đã được chứng mỉnh trong suốt 


quá trình lịch sử cho đến ngày nay. Bọn phản cách mạng chỉ _ 


cần có được lợi thế hơn các lực lượng cách mạng là lận 
tức thực hiện ‹ tắm máu z chống lại giai cấp vô sản, bức 
bại của một giai cấp. Nó tra thà mật cách tàn khốc về việc 


- giai cấp công nhân dám cả gan đụng đến chế độ sở hữu tư 


nhân và chính quyền của giai cấp hữu sẵn. Trong tắc phầm 
«tưởng nhớ Công xã», khi phân tích những bài học và - 
nguyên nhân thất bại của công xã, Lê nìn đã căm phẫn vạch 
trần tính khát mắu và tàn bạo của giai cấp tư sẵn. Công xã 
đã làm : cho bọn bóc lột quá. hoảng sợ. Xã hội tư sản chưa 
thề ngủ yên chừng nào trên tòa thị chính của công xã 


(1) C. Má — LIẾT CÁ CON tr.22, trang 191, 192 (tống - 


Ất Tuyền tập NXB Sự thật, H, 1970 tr. }, t. 573 (tiếng Việt), 


-_ (2) C.Mác rà F. Ăngghen toàn tập, t. 17, tr. 360 (tiếng 
Nga). Tuyền tập, NXB Sự thật, H, 1970 tr.Ì, t.6‡8 (tiếng Việt). 


Z- 


cồn phấp phới lá cờ đỗ của giai cấp vô sim khởi nghĩa. 
` -Cuối cùng khi các thế lực phản cách mạng giành được lợi 
thể hơn lực lượng cách mạng chưa được tô chức tốt thì 
€.. bọn tướng của Hô-napáctơ, cái bọn bị quân Đứe 
đánh bại, nhưng lại dũng cảm trước đồng bào bại trận của 
chúng, cái Ien-nên-cam-phơ và Men-le Dœcô-roer-xki ấy 
gầy rả những vụ chém giết mà Pa-ri chưa từng thấy. Gần 
-30.000 dân Pari bị bọn lính dã man tàn sắt, gần 45.000 
_ người bị bắt, trong số ấy có nhiều người sau đó bị xử tử, 
hàng nghìn người bị đưa đi đày khồ sai và biệt xứ. Tông 
“sộng, Pari mất khoảng 100.000 người con của mình, 
trong đó có những công nhân ưu tú thuộc đủ các ngành 
nghề ..»(). _ _ 

-... Giai cấp vô sản ở Chilê là bằng chứng hiền nhiên 
mới về tính tần bạo của giai cấp tư sản. Không một cuộc 


_ sách mạng nhân dân nào phải dùng tới những bạo lực như - 


những thứ mà các thế lựé phản cách mạng của các « giai 
-cấp thượng đẳng » thường dùng. Đặc tính của cách mạng 
]à hết sức nhân đạo. _ " 

Đặc điềm của phản cách mạng là tính chất quốc tế 


__ của nó, là sự liên kết các thể lực phản cách mạng bên trong 


và bên ngoài, lập lên các khối liên minh chống cách mạng. 
Ngày nay chủ nghĩa đế quốc vạch ra các kế hoạch hoạt 
động phản cách mạng ngay tại các trung tâm phần cách 
_ mạng của chúng và điền phối các hoạt động đó trên qui mô 
__.. Kể thù của cách mạng và tiến bộ dùng mọi lực lượng 
và phương tiện đề lôi kéo quần chúng lao-động ra khỏi 

- (1) Lêsin toào tập, t20, tr. 260, NXB Tiếu Bộ, M., (tiếng Viÿ9), 


- 


cuộc đấu tranh, giập tắt phong trào cách mạng, thiết lập 
các nền chuyên chính phát xít, sử dụng chủ nghĩa cơ hội 


và chủ nghĩa dân tộc vào mục đích chia rẽ và làm suy yếu 


phong trào cách mạng. Trong những điều kiện như vậy chủ 
nghĩa quốc tế vô sản là vũ khí có hiệu quả và đáng tin cậy 
nhất của phong trào cộng : sản và công nhân trong cuộc đấu 
tranh chống lại mọi sự cố gắng đã được liên kết lại của 
bọn phản cách mạng và phản động quốc tế. 
Quá trình phát triền biện chứng của cách mạng có tác 

dụng qm định sự phát sinh ra phản cách mạng. Không thề - 
coi nó là ngẫu nhiên được. Ở một nước cụ thề nào đó 


_ hoạt động phản cách mạng cá biệt có thê là ngẫu nhiên, 


chứ không phải tất cả các cuộc phản cách mạng trong thời 
đại lịch sử hiện nay, khi hình thái kinh tế — xã hội giai 
cấp thay đồi, đều là ngẫu nhiên. 

Điều quan trọng là, xuất phát từ ‹ an điểm e giai cấp, 
không những phải phân biệt rõ các tiền đề của phản cách 
mạng, các nguyên nhân chính trị và kinh tế của nó màcòn 
phải nhìn thấy và vạch trần thực chất phản động của nó, 
những lý do mà giai cấp tư sản vin vào đó đề gây nên 
cuộc phản cách mạng, đề che đậy nó về ngoại giao, phấp 
lý và tư trởng, đề lập luận và biện bạch cho nó. 

Những nguyên nhân chủ yếu của các cuộc phản cách 
mạng đã xảy ra nằm ngay trong bản chất phản động đối 
kháng, trong bản chất bóc lột của các giai cấp đang làm cần 


_ trở cho các cuộc cải biến có tính cách mạng. Các giai cấp. 


bóc lột đại diện cho chế độ xã hội đang ởi vào dĩ vãng bao 
giờ cũng đóng vai trò người thực hiện và thúc đây lầy phản 


cách mạng. 
Ms Q4. 


- 


Lượi ích của eác động lực làm phẩn cách mạng không 
phải lúc nào cũng phù hợp với lợi ích của những thế lực - 
giai cấp đồ xướng ra cuộc phản cách mạng. Tình trạng 
thường xầy rạ là các tầng lớp quần chúng tiều tư sản rnầ 
phản cách mạng dựa vào đề đạt được mục tiêu của mình 
lạà là những tầng lớp quần chúng bị lừa bịp. | 

` Giai cấp công nhân giành được và củng cố chính quyền 
ở một nước nào đó không có nghĩa là đã tước bỏ được 
hoặc ngắn chặn được các. mưu đồ của các thế lực phản 
cách mạng bên trong và bên ngoài hòng lật đồ chính quyền 
đó, chừng nào chúng cùng bọn phản động quốc tế còn có 
chút hy vọng và khả năng thực tế nào đó. _ 

Sự can thiệp phản cách mạng từ bên ngoài thông 
thường không phải chỉ có một tác hại. Nó không những 
nhằm chống lại những thành quả trong phạm vi một cuộc 
cách mạng mà còn chống lại những thành quả quốc tế của 
từng cuộc cách mạng cụ thê. Những thành quả nội bộ trong 
một nước làm cho bọn xuất khẩu phản cách mạng quan 
tâm đến không phải chỉ vì những thành quả đó có ý nghĩ 


_ quốc tế, mà nhiều khi còn vì có những cuộc cách mạng đó 


mà bọn để quốc mất hết khả năng thu được những nguồn 
lợi riêng của chúng (mất nguồn nguyên liệu rẻ, mất các 


_, «ăn cứ quân sự, mất địa bàn đầu tư có lợi, v.v...). 


_ Đối với thời đại cách mạng ngày nay sự can thiệp của 


__ chủnghĩa đế quốc vào công việc của cắc nước đang thực 


LỒ 


hiện các cuộc cách mạng xã hội đã trở thành điền hình. Sự 
can thiệp nhằm phá hoại hoặc ngăn chặn cách mạng đó cho 
đù nó có mang hình thức gì đi nữa (tư tưởng, kinh tế, chính 


___ tr?) về thực chất nó đều mang tính chất phẩn cách mạng, 
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.__ Sự lớn mạnh vĩ đại của bệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
giới, của các lực lượng chống lại sự xuất cảng phản cách 
- mạng để quốc chủ nghĩa và sự giúp đỡ đầy tính thần quốc tế 
chủ nghĩa đối với các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, 
tự do và tiến bộ xã hội, là qui luật của thời đại cách mạng 
ngày nay. Điều đó góp phần đáng kề tăng cường động viên 
lực lượng đánh trả lại thù trong và giặc ngoài. 


Quan hệ huyết thống và hợp tácøiữa bọn phản cách mạng 
bên trong và bêư ngoài tùy thuộc không những vào bản chất 
giai cấp mà còn tùy thuộc vào những lợi ích giai cấp về kinh 
tế và chính trị. Chế độ quân chủ ở I-răng đã hy vọng trụ lại 
được rồi sau đó nhờ có sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ đã trở lại 
vị trí của mình. Về phần mình đế quốc Mỹ thực hiện sự can 
thiệp phẩn cách mạng ngoài hy vọng khôi phục lại chế độ 
- hân Mỹ, chống lại nhân dẫn còn có điều kiện tiếp cận được 
những tài nguyên dầu lửa của Ï-răng và tiếp cận biên giới 
LiênXô ˆ 4 SA * F «. "¬ 

_ Một số tầng lớp và đảng phái tiều tư sản ủng hộ cách 
` mạng ở giai đoạn dân chủ tư sản, tham gia đấu tranh chống 
chế độ cũ, thì về sau, do kết quả pháttriền của cách mạng 
trên con đường đi lên (khi quá độ sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa) lại phẩu bội cách mạng thỏa hiệp với phản , 
_ cách mạng, trở thành tay sải bí mật hoặc công khai của bọn 
phản cách mạng. Bọn Men-sê-vích đã làm như vậy trong quá 
_ trình cách mạng xã hội chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. 
ở những nước khác đã thực hiện cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bọn xét lại hữu khuynh và « tả › khuynh cũng đều đi 
từ phần bội cách mạng đến phần bội tồ quốc. 
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Lịch sử của các cuộc cách mạng chứng mính rắng 
phần bội lại lợi ích của giai cấp công nhân, đầu hàng giai 
cấp tr sản phẩn cách mạng là qui luật hành động của 
nhiều đẳng phái tiều tr sản và bọn xét lại. 

_ Quá trình khách quan làm thay đôi tương quan lực 
_ lượng cố lợi cho chủ nghĩa xã hội, sự quá độ của ngày càng 
nhiều các nước theo con đường phát triền không tư bản chủ 
nghĩa càng làm tăng thêm xu hướng thu hẹp cơ sở xã hội 
của phản cách mạng bên trong và bên ngoài, cần trở việc 
tập hợp các lực lượng chống lại các cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, giải phóng dân tộc và chống đế quốc. _ 
Sự đối địch giữa hai hệ thống xã hội đã trở thành cái 
trục xuyên suốt cá quá trình cách mạng thế giới. Đồng thời 
sự lớn mạnh không ngừng của Liên Xổ và các nước khác- 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, sự co hẹp cơ sở xã hội ' 
của bọn phản cách mạng không những không làm giảm bớt, 
mà lại còn kích thích thêm sự chống trả tuyệt vọng, sự 


— căm giận của bọn phẩn động đế quốc, của bọn phản động 


_ bên trong và bên ngoài cùng bọn tay sai của chÝng. Đề 
_ thực hiện sự chống trả đó, chúng tiếp tục tập hợp lực 
lượng, động viên mọi phương tiện kề cả phương tiện chiến 
tranh đề lật đồ và đánh lùi các lực lượng cách mạng, khôi 
phục lại các thề chế phản động của chúng. Thực tế lịch sử 


-... chứng tổ một chân lý là chừng nào thời kỳ quá độ từ chủ 


nghĩa tư bản sang một hình thái mới chưa kết thúc thì 
___ ` bọn bóc lột nhất thiết còn chút hy vọng có thề phục hồi chế 

Ò độ của chúng  — i | 
-. Trong hoạt động chống chủ nghĩa xã hội, chống cách 
- mạng, bọn phẩn động áp dụng cả những biện pháp bần 
tả “...° tin : F . 930 


._ thiu nhất, biến đồi và hoàn thiệncác thủ đoạn chiến thuật xảo 


_ quyệt của chúng, thực hiện chúng một cách có lựa chọn, và : 


có phân biệt, nhằm những mục tiêu chiến lược nhất định 
nào đó. _. 

Chiến thuật phản cách mạng chếng các nước xã hội 

chủ nghĩa lại càng tình tế hơm. Kinh nghiệm đấu tranh 

` với các mưu đồ của bọn phản cách mạng chứng tô rằng 

_8 những nước đã thực hiện thành công cách mạng Xã 

_hội chủ nghĩa thì bọn đế quốc phản động mở đầu hoạt 

động phản cách mạng từ lĩnh vực tư tưởng bằng e cách 


- làm lung lay lập trường Mácxít Lênin-nít của Đảng. 


_sộng sản, gây nghỉ ngờ trung nhân dân đối với chính 


sách của Đảng, qua đó ng làm cho quần chúng nhân 
__ dân lao động bị tan rã về mặt tư tưởng, gây nên sự 
„ khẳng hoãng chính trị, làm tê liệt vai trò lãnh đạo của 


"Đẳng và Nhà nước, tạo nên tình hình phẩn cách mạng _ 


v trong nước. - 3 

ì `. Đồ thực hiện các kế koạch đó, giai cấp tr sẵn để 
_ quốc chủ nghĩa dựa vào cấc thế lực chống, lại chủ 
_ nghĩa xã hội tròng nước, bọn cơ hội «tá> và hữu 
_ khuynh, vào sự can thiệp h ¡ mật và công khai từ bên 

ngoài củx nhiều eơ quan mật vụ phẩn cách mạng, 
_ trước hết là CA. . ` 


+ _` Thang đệ Ko để sẹ khe huấn, ở một dố nước 


° 


vn dựa chủ yếu vào việc lợi dụng các con đường. 
“TỔ. ì t về: ( sư 


LG, vế cÁ Set: pháp, ứ dụng các quan hệ 
Pa Bà ví vá BC LÚY chờ lh ăe sức ng;ật 
-— ổa cáo nhà kinh doanh và du Tịch, loạt đứng của 
š 240  à‹ : S3Xế v7 ” 


` 


Sắc cơ- Ì giao và các nhà báo. Các thế lực 
tơ hội gọn ngời gio 4 vào việc kích động chủ 
nghĩa dân tộc, phê phán có tính chất bôi nhọ những 
khuyết điềm, nhược điềm trong công tác lãnh đạo, 
ca ngợi nền cdân chủ› kiều tư sẵn phương Tây, 
tuyên truyền chống cộng sản, gây hiềm khích đối với 
liền Xô và cấc nước xã hội chủ nghĩa khác. 

Toàn bộ hoạt động đó là nhằm đạt được mục 
tiên phản cách mạng chủ yếu được che đậy kỹ là 
thực hiện nhữñy cải cách theo hướng phục hồi chủ 
nghĩa tư bản. Chẳng hạn, bằng những phương pháp 
_xảo quyệt, €Phẩn cách mạng thầm lặng» đang chuẩn 
bị những. sự kiện kịch tính, và đến giai đoạn quyết 
_định của cuộc đấu tranh giành chính quyền thì bản 
thân nó dại. trở. thành phần cách mạng. tbiết xử bắn - 
+:BÈ treo cô». ` - 


i Thực hiện đường lối chinh trị đối ngoại tàn khốc, đã 
“quốc Mỹ đang tăng cường hoạt động phản cách mạng chống 
_ tác nước khác, chống j phong trào công nhân và phong trào 
giải phóng dân tộc quốc tế, chống nhân dân Đông Dương, 
¿hung —eh Đông, các nước Châu Phi và Mỹ La-tinh. 


k + Ngày nay trong chính sách phản cách mạng, bên cạnh 
Bè - các hoạt động phá hoại về tư tưởng, đế quốc Mỹ cũng 
__ đành vị trí quan trọng cho cái gọi là các hành động chính 
` trị. Những hành động đó bao gồm « fnua chuộc các chính 
và những nhà hoạt động chính trị riêng biệt, dựng 
¡no các đẳng phái : và tồ chức giả do chúng cung bấp tài 
_ chính,« mụa chuộc ›» cử trị, gian lận lá phiếu bầu cử, tung 
_ đồn tin nhằm nhằm bôi nhọ _những ứng cử viên tiến bộ 
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và phá hoại cáo cuộc bầu cử, xúi bầy bọn côn đồ gây gồ 
chống phá cáo cuộc mít-tinh, hội họp và cuối cùng là chuần 
bị các cuộc đảo chính » (1). 


Các phương pháp hoạt động phá hoại chống phong 
trào cộng sắn, chống/các đẳng cộng sản cũng được chú ý 
hoàn thiện. Những phương pháp đó là gài gián điệp vào 
hàng ngũ các đảng đó, lập chứng cứ giả về việc chuẩn bị. 
« các cuộc âm mưu cộng sản » ở một nước nào đó, lập ra các 
nhóm quá khích đề phá hoại các hoạt động có tính chất 
giai cấp do những người cộng sản thực hiện, v.v... 


Gần đây Mỹ khuyến khích cái gọi là « các chiến dịch 
bán vũ trang › với qui mô ngày càng lớn. Những chiến dịch 
này nhằm hỗ trợ về quân sự và vật chất cho các toán ph. 
và các tồ chức phản cách mạng ở các nước đang phát triền, 
lập ra các đơn vị quân đội chính qui bao gồm những tên 
phản cách mạng lưu vong, tuyền mộ bọn lính đánh thuê ở 
_ eẩe nước khác nhau, huấn luyện chúng tại các trại đặc 

biệt biết tham gia hoạt động phản cách mạng, với sự tham 
' gia bí mật của các nhân viên quân sự, các huấn luyện viên 
người Mỹ và bọn tay sai từ các nước khác đến. 


Các hoạt động phá hoại, các vụ khủng bố sử nhân và 
khủng bố “hàng loạt chống các tô chức cách mạng và các 
lãnh tụ của họ do CIA tổ chức và chỉ đạo cũng là Xu. 
hoạt động thuộc loại êm 
__. Đánh giá đúng vai trồ và vị trí của các trung tâm phần 
cách mạng trong sự đối đầu của các giai cấp có ý nghĩa 
` ˆ rất quan trọng. Lịch sử những năm gần đây nhất chứng tỏ 


- (1) « Người sộng sản », 1980, số 13, tr, 12 (tiếng Nga) 
.. | 
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rằng chính hoạt động can thiệp từ bên ngoài do các trung 


- tâm phản cách mạng tồ chức thực hiện giữa vai trò quyết 


định trong, việc dập tắt nhiều mầm mống cách mạng, đàn 
áp nhiều cuộc cách mạng đã nỗ ra. Hình thức thễ hiện của 

chúng khi là liên đoàn « thiên chúa giáo », khi là liê¡ đoàn 

«đoàn châu Âu», khi lại là « liên minh thiêng liêng ›. v.v. 


Tiếp tục thống trị thế giới tư bản, ngày nz+ đế quố. Ì Mỹ 


đang đóng vai tên sen đầm quốc tế, trung tâm quốc tế tô 
chức hoạt động phần cách mạng. - 


“ Điều mà chúng ta có thê thấy ngày càng rõ là ác lực 
lượng cách mạng càng được củng cố và so sánh lực lượng 


_ ngày càng thay đồi có lợi cho chủ nghĩa xã hội thì khả năng 


hoạt động phần cách mạng nhất định ngày càng thu hẹp lại. 
Ngày nay không phải lúc nào, không phải trong điều kiện 


nào bọn phần động cũng có thê dùng các biện pháp phản. ' 
_ cách mạng tiềm tầng của mình đề chống lại các thành quả 


_ của các lực lượng cách mạng. 


~ - Cần phải nhấn mạnh rằng, về mặt lịch sử, tính tuyệt 


: vọng của phản cách mạng là một đặc điềm riêng và là một 


qui luật khách quan. Nó nhất định bị diệt #eng bởi vì nó 


. đứng đối tập với tính tất yếu lịch sử. Song nó có thề/làm 


cho tiến bộ xã hội chậm lại, gây ra những khúc khuỷu và 


._ những bước lùi trong quá trình phát triền. Sự phản khán§ 
quyết liệt của bọn phản cách mạng, những kết quả tạm thời 


của chúng ở ở một số nước cá biệt làm tăng thêm sự chậm 
trễ của cuộc đấu tranh giai cấp, đầy các giai cấp bị bóc lột 
chị, thêm những hy sinh và tồn thất mới. V. I, Lê-nin nói: 


‹ Chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết ; trong khi giẫy chết, nó 
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còn có thề gây ra những sự đau khồ khẳng khiếp cho hằng 
chục và hàng trăm triệu người, song không một sức mạnh 
nào trên thế giới có thề ngăn cản sự sụp đồ của nó được »(1). 


Mặc dầu ở một số nước nào đó phản cách tryng có 
thề tạm thời đạt được kết quả, song nhìn chung phần cách 


mạng như một hiện tượng trái với các KỆ) luật khách quan 
“của sự phắt triền Kết nhất định sẽ thất bại. Cuối cùng 
L : A01, 
in 


'cách mạng nhất ä 


thành công. Phản cách mạng sẽ sụp' 


- #8 dù cho nó có được thề hiện dưới hình thức nào đi nữa. 
- Toàn ĐỘ tiến trình của lịch sử thế giới đang chứng tỏ điều 
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